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LỜI NÓI ĐẦU 


Abhidhamma - Vi diệu pháp hay Thắng pháp, là giáo pháp vi 
diệu, thù thắng, cao siêu. Abhidhamma là một ba tạng kinh điển 
của Phật giáo (Tam tạng: Tạng kinh, Tạng luật, Tạng vi diệu 
pháp). 

Vi diệu pháp là phần giáo lý quan trọng và thâm sâu, khó học, 
khó hiểu hơn Kinh và Luật. 


Tạng Vi diệu pháp gồm 07 bộ: 


1. 


Bộ Pháp tụ (Dhammasangari). Bộ này giải thích tâm sanh, 
sắc pháp và các câu đầu đề pháp (matika). 

Bộ Phân tích (Vibhanga). Bộ này trình bày 18 mục như uẩn, 
xứ, giới, đế, quyền, duyên khởi, niệm xứ, chánh cần, như ý 
túc, giác chi, thiền-na, vô lượng tâm, đạo lộ, học giới, đạt 
thông, trí tuệ, tiểu đề, pháp tâm. Mười tám mục ấy được 
phân tích theo kinh và phân tích theo Vi diệu pháp. 


Bộ Chất ngữ (Dhatukatha). Bộ này luận giải các pháp đề yếu 
hiệp bao nhiêu uẩn? xứ? giới? đế?, bất yếu hiệp bao nhiêu 
uẩn? xứ? giới? đế? v.v... 


Bộ Nhân chế định (Puggalapaññatti). Thật ra bộ này trình 
bày sáu pháp chế định là uẩn chế định, xứ chế định, giới chế 
định, đế chế định, quyền chế định và nhân chế định, nhưng 
phần lớn nội dung là trình bày đề tài nhân chế định 
(puggalapaññatti) do đó bộ này được đặt tên là bộ Nhân chế 
định. 

Bộ Ngữ tông (Kathavatthu). Bộ sách trình bày “Những điểm 
tranh luận” của các nhánh Phật giáo tách ra khỏi Phật giáo 
nguyên thủy. Chính do trưởng lão Moggalliputtatissa cùng 
với 1000 vị thánh tang A-la-hán khác hội nghị để chỉnh đốn 
quan điểm sai lạc chánh pháp. 
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6. Bộ Song đối (Yamaka). Bộ này luận giải 10 đề tài: căn, uẩn, 
xứ, giới, đế, hành, tiềm miên, tâm, pháp, và quyền song. Các 
đề tài được luận giải theo hình thức vấn đáp, hỏi xuôi hỏi 
ngược và đáp nhận hay bác, hay phân tích. Thí dụ: hỏi rằng 
“Sắc là sắc uẩn phải chăng?” hay “Sắc uẩn là sắc phải chăng?”. 
Luôn luôn có hai câu hỏi “mệnh đề hoán vị” như vậy nên gọi 
là Song đối hay Song luận. 


7. Bộ Vị trí (Patthana). Đây là bộ luận giải quan trọng nhất 
trong bảy bộ Vi diệu pháp. Bộ này giải về 24 duyên hệ 
(paccaya) là những định lý cấu tạo các pháp hữu vi; trình 
bày duyên hệ qua pháp đầu đề tam (tikamatika), đầu đề nhị 
(dukamatika). Các đầu đề (matika) đã nói trong bộ Pháp tụ... 


Vi diệu pháp được thuyết bởi bậc Chánh đẳng giác có nhứt thiết 
chủng trí. Người học hiểu Vi diệu pháp sẽ phát sanh trí về pháp 
học và pháp hành. 


Người chỉ học Kinh tạng mà không học Luật tạng và Vi diệu 
pháp, là thiếu sót, bởi họ chỉ quan tâm tạo phước vật phát sanh 
quả hưởng lạc cõi trời cõi người mà thiếu sự chế ngự thân hành, 
khẩu hành, và không thành tựu niềm tin tam bảo vững chắc do 
không có trí tuệ nên dễ sanh ái chấp, mạn chấp và kiến chấp. 


Người chỉ học Kinh và Luật mà không học Vi diệu pháp, cũng 
còn thiếu sót, bởi họ chỉ có quan tâm trong việc bố thí, trì giới 
thôi, mà không có lòng tịnh tín bất động trong giáo pháp và tà 
kiến, ngã mạn dễ xô đẩy họ vào tội lỗi. 

Người có học cả tam tạng đầy đủ, mới đủ sáng suốt để củng cố 
niềm tin trong giáo pháp, không thể xu hướng theo tà kiến ngoại 
giáo; biết bố thí, giữ giới, tu thiền, tạo phước vật, phước đức, 
phước trí. 
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Hơn nữa, phải hiểu rằng thân hành, khẩu hành sinh khởi từ 
tham, sân, sỉ có tà kiến xui khiến sẽ có quả báo khác hơn thân 
hành, khẩu hành xuất phát từ tham, sân, sỉ không có tà kiến xúi 
giục. Do đó để dẹp bỏ tà kiến cần phải học hiểu Vi diệu pháp. 


* 


Nhưng không phải dễ học hiểu tạng Vi diệu pháp khi chưa có 
khái niệm gì về nội dung Vi diệu pháp. Bởi thế phải học toát yếu 
trước, sau khi thông thạo ngữ nghĩa Vi diệu pháp như tâm, tâm 
sở, sắc pháp, uẩn, xứ, giới, đế,... rồi mới đọc vào bảy bộ chánh 
tạng Vi diệu pháp hiểu được. 


* 


Tác phẩm Abhidhammatthasangaha của giáo thọ sư 
Anuruddha, được khởi soạn vào khoảng cuối thế kỷ XI. Đây là 
quyển sách toát yếu nội dung Vi diệu pháp, như là giáo trình dạy 
vỡ lòng cho người bắt đầu học Vi điệu pháp. 


Sách được ngài Anuruddha biên soạn chín chương, từ thấp đến 
cao; khởi đầu là chương toát yếu tâm (cittasangaha), cuối cùng 
là chương toát yếu các đề mục tu thiền (kammatthanasangaha). 


Ngài trưởng lão Tịnh Sự đã biên soạn giáo trình Vi diệu pháp 
tiểu học dựa vào sách Abhidhammatthasangaha, giáo trình văn 
xuôi gọi là Nội dung Vô tỷ pháp, giáo trình văn vần gọi là Diệu 
pháp lý hợp. 


* 


Trong quá trình giảng dạy Abhidhamma cho chư tăng tám khoá 
học, từ năm 1980 đến năm 2004, chúng tôi dạy theo giáo tài của 
ngài trưởng lão Tịnh Sự, với sự nghiên cứu thêm các tài liệu 
khác. Bài học của tăng sinh Khoá VIII được thu thập và đánh vi 
tính thành văn bản, đặt tên là Vi điệu pháp sơ cấp để lưu hành 
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nội bộ. Đến bây giờ chúng tôi mới quyết định soạn lại giáo trình 
và cho in ấn sau 17 năm bản thảo. 

Việc làm của chúng tôi chỉ mong góp sức để duy trì tạng Vi diệu 
pháp trong thời kỳ sắp bị mai một. Một mục đích nữa là chúng 
tôi muốn tạo trí tuệ ba-la-mật đưa đến chứng đắc tuệ đạt thông 


(patisambhidañana) trong ngày vị lai. 


Tỳ-kheo Giác Giới 
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PHẦN DẪN NHẬP 


— @% — 


Hai Sự Thật 
(Dve saccani) 


Có hai sự thật: (1) Sự thật theo thường thức, gọi là tục đế 
(sammutisacca). (2) Sự thật theo bản thể gọi là chân đế 
(paramatthasacca). 


Tục đế 
(Sammutisacca) 


Trong sinh hoạt của cuộc sống, bất cứ sự vật gì cũng được gán 
một cái tên để gọi cho biết như tên người, tên quốc độ, tên loài 
hoa, tên loài vật, tên sự kiện, kể cả đặt tên gọi cho pháp thực 
tính như tâm thiện, tâm bất thiện, cảnh sắc, cảnh thinh v.v... gọi 
là danh chế định (nämapaññatti). Một sự định đặt khác, là đặt 
ra tính cách của sự vật để hình dung, để được hiểu như thời giờ, 
mùa tiết, hình thể, phương hướng, dấu hiệu v.v... Đây gọi là 
nghĩa chế định (atthapaññatti). 

+ 
A. Danh chế định (nãmapaññatti) là sự định đặt danh từ tên gọi 
cho sự vật. Có 6 loại danh chế định là: 


1. Danh chơn chế định (vijamanapaññatti) đặt tên gọi cái 
có thật theo siêu lý, như sắc, thọ, tưởng, hành, thúc v.v... 


2. Phi danh chơn chế định (avijjamanapaññatti) đặt tên gọi 
cái không thật có theo siêu lý, như đất, đá, sông, núi v.v... 


3. Danh chơn phi danh chơn chế định (vijjamanena 
avijjamanapaññatti) đặt tên gọi gồm hai tính chất “thực 


IÑS) 
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và giả”. Thí dụ: maggapuggalo (người đạo) - Magga 
(thánh đạo) là thực; puggala (người) là giả. 

Phi danh chơn danh chơn chế định (avijjamanena 
vijjamanapaññatti) đặt tên gọi gồm hai tính chất “giả và 
thực”. Thí dụ: Itthisaddo (tiếng nữ) - Itthĩ (nữ) là giả; 
sađdo (tiếng, cảnh thinh) là thực. 


Danh chơn danh chơn chế định (vijamanena 
vijjamanapaññatti) đặt tên gọi gồm hai tính chất “thực 
và thực”. Thí dụ: Cakkhuviññanam (nhẫn thức) - Cakkhu 
(nhãn, thần kinh nhãn) là thực; viññãnam (thức, thức 
uẩn) cũng là thực. 

Phi danh chơn phi danh chơn chế định (avijjamanena 
avijjamanapaññatti) đặt tên gọi gồm hai tính chất “giả và 
giả”. Thí dụ: Rajaputto (hoàng tử, con vua) - Ra/a (hoàng, 
vua) là giả; putto (con, con trai) cũng là giả. 


* 


B. Nghĩa chế định (atthapaññatti) là sự định đặt cái vóc dáng, 
cái tính thể của sự vật để hiểu. Có 7 loại nghĩa chế định, là: 


1. 


14 


Hình thức chế định (santhanapaññatti) là sự chế định 
theo hình thể sự vật, như vuông, tròn, dài, ngắn, cao, 
thấp, lớn, nhỏ... 


Hiệp thành chế định (samuhapaññatti) là sự chế định 
theo cách kết hợp của sự vật, như nhà, xe, làng, rừng... 


Chúng sanh chế định (sattapaññatti) là sự chế định theo 
năm uẩn hiện khởi như con người, con thú, thiên nhân, 
phạm thiên... 

Phương hướng chế định (disapaññatti) là sự chế định 
theo chuyển dịch của quả đất, như hướng đông, hướng 
tây, hướng nam, hướng bắc... 


Phần dẫn nhập 


5. Thời gian chế định (kalapaññatti) là sự chế định theo 
vận hành của mặt trời, mặt trăng, như ban ngày, ban 
đêm, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối... 


6. Không gian chế định (akãsapaññatti) là sự chế định theo 
khoảng trống, không xúc chạm, như hầm, hố, lỗ, hang, 
giếng, ao, sông, hồ... 


7.. Ấn tướng chế định (nimittapaññatti) là sự chế định theo 
ký hiệu, dấu hiệu, như ký tự, bảng hiệu, biển báo, đề mục 
tu thiền... 


* 


Danh chế định và nghĩa chế định là sự định đặt tên gọi và tướng 
nghĩa sự vật, định đặt thế nào thì gọi và hiểu cho đúng thế ấy, 
nên gọi là tục đế, sự thật của quy định. 


Chân đế 
(Paramatthasacca) 


Sự thật thứ hai gọi là sự thật bản thể. Danh từ paramatthasacca, 
chiết tự có 3 từ: Parama (tuyệt đối, đệ nhất, tột cùng); Attha 
(nghĩa lý, ý nghĩa); Sacca (đế, sự thật). Paramatthasacca có 
nhiều cách dịch: Siêu lý đế, đệ nhất nghĩa đế, chân đế... Tóm lại 
là sự thật theo nghĩa tuyệt đối, bản thể thật không thể nói khác 
được. 
Có bốn pháp chân đế: 

1. Tâm (citta) 

2. Tâm sở (cetasika) 

3. Sắc (rũpa) 

4. Níp-bàn (nibbànga) 
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1. Tâm (Citta) 


Tâm là pháp thực tính có tướng trạng biết cảnh 
(ärammanavijãänanalakkhanam); có nhiệm vụ dẫn đầu, hướng 
đạo tâm sở cùng biết cảnh (pubbhangamarasam); có biểu hiện 
là tiếp nối sanh diệt (sandahanapaccupatthanam); Nhân cần 
thiết là danh và sắc (nãmarũpapadatthanam). 


Tâm có tướng trạng biết cảnh, vì tâm là năng tri cảnh 
(arammanam cintetT tỉ cittam). 


Tâm có nhiệm vụ hướng đạo, dẫn đầu các tâm sở, vì nhờ tâm 
mà các pháp tương ưng - như thọ, tưởng, hành - biết cảnh 
(cintenti sampayuttadhamma etend tỉ cittam). 

Tâm có biểu hiện là tiếp nối sanh diệt, vì tâm diễn tiến thành lộ 
trình (cittavithi) nối tiếp nhau mãi thành đời sống tư tưởng. 
Tâm có nhân cần thiết là danh sắc, tức là có danh uẩn tâm sở 
(thọ, tưởng, hành) và sắc nghiệp 6 vật làm chỗ trú. 


Lại nữa, cần phải hiểu tâm là pháp thực tính tạo ra sự đa dạng 
loài hữu tình và vật vô tri, như câu cittT karoti tỉ cittam. 


2. Tâm sở (Cetasika) 


Tâm sở là pháp thực tính tương ưng với tâm, là thuộc tánh của 
tâm; vì tâm là thức uẩn và tâm sở là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn. Bốn danh uẩn này luôn luôn đồng sanh (ekuppäda), đồng 
diệt (ekanirodha), đồng biết cảnh (ekarammana) và đồng 
nương vật (ekavatthuka). 


Gọi là đồng sanh, tức là khi tâm sanh khởi thì các tâm sở tương 
ưng cũng sanh khởi. 
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Phần dẫn nhập 


Gọi là đồng diệt, tức là khi tâm ấy diệt mất thì các tâm sở tương 
ưng cũng diệt mất. 

Gọi là đồng biết cảnh, tức là khi tâm sanh biết cảnh nào thì các 
tâm sở tương ưng cũng biết cảnh đó. 


Gọi là đồng nương vật, tức là nhãn thức trú nhãn vật thì các tâm 
sở tương ưng với nhãn thức, cũng nương trú nhãn vật... ý giới 
và ý thức giới trú ý vật thì các tâm sở tương ưng ý giới và ý thức 
giới cũng nương trú ý vật. Cõi vô sắc, tâm không nương vật thì 
các tâm sở tương ưng cũng không nương vật. 


Có những câu Päli chú giải như sau: 
Cetasi bhavam cetasikam, thuộc tánh của tâm gọi là tâm sở 
Cetasi nịiyuttam cetasikam, tương ưng với tâm gọi là tâm sở. 


Tóm lại, tâm sở có đặc tính là nương đỗ tâm 
(cittanissitalakkhanam)). 


3. Sắc (Rũpa) 


Đây là sắc siêu lý (rũpaparamattha), hay sắc pháp 
(rũpadhamma) để không nhầm lẫn với cảnh sắc (sắc, thinh 
W:V.-): 


Sắc pháp là pháp thực tính có tướng trạng biến hoại, đổi dạng 
(ruppanalakkhanam). 


Sắc pháp là thành phần vật chất bên trong thân và ngoài thân. 
Sắc trong thân như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân... Sắc ngoài thân như 
cỏ, cây, đất, đá, kim loại... Tất cả sắc pháp ấy đều có tính chất 
biến đổi do yếu tố xung khắc như gió, nắng, nóng lạnh, thời tiết, 
dưỡng tố v.v.. Như có câu Pali chú giải Situnhadi- 
virodhipaccayehi ruppati tỉ rũpam (biến đổi do những yếu tố 
xung khắc như nóng, lạnh v.v... gọi là sắc pháp). 
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4. Níp-bàn (Nibbana) 


Nípbàn là pháp chơn đế có trạng thái tịch tịnh 
(santilakkhanam), có vị bất tử (accutarasam), một thực tại vượt 
ngoài thế giới hiện tượng (animittapaccupatthanam). 


Níp-bàn không còn bị phiền não khuấy động, nên gọi là trạng 
thái tịch tịnh, bình yên. 


Níp-bàn không còn ngũ uẩn sanh khởi, không sanh thì không 
diệt, nên gọi là vị bất tử. 

Níp-bàn là pháp vô vi, không bị tạo tác, không có duyên trợ 
sanh, không có hiện tượng sanh diệt, nên gọi là một thực tại 
vượt ngoài thế giới hiện tượng. Ngũ uẩn là thế giới hiện tượng 
vì ngũ uẩn là hữu vi. 

Giải tự danh từ nibbăng: 


Trước hết do hai thành tố nỉ + vãng. Tiếp đầu ngữ nỉ là phụ âm 
vang (ghosa) khi ghép với một danh từ khác nó làm tăng 
cường phụ âm đầu của danh từ (Thí dụ: ni + dukkha = 
niddukkhug; nỉ + gàha = niggaha...) cũng vậy nỉ + vàng = 
nivvana, như thế làm sao đọc? Phải đổi v (âm môi) thành b 
(cũng âm môi), rồi ni + bãna = nibbang. 

Chữ vãng: sự đan kết, bện thắt. Có Päli giải tự “vinati 
samsibbatï ti vãnam”, đan kết, gọi là dệt; ái dệt hay ái bện, nói 
chung là chỉ cho tham ái. 

Và, “vãnato nikkhantam tỉ nibbanam”. Thoát khỏi ái tham, gọi 
là níp-bàn. 

Tiếng “níp-bàn” là đọc âm từ nibbang; Đọc âm từ nirvana thì 
là “niết-bàn”. Nibbana là ngôn ngữ Päli; Nirvana là ngôn ngữ 
Samskrit. Hai từ này đồng nghĩa. 


* 
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Phần dẫn nhập 
Tâm, tâm sở, sắc pháp, níp-bàn là bốn pháp chân đế hay đệ nhất 
nghĩa đế hay siêu lý. 


Đức Phật khi thuyết pháp thuộc Kinh tạng và Luật tạng thì ngài 
dùng ngôn ngữ tục đế, ngôn ngữ thường thức, để chúng sanh dễ 
nhận hiểu; khi ngài thuyết Vi diệu pháp, ngài dùng ngôn ngữ 
pháp chơn đế, ngoại trừ bộ Puggalapaññatti phần thứ 6. 


Do vậy, ở đây sẽ bàn sâu về bốn pháp chân đế và những gì có 


liên quan. 
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CHƯƠNG I. 
TOÁT YẾU TÂM 
(CITTASANGAHA) 


—— CèèG€ —— 
Tâm (citta) gồm có 89 hoặc 121 thứ. 
Phân theo lãnh vực (bhũmï), có 4 nhóm: 


Tâm Dục giới (kămavacaracitta) 
Tâm Sắc giới (rũpävacaracitta) 
Tâm Vô sắc giới (arũpävacaracitta) 
Tâm Siêu thế (lokuttaracitta) 


+ 


DOIP ai Sai 


Gọi là tâm dục giới, nghĩa là những tâm (1) chuyên môn biết 
cảnh dục như sắc, thinh, khí, vị, xúc. (2) Thường hoạt động trong 
cõi dục như cõi chư thiên, cõi nhân loại, cõi khổ đọa. Có Pali chú 
giải: “Kame avacarati tỉ kãmavacaram, tâm thường tới lui với 
cảnh dục, cõi dục, gọi là tâm dục giới”. Tâm dục giới có 54 thứ. 


Gọi là tâm sắc giới, nghĩa là những tâm thuộc lãnh vực thiền đề 
mục hữu sắc, và thường hoạt động trong cõi phạm thiên sắc 
giới. Có Pali chú giải: “Rupe avacoratï tỉ rũpaävacaram, tầm 
thường lui tới với đề mục sắc và cõi sắc, gọi là tâm sắc giới”. Tâm 
sắc giới có 15 thứ. 

Gọi là tâm vô sắc giới, nghĩa là những tâm thuộc lãnh vực thiền 
đề mục vô sắc, và thường hoạt động trong cõi phạm thiên vô 
sắc. Có Pali chú giải: “Aripe avacaratI tỉ aripävacaram, tâm 
thường lui tới với đề mục vô sắc và cõi vô sắc, gọi là tâm vô sắc 
giới”. Tâm vô sắc giới có 12 thứ. 
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Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, gọi chung là tâm đáo đại 
(mahaggatacitta) có 27 thứ. Sở đĩ gọi là tâm đáo đại vì tâm sắc 
giới và tâm vô sắc giới đạt đến năng lực lớn. Như Pali chú giải: 
“Mahantam gato tỉ mahaggato, đạt đến sự lớn lao, gọi là đáo 
đại”. 


Tâm dục giới và tâm đáo đại, gọi chung là tâm hiệp thế 
(lokiyacitta) có 81 thứ. Sở dĩ gọi là tâm hiệp thế, vì những tâm 
này liên quan trong đời, liên quan ba cõi dục, sắc, và vô sắc. Có 
Pali chú giải: “Loke niyutta tỉ lokiya, liên hệ trong tam giới, gọi 
là hiệp thế”. 


Gọi là tâm siêu thế, nghĩa là những tâm chuyên môn biết cảnh 
siêu thế (níp-bàn), hoặc là những tâm vượt thoát thế gian (do 
trừ phiền não). Có Päli chú giải: “Lokato uttarati tỉ lokuttaro, 
siêu xuất tam giới, gọi là siêu thế”. Tâm siêu thế có 8 hoặc 40 
thứ. 


Tâm đáo đại và tâm siêu thế gọi chung là 67 tâm thiền 
(/hanacitta). Gọi là tâm thiền vì những tâm này tương ưng với 
các chỉ thiền, có Pali chú giải: “Vittakkadijhanangehi 
Sampayuttam cittan tỉ jhanacittam, tầm tương ưng với các chỉ 
thiền như tầm v.v... gọi là tâm thiền”. 


* 


89 hoặc 121 tâm phân theo tính chất (/atï) có 4 loại: 


1. Tâm bất thiện (akusalacitta) có 12 thứ. 

2. Tâm thiện (kusalacitta) có 21 hoặc 37 thứ. 
3. Tâm quả (vipakacitta) có 36 hoặc 52 thứ. 
4.. Tâm tố (kiriyacitta) có 20 thứ. 


Gọi là tâm bất thiện, nghĩa là những tâm bất hảo, không hiền 
thiện, tương ưng với căn bất thiện tham sân si, là nhân tạo quả 
xấu. 12 tâm bất thiện chỉ thuộc lãnh vực dục giới thôi. 
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Gọi là tâm thiện, nghĩa là những tâm tính chất tịnh hảo, tốt lành, 
tương ưng với căn thiện vô tham vô sân vô si, là nhân tạo quả 
tốt. 21 hoặc 37 tâm thiện thuộc cả 4 lãnh vực: Thiện dục giới 8 
thứ, thiện sắc giới 5 thứ, thiện vô sắc giới 4 thứ, thiện siêu thế 
có 4 hoặc 20 thứ. 

Gọi là tâm quả, nghĩa là những tâm thành tựu do chúng tử 
nghiệp thiện và bất thiện tạo ra, hay sự chín muồi của thiện và 
bất thiện. 36 hoặc 52 tâm quả thuộc cả 4 lãnh vực: quả dục giới 
23 thứ, quả sắc giới 5 thứ, quả vô sắc giới 4 thứ, quả siêu thế có 
4 hoặc 20 thứ. 

Gọi là tâm tố hay tâm duy tác, nghĩa là những tâm hoạt động, chỉ 
hành động, không có quả của hành động, những tâm này không 
là nhân cũng không là quả (phi quả phi nhân). 20 tâm tố chỉ 
thuộc lãnh vực hiệp thế: Tố dục giới 11 thứ, tố sắc giới 5 thứ, tố 
vô sắc giới 4 thứ. 


* 


Như vậy, bốn lãnh vực tâm phân theo tính chất: 


A. Tâm dục giới có bốn loại, 54 thứ. Là, 
1. Tâm bất thiện (akusalacitta), 12 thứ 
2. Tâm thiện (kusalacitta), 8 thứ 
3. Tâm quả (vipakacitta), 23 thứ 
4.. Tâm tố (kiriyacitta), 11 thứ. 
B. Tâm sắc giới có ba loại, 15 thứ. Là, 
1. Tâm thiện (kusalacitta), 5 thứ 
2. Tâm quả (vipakacitta), 5 thứ 
3. Tâm tố (kiriyacitta), 5 thứ. 
C. Tâm vô sắc giới có ba loại, 12 thứ. Là, 
1. Tâm thiện (kusalacitta), 4 thứ 
2. Tâm quả (vipakacitta), 4 thứ 
3. Tâm tố (kiriyacitta), 4 thứ. 
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D. Tâm siêu thế có hai loại, 8 hoặc 40 thứ. Là, 
1. Tâm thiện (kusalacitta), 4 hoặc 20 thứ 
2.. Tâm quả (vipakacitta), 3 hoặc 20 thứ 


Tâm dục giới bất thiện 
(Kãmavacara-akusalaciffa) 
Tâm dục giới bất thiện có 12 thứ: 


-_8 thứ tâm tham căn (lobhamulacitta): 

1. Tâm tham câu hành hỷ tương ưng kiến vô trợ 
(somanassasahagatam ditthigatasampayuttam 
asankharikam) 

2.. Tâm tham câu hành hỷ tương ưng kiến hữu trợ 
(somanassasahagatam ditthigatasampayuttam 
sSasankharikam) 

3. Tâm tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô trợ 
(somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
asankharikam) 

4.. Tâm tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu trợ 
(somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
Sasankharikam) 

5. Tâm tham câu hành xả tương ưng kiến vô trợ 
(upekkhasahagatam ditthigatasampayuttam 
asankharikam) 

6. Tâm tham câu hành xả tương ưng kiến hữu trợ 
(upekkhasahagatam ditthigatasampayuttam 
sasankharikam) 

7. Tâm tham câu hành xả bất tương ưng kiến vô trợ 
(upekkhasahagatam ditthigatavippayuttam 
asankharikam) 
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8. Tâm tham câu hành xả bất tương ưng kiến hữu trợ 
(upekkhasahagatam ditthigatavippayuttam sasan- 
kharikam) 

-_ 2 thứ tâm sân căn (dosamulacitta): 

1. Tâm sân câu hành ưu tương ưng phẫn vô trợ 
(domanassasahagatam patighasampayuttam 
asankharikam) 

2. Tâm sân câu hành ưu tương ưng phẫn hữu trợ 
(domanassasahagatam patighasampayuttam 
sSasankharikam) 

-_2 thứ tâm sỉ căn (mohamnulacitta): 

1. Tâm si câu hành xả tương ưng hoài nghi 
(upekkhasahagatam vicikicchasampayuttam) 

2. Tâm si câu hành xả tương ưng phóng dật 
(upekkhasahagatam uddhaccasampayuttam) 


Giải thích: 
e_ Căn bất thiện (akusalamnula) là gốc rễ, nhân tố tạo ra tính chất 


bất hảo của tâm bất thiện. Có ba căn bất thiện là tham căn 
(lobhamula), sần căn (dosamnula) và sỉ căn (mohamula). 


Tham căn là tính chất dính mắc, bám chấp, mê luyến đối 
tượng. Tham căn là tố chất tạo ra tâm tham. Thật ra tâm tham 
không phải chỉ có một tố chất tham căn, mà còn có tố chất sỉ 
căn nữa, tâm bất thiện luôn luôn là trạng thái mê muội. 


Sân căn là tính chất phiền toái, khó chịu với đối tượng, là tố 
chất tạo ra tâm sân. Tâm sân cũng luôn luôn có hai tố chất là 
sân căn và sỉ căn. 

Sĩ căn là tính chất tối tăm mê muội, vô minh, là tố chất cơ bản 
cho tâm bất thiện; Si căn đi chung với tham căn tạo ra tâm 
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tham; sỉ căn đi chung với sân căn tạo ra tâm sân; sỉ căn đi đơn 
độc tạo ra tâm sỉ. 


Về cảm thọ (vedanđa) của tâm bất thiện. Tâm bất thiện có ba 
cảm thọ: thọ hỷ (somanassa) cảm giác vui vẻ hài lòng, thọ ưu 
(domanassa) cảm giác buồn bực không bằng lòng, thọ xả 
(upekkha) cảm giác thản nhiên lãnh đạm. 


Tâm tham có hai cảm thọ: thọ hỷ và thọ xả; tâm sân chỉ có 
cảm thọ ưu; tâm sỉ chỉ có cảm thọ xả. Khi ham muốn cái gì, có 
thể tham với tâm trạng vui vẻ (hỷ) hay với tâm trạng thản 
nhiên (xả); nhưng khi nổi nóng thì luôn luôn bực bội (ưu); 
còn đối với tâm si, khi nghi ngờ hoặc phóng dật thì chỉ có cảm 
giác dửng dưng (xả) thôi. 

Về tính tương ưng (sampayutta) thì tâm bất thiện có 4 tính 
tương ưng: tương ưng tà kiến (ditthisampayutta), tương ưng 
phẫn nộ (patighasampayutta), tương ưng hoài nghỉ 
(vicikicchasampayutta) và tương ưng phóng dật 
(uddhaccasampayutta). 


Danh từ đifhi trong tâm bất thiện có nghĩa là tà kiến 
(ditthigata = micchaditthi), quan điểm sai lạc, tri kiến không 
đúng, thường kiến hay đoạn kiến. Chỉ có tâm tham mới tương 
ưng tà kiến, vì đặc tính của tà kiến là bám chấp, dính mắc, 
mới phù hợp với đặc tính của tham. Tuy nhiên, cũng có 
trường hợp tâm tham không kết hợp tà kiến, đó là tâm tham 
bất tương ưng tà kiến; tám tâm tham, có 4 tâm hợp tà kiến, 4 
tâm ly tà kiến. 

Danh từ pafigha do pafi (ngược lại) + gha (hiệu ứng, cảm 
ứng); patigha là tính cách của tâm sân khi chạm cảnh không 
hài lòng thì “dị ứng hay phản cảm”; trong ngữ cảnh khác, như 
patighänusaya, patighasamyojana... thì có nghĩa là cắm phẫn, 
phẫn nộ, thù hận, ác ý... Chỉ có tâm sân mới tương ưng phẫn, 
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và luôn luôn tương ưng, không có trường hợp tâm sân bất 
tương ưng phẫn nộ. 


Danh từ vicikiccha do vici (chọn lựa, xét đoán) + kiccha (khó 
khăn, vất vả), vicikiccha là “khó chọn lựa, khó quyết đoán”, 
ngờ vực, hoài nghỉ; nó là một thứ tâm sở chỉ phối hợp với 
tâm sĩ, gọi là tâm sỉ tương ưng hoài nghỉ. 


Danh từ uddhacca do tiếp đầu ngữ u + căn đdhu (ném, liệng, 
quãng), uddhacca có nghĩa là “tung lên”, như bụi tung lên khi 
gặp gió, dịch là trạo cử hay phóng dật, một trạng thái không 
lắng động của tâm bất thiện. Uddhacca là một thứ tâm sở bất 
thiện biến hành, nó có mặt trong tất cả tâm bất thiện, nhưng 
vì tâm sỉ thứ hai này không có tính chất nào khác, chỉ có tính 
chất lao chao nên gọi là tâm sỉ tương ưng phóng dật. 


Về cách trợ năng (sañkharika). Tâm bất thiện sanh khởi do 
hai cách trợ năng: vô trợ (asañikhariRa) và hữu trợ 
(sasankharika). 


Có 7 thứ tâm bất thiện vô trợ là 4 tâm tham vô trợ, 1 tâm sân 
vô trợ, 2 tâm sỉ. Bảy tâm này sanh khởi một cách tự nhiên 
không cần động cơ nào thúc đẩy, trợ sanh, nên gọi là tâm 
sanh vô trợ. 

Tâm bất thiện còn lại: 4 tâm tham hữu trợ và 1 tâm sân hữu 
trợ, thì chúng khởi lên có điều kiện trợ sanh, có động cơ bên 
ngoài hoặc bên trong thúc đẩy. Đó gọi là tâm sanh hữu trợ. 


Về đối tượng (ãrammana). Tâm bất thiện biết cả 6 cảnh là 
cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh 
pháp. 

Về nương môn (dvara). Do tâm bất thiện biết đủ 6 cảnh nên 
chúng nương cả 6 môn. 


Tu, 
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Tâm bất thiện nương sanh theo lộ nhãn môn để biết cảnh sắc; 
nương sanh theo lộ nhĩ môn để biết cảnh thinh; nương sanh 
theo lộ tỷ môn để biết cảnh khí; nương sanh theo lộ thiệt môn 
để biết cảnh vị; nương sanh theo lộ thân môn để biết cảnh 
xúc; nương sanh theo lộ ý môn để biết cảnh pháp. 


Về trú căn (vatthu), vật tâm nương. Tâm bất thiện là ý thức 
giới (manoviññanadhatu) nên có trú căn là ý vật 
(hadayavatthu). Nhưng tâm tham và tâm sỉ hiện khởi cõi ngũ 
uẩn mới trú ý vật, nếu hiện khởi trong cõi vô sắc thì không 
trú vật; tâm sân chỉ hiện khởi trong cõi dục nên nhất định trú 
ý vật. 

Về sở hành (samacara), có ba loại sở hành là thân hành 
(kayasamacara), khẩu hành (vacsamacara), ý hành 
(manosamacara). Tâm bất thiện tạo ra cả ba hành ấy. 


Tâm bất thiện tạo ra thân hành là sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm. Thân hành này gọi là thân ác hạnh (kayaduccarita). 
Tâm bất thiện tạo ra khẩu hành là nói láo, nói ly gián, nói độc 
ác, nói nhảm nhí. Khẩu hành này gọi là khẩu ác hạnh 
(vaciduccarita). 


Tâm bất thiện tạo ra ý hành là tham lam, sân hận, tà kiến. Ý 
hành này gọi là ý ác hạnh (manoduccarita). 


Tâm dục giới thiện 
(Kãmwacara-kusalacitta) 


Tâm thiện dục giới có tám thứ: 
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1. Tâm thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô trợ 
(somanassasahagatam ñãngsampayuttam 
asankharikam) 

2. Tâm thiện câu hành hỷ tương ưng trí hữu trợ 
(somanassasahagatam ñãngsampayuttam 
sasankharikam) 

3. Tâm thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí vô trợ 
(somanassasahagatam ñangavippayuttam 
asankharikam) 

4.. Tâm thiện câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu trợ 
(somanassasahagatam ñangavippayuttam 
sasankharikam) 

5. Tâm thiện câu hành xả tương ưng trí vô trợ 
(upekkhasahagatam ñangasampayuttam asankharikam) 

6. Tâm thiện câu hành xả tương ưng trí hữu trợ 
(upekkhasahagatam ñangsampayuttam 
sasankharikam) 

7. Tâm thiện câu hành xả bất tương ưng trí vô trợ 
(upekkhasahagatam ñanavippayuttam asankharikam) 

8. Tâm thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu trợ 
(upekkhasahagatam ñanavippayuttam sasañRkharikam) 


Giải thích: 

e Tâm thiện dục giới thuộc loại tâm tịnh hảo (sobhanacitta). 
121 tâm trừ ra 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân, 91 tâm 
còn lại gọi là tâm tịnh hảo, trong đó có 8 tâm thiện dục giới. 
Tâm thiện dục giới là nhân lành tạo quả tốt trong lãnh vực 
dục giới. 

Tâm thiện dục giới có 8 thứ vì phân loại theo ba khía cạnh: 
cảm thọ, tương ưng và trợ năng. 
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Về cảm thọ (vedana). Tâm thiện dục giới có tâm câu hành hỷ 
(somanassasahagatam) có tâm câu hành xả 
(upekkhasahagatam). 

Tâm thiện câu hành hỷ là tâm đồng sanh với thọ hỷ, cảm giác 
hân hoan, vui thích. 

Tâm thiện câu hành xả là tâm đồng sanh với thọ xả, cảm giác 
thản nhiên, bình thường. 

Tâm thiện câu hành hỷ có 4 tâm, câu hành xả có 4 tâm. 


Về tương ưng (sampayutta). Có hai cách: tương ưng trí và bất 
tương ưng trí. 


Tâm thiện dục giới tương ưng trí (ñänasampayutta) là tâm 
tương ưng ba nhân tịnh hảo: vô tham, vô sân và vô sỉ. Cũng 
gọi là ba căn thiện; căn vô sỉ là trí tuệ. 

Tâm thiện dục giới bất tương ưng trí (ñãnavippayutta) là tâm 
không tương ưng căn vô sỉ (trí tuệ), mà chỉ tương ưng hai căn 
vô tham và vô sân. 


Căn vô tham (alobhamnla) là đặc tính không dính mắc đối 
tượng. Căn vô sân (adosamuila) là đặc tính không bực bội với 
đối tượng. Căn vô sỉ (amohamnia) là đặc tính sáng suốt 
không tăm tối, tức là trí tuệ. 

Tâm thiện hợp trí (tương ưng trí) là tâm biết cảnh, xử lý cảnh 
có sự hiểu biết, khéo tác ý. 

Tâm thiện ly trí (bất tương ưng trí) là tâm biết cảnh, xử lý 
cảnh không có sự hiểu biết, không khéo tác ý. 

Tâm thiện dục giới hợp trí có 4 tâm: 2 tâm hợp trí câu hành 
hỷ và 2 tâm hợp trí câu hành xả. 

Tâm thiện dục giới ly trí có 4 tâm: 2 tâm ly trí câu hành hỷ và 
2 tâm ly trí câu hành xả. 
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e_ Về trợ năng (sañkharika). Tâm thiện dục giới có tâm vô trợ, 
có tâm hữu trợ. 


Tâm thiện vô trợ (asankharikam) là tâm sanh một cách tự 
nhiên, không cần động cơ thúc đẩy. Có 4 thứ tâm thiện dục 
giới vô trợ: một tâm vô trợ thọ hỷ hợp trí, một tâm vô trợ thọ 
hỷ ly trí, một tâm vô trợ thọ xả hợp trí, và một tâm vô trợ thọ 
xả ly trí. 


Tâm thiện hữu trợ (sasankharikam) là tâm sanh có động cơ 
thúc giục, do động lực khách quan hay nội tại tác động. Tâm 
thiện dục giới hữu trợ có 4 thứ: một tâm hữu trợ thọ hỷ hợp 
trí, một tâm hữu trợ thọ hỷ ly trí, một tâm hữu trợ thọ xả hợp 
trí và một tâm hữu trợ thọ xả ly trí. 


e Tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện 
(mahakusalacitta). Nếu xét về nội lực thì tâm thiện dục giới 
chỉ là pháp hy thiểu (parittä dhammđ), trong khi đó tâm 
thiện sắc giới và thiện vô sắc giới là pháp đáo đại (mahaggatä 
dhammd), thiện siêu thế là pháp vô lượng (appamana 
dhammgđ); nhưng tâm thiện dục giới gọi là tâm đại thiện, bởi 
sự ảnh hưởng của tâm thiện dục giới rộng lớn hơn các loại 
thiện khác, như: 

(1) Tâm thiện dục giới làm được nhiều việc lành là bố thí, trì 
giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, 
hồi hướng phước, tùy hỷ phước, tạo chánh kiến. 

(2) Tâm thiện dục giới tạo được nhiều công đức là phước vật, 
phước đức, và phước trí. 

(3) Tâm thiện dục giới tạo được nhiều thứ tâm quả; Một tâm 
thiện có thể tạo ra 8 hoặc 12 hoặc 16 tâm quả, là quả thiện 
vô nhân và quả thiện hữu nhân. 
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(4) Tâm thiện dục giới thành tựu ba thời nghiệp là hiện báo 
nghiệp (ditthadhammavedaniyaRamma), sanh báo nghiệp 
(upapajjavedaniyakammn), hậu báo nghiệp 
(aparapariyavedaniyakamma). 


(5) Tâm thiện dục giới hoạt động ba hành là thân hành 
(käyasamacara) tức thân thiện hạnh (kãyasucarita), khẩu 
hành (vacisamacara) tức khẩu thiện hạnh (vacisucarita), 
ý hành (manosamacara) tức ý thiện hạnh (manosucarita). 

(6) Tâm thiện dục giới là nền tảng tu tiến thiền chỉ và thiền 
quán; là tâm sơ khởi trong diễn trình chứng thiền, nhập 
thiền, hiện thông, đắc đạo quả... với cái tên sát-na chuẩn 
bị (parikamma), cận hành (upacara), thuận thứ 
(anuloma), chuyển tộc (gotrabhu). 


(7) Tâm thiện dục giới biết nhiều cảnh hơn các loại tâm thiện 
địa vức khác, tức là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, 
cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp... 


(8) Tâm thiện dục giới xuất hiện trong nhiều lộ trình tâm là 
lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân 
môn, lộ ý môn thông thường, và lộ ý môn đặc biệt. 


(9) Tâm thiện dục giới sanh theo cơ tánh nhiều hạng người 
là 4 hạng phàm nhân và 3 hạng thánh quả hữu học. 


(10) Tâm thiện dục giới hiện khởi trong nhiều cõi. Có trong 
30 cõi, trừ cõi vô tưởng. 

e Về trú căn (vatthu), tâm thiện dục giới là ý thức giới 
(manoviñfñanadhatu) nên có trú căn là ý vật (hadayavatthu). 
Nhưng trường hợp tâm thiện dục giới hiện khởi trong cõi vô 
sắc thì không có trú căn, chỉ hiện khởi trong các cõi ngũ uẩn 
thì mới có trú căn sắc ý vật. 


32 


Chương I. Toát yếu tâm (Cittasaigaha) 


e Một điểm khác cần phải biết là chư thánh Lậu tận (A-la-hán 
thinh văn, Độc giác, Toàn giác) các ngài không có tám thứ tâm 
thiện dục giới này, bởi vì các ngài không còn tích trữ nghiệp 
mới, có năng lực tái tạo quả luân hồi. Các ngài đã tận diệt mọi 
kiết sử trói buộc chúng sanh vào vòng sanh tử. Thay vì có tâm 
thiện, các ngài có tâm tố hay tâm duy tác (kiriyacitta) là 
những loại tâm không có năng lực tái tạo. 


Tâm dục giới quả 
(Kãmwacara-vipakacttta) 


Tâm quả dục giới có 23 thứ: Quả bất thiện 7 thứ, quả thiện vô 
nhân 8 thứ, và quả thiện hữu nhân 8 thứ. 


-_ Bảy thứ tâm quả bất thiện (akusalavipakacitta): 


1. 


s. 


k5 


6. 


!, 


Nhãn thức câu hành xả (upekkhasahagatam 
cakkhuviññanam) 

Nhĩ thức câu hành xả (upekkhasahagatam 
Sotaviñfñanam) 

Tỷ thức câu hành xả (upekkhasahagatam 
ghanaviññanam) 

Thiệt thức câu hành xả (upekkhasahagatam 
Thân thức câu hành khổ (dukkhasahagatam 
kayaviññanam) 

Tâm tiếp thâu câu hành xả (upekkhasahagatam 
sampaticchanacittam) 

Tâm quan sát câu hành xả (upekkhasahagatam 
Santiranacittam) 


-. Tám tâm quả thiện vô nhân (kusalavipakahetukacittam): 


33 


Toát yếu A-tỳ-đàm 


34 


1. 


s. 


3. 


VỆ 


8. 


Nhãn thức câu hành xả (upekkhasahagatam 
cakkhuviññanam) 

Nhĩ thức câu hành xả (upekkhasahagatam 
Sotavifñfñanam) 

Tỷ thức câu hành xả (upekkhasahagatam 
ghanaviññanam) 

Thiệt thức câu hành xả (upekkhasahagatam 
Thân thức câu hành lạc (sukhasahagatam 
kaäyaviññanam) 

Tâm tiếp thâu câu hành xả (upekkhasahagatam 
sampaticchanacittam) 

Tâm quan sát câu hành xả (upekkhasahagatam 
Santiranacittam) 

Tâm quan sát câu hành hỷ (somanassasahagatam 
Santiranacittam) 


-_ Tám tâm quả thiện hữu nhân 
(kusalavipaRasahetuRacittam): 


1. 


Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô trợ 
(somanassasahagatam ñaãngsampayuttam 
asankharikam) 

Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu trợ 
(somanassasahagatam ñaãngsampayuttam 
sasankharikam) 

Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô trợ 
(somanassasahagatam ñangavippayuttam 
asankharikam) 

Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu trợ 
(somanassasahagatam ñangavippayuttam 
sasankharikam) 
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5. Một tâm câu hành xả tương ưng trí vô trợ 
(upekkhasahagatam ñanasampayuttam 
asankharikam) 

6. Một tâm câu hành xả tương ưng trí hữu trợ 
(upekkhasahagatam ñanasampayuttam 
sasankharikam) 

7. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí vô trợ 
(upekkhasahagatam ñanavippayuttam 
asankharikam) 

8. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu trợ 
(upekkhasahagatam ñanavippayuttam 
sasankharikam) 


Giải thích: 
Tâm quả là tâm được tạo ra bởi nghiệp dị thời thiện (tâm 
thiện) hay nghiệp dị thời bất thiện (tâm bất thiện). 


Tâm quả bất thiện là quả dị thục của tâm bất thiện trợ tạo. 
Tâm quả thiện là quả dị thục của tâm thiện trợ tạo. 


Tâm quả bất thiện chỉ là tâm vô nhân. Tâm quả thiện dục giới 
thì có cả tâm quả vô nhân và tâm quả hữu nhân. Do đó, gọi 
tâm quả bất thiện, không cần nói tâm quả bất thiện vô nhân; 
còn tâm quả thiện thì phải nói rõ là quả thiện vô nhân hay 
hữu nhân. 

Nhân (hetu) ở đây chỉ cho nhân tương ưng 
(sampayuttakahetu), có 6 nhân là nhần tham (căn tham), 
nhân sân (căn sân), nhân sỉ (căn si), nhân vô tham (căn vô 
tham), nhân vô sân (căn vô sân), nhân vô sỉ (căn vô sỉ). Ba 
nhân bất thiện (tham, sân, sỉ) chỉ tương ưng với tâm bất 
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thiện; ba nhân tịnh hảo (vô tham, vô sân, vô sỉ) thì tương ưng 
được với tâm thiện, tâm quả, và tâm duy tác. 


Tâm quả bất thiện và tâm quả thiện vô nhân gọi chung là tâm 
quả vô nhân (vipakahetukacitta) vì chúng không có các nhân 
tương ưng đồng sanh. Tâm quả thiện dục giới hữu nhân, gọi 
như vậy vì chúng có nhân tương ưng (vô tham, vô sân và vô 
si) đồng sanh. 


Tâm quả bất thiện và tâm quả thiện vô nhân trùng tên thứ 
tâm là nhãn thức (cakkhuviññanam) nhĩ thức 
(sotaviññanam), tỷ thức (ghanaviññanam), thiệt thức 


(sampaticchanacittam) và tầm quan sát (santiranacittam). 


Nhãn thức (cakkhuviññanam) là tâm nương nhãn vật, chỉ 
biết cảnh sắc; Do duyên con mắt và cảnh sắc, phát sanh nhãn 
thức. Có hai nhãn thức, một quả bất thiện và một quả thiện. 
Nhãn thức quả bất thiện bắt cảnh sắc xấu; Nhãn thức quả 
thiện bắt cảnh sắc tốt. Hai nhãn thức đều đồng sanh thọ xả 
(câu hành xả: upekkhasahagatam)). 


Nhĩ thức (sotaviññanam) là tầm nương nhĩ vật, chỉ biết cảnh 
thinh; Do duyên lỗ tai và cảnh thinh, phát sanh nhĩ thức. Có 
hai nhĩ thức, một quả bất thiện và một quả thiện. Nhĩ thức 
quả bất thiện bắt cảnh thinh xấu; Nhĩ thức quả thiện bắt cảnh 
thinh tốt. Hai nhĩ thức đều đồng sanh thọ xả. 


Tỷ thức (ghanaviññanam) là tâm nương tỷ vật, chỉ biết cảnh 
khí; Do duyên mũi và cảnh khí, phát sanh tỷ thức. Có hai tỷ 
thức, một quả bất thiện và một quả thiện. Tỷ thức quả bất 
thiện bắt cảnh khí xấu; Tỷ thức quả thiện bắt cảnh khí tốt. 
Hai tỷ thức đều đồng sanh thọ xả. 


cảnh vị; Do duyên lưỡi và cảnh vị, phát sanh thiệt thức. Có 


Chương I. Toát yếu tâm (Cittasaigaha) 


hai thiệt thức, một quả bất thiện và một quả thiện. Thiệt thức 
quả bất thiện bắt cảnh vị xấu; Thiệt thức quả thiện bắt cảnh 
vị tốt. Hai thiệt thức đều đồng xanh thọ xả. 


Thân thức (kayaviññanam) là tâm nương thân vật, chỉ biết 
cảnh xúc; Do duyên thân và cảnh xúc, phát sanh thân thức. 
Có hai thân thức, một quả bất thiện và một quả thiện. Thân 
thức quả bất thiện bắt cảnh xúc xấu và đồng sanh thọ khổ 
(dukkhasahagatam); Thân thức quả thiện bắt cảnh xúc tốt và 
đồng sanh thọ lạc (sukhasahagatam). 


[Lý do nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức chỉ là thọ xả, 
bởi thần kinh nhãn, nhị, tỷ, thiệt là sắc y sinh (upädaãrñpa) 
đối chiếu cảnh sắc, thinh, khí, vị cũng là sắc y sinh 
(upaädarnpa); Còn về thân thức là thọ khổ và thọ lạc, lý do bởi 
thần kinh thân là sắc y sinh (upädärapa) đối chiếu với cảnh 
xúc là sắc đại hiển (mahäãbhũtaripa). Cảnh xúc là đất, lửa, gió 
của bốn đại]. 


Tâm tiếp thâu (sampaticchanacitam) thuộc ý giới 
(manodhatu), có nhiệm vụ tiếp nhận năm cảnh do năm thức 
vừa bắt, do đó tâm tiếp thâu biết cả năm cảnh (sắc, thỉnh, khí, 
vị, xúc), sanh tiếp theo sau nhãn thức, nhĩ thức v.v... Có hai 
tâm thiếp thâu, một quả bất thiện và một quả thiện. Tâm tiếp 
thâu quả bất thiện sanh tiếp theo năm thức quả bất thiện và 
biết năm cảnh xấu; Tâm tiếp thâu quả thiện thì sanh tiếp theo 
năm thức quả thiện và biết năm cảnh tốt. Hai tâm tiếp thâu 
đều đồng sanh thọ xả. 


Tâm quan sát (santiranacittam) có chỗ gọi là tâm kiểm tra, 
tâm thẩm tấn, tâm suy đạc... Tâm quan sát thuộc ý thức giới 
(manoviññaänadhatu), có phận sự xem xét đối tượng; Nếu 
sanh tiếp nối sau tâm tiếp thâu thì biết năm cảnh, nếu làm 
việc hưởng cảnh dư thì biết thêm cảnh pháp. Tâm quan sát 
có ba thứ, một tâm quả bất thiện, và hai tâm quả thiện. Tâm 
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quan sát quả bất thiện biết cảnh xấu, đồng sanh thọ xả; Tâm 
quan sát quả thiện biết cảnh tốt thường thì đồng sanh thọ xả; 
Tâm quan sát quả thiện biết cảnh rất tốt thì đồng sanh thọ 
hỷ. 

[Tâm quan sát quả bất thiện và tâm quan sát quả thiện thọ 
xả có 5 chức năng: làm việc quan sát (xem xét cảnh), làm việc 
dư hưởng cảnh (mót cảnh), làm việc tái tục, hữu phần và tử; 
Tâm quan sát quả bất thiện làm việc tục sinh, hữu phần và tử 
cho chúng sanh cõi khổ; Tâm quan sát quả thiện thọ xả làm 
việc tái tục, hữu phần, và tử cho người lạc vô nhân cõi nhân 
loại và cõi tứ thiên vương. Còn về tâm quan sát quả thiện thọ 
hỷ chỉ có hai chức năng: làm việc quan sát và dư hưởng cảnh, 
không có chức năng làm việc tái tục, hữu phần và tử]. 

Giải về tâm quả dục giới hữu nhân 
(sahetukaRamavacaravipakacitta) 

Tâm quả dục giới hữu nhân là quả thiện, thành tựu do nghiệp 
đị thời thiện dục giới. Tâm thiện dục giới tạo ra 16 quả: 8 quả 
thiện vô nhân đã trình bày xong, và 8 quả dục giới hữu nhân. 


Gọi là quả hữu nhân vì chúng tương ưng với các nhân tịnh 
hảo vô tham, vô sân, và vô sĩ. 


Trong đó, 4 tâm tương ưng tam nhân, có vô sỉ là trí tuệ, nên 
gọi là 4 tâm quả dục giới tương ưng trí (ñanasampayutta), 3 
tâm tương ưng nhị nhân vô tham và vô sân, không hợp trí 
tuệ nên gọi là 4 tâm quả dục giới bất tương ưng trí 
(ñanavippayutta). 


Tâm quả dục giới hữu nhân đồng sanh với hai cảm thọ hỷ và 
xả, gọi là 4 tâm câu hành hỷ (somanassasahagatam) và 4 tâm 
câu hành xả (upekkhasahagatam). 4 tầm câu thành hỷ có 2 
tâm tương ưng trí và 2 tâm bất tương ưng trí. + tâm câu hành 
xả có 2 tâm tương ưng trí và 2 tâm bất tương ưng trí. 
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Tâm quả dục giới hữu nhân về trợ năng có hai là tâm vô trợ 
(asankharikam) và tầm hữu trợ (sasañkhariRam). Tâm vô trợ 
có 4 thứ là một tâm vô trợ thọ hỷ hợp trí, một tâm vô trợ thọ 
hỷ ly trí, một tâm vô trợ thọ xả hợp trí, một tâm vô trợ thọ xả 
ly trí. Tâm hữu trợ có 4 thứ là một tâm hữu trợ thọ hỷ hợp 
trí, một tâm hữu trợ thọ hỷ ly trí, một tâm hữu trợ thọ xả hợp 
trí, một tâm hữu trợ thọ xả ly trí. 


Như vậy tâm quả dục giới hữu nhân có 8 thứ do tính theo 
cảm thọ (vedanđ), theo phối hợp (payutta), theo trợ năng 
(sankharika). 


Tâm quả dục giới hữu nhân còn gọi là tâm đại quả 
(mahavipakacitta) vì được tạo ra bởi tâm đại thiện (thiện 
dục giới). 

Tâm quả dục giới hữu nhân có 4 chức năng: làm việc mót 
cảnh (tadalambanga), việc tái tục (patisandhï), việc hữu phần 
(bhavanga), và việc tử (cuti). 


Tâm quả dục giới hữu nhân làm việc mót cảnh trong lộ trình 
tâm ngũ môn, sanh tiếp nối đổng lực dục giới, biết năm cảnh 
dư; làm việc mót cảnh trong lộ trình tâm ý môn thông 
thường, sanh tiếp nối đổng lực dục giới, biết cảnh pháp dư. 


Tâm quả dục giới hữu nhân làm việc tục sinh cho 4 hạng 
người: phàm nhị nhân, phàm tam nhân, thánh sơ quả và 
thánh nhị quả, ở 7 cõi vui dục giới. 

Tâm quả dục giới hữu nhân làm việc hữu phần và tử ở cõi vui 
dục giới, sanh nơi cơ tánh của 6 hạng người là phàm nhị 
nhân, phàm tam nhân, và 4 bậc thánh quả. 
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Tâm dục giới tố 
(Kamavacara-kiriyacitta) 


Tâm tố dục giới có 11 thứ: Tâm tố vô nhân 3 thứ, tâm tố dục giới 
hữu nhân 8 thứ. 
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-_ Ba thứ tâm tố vô nhân (ahetukakiriyacitta): 


1. 


V} 


3. 


Tâm khai ngũ môn câu hành xả (upekkhasahagatam 
pañcadvaravajjanacittam) 

Tâm khai ý môn câu hành xả (upekkhasahagatam 
manodVvaravajjanacittam) 

Tâm sinh tiếu câu hành hỷ (somanassasahagatam 
hasituppadacittam) 


- Tám tâm tố dục giới hữu nhân 
(sahetukaRamavacarakiriyacitta) 


1. 


Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô trợ 
(somanassasahagatam ñãngsampayuttam 
asankharikam) 

Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu trợ 
(somanassasahagatam ñaãngsampayuttam 
sSasankharikam) 

Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô trợ 
(somanassasahagatam ñangavippayuttam 
asankharikam) 

Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu trợ 
(somanassasahagatam ñangavippayuttam 
sSasankharikam) 

Một tâm câu hành xả tương ưng trí vô trợ 
(upekkhasahagatam ñangasampayuttam 
asankharikam) 

Một tâm câu hành xả tương ưng trí hữu trợ 
(upekkhasahagatam ñanasampayuttam 
sasankharikam) 
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7. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí vô trợ 
(upekkhasahagatam ñanavippayuttam 
asankharikam) 

8. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu trợ 
(upekkhasahagatam ñanavippayuttam 
sasankharikam) 


Giải thích: 
Tâm tố hay tâm duy tác - kiriyacitta, là thứ tâm phi nhân phi 
quả, tức là không thành nhân tạo ra quả cũng không là quả 
được tạo bởi nhân; Tâm tố có hoạt động nhưng không để lại 
hậu quả. 


Tâm tố vô nhân (ahetukakiriyacitta) là tâm không có những 

nhân tương ưng phối hợp [ba tâm tố vô nhân với 15 tâm quả 

vô nhân gọi chung là 18 tâm vô nhân vì đều là những tâm 
không có nhân tương ưng; 18 tâm vô nhân và 12 tâm bất 
thiện gọi chung là 30 tâm vô tịnh hảo (asobhanacitta), nhưng 

18 tâm vô nhân là tâm “không đẹp” chỉ vì không có nhân tịnh 

hảo tương ưng, còn 12 tâm bất thiện là tâm “không đẹp” vì 

chúng có nhân bất thiện tương ưng]. 
e Tâm tố vô nhân có 3 thứ: hai tâm khai môn và một tâm sinh 
tiếu. 

Hai tâm khai môn là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. 
Tâm khai ngũ môn (pañcadvaravajjanacitta) là tầm hướng 
đến các đối tượng của ngũ quan, khai mở cho các lộ tâm ngũ 
môn diễn ra. Tâm khai ngũ môn thuộc về ý giới 
(manodhatu), nó với hai tâm tiếp thâu là ba ý giới. Tâm khai 
ngũ môn đồng sanh thọ xả (upekkhasahagatam). 
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Tâm khai ý môn (manodvaravajjanacitta) là tầm hướng 
đến đối tượng nội tại, cảnh pháp, nó khai mở cho lộ tâm ý 
môn diễn ra; Tâm khai ý môn còn có chức năng khác là xác 
định cảnh (votthapana) trong lộ tâm ngũ môn, để chuyển 
qua tâm đổng lực xử lý cảnh (sẽ nói thêm ở chương sau giải 
về lộ trình tâm thức). Tâm khai ý môn thuộc ý thức giới 
(manoviññanadhatu), nó đồng sanh thọ xả. 
Mặc dù là tâm tố (Kiriya) nhưng hai tâm làm việc cơ năng 
này, khai ngũ môn và khai ý môn, vẫn có đối với phàm nhân 
và thánh nhân hữu học, không riêng cho vị A-la-hán. 
Tâm sinh tiếu (hasituppädacitta) là tâm có chức năng đổng 
lực (jƒavang), làm việc cười cho vị A-la-hán, nụ cười hé môi 
(hasita), và do đó tâm này đồng sanh thọ hỷ. 
Có sáu cách cười (1) Sita, cười mỉm, chỉ biểu hiện nhẹ trên nét mặt. (2) 
Hasita, cười hé môi đủ hé thấy răng. (3) Vihasita, nụ cười khẽ phát ra 
tiếng nhỏ. (4) Upahasita, cười lớn tiếng làm rung động hai vai. (5) 
Apahasita, cười lớn tiếng làm chảy nước mắt. (6) Atihasita, cười sảng 
khoái đến độ làm chuyển động cả thân mình, cười nghiêng ngửa. 
Trong sáu cách cười ấy, bậc Chánh đẳng giác và bậc Độc giác chỉ có một 
cách cười mỉm (sita); A-la-hán thinh văn thì có hai cách cười là cười 
mỉm (sita) và cười hé môi (hasita); Bậc thánh hữu học thì có bốn cách 
cười là cười mỉm (sita), cười hé môi (hasita), cười khẽ (vihasita) và 
cười rung vai (upahasita). Hạng phàm nhân thì cười đủ sáu cách (người 
có văn hóa cười hai cách cười mỉm và hé môi, hạng bình thường thì cười 
khẽ và cười rung vai, hạng thấp kém mới cười chảy nước mắt và cười 
ngã nghiêng ngã ngửa). 
Cười bằng tâm gì ? 
Hạng phàm phu có thể cười bằng một trong tám thứ tâm là 4 tâm 
tham thọ hỷ và 4 tâm đại thiện thọ hỷ. 
Hạng thánh hữu học có thể cười bằng một trong sáu tâm là 2 tâm tham 
thọ hỷ ly tà kiến và 4 tâm đại thiện thọ hỷ. 


Chương I. Toát yếu tâm (Cittasañgaha) 


Bậc thinh văn A-la-hán có thể cười bằng một trong 5 thứ tâm là tâm 
sinh tiếu và 4 tâm đại tố thọ hỷ. 
Bậc Độc giác có thể cười bằng một trong 4 thứ tâm đại tố thọ hỷ. 
Bậc Chánh đẳng giác chỉ cười bằng một trong hai tâm đại tố thọ hỷ 
tương ưng trí. 
e_ Tâm tố dục giới hữu nhân là tâm đổng lực riêng biệt của bậc 
A-la-hán, làm việc xử lý cảnh sắc, cảnh thỉnh, cảnh khí, cảnh 
vị, cảnh xúc, và cảnh pháp. 


Vị A-la-hán trong đời sống bình nhật cũng thấy, nghe, ngửi, 
nếm, đụng, và suy nghĩ, nhưng các ngài xử lý cảnh bằng tâm 
tố dục giới hữu nhân, cũng là loại tâm tịnh hảo như tâm đại 
thiện nhưng không có khả năng tạo quả luân hồi vì tâm tố 
không thành nghiệp dị thời (nanakkhanikakammn). 


Một số vị A-la-hán tu chứng thiền thông sau khi đã đắc tứ quả 
thì các vị ấy tu đề mục chỉ (samathakammatthana) bằng tâm 
tố dục giới hữu nhân này. 

Tâm tố dục giới hữu nhân cũng là thứ tâm sơ khởi 
(parikamma chuẩn bị, upacara cận hành, anuloma thuận thứ, 
gotrabhu chuyển tộc) trong lộ tâm chứng thiền tố, nhập thiền 
tố, hiện thông tố... của bậc A-la-hán. 


Và do vậy, tâm tố dục giới hữu nhân còn được gọi là tâm đại 
tố (mahakiriyacitta). 

Gọi là tâm tố dục giới hữu nhân: Để phân biệt với tâm tố sắc 
giới và tâm tố vô sắc giới, nên gọi đây là tâm tố dục giới; Để 
phân biệt với tố dục giới vô nhân, nên gọi đây là tố dục giới 
hữu nhân. 

Hữu nhân, vì các tâm tố dục giới này có nhân tịnh hảo (vô 
tham, vô sân, vô sỉ) tương ưng. Nhưng trong 8 tâm, có 4 tâm 
tương ưng tam nhân gọi là 4 tâm đại tố hợp trí (tương ưng 
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Vô sỉ, trí tuệ), có 4 tâm tương ưng nhị nhân, gọi là 4 tâm đại 
tố ly trí (bất tương ưng trí hay vô sỉ). 


Mặt khác, về cảm thọ (vedanđ), tâm đại tố có 4 tâm đồng sanh 
thọ hỷ và 4 tâm đồng sanh thọ xả. 


Và, về trợ năng (sañkharikam) tâm đại tố có 4 tâm vô trợ và 
4 tâm hữu trợ. Bốn tâm vô trợ là một tâm vô trợ câu hành hỷ 
tương ưng trí, một tâm vô trợ câu hành hỷ bất tương ưng trí, 
một tâm vô trợ câu hành xả tương ưng trí, một tâm vô trợ 
câu hành xả bất tương ưng trí. Bốn tâm hữu trợ là một tâm 
hữu trợ câu hành hỷ tương ưng trí, một tâm hữu trợ câu hành 
hỷ bất tương ưng trí, một tâm hữu trợ câu hành xả tương ưng 
trí, một tâm hữu trợ câu hành xả bất tương ưng trí. 

Như vậy tâm tố dục giới hữu nhân có 8 thứ vì tính theo ba 
khía cạnh: cảm thọ, tương ưng và trợ năng. 

8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả và 8 tâm đại tố, gọi chung là 24 
tâm tịnh hảo dục giới (kamavacarasobhanacitta). 30 tâm vô 
tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo, gọi chung là 54 tâm dục 
giới (kamavacaracitta). 


Tâm sắc giới thiện 
(Rupavacarakusalacitta) 


Tâm thiện sắc giới có 5 thứ: 
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1. Tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định 
(vitakkavicarapitisukhekRaggatasahitam 
pathamajjhanakusalacittam) 


Chương I. Toát yếu tâm (Cittasañgaha) 


2. Tâm thiện nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định 
(vicarapitisukhekaggatasahitam 
dutiyajjhaänaRusalacittam) 

3. Tâm thiện tam thiền câu hữu hỷ lạc định 
(pitisukhekaggatasahitam tatiyajjhanakusalacittam) 

4. Tâm thiện tứ thiền câu hữu lạc và định 
(sukhekaggatasahitam catutthaujjhanaRusalacittam) 

5. Tâm thiện ngũ thiền câu hữu xả và định 
(upekkhekaggatasahitam pañcamajjhanakusalacittam) 


Giải thích: 
Tâm thiện sắc giới là những tâm thiền chứng do tu tập đề 
mục chỉ (samathabhavana). Đề mục chỉ tịnh đắc thiền sắc 
giới, là hai mươi sáu trong bốn mươi đề mục kammatthana 
trừ 10 đề mục tùy niệm và 4 đề mục vô sắc. 


Có hai loại thiện: một loại thiện cần phải tu tập 
(bhãvetabbam), một loại thiện cần phải đắc chứng 
(sacchikatabbam). Thiện dục giới là thiện phải được tu tập; 
Thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế là thiện phải 
được đắc chứng. 

Những chúng sanh có hành động bất thiện bằng tâm bất 
thiện sẽ gặt hái quả dị thục đau khổ; Những chúng sanh có 
hành động thiện bằng tâm thiện dục giới sẽ gặt hái quả dị 
thục an lạc ở cõi trời người; Có người tiến bộ hơn, thích thú 
trong sự phát triển nội tâm cao thượng để chứng đắc thiền 
định, một trạng thái an lạc thanh khiết, vượt xa hạnh phúc 
dục lạc cõi trời người do làm các phước thiện bố thí, trì giới... 
Đó là sự tu tập thiền định, cũng bằng loại tâm thiện dục giới. 


Do tu tập thiền định, người ấy chứng thiền sắc giới 
(rũpajhäna), rồi thiền vô sắc giới (arũpajhäna)... 
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Sự chứng đắc thiền của hạng hành giả là phàm tam nhân và 
các vị thánh hữu học, gọi là thiền thiện (kusala/häna). Đang 
nói về thiền thiện sắc giới tức là tâm sắc giới thiện, hay tâm 
thiện sắc giới. 

Tâm thiện sắc giới có 5 thứ do phân theo chi thiền 
(jhananga). 

Năm thứ tâm thiện sắc giới là thiện sơ thiền 
(pathamajjhanakusala), thiện nhị thiền 
(dutiyajjhänakusala), thiện tam thiền (tatiyajjhanakusala), 
thiện tứ thiền (catutthajjhanakusala), thiện ngũ thiền 
(pañcamajjhanakRusala). 


Năm chỉ thiền là tầm (vitakka), tứ (vicara), hỷ (piti), lạc 
(sukha), nhất hành (ekaggata). Tầm là tìm kiếm cảnh hay 
hướng tâm đến cảnh; Tứ là bám sát cảnh; Hỷ là no vui, hưng 
phấn; Lạc là thọ lạc, cảm giác dễ chịu; Nhất hành là trụ yên 
trên đối tượng, hay định. 


Tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở hỷ, tâm sở lạc thọ, tâm sở nhất 
hành, phối hợp với các tâm dục giới thì có tính chất tốt hoặc 
xấu nhưng khi trở thành chỉ thiền trong tâm thiền thì chúng 
có tính năng đặc biệt. Chi thiền tâm (vitakka) chế ngự hôn 
thụy (thmamiddha), chỉ thiền tứ (vicara) chế ngự hoài nghỉ 
(vicikiccha), chỉ thiền hỷ (pirï) chế ngự sân độc (patigha), chỉ 
thiền lạc (sukha) chế ngự trạo hối (uddhaccakukkucca), chỉ 
thiền nhất hành (ekaggata) chế ngự dục vọng (kãmachanđa). 


Năm thiền sắc giới do phân theo chỉ thiền: 
(1) Sơ thiền có đủ năm chỉ thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất 
hành. 
(2) Nhị thiền bỏ tầm, còn lại bốn chỉ thiền là tứ, hỷ, lạc và 
nhất hành. 


Chương I. Toát yếu tâm (Cittasaigaha) 
(3) Tam thiền bỏ tầm và tứ, còn lại ba chi thiền là hỷ, lạc 
và nhất hành. 
(4) Tứ thiền chỉ có hai chi thiền là lạc và nhất hành. Ly hỷ 
trú lạc (lạc thọ). 
(5) Ngũ thiền có hai chỉ thiền là xả và nhất hành. Bỏ hỷ bỏ 
lạc, trú xả (xả thọ). 
Trong A-tỳ-đàm thì phân theo hệ thống năm thiền 
(pañcakajhana) vì nói theo định: định hữu tầm hữu tứ, định 
vô tầm hữu tứ, và định vô tâm vô tứ. 
Trong Kinh tạng thì phân theo hệ thống bốn thiền 
(catukkajhäna) vì nói theo cõi thiền sắc giới: cõi sơ thiền, cõi 
nhị thiền, cõi tam thiền, và cõi tứ thiền. 
25 đề mục đắc sơ thiền là 10 biến xứ, 10 bất mỹ, sổ tức niệm, 
thân hành niệm, 3 phạm trú (từ, bi, hỷ). 
14 đề mục đắc nhị thiền là 10 biến xứ, sổ tức niệm, 3 phạm 
trú (từ, bi, hỷ). 
Đề mục đắc tam thiền và tứ thiền cũng 14 đề mục như nhị 
thiền. 
12 đề mục đắc ngũ thiền là 10 biến xứ, sổ tức niệm và xả 
phạm trú. 
Tâm thiện sắc giới có thể tu chứng trong 22 cõi vui ngũ uẩn 
(7 cõi vui dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tưởng). 
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Tâm sắc giới quả 
(Rupavacaravipakacitta) 


Tâm quả sắc giới có 5 thứ: 


1. Tâm quả sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định 
(vitakkavicarapitisukhekRaggatasahitam 
pathamajjhanavipakacittam) 

2. Tâm quả nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định 
(vicarapitisukhekaggatasahitam 
dutiyajjhaänavipakacittam) 

3. Tâm quả tam thiền câu hữu hỷ lạc định 
(pitisukhekaggatasahitam tatiyajjhanavipakacittam) 

4.. Tâm quả tứ thiền câu hữu lạc và định 
(sukhekaggatasahitam catutthaujjhanavipaRacittam) 

5. Tâm quả ngũ thiền câu hữu xả và định 
(upekkhekaggatasahitam pañcamajjhänavipakacittam) 


Giải thích: 
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Tâm quả sắc giới là quả dị thục của tâm thiện sắc giới, do 
thiện sắc giới tạo ra bằng mãnh lực dị thời nghiệp duyên. 
Một người đã chứng thiền trong kiếp sống này chỉ có thể 
sanh quả thiền ở kiếp khác sau khi mạng chung (thiền thiện 
chỉ là sanh báo nghiệp - upapajjavedaniyakamman) 
Tâm quả sắc giới cũng có 5 thứ tâm, và tương ưng các chỉ 
thiền giống như tâm thiện sắc giới. 
Mỗi tâm thiền thiện chỉ tạo ra một tâm quả: 
Tâm thiện sơ thiền tạo ra tâm quả sơ thiền cũng tương 
ưng 5 chỉ thiền (tầm, tứ, hỷ, lạc, định). 


Chương I. Toát yếu tâm (Cittasañgaha) 


Tâm thiện nhị thiền tạo ra tâm quả nhị thiền cũng tương 
ưng 4 chỉ thiền (tứ, hỷ, lạc, định). 


Tâm thiện tam thiền tạo ra tâm quả tam thiền cũng tương 
ưng 3 chỉ thiền (hỷ, lạc, định). 


Tâm thiện tứ thiền tạo ra tâm quả tứ thiền cũng tương ưng 
2 chỉ thiền (lạc và định). 


Tâm thiện ngũ thiền tạo ra tâm quả ngũ thiền cũng tương 
ưng 2 chỉ thiền (xả và định). 


Một tâm thiện dục giới có thể tạo ra nhiều thứ tâm quả, 
nhưng một tâm thiền thiện chỉ tạo ra một thứ tâm quả tương 
ứng. Bởi tâm thiện dục giới làm nhiều việc, biết nhiều cảnh; 
còn tâm thiền thì chỉ làm mỗi việc là định tâm trên mỗi một 
đề mục thôi. 

Lại nữa, thiền chi (jhãnanga) trong tâm thiền thiện có chức 
năng đổng lực (jƒavana) nên có tính năng khắc chế năm triền 
cái (nivarana); Thiền chỉ trong tâm quả thiền thì không có 
tính năng khắc chế triền cái, chỉ vì tâm quả tương ứng với 
tâm thiền thiện nên cũng có chi thiền tương đương vậy thôi. 


Tâm quả sơ thiền là thức tái tục cho các phạm thiên ba cõi sơ 
thiền (Phạm phụ thiên, Phạm chúng thiên, Đại phạm thiên). 


Tâm quả nhị thiền là thức tái tục cho các vị phạm thiên ba cõi 
nhị thiền (Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Biến 
quang thiên). 


Tâm quả tam thiền cũng là thức tái tục cho phạm thiên ba cõi 
nhị thiền. Quả nhị thiền và quả tam thiền làm việc tái tục 
đồng cõi phạm thiên nên phạm thiên cõi nhị thiền mới được 
gọi là một hữu tình cư thân đồng tưởng dị 
(ekattakayananattasaññino sattavasa). 
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Tâm quả tứ thiền là thức tái tục cho phạm thiên ba cõi tam 
thiền (Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên). 


Tâm quả ngũ thiền là thức tái tục cho phạm thiên cõi tứ thiền 
hữu tưởng (Quảng quả thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, 
Thiện hiện thiên, Thiện kiến thiên, Sắc cứu cánh thiên). 

Tâm quả sắc giới có ba chức năng: Làm việc tái tục 
(patisandhi), làm việc hữu phần (bhavanga), và làm việc tử 
(cuti). 

Tâm quả sắc giới làm việc tái tục cho các phạm thiên phàm 
tam nhân, và ba thánh hữu học; Làm việc hữu phần và tử cho 
phạm thiên phàm tam nhân và bốn bậc thánh. Sau khi tái 
sanh vào cõi phạm thiên ấy chứng đắc A-la-hán, tâm quả sắc 
giới làm việc hữu phần và tử cho vị A-la-hán là như vậy. 


Tâm sắc giới tố 
(Rupavacarakiriyacitta) 


Tâm tố sắc giới có 5 thứ: 
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1. Tâm tố sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định 
(vitakkavicarapitisukhekRaggatasahitam 
pathamajjhanakiriyacittam) 

2. Tâm tố nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định 
(vicarapitisukhekaggatasahitam 
dutiyajjhanakiriyacittam) 

3. Tâm tố tam thiền câu hữu hỷ lạc định 
(pitisukhekaggatasahitam tatiyajjhanakiriyacittam) 

4. Tâm tố tứ thiền câu hữu lạc định 
(sukhekaggatasahitam catutthajjhaänaRiriyacittam) 


Chương I. Toát yếu tâm (Cittasañgaha) 


5. Tâm tố ngũ thiền câu hữu xả định 
(upekkhekaggatasahitam pañcamajjhanakiriyacittam) 


Giải thích: 
Tâm tố sắc giới là tâm thiền tố, cũng là tâm thiền chứng do tu 
tập đề mục chỉ tịnh (samatha) nhưng đây là tâm thiền chứng 
của bậc A-la-hán. 
Các vị A-la-hán đã hoàn toàn đoạn trừ phiền não nên không 
có việc tu tiến thiền định để chế ngự các triền cái (tham dục, 
sân hận...), các ngài tu tiến thiền định chỉ để nhập định 
(samapatti) hưởng lạc trú, tịnh trú [chứng nhập thiền sắc 
giới gọi là lạc trú (sukhavihara), chứng nhập thiền vô sắc giới 
gọi là tịnh trú (santivihara). M. L Sallekhasutta Kinh Đoạn 
giảm]. 
Việc tu tiến thiền định của vị A-la-hán còn có mục đích khác 
nữa, đó là để hiện thông (abhiññ4), hiển hoá năng lực siêu 
nhiên để phục chúng khi cần. 
Tâm thiền tố không còn khả năng tạo quả dị thục dẫn tái sanh 
luân hồi nữa, vì hữu ái (bhavatanha) đã được vị A-la-hán nhổ 
bỏ rồi. 
Tâm tố sắc giới cũng có 5 thứ do phân theo chỉ thiền: 
Tố sơ thiền có 5 chỉ thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành 
Tố nhị thiền bỏ tâm còn tứ, hở, lạc và nhất hành 
Tố tam thiền bỏ tầm tứ còn lại chi hỷ, lạc và nhất hành. 
Tố tứ thiền chỉ còn hai chỉ thiền là lạc và nhất hành. 
Tố ngũ thiền cũng có hai chỉ thiên nhưng là xả và nhất 
hành. 
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Như đã nói, vị A-la-hán đã đoạn trừ mọi phiền não, không dư 
sót, nên các thiền chỉ trong tâm tố sắc giới không có tác dụng 
khắc chế năm triền cái; Chi thiền có mặt trong tâm thiền tố 
chỉ có tác dụng khiết hoá, làm cho tâm của vị A-la-hán đã 
thanh tịnh càng thanh tịnh hơn. 

Tâm tố sắc giới này sinh diễn cho bậc thánh tứ quả trong 22 
cõi vui ngũ uẩn. 


* 


Tóm tắt: 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm tố sắc 
giới, gọi chung là 15 tâm sắc giới. 


Tâm vô sắc giới thiện 
(Arupavacarakusalacitta) 
Tâm thiện vô sắc giới có 4 thứ: 

1. Tâm thiện Không vô biên xứ 
(akasànañcayatanakusalacittam) 

2. Tâm thiện Thức vô biên xứ 
(viññanañcayatanakusalacittam) 

3. Tâm thiện Vô sở hữu xứ 
(akiñcaññayatanakusalacittam) 

4. Tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasañfñanasaññaäyatanakusalacittam) 


Giải thích: 
Tâm thiện vô sắc giới là tâm thiền chứng do tu tập đề mục 
chỉ tịnh bốn án xứ là không vô biên (ãkasãnañca), thức vô 
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biên (viññanañca), vô sở hữu (akiñcañña), phi tưởng phi phi 
tưởng (nevasaññanasañña), gọi là 4 đề mục vô sắc 
(arũpakammatthanma). 


Tâm thiện vô sắc thuộc ngũ thiền (pañcamajjhäna) vì cả bốn 
bậc thiền vô sắc đều có hai chỉ thiền: xả và định. Do đó mới 
nói rằng tâm thiền vô sắc phân thứ bậc theo cảnh đề mục 
(ãärammanato), không phải như tâm thiền sắc giới phân thứ 
bậc theo chỉ thiền (jhãnañgaro). [Nói theo hệ thống bốn thiền 
của Kinh tạng thì thiền vô sắc thuộc tứ thiền]. 

Giải về thiền Không vô biên xứ (ãkãsãnañcayatana), đệ nhất 
thiền vô sắc (aripajhäna). 

Đề mục “không gian vô tận” (äkaso anan£o), là một khái niệm 
lấy ra từ biến xứ hư không của thiền sắc giới 
(kasinugghatimaRaso). 

Sau khi hành giả chứng nhập thiền sắc giới (rũpajhäna) với 
đề mục hư không biến xứ (ãkãsakasina) đến bậc ngũ thiền, 
hành giả vượt khỏi phạm trù không gian còn giới hạn của hư 
không biến xứ bằng cách tác ý “hư không vô tận, hư không 
vô biên”, khi ấy một trạng thái định an chỉ (appanasamadhi) 
khởi lên với hai thiền chỉ “xả và nhất hành”, gọi là đệ nhất 
thiền vô sắc, vì là thiền vô sắc thứ nhất; Và thiền này sanh lên 
do đề mục khái niệm hư không không cùng tận, nên được gọi 
là thiền Không vô biên xứ; Bởi thiền này được chứng nơi 
hành giả thánh hữu học và phàm tam nhân nên gọi là thiền 
thiện Không vô biên xứ. 

Giải về ba án xứ thiền vô sắc tiếp theo: 

Thiền thức vô biên xứ (viññanañcayatana). “Thức vô biên” là 
tên gọi cho đệ nhất tâm thiền vô sắc (tâm không vô biên xứ), 
vì chính tâm này làm cảnh đề mục để chứng đệ nhị thiền vô 
sắc. Sau khi chứng tâm thiền Không vô biên xứ, vị hành giả 
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tác ý đến tâm Không vô biên xứ như sau: “Thức này mới là 
không cùng tận” (Idam viññanam anantam) tác ý tưởng như 
vậy đến khi nhập tâm thì một trạng thái định an chỉ 
(appanasamadlhi) khác khởi lên nơi hành giả; Vì định này lấy 
thức đệ nhất thiền vô sắc làm đề mục chứng nên gọi là tâm 
thiền Thức vô biên xứ (viññãnañcäyatana). Và bởi thiền này 
được chứng nơi hành giả thánh hữu học và phàm tam nhân 
nên gọi là thiền thiện Thức vô biên xứ. 

Thiền Vô sở hữu xứ (äkiñcaññayatana). “Vô sở hữu” là một 
khái niệm phủ nhận, không có gì cả (natthi kiñci = akiñci), 
phủ nhận cái gọi là thức vô biên. Hành giả giữ quan niệm 
không có gì là vô biên, rồi một trạng thái định an chỉ khởi lên 
do quan niệm ấy làm đề mục. Định thứ ba này gọi là thiền Vô 
sở hữu xứ. Vì được chứng nơi hành giả thánh hữu học và 
phàm tam nhân nên gọi là thiền thiện Vô sở hữu xứ. 


Thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasaññanasaññayatanga). “Phi tưởng phi tưởng” (n'eva 
sañña nasañña) không phải tưởng, cũng không phải phi 
tưởng. Tưởng (sañña) ở đây ám chỉ tâm (citta). Phi tưởng phi 
phi tưởng là tên gọi cho tâm thiền vô sắc thứ ba, mặc dù tên 
thiền chứng thứ ba là tâm vô sở hữu xứ; nhưng vì hành giả 
nhìn tâm thiền thứ ba cảm nhận rằng “Tâm này tỉnh vi! Tâm 
này tỉnh vi! Phi tưởng phi phi tưởng!”, nên tâm thứ ba trở 
thành đề mục phi tưởng phi phi tưởng cho thiền chứng thứ 
tư. 

Bốn tâm thiền vô sắc có tên gọi là Không vô biên xứ hay Thức 
vô biên xứ... là đặt tên theo đề mục mà thiền ấy được đắc 
chứng. 

Thiền vô sắc được phân thứ bậc là căn cứ vào cảnh đề mục; 
Thiền sắc giới thì phân thứ bậc căn cứ theo chỉ thiền. 
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Thiền vô sắc khác nhau về đề mục nhưng giống nhau về chỉ 
thiền, cũng đều có 2 chỉ thiền là xả (upekkha) và nhất hành 
(ekaggata), nên gọi là tâm ngũ thiền gồm chung với tâm ngũ 
thiền sắc giới. 

Tâm thiện vô sắc giới, gọi như vậy vì là tâm thiền chứng của 
bậc hành giả thánh hữu học và phàm tam nhân. 

Lại nữa, vì tâm thiền vô sắc này thành nhân tốt tạo ra tâm 
quả tái tục cõi phạm thiên vô sắc nên gọi là tâm thiện vô sắc. 


Tâm vô sắc giới quả 
(Arupavacaravipakacitta) 
Tâm quả vô sắc giới có 4 thứ: 
1. Tâm quả Không vô biên xứ 
(akasànañcayatanavipakacittam) 
2. Tâm quả Thức vô biên xứ 
(viññanañcayatanavipaRacittam) 
3. Tâm quả Vô sở hữu xứ 
(akiñcaññayatanavipakacittam) 
4.. Tâm quả Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasafñfñanasaññaäyatanavipakacittam) 


Giải thích: 
Tâm quả vô sắc giới là quả dị thục của bốn tâm thiện vô sắc 
thành sanh báo nghiệp tạo ra. 
Tâm quả không vô biên xứ là quả của tâm thiện không vô 
biên xứ. 
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Tâm quả thức vô biên xứ là quả của tâm thiện thức vô biên 
X1: 

Tâm quả vô sở hữu xứ là quả của tâm thiện vô sở hữu xứ. 
Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ là quả của tâm thiện phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


Khi hành giả đắc chứng thiền vô sắc mà không hoại thiền thì 
sau khi mệnh chung, thiền thiện vô sắc ấy tạo ra tâm quả vô 
sắc theo thiền ấy tục sinh cõi vô sắc tương ứng. 

Nếu ngay trong một kiếp sống mà hành giả chứng nhiều bậc 
thiền thì lúc mệnh chung thiền thiện cao nhất sẽ tạo ra quả 
tục sinh, các thiền thiện thấp trở thành vô hiệu nghiệp 
(ahosikamma) không tạo quả. 

Tâm quả vô sắc có chức năng làm việc tái tục (patisandhi), 
hữu phần (bhavanga) và tử (cuti) cho chúng sanh phạm 
thiên bốn cõi vô sắc, tâm nào cõi ấy. 


Tâm vô sắc giới tố 
(Arupavacarakiriyacitta) 


Tâm tố vô sắc giới có 4 thứ: 
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1. Tâm tố Không vô biên xứ 
(akasànañcayatanakiriyacittam) 

2. Tâm tố Thức vô biên xứ 
(viññanañcayatanakiriyacittam) 

3. Tâm tố Vô sở hữu xứ 
(akiñcaññayatanakiriyacittam) 

4.. Tâm tố Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasafñfñianasafññayatanaRiriyacittam) 
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Giải thích: 
Tâm tố vô sắc giới là tâm thiền chứng của bậc A-la-hán tu tiến 
thiền vô sắc. Nếu ngài đã đắc thiền thiện sắc hay vô sắc trước 
rồi mới đắc đạo quả A-la-hán thì các tâm thiền thiện 
(kusalajhana) sẽ trở thành tâm thiền tố (kiriyajhana), vì là 
tâm kiên cố (appanđ) nên từ tâm thiền thiện trở thành tâm 
thiền tố do tháp tùng theo mãnh lực quả lậu tận. 


Về cách thức tu tiến bốn đề mục vô sắc và bốn thiền chứng 
vô sắc tố cũng giống như thiền thiện vô sắc; Chỉ khác là tâm 
tố vô sắc sinh diễn nơi cơ tánh bậc đoạn lậu, tâm thiện vô sắc 
thì sinh diễn ở cơ tánh ba hạng hữu học và phàm tam nhân; 
Điểm khác nữa là tâm tố vô sắc không tạo ra quả dị thục, tâm 
thiện vô sắc thì còn tạo ra quả đị thục. 
Tóm tắt: 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm quả vô sắc và 4 tâm tố vô 
sắc, gọi chung là 12 tâm vô sắc giới. 
* 
Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, gọi chung là tâm đáo đại 
(mahaggatacitta) cũng gọi là tâm thiền hiệp thế 
(lokiyajhanacitta). 


Tâm dục giới và tâm đáo đại, gọi chung là tâm hiệp thế 
(lokiyacitta). 
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Tâm siêu thế thiện 
(Lokuttarakusalacitta) 
Tâm siêu thế chỉ có hai giống tâm (/đfi là tâm thiện 
(kusalacitta) và tâm quả (vipakacitta). 
Tâm thiện siêu thế chính là tâm đạo (maggacitta), có 4 thứ: 


1. Tâm đạo Dự lưu (sotapattimaggacittam) 

2.. Tâm đạo Nhất lai (sakadagãmimaggacittam) 
3. Tâm đạo Bất lai (anagaämimaggacittam) 

4.. Tâm đạo Ứng cúng (arahattamaggacittam) 


Nếu phân theo thiền chứng thì tâm thiện siêu thế có 20 thứ: 


1. Tâm sơ đạo sơ thiền 
(pathamajjhanapathamamaggacittam) 

2. Tâm sơ đạo nhị thiền 
(dutiyajjhanapathamamaggacittam) 

3. Tâm sơ đạo tam thiền 
(tatiyajjhanapathamamaggacittam) 

4. Tâm sơ đạo tứ thiền 
(catutthajjhanapathamamaggacittam) 

5. Tâm sơ đạo ngũ thiền 
(pañcamajjhaänapathamamaggacittam) 

6. Tâm nhị đạo sơ thiền 
(pathamajjhanadutiyamaggacittam) 

7. Tâm nhị đạo nhị thiền 
(dutiyajjhaänadutiyamaggacittam) 

8. Tâm nhị đạo tam thiền 
(tatiyajjhanadutiyamaggacittam) 

9. Tâm nhị đạo tứ thiền 
(catutthajjhanadutiyamaggacittam) 

10. Tâm nhị đạo ngũ thiền 
(pañcamajjhaänadutiyamaggacittam) 
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11. Tâm tam đạo sơ thiền 
(pathamajjhanatatiyamaggacittam) 
12. Tâm tam đạo nhị thiền 
(dutiyajjhanatatiyamaggacittam) 
13. Tâm tam đạo tam thiền 
(tatiyajjhanatatiyamaggacittam) 
14. Tâm tam đạo tứ thiền 
(catutthajjhanatatiyamaggacittam) 
15. Tâm tam đạo ngũ thiền 
(pañcamajjhanatatiyamaggacittam) 
16. Tâm tứ đạo sơ thiền 
(pathamajjhanacatutthamaggacittam) 
17. Tâm tứ đạo nhị thiền 
(dutiyajjhänacatutthamaggacittam) 
18. Tâm tứ đạo tam thiền 
(tatiyajjhanacatutthamaggacittam) 
19. Tâm tứ đạo tứ thiền 
(catutthajjhanacatutthamaggacittam) 
20. Tâm tứ đạo ngũ thiền 
(pañcamajjhanacatutthamaggacittam) 


Như vậy tâm thiện siêu thế có 4 hoặc 20 thứ tâm; Nói hẹp có 4, 
nói rộng có 20. 


Giải thích: 
Tâm đạo là tâm thiện siêu thế, bởi tâm đạo trợ sanh tâm quả 
(phalacitta) bằng mãnh lực dị thời nghiệp duyên 
(nanakkhaniRakammapaccayeng). 


Gọi là tâm đạo (maggacitta) vì là tâm có bát chỉ đạo 
(magganga) tương ưng, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
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ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, 
và chánh định. 


Tâm đạo hay thiện siêu thế là tuệ đoạn trừ (khaye ñãnam) 
phiền não, liễu ngộ níp-bàn. Tâm đạo được chứng đắc do nhờ 
công phu tu tập thiền quán hay hành thiền minh sát 
(vipassanabhavanđ). 


Khi tâm đạo thứ nhất sanh khởi, vị ấy đã là bậc thánh (ariya), 
không còn là phàm nhân (puthujjana) nữa. Tâm đạo thứ nhất 
gọi là sơ đạo (pathamamagga) tức là đạo dự lưu 
(sotapattimaggad). Tâm đạo thứ hai gọi là nhị đạo 
(dutiyamagga) tức là đạo nhất lai (sakadagamimagga). Tâm 
đạo thứ ba gọi là tam đạo (tatiyamagga) tức là đạo bất lai 
(anagàmimagga). Tầm đạo thứ tư gọi là tứ đạo 
(catutthamaggg) tức là đạo ứng cúng (arahattamagg9). 


Tâm sơ đạo tuyệt trừ ba kiết sử: thân kiến, hoài nghị, giới 
cấm thủ, và đoạn diệt chủng sanh đọa xứ. Gọi sơ đạo là đạo 
dự lưu vì đắc đạo này rồi là đã đi vào thánh lưu (ariyasote 
ãpgdjjatT tỉ sotäpotti). 


Tâm nhị đạo làm suy yếu hai kiết sử: Dục ái và phẫn nộ, đoạn 
diệt chủng dục hữu tái sanh nhiều lần, nghĩa là chỉ sanh lại 
cõi dục một lần nữa thì níp-bàn, nên gọi tâm nhị đạo là đạo 
nhất lai. 


Tâm tam đạo tuyệt trừ hẳn hai kiết sử: Dục ái và phẫn nộ, 
đoạn diệt chúng tái sanh cõi dục, không còn trở lại cõi dục 
này nữa mà hóa sanh cõi sắc giới rồi níp-bàn tại đấy, nên gọi 
tâm tam đạo là đạo bất lai. 

Tâm tứ đạo tuyệt trừ năm thượng phần kiết sử: Sắc ái, vô sắc 
ái, mạn, phóng dật, và vô minh, tuyệt chủng luân hồi, xứng 
đáng được nhân thiên cúng dường, nên gọi tâm tứ đạo là đạo 
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ứng cúng. Danh từ Arahatta có nhiều ý nghĩa, ứng cúng là 
một trong những ý nghĩa đó. 


Tuệ đạo là Tri kiến tịnh (ñãnadassanavisuddhi), Tịnh pháp 
thứ năm trong năm tịnh pháp tuệ minh sát. 


Tâm đạo nếu nói theo tiến trình sát trừ phiền não thì có 4 thứ 
(mới nói tâm thiện 21 thứ là 17 tâm thiện hiệp thế và 4 tâm 
thiện siêu thế). 

Tâm đạo nếu nói theo thiền chi mà hành giả đã chứng thiền 
trước khi đắc đạo, thì có 20 thứ như sơ đạo sơ thiền (5 chỉ 
thiền), sơ đạo nhị thiền (4 chi thiền) v.v... (Do vậy, nói tâm 
thiện có 37 thứ là 17 tâm thiện hiệp thế và 20 tâm thiện siêu 
thế). 


Tâm siêu thế quả 
(Lokuttaravipakacitta) 


Tâm quả siêu thế là hiệu ứng của tâm thiện siêu thế; vì là giống 
quả (vipäkajati) nên được gọi là quả siêu thế (lokuttaravipaka). 
Nhưng quả siêu thế không giống như quả hiệp thế; Quả siêu thế 
không phải được thành tựu do nghiệp bị tác động bởi ái (tanha); 
Quả siêu thế có chức năng đổng lực (javana) giống như thiện 
siêu thế. Cả hai điều này khác với quả hiệp thế. Vì vậy, tâm quả 
siêu thế được gọi với danh từ đặc biệt là phaÏacitta. Trong tiếng 
Việt, hai từ vipaka và phala đều dịch là “Quả”. 


Tâm quả siêu thế có 4 thứ: 


1. Tâm quả dự lưu (sotapattiphalacittam) 
2. Tâm quả nhất lai (sakadägamiphalacittam) 
3. Tâm quả bất lai (anagãmiphalacittam) 
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4. 


Tâm quả ứng cúng (arahattaphalacittam) 


Tâm quả siêu thế kể theo tâm đạo hữu thiền thì có 20 thứ: 
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1. 


Về 


!. 
8. 
9. 


Tâm sơ quả sơ thiền 
(pathamajjhanapathamaphalacittam) 

Tâm sơ quả nhị thiền 
(dutiyajjhanapathamaphalacittam) 

Tâm sơ quả tam thiền 
(tatiyajjhanapathamaphalacittam) 

Tâm sơ quả tứ thiền 
(catutthajjhanapathamaphalacittam) 

Tâm sơ quả ngũ thiền 
(pañcamaujjhaänapathamaphalacittam) 

Tâm nhị quả sơ thiền 
(pathamajjhanadutiyaphalacittam) 

Tâm nhị quả nhị thiền (dutiyajjhanadutiyaphalacittam) 
Tâm nhị quả tam thiền (tatiyajjhänadutiyaphalacittam) 
Tâm nhị quả tứ thiền 
(catutthajjhanadutiyaphalacittam) 


10. Tâm nhị quả ngũ thiền 


(pañcamajjhanadutiyaphalacittam) 


11. Tâm tam quả sơ thiền 


(pathamajjhanatatiyaphalacittam) 


12. Tâm tam quả nhị thiền (dutiyajjhanatatiyaphalacittam) 
13. Tâm tam quả tam thiền (tatiyajjhänatatiyaphalacittam) 
14. Tâm tam quả tứ thiền 


(catutthajjhanatatiyaphalacittam) 


15. Tâm tam quả ngũ thiền 


(pañcamajjhanatatiyaphalacittam) 


16. Tâm tứ quả sơ thiền 


(pathamajjhanacatutthaphalacittam) 


17. Tâm tứ quả nhị thiền 


(dutiyajjhanacatutthaphalacittam) 
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18. Tâm tứ quả tam thiền 
(tatiyajjhanacatutthaphalacittam) 

19. Tâm tứ quả tứ thiền 
(catutthajjhanacatutthaphalacittam) 

20. Tâm tứ quả ngũ thiền 
(pañcamajjhanacatutthaphalacittam) 


Giải thích: 
Trong thiền minh sát, quả siêu thế là tuệ thứ 15, gọi là quả 
tuệ (phalañana). 
Quả tuệ này khởi lên tiếp nối đạo tuệ (tuệ thứ 14). Sát-na tâm 
đạo trợ sát-na tâm quả (phalacitta) bằng vô gián duyên. Đạo 
nào phát sanh quả nấy. 
Tâm quả phát sanh từ tâm đạo dự lưu, gọi là tâm quả dự lưu. 
Phát sanh từ tâm đạo nhất lai, gọi là tâm quả nhất lai. Phát 
sanh từ tâm đạo bất lai, gọi là tâm quả bất lai. Phát sanh từ 
tâm đạo ứng cúng, gọi là tâm quả ứng cúng. 
Do phát sanh từ sơ đạo sơ thiền nên gọi là sơ quả sơ thiền. 
Do phát sanh từ sơ đạo nhị thiền nên gọi là sơ quả nhị thiền 
V.V... 
Quả siêu thế thuộc về tri kiến tịnh (ñanadassanavisuddhi) 
trong bảy tịnh pháp. 
Tuệ quả siêu thế là vô sanh trí (anuppadeñanam). Tuệ đạo 
thì sát trừ phiền não, tuệ quả thì lắng yên phiền não, không 
tái phát phiền não đã được sát trừ. 
Đạo quả dự lưu - sofäpofti, đọc âm là “tu-đà-hườn”. 
Đạo quả nhất lai - sakadagami, đọc âm là “tư-đà-hàm”. 


Đạo quả bất lai - anagãmi, đọc âm là “a-na-hàm”. 
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Đạo quả ứng cúng - arahatta, đọc âm là “a-la-hán”. 
Tóm tắt: 4 hoặc 20 tâm thiện siêu thế và 4 hoặc 20 tâm quả 
siêu thế, gọi chung là 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


* 


81 tâm hiệp thế và 8 hoặc 40 tâm siêu thế gồm lại là 89 hoặc 
121 tâm. 


Tâm phân theo chín khía cạnh 


89 hoặc 121 tâm được phân loại theo chín khía cạnh là giống 
(jãt), lãnh vực (bhũmïi), thể loại (akara), thế giới (loka), nhân 
(hetu), thiền (jhäna), thọ (vedanđ), phối hợp (payoga), trợ năng 
(sankharika). 


1. Tâm phân theo giống (/atï) có 4 loại: 

a. Tâm bất thiện (akusalacitta) gồm 12 thứ tâm bất thiện là 
8 tâm tham, 2 tâm sân, và 2 tâm si. 

b. Tâm thiện (kusalacitta) gồm 21 hoặc 37 tâm là 8 tâm thiện 
dục giới, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, và 4 
hoặc 20 tâm thiện siêu thế. 

c. Tâm quả (vipakacitta) gồm 36 hoặc 52 tâm là 23 tâm quả 
dục giới, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, và 4 
hoặc 20 tâm quả siêu thế. 

d. Tâm tố (kiriyacitta) gồm 20 tâm là 11 tâm tố dục giới, 5 
tâm tố sắc giới, và 4 tâm tố vô sắc giới. 
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2. Tâm phân theo lãnh vực (bhumi) có 4 loại: 

a. Tâm dục giới (kãmävacaracitta) gồm 54 thứ là 12 tâm bất 
thiện, 8 tâm thiện dục giới, 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tố 
dục giới. 

b. Tâm sắc giới (rũpãvacaracitta) gồm 15 thứ là 5 tâm thiện 
sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, và 5 tâm tố sắc giới. 

c. Tâm vô sắc giới (arũpävacaracitta) gồm 12 thứ là 4 tâm 
thiện vô sắc, 4 tâm quả vô sắc và 4 tâm tố vô sắc. 


d. Tâm siêu thế (lokuttaracitta) gồm 8 hoặc 40 thứ là 4 hoặc 
20 tâm đạo và 4 hoặc 20 tâm quả. 


3. Tâm phân theo thể (äkaãra) có 2 loại: 


a. Tâm tịnh hảo (sobhanacitta) gồm 59 hoặc 91 thứ là 24 tâm 
tịnh hảo dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 8 
hoặc 40 tâm siêu thế. 


b. Tâm vô tịnh hảo (asobhanacitta) gồm 30 thứ là 12 tâm bất 
thiện và 18 tâm vô nhân. 


4. Tâm phân theo thế giới (loka) có 2 loại: 
a. Tâm hiệp thế (lokiyacitta) gồm 81 thứ là 54 tâm dục giới, 
15 tâm sắc giới, và 12 tâm vô sắc giới. 
b. Tâm siêu thế (lokuttaracitta) gồm 8 hoặc 40 thứ là 4 hoặc 
20 tâm đạo và 4 hoặc 20 tâm quả. 


5. Tâm phân theo nhân (hetu) có 2 loại: 
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a. Tâm hữu nhân (sahetukacitta) gồm 71 hoặc 103 tâm. Tâm 
nhứt nhân là 2 tâm sỉ; Tâm nhị nhân là 8 tâm tham, 2 tâm 
sân, 4 đại thiện ly trí, 4 đại quả ly trí, và 4 đại tố ly trí; Tâm 
tam nhân là 4 đại thiện hợp trí, 4 đại quả hợp trí, 4 đại tố 
hợp trí, 27 tâm đáo đại, và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

b. Tâm vô nhân (ahetukacitta) gồm 18 thứ là 7 tâm quả bất 
thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân, và 3 tâm tố vô nhân. 


6. Tâm phân theo thiền (/hana) có hai loại: 
a. Tâm thiền (jhãnacitta) gồm 35 hoặc 67 thứ là 15 tâm sắc 
giới, 12 tâm vô sắc giới, và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


b. Tâm phi thiền (a/häãnacitta) gồm 54 thứ tâm dục giới. 


7. Tâm phân theo thọ (vedana) có ba hoặc năm, là theo ba thọ 
hoặc theo năm thọ. 


- Theo ba thọ: 


a. Tâm câu hành lạc (sukhasahagatacitta) gồm 63 thứ là 
62 tâm đồng sanh thọ hỷ và 1 tâm thân thức đồng sanh 
thọ lạc. 

b. Tâm câu hành khổ (dukkhasahagatacitta) gồm 3 thứ là 
2 tâm sân thọ ưu và 1 tâm thân thức đồng sanh thọ khổ. 

c Tâm câu hành phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukhasahagatacitta) gồm 55 tâm đồng 
sanh thọ xả. 

- Theo năm thọ: 


a. Tâm câu hành hỷ (somanassasahagatacitta) gồm 62 
tâm thọ hỷ. 
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b. Tâm câu hành ưu (domanassasahagatacitta) gồm 2 tâm 
sân. 


c. Tâm câu hành lạc (sukhasahagatacitta) có 1 tâm thần 
thức thọ lạc. 


d. Tâm câu hành khổ (dukkhasahagatacitta) có 1 tâm thân 
thức thọ khổ. 


e. Tâm câu hành xả (upekkhasahagatacitta) là 55 tâm thọ 
phi khổ phi lạc. 


8. Tâm phân theo phối hợp (payoga) có 2 loại: 


a. 


Tâm tương ưng (sampayuttacitta) gồm 45 hoặc 87 tâm, 

năm trường hợp là: 

- Tâm tương ưng tà kiến (ditthigatasampayuttacitta) là 4 
tâm tham hợp tà kiến. 

- Tâm tương ưng phẫn (patighasampayuttacitta) là 2 tâm 
sân. 

- Tâm tương ưng hoài nghỉ (vicikicchaäsampayuttacitta) là 
tâm sỉ hoài nghỉ. 

- Tâm tương ưng phóng dật (uddhaccasampayuttacitta) là 
tâm sỉ phóng dật. 

- Tâm tương ưng trí (ñänasampayuttacitta) có 47 hoặc 79 
thứ là 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, 27 tâm đáo đại, 
8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


. Tâm bất tương ưng (vippayuttacitta) gồm 34 tâm là: 


- 4 tâm tham bất tương ưng tà kiến (ditthigatavippayutta) 
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- 12 tâm dục giới tịnh hảo bất tương ưng trí 
(ñanavippayutta) 


- 18 tâm bất tương ưng nhân (hetuvippayutta), tức là tâm 
vô nhân (ahetukacitta) 


9. Tâm phân theo trợ năng (sañikhariRa) có 2 loại: 


a. Tâm vô trợ (asankharikacitta) gồm 37 thứ là 4 tâm tham 
vô trợ, 1 tâm sân vô trợ, 2 tâm sỉ, 18 tâm vô nhân, 12 tâm 
dục giới tịnh hảo vô trợ. 


b. Tâm hữu trợ (sasañkharikacitta) gồm 52 hoặc 84 thứ là 4 
tâm tham hữu trợ, 1 tâm sân hữu trợ, 12 tâm dục giới tịnh 
hảo hữu trợ, 35 hoặc 67 tâm thiền. 


Sí 


68 


CHƯƠNG II. 
TOÁT YẾU TÂM SỞ 
(CETASIKASANGAHA) 
———-=-==— 


Tâm sở là những sở hữu tâm, thuộc tánh tương hợp với tâm. Có 
52 thứ, phân thành ba nhóm: 


1. Nhóm tợ tha (aññasamanacetasiRa) 
2.. Nhóm bất thiện (akusalacetasika) 
3. Nhóm tịnh hảo (sobhanacetasika) 


Nhóm tợ tha gồm những tâm sở tương hợp được với các giống 
tâm: tâm thiện, tâm bất thiện, và tâm vô ký. Gồm 13 thứ. 


Nhóm bất thiện gồm những tâm sở chỉ tương hợp với giống tâm 
bất thiện. Gồm 14 thứ. 

Nhóm tịnh hảo gồm những tâm sở chỉ tương hợp với giống tâm 
thiện và tâm tố vô ký hữu nhân. Gồm 25 thứ. 

Nhóm nào cũng có loại tâm sở biến hành (sãdharana) và tâm sở 
biệt cảnh (pakinnaka). 


1. Tâm sở tợ tha 
(Aññasamanacetasika) 


Tâm sở tợ tha có 13 thứ, gồm 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở 
biệt cảnh. 


e Tâm sở tợ tha biến hành (aññasamanasadharanacetasika) có 
7 thứ là: 


1. Xúc (phassa) 
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Thọ (vedana) 

Tưởng (sañña) 

Tư (cetana) 

Nhất hành (ekaggata) 
Mạng quyền (ƒïvitindriya) 
Tác ý (manasikara) 


VI CS ĐI nề: 99 bÒ 


e Tâm sở tợ tha biệt cảnh (aññasamanapakinnakacetasika) có 6 
thứ là: 


1. Tầm (vitakka) 

Tứ (vicära) 

Thắng giải (adhimokkha) 
Cần (viriya) 

Hỷ (pđi) 

Dục (chanda) 


œ® ƠI 0 


Giải thích: 
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Tợ tha biến hành là những tâm sở phổ thông trong tất cả tâm 
(sabbacittasadharana), những tâm sở biến hành này là thành 
tố của tâm, một tâm khởi lên không thể thiếu bảy thành tố 
này. Tâm sở tợ tha biến hành bao gồm ba danh uẩn: Thọ uẩn 
(tâm sở thọ), tưởng uẩn (tâm sở tưởng), hành uẩn (xúc, tư, 
nhất hành, mạng quyền, tác ý). Có 7 thứ: 


(1) Xúc (phassag) có tướng trạng chạm cảnh 
(phusanalaRkhandg) có nhiệm vụ là tác động 
(sanghattanarasa), có biểu hiện là tập họp căn, cảnh và 
thức (sannipatapaccupatthana), có nhân gần là đối tượng 
đi vào phạm vi (äpaäthagatavisayapadatthanga). Xúc là sự 
chạm mặt của tâm với cảnh. Tất cả tâm đều chạm mặt với 
cảnh. 


Chương II. Toát yếu tâm sở (Cetasikasañgaha) 


(2) Thọ (vedan.) là sự hứng chịu, sự cảm nhận, sự hưởng 
cảnh của tâm. Có năm thứ cảm thọ là lạc (sukha), khổ 
(dukkha), hỷ (somanassa), ưu (domanassg), và xả 
(upekkha). 


Thọ lạc (sukhavedand) có tướng trạng là hứng chịu sự 
xúc chạm khả ý (ifthaphotthabbanubhavanalak- 
khana), có nhiệm vụ là làm tươi tắn các pháp tương ưng 
(sampayuttanam upabrihanarasg), có biểu hiện là 
thân sung sướng (kayika-assada-paccupaftthana), có 
nhân gần là thân quyền (kãyindriyapadatthana). 


Thọ khổ (dukkhavedana) có tướng trạng là hứng chịu 
sự xúc chạm bất khả ý (anitthaphotthabbanu- 
bhavanalaRkhang), có nhiệm vụ là làm héo xào các 
pháp tương tưng (sampayuttanam milaãpanarasa), có 
biểu hiện là thân đau đớn (kayikabadha- 
paccupatthana), có nhân gần là thân quyền 
(kayindriyapadatthana). 


Thọ hỷ (somanassavedand) có tướng trạng là hưởng 
cảnh khả ý (itharammananubhavanalakkhang), có 
nhiệm vụ là sử dụng một cách hài lòng 
(itthakaärasambhogarasa), có biểu hiện là tâm hớn hở 
(cetasika-assadapaccupatthana), có nhần gần là khinh 
an (passaddhipadatthana). 


Thọ ưu (domanassavedand) có tướng trạng là hưởng 
cảnh bất khả ý (anitthärammananubhavana- 
lakkhang), có nhiệm vụ là sử dụng một cách không hài 
lòng (anitthäkarasambhogarasa), có biểu hiện là tâm 
bức xúc (cetasikabadhapaccupatthana), nhần gần duy 
nhất là sắc ý vật (ekanten 'eva hadayavatthu- 
padatthana). 
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T2 


Thọ xả (upekkhavedana) có tướng trạng là cảm giác 
bình thường (majjhattavedayitalaRkhana), có nhiệm 
vụ là làm cho pháp tương ưng không quá tươi không 
quá héo (sampayuttinam n¡ti  upabruhana- 
miläpanarasa), có biểu hiện là trạng thái trầm lặng 
(santabhavapaccupatthana), có nhần gần là tâm ly hỷ 
(nippitikacittapadatthanga). 


(3) Tưởng (sañña) là sự nhận biết do ấn tượng. Tưởng có 


tướng trạng là nhớ biết (sañjananalakkhana), có nhiệm vụ 
là tạo ấn tượng giúp nhận biết (sañjãnanapaccaya- 
nimittakaranarasa), có biểu hiện là nhận ra nhờ có ấn 
tượng (yathagahitanimittavasabhinivesapaccupatthana), 
có nhân gần là cảnh tượng tái hiện (yatha upatthitavisa- 
yapadatthana). 


(4) Tư (cetana) là sự cố ý, cố quyết, điều hành pháp đồng 


sanh. Có tướng trạng là chủ tâm (cetayitalakkhang), có 
nhiệm vụ là đầu tư (ãyũhanarasa), có biểu hiện là sự tổ 
chức (samvidahanapaccupafthana), nhân gần là ba danh 
uẩn còn lại (sesakhandhattayapadatthana). 


(5) Nhứt hành (ekaggat4) là sự gom tâm vào một điểm trên 


đối tượng. Có tướng trạng là không phân tán 
(avikkhepalaRkhanga), có nhiệm vụ là tập trung các pháp 
đồng sanh (sahajãtänam sampindanarasa), có biểu hiện là 
lắng đọng (upasamapaccupatthana), có nhân gần là lạc 
(sukhapadatthana). [Nhân gần của nhứt hành là lạc, đây là 
nói nhân phát sanh định (samadhi), nhứt hành chỉ thiền]. 


(6) Mạng quyền (jivitindriya) hay mạng căn, là tính duy trì sự 


sống còn của danh uẩn; các pháp đồng sanh sống còn nhờ 
tính năng đó thì gọi đó là mạng quyền. Tâm sở mạng 
quyền có tướng trạng là bảo trì các pháp đồng sanh 
(sahajanam anupalanalakkhana), có nhiệm vụ là giúp các 
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pháp đồng sanh diễn tiến sanh trụ diệt (sahajãänam 
pavattanarasa), có biểu hiện là sự tồn tại của các pháp 
đồng sanh (sahajanam thapanapaccupafthana), có nhân 
gần là ba uẩn ngoài ra (sesakhandhattayapadatthana). 


(7) Tác ý (manasikara) là tính cách của tâm thích ứng với 


cảnh. Trong A-tỳ-đàm thì tâm sở tác ý có ý nghĩa đặc biệt. 
Tướng trạng của tâm sở tác ý là chú ý đối tượng 
(sãranalakkhana), có nhiệm vụ là cột các pháp tương ưng 
vào cảnh (sampayuttaänam arammane samyojanarasa), có 
biểu hiện là đối diện với cảnh (ärammanabhimukho- 
bhavapaccupatthana) có nhần gần là cảnh 
(arammanapadatthanga). 


Bảy tợ tha biến hành này phối hợp với tất cả tâm. 


Tợ tha biệt cảnh là những tâm sở hành uẩn, cũng có mặt 
trong tâm thiện, tâm bất thiện, và tâm vô ký, nhưng chúng 
chỉ có mặt rãi rác trong những tâm nào tương thích. Có 6 thứ: 


(1) Tầm (vitakka) là sự hướng tâm đến cảnh. Tâm sở tâm có 


tướng trạng là dán tâm vào cảnh (ärammane 
cittaäbhiniropanalaRkhang), có nhiệm vụ là làm cho tâm và 
cảnh sáp vào nhau (ähananaparihänanarasa), có biểu 
hiện là tâm được dẫn đến cảnh (ärammane 
cittãnayanapaccupatthana), có nhân gần là cảnh 
(arammanapadatthana). Tâm sở tầm chỉ có mặt trong 55 
tâm hữu tầm là 3 tâm sắc giới sơ thiền, 8 tâm siêu thế sơ 
thiền, 3 ý giới, và 4+1 tâm dục ý thức giới. 


(2) Tứ (vicara) là sự bám sát tâm trên đối tượng. Tâm sở tứ 


có tướng trạng là chăm nom cảnh (ärammananumajjana- 
lakkhana), có nhiệm vụ là tạo khắn khít giữa pháp đồng 
sanh với cảnh (sahajätänuyojanarasa), có biểu hiện là tâm 
đeo bám cảnh (cittanuppabandhanapaccupofthana), có 
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nhân gần là đối tượng (ärammanapadatthana). Tâm sở tứ 
chỉ có mặt trong 66 tâm hữu tứ là 11 tâm sơ thiền, 11 tâm 
nhị thiền, 3 ý giới, +1 tâm dục ý thức giới. 

(3) Thắng giải (adhimokkha) là sự xác định đối tượng, không 
do dự. Tâm sở thắng giải có tướng trạng là xác định 
(sanitthanalakkhana), có nhiệm vụ là không do dự 
(asamsappanarasa) có biểu hiện là quyết định 
(nicchayapaccupafthana), có nhân gần là cảnh cần xác 
định (sannittheyyadhammapadatthana). Tâm sở thắng 
giải chỉ có mặt trong 110 tâm trừ ngũ song (10) thức và 
một tâm sĩ hoài nghỉ. 

(4) Cần (viriya) giải theo lý pháp thực tính thuộc tánh của 
tâm thì cần là tính năng động trong việc biết cảnh. Tâm sở 
cần có tướng trạng là năng nổ (ussahanalakkhana), có 
nhiệm vụ là củng cố pháp câu sanh (sahajãtãnam 
upatthambhanarasa), có biểu hiện là sự không chìm lắng 
(asamsidanabhavapaccupatthana), nhần gần cho Cần 
sanh là điều kích động (samvegapadatthana). Tâm sở cần 
chỉ có mặt trong 105 tâm trừ 15 tâm quả vô nhân và 1 tâm 
khai ngũ môn. 


(5) Hỷ (piri) là hành uẩn, khác với hỷ (somanassa) thọ uẩn. 
Hỷ - pïti, là sự hưng phấn, mừng rỡ. Tâm sở hỷ có tướng 
trạng là phấn khởi (sampiyayanalakkhana), có nhiệm vụ 
là làm sung sướng thân tâm (kảyacittapinanarasa), có 
biểu hiện là tâm hớn hở (odagyapaccupatthäana), nhân 
gần là ba danh uẩn ngoài ra. Tâm sở hỷ chỉ có mặt trong 
51 tâm hữu hỷ là 4 tâm tham thọ hỷ, 1 tâm quan sát thọ 
hỷ, 1 tâm sinh tiếu, 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ hở, 11 tâm 
sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền. 


(6) Dục (chanda) khác với phiền não dục (kãmakilesa). Dục 
- chanda, là sự mong muốn hành động, thúc giục tâm tìm 
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cảnh. Tâm sở dục có tướng trạng là muốn hành động 
(kattukamatalakkhana), có nhiệm vụ là tìm kiếm cảnh 
(ärammangapariyesanarasa), có biểu hiện là nhu cầu một 
đối tượng (ärammanena atthikatapaccupatthana), nhân 
gần là cảnh (arammanapadatthana). Tâm sở dục chỉ có 
mặt trong 101 tâm trừ 2 tâm sỉ và 18 tâm vô nhân. 


2. Tâm sở bất thiện 
(Akusalacetasika) 
Tâm sở bất thiện có 14 thứ, gồm 4 tâm sở biến hành, và 10 tâm 
sở biệt cảnh. 
e Tâm sở bất thiện biến hành (akusalasadharanacetasika) có 4 
thứ là: 
1. Si(moha) 
2. Vô tàm (ahiriRa) 
3. Vô quý (anottappa) 
4. Phóng dật (uddhacca) 
Bốn tâm sở này gọi chung là si phần (mocatukacetasika). 
e Tâm sở bất thiện biệt cảnh (akusalapakinnakacetasika) có 10 
thứ là: 
1. Tham (lobha) 
2. Tà kiến (ditthi) 
3. Mạn (mang) 
Ba tâm sở này gọi chung là tham phần (lotikacetasika). 
4. Sân (dosa) 
9. Tật(issa) 
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6. Lận (macchoriya) 
7. Hối (kukkucca) 


Bốn tâm sở này gọi chung là sân phần (docatukacetasika). 


8. Hôn trầm (thíma) 
9. Thụy miên (middha) 


Hai tâm sở này gọi chung là hôn phần (thidukacetasika). 


10. Hoài nghỉ (vicikiccha) 


Giải thích: 
Gọi là tâm sở bất thiện, vì là đồng bọn với căn bất thiện, 
chúng phối hợp tạo ra tâm bất thiện. Tâm sở bất thiện đều là 
hành uẩn. 


e Gọi là bất thiện biến hành, vì những tâm sở này phổ thông 
trong tất cả tâm bất thiện không có tâm bất thiện nào thiếu 
những tâm sở này. Có 4 thứ: 


(1) Sỉ (moha) là sự tăm tối, mù quáng, không hiểu biết điều 
đáng hiểu biết. Tâm sở sỉ có tướng trạng là sự mù quáng 
của tâm (cittassa andhabhavalakkhana) hay không hiểu 
biết (aññanalakkhang), có nhiệm vụ là che đậy bản thể 
thật của cảnh (arammanasabhavacchadanarasa), có 
biểu hiện là hành không chân chánh 
(asammapatipattipaccupatthana), nhần gần là không 
khéo tác ý (ayonisomanasikarapadatthana). Sỉ tâm sở 
chính là căn sỉ (mohamula). 

(2) Vô tàm (ahirika) là không liêm sỉ, không hổ thẹn, không 
mắc cỡ. Tâm sở vô tàm có tướng trạng là không e thẹn 
với thân ác hạnh v.v... (kayaduccaritadihi 
ajigucchanalakkhang), có nhiệm vụ là tạo ác hạnh 
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(duccaritakaranarasa), có biểu hiện là không ngần ngại 
làm ác (asankocanapaccupafthana), nhân gần là không 
tự trọng (attamagaravapadafthangd). 


(3) Vô quý (anottappa) là không sợ hãi, không kinh cảm, 
không e ngại. Tâm sở vô quý có tướng trạng là không sợ 
điều ác (pãpato anuttäsanalakkhana), có nhiệm vụ là 
làm điều ác hạnh (duccaritakaranarasa), có biểu hiện là 
không ngần ngại làm ác (asañkocanapaccupatthana), 
nhân gần là không trọng người khác (paramagarava- 
padatthana). 


(4) Phóng dật (uddhacca) là sự dao động, sự lao chao, sự 
tán loạn. Tâm sở phóng dật có tướng trạng là không lắng 
yên (avipasamalakkhang), có nhiệm vụ là không vững 
vàng (anavatthanarasa), có biểu hiện là tình trạng rối 
tung (bhantattapaccupatthana), nhân gần là không khéo 
tác ý (ayonisomanasiRarapadatthang). 


Bốn bất thiện biến hành này có mặt trong tất cả tâm bất 
thiện. 


Gọi là bất thiện biệt cảnh, vì những tâm sở này mặc dù phối 
hợp với tâm bất thiện nhưng chúng chỉ có mặt trong những 
tâm bất thiện tương ứng, nên gọi là bất thiện biệt cảnh. Có 10 
thứ: 

(1) Tham (lobha) là sự đắm nhiễm, mê luyến cảnh. Tâm sở 
tham chính là căn tham (lobhamula). Tâm sở tham có 
tướng trạng là bám lấy đối tượng (aãrammanagahana- 
lakkhanga), có nhiệm vụ là dính chặt (abhisangaraso), có 
biểu hiện là không buông bỏ (apariccägapaccu- 
patthana), nhần gần là thấy vị ngọt đối với cảnh trói buộc 
(samyojaniyadhammesu assädadassanapadatthang). 
Tâm sở tham chỉ có mặt trong 8 tâm tham. 
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(2) Tà kiến (dithi). Ditthi thuộc tánh bất thiện nên hiểu là 


micchaditthi — tà kiến. Tà kiến là thấy sai lầm, quan điểm 
không đúng chân lý. Tâm sở tà kiến có tướng trạng là xu 
hướng phi lý (ayoniso abhinivesalaRkhana), có nhiệm vụ 
là cố chấp (parãmasarasa), có biểu hiện chấp sai lạc 
(micchabhinivesapaccupatthana), nhân gần là không 
muốn gặp bậc thánh v.v... (ariyanam 
adassanakamatadipadatthana). Tâm sở tà kiến chỉ có 
mặt trong 4 tâm tham tương ưng tà kiến. 


(3) Mạn (mang) là sự kiêu ngạo, khinh khi, so bì, sánh hơn, 


sánh bằng, sánh thua... Tâm sở mạn có tướng trạng là sự 
ngạo nghễ (unnatilakkhana), có nhiệm vụ là tự đề cao 
(sampaggaharasa), có biểu hiện là muốn khoe khoang 
(ketukamyatäa paccupatthana), nhần gần là tham bất 
tương ưng kiến (ditthivippayuttalobhapadatthana). 
Tâm sở mạn nếu có mặt, chỉ có trong 4 tâm tham ly tà 
kiến. Tâm sở mạn là tâm sở bất định, khi có khi không. 


(4) Sân (dosa) là sự nóng nảy, bực bội. Tâm sở sân chính là 


sân căn (dosamula). Có tướng trạng là hung hãn 
(candikkalakkhana), có nhiệm vụ là tự đốt nóng (attano 
nissayadahanarasg) có biểu hiện là hủy hoại 
(dũsanapaccupafthana), nhân gần là có sự kiện khiêu 
khích (aghatavatthupadatthana). Tầm sở sân chỉ có mặt 
trong 2 tâm sân, và nhất định phải có. 


(5) Tật (¡ssđ) là sự ghen tức, ganh ty, khó chịu với sự thành 


công của người khác. Tâm sở tật có tướng trạng là ghen 
tức sự thành công của người khác (parasampattinam 
usuyandlakkhang), có nhiệm vụ là không hoan hỷ 
(anabhiratirusa), có biểu hiện là thái độ quay mặt đi 
(vimukhabhavapaccupatthana), nhân gần là sự thành 
công của người khác (parasampattipadatthana). Tâm sở 
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tật chỉ có mặt trong 2 tâm sân, nhưng không nhất định 
phải có. 

(6) Lận (macchariya) là sự bỏn xẻn keo kiết, không muốn 
chia sẻ cho ai. Tâm sở lận có tướng trạng là giấu kín tài 
sản của mình (sakasampattinam nigũhanalakkhanga), có 
nhiệm vụ là không chấp nhận người khác cộng hưởng 
(parehisadhaäranabhäavakkhamanarasa), có biểu hiện là 
vờ đi (sañkocanapaccupatthana), nhần gần là tài sản của 
mình (attasampattipadatthana). Tâm sở lận chỉ có mặt 
trong 2 tâm sân, nhưng không nhất định phải có. 


(7) Hối (kukkucca) là sự ray rứt, áy náy với chuyện đã qua. 
Tâm sở hối có tướng trạng là bứt rứt sau chuyện xảy ra 
(pacchanutapalakkhana), có nhiệm vụ là phiền muộn vì 
việc đã làm và không làm (katakatänusocanarasa), có 
biểu hiện là ân hận (vippatisarapaccupatthana), nhân 
gần là có chuyện đã làm và không làm 
(katakatapadatthana). Tâm sở hối chỉ có mặt trong 2 
tâm sân, nhưng không nhất định phải có. 


(8) Hôn trầm (thína) là sự dã dượi, lười biến, không linh 
hoạt. Tâm sở hôn trầm có tướng trạng là không sốt sắn 
(anussahalakkhana), có nhiệm vụ là đánh mất siêng 
năng (viriyavinodanarasag), có biểu hiện là sự chùng 
xuống (samsidanapaccupatthana), nhần gần là không 
khéo tác ý (qyonisomanasikarapadatthana). 


(9) Thụy miên (middha) là sự buồn ngủ, sự mơ màng của 
tâm. Tâm sở thụy miên có tướng trạng là không thích 
ứng hoạt động (akammaññatalaRkhang), có nhiệm vụ là 
hạn chế lộ tâm (onahanarasa), có biểu hiện là trạng thái 
bạc nhược (lmatapaccupatthana), nhần gần là không 
khéo tác ý (qyonisomanasikarapadatthana). 
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Hai tâm sở hôn trầm và thụy miên đi chung với nhau 
không tách rời, chúng chỉ có mặt trong 5 tâm bất thiện 
hữu trợ là 4 tâm tham và 1 tâm sân, nhưng không nhất 
định phải có. 


(10) Hoài nghi (vicikiccha) là sự do dự, hoang mang, ngờ 


vực. Tâm sở hoài nghi có tướng trạng là sự nghi ngờ 
(samsayalakkhana), có nhiệm vụ là lung lạc lòng tin 
(kampanarasa), có biểu hiện là không quyết đoán 
(anicchayapaccupatthana), nhần gần là không khéo tác 
ý (ayonisomanasikarapadaftthana). Tầm sở hoài nghỉ chỉ 
có mặt trong mỗi tâm sỉ tương ưng hoài nghi, và nhất 
định phải có. 


* 


Si, vô tàm, vô quý, phóng dật là bộ bốn tâm sở có si dẫn đầu 
nên gọi là si phần (mocatukacetasika). 

Tham, tà kiến, mạn là bộ ba tâm sở có tham dẫn đầu nên gọi 
là tham phần (lotikacetasika). 

Sân, tật, lận, hối là bộ bốn tâm sở có sân dẫn đầu nên gọi là 
sân phần (docatukacetasika). 

Hôn trầm, thụy miên là bộ hai tâm sở có hôn trầm dẫn đầu 
nên gọi là hôn phần (thidukacetasika). 


3. Tâm sở tịnh hảo 
(Sobhanacetasika) 


Tâm sở tịnh hảo có 25 thứ, gồm 19 tâm sở biến hành và 6 tâm 
sở biệt cảnh. 
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e Tâm sở tịnh hảo biến hành (sobhanasadharanacetasika) có 19 
thứ là: 
1. Tín (saddha) 
2. Niệm (sati) 
3. Tàm (hiri) 
4. Quý (ottappa) 
5. Vô tham (alobha) 
6. Vô sân (adosa) 
7.. Trung hòa (tatramajjhattata) 
8. Tịnh thân (kayapassaddhi) 
9. Tịnh tâm (cittapassaddhi) 
10. Khinh thân (kayalahuta) 
11. Khinh tâm (cittalahuta) 
12. Nhu thân (kayamuduta) 
13. Nhu tâm (cittamuduta) 
14. Thích thân (kayakammaññata) 
15. Thích tâm (cittakammaññata) 
16. Thuần thân (kãyapaguññata) 
17. Thuần tâm (cittapäguññata) 
18. Chánh thân (kayujukata) 
19. Chánh tâm (cittujukata) 
s Tâm sở tịnh hảo biệt cảnh (sobhanapakinnakacetasika) có 6 
thứ là: 
1. Chánh ngữ (sammavaca) 
2. Chánh nghiệp (sammakammanta) 
3. Chánh mạng (samma-ajIva) 


Ba tâm sở này gọi chung là ngăn trừ phần (viraticetasika). 


4. Bi (Karuna) 
9. Tùy hỷ (mudita) 
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Hai tâm sở này gọi chung là vô lượng phần 
(appamaññacetasika). 


6. Tuệ quyền (paññindriya) 


Giải thích: 
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Tâm sở tịnh hảo là những tâm sở có đặc tính tốt đẹp; Chúng 
tương ưng với ba căn tịnh hảo (ba căn thiện, ba căn vô ký) là 
vô tham căn, vô sân căn và vô si căn; Chúng phối hợp tạo ra 
những tâm tịnh hảo dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và siêu thế. 
Tâm sở tịnh hảo là hành uẩn. 

Tâm sở tịnh hảo có hai thành phần: Tịnh hảo biến hành và 
tịnh hảo biệt cảnh. 


Tâm sở tịnh hảo biến hành là những thứ tâm sở đẹp phối hợp 
phổ thông trong tất cả tâm tịnh hảo, không có tâm tịnh hảo 
nào thiếu những tâm sở này. 


Tâm sở tịnh hảo biệt cảnh là những thứ tâm sở đẹp mặc dù 
phối hợp với tâm tịnh hảo nhưng chỉ hợp với những tâm 
tương thích, một số tâm tịnh hảo chúng không phối hợp. 


Tâm sở tịnh hảo biến hành có 19 thứ: 


(1) Tín (saddha) chỉ nên hiểu đơn thuần là một tính chất 
đẹp tạo thành tâm tịnh hảo, chứ chưa phải đây là một 
đức tin tam bảo... vì một tín đồ ở tôn giáo khác làm điều 
thiện vẫn có tâm sở tín phối hợp, hoặc như trong giấc 
ngủ tâm hữu phần (bhavanga) diễn ra vẫn có tâm sở tín 
phối hợp... thì tín tâm sở trong trường hợp ấy không thể 
là đức tin tam bảo. Ở đây, tâm sở tín một thuộc tánh tịnh 
hảo biến hành chỉ có nghĩa là tính chất giúp tâm trong 
sáng, như đồ lọc nước làm cho nước trở nên sạch. Tâm 
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sở tín có tướng trạng là sự thanh khiết 
(saddahanalakkhana), có nhiệm vụ là thanh lọc 
(pasadanarasda), có biểu hiện là không bẩn đục 
(akalussiyapaccupaftthana), nhân gần cho tín tâm sở là 
có cái cần thanh lọc (saddheyyavatthupadatthana). 


(2) Niệm (satï) cũng chỉ nên hiểu đơn thuần là một tính chất 
đẹp của tâm tịnh hảo, chưa nói đến khái niệm tu hành, vì 
tất cả tâm tịnh hảo đều có thuộc tánh niệm (saticetasika). 
Ở đây niệm tâm sở có nghĩa là nhận biết đối tượng 
(cảnh) một cách chính xác. Tướng trạng của niệm là tỉnh 
táo, không lơ là (apilapanalakkhana), có nhiệm vụ là 
không nhầm lẫn (asammosarasa), có biểu hiện là trông 
chừng cảnh (arakkhapaccupatthana), nhân gần là sự 


nhớ chắc (thirasaññãpadatthäna). 


(3) Tàm (hirï) cũng chưa nói đến khái niệm đạo đức mà chỉ 
nên nói đặc tính đơn thuần là một thuộc tánh của tâm 
tịnh hảo. Tàm tâm sở có nghĩa như là chất miễn nhiễm 
cái xấu (phiền não) của tâm tịnh hảo. Tàm tâm sở không 
được Luận trình bày bốn ý nghĩa thực tính, mà chỉ mượn 
bốn ý nghĩa của tàm pháp trong khái niệm đạo đức: Tàm 
có tướng trạng là gớm điều ác (päpato 
Jigucchanalakkhanga), có nhiệm vụ là không làm ác do hổ 
thẹn (lajjakãrena päpänam akaranarasa), có biểu hiện là 
chối bỏ điều ác do hổ thẹn (lajakarena päpato 
sankocanapaccupofthana), có nhân gần là tự trọng 
(attagaäravapadafthanga). 


(4) Quý (ottappa) cũng như tâm sở tàm (hïri), là một thuộc 
tánh của tâm tịnh hảo, chỉ đơn thuần là tính chất làm cho 
các pháp đồng sanh miễn nhiễm cái xấu; Tâm sở quý 
cũng không được Luận trình bày bốn ý nghĩa thực tính 
mà chỉ mượn bốn ý nghĩa của thiện pháp quý trong khái 
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niệm đạo đức: Quý có tướng trạng là sợ điều ác (paãpato 
uttaäsanalaRkhang), có nhiệm vụ là không làm ác do sợ 
(uttãäsaäkãrena pãpänam akaranarasa), có biểu hiện là 
chối bỏ điều ác do sợ (uttasakarena päpato 
sankocanapaccupatthana), có nhân gần là trọng người 
khác (paragaravapadatthanga). 


(5) Vô tham (alobha) chính là căn vô tham (alobhamula). 


Tâm sở vô tham là tố chất của tâm tịnh hảo, đặc tính của 
vô tham là không dính mắc, không mê đắm đối tượng. 
Tâm sở vô tham có tướng trạng là sự không bám dính 
cảnh (arammane alaggabhavalakkhana), có nhiệm vụ là 
không giữ lấy (apariggaharasa), có biểu hiện là không 
dính (anallnabhavapaccupatthana), nhân gần là khéo 
tác ý (yonisomanasikarapadatthanga). 


(6) Vô sân (adosa) chính là căn vô sân (adosamula). Tâm sở 


vô sân là tính chất mát mẻ của tâm tịnh hảo. Có tướng 
trạng là không hung hăng (acandikkalakkhana), có 
nhiệm vụ là bài trừ nóng bức (parilahavinayarasa), có 
biểu hiện là thái độ hiền hòa 
(sommabhävapaccupatthana), nhân gần là khéo tác ý 
(yonisomanasikarapadatthang). 


(7) Trung hòa (tatramajjhattata) là tính chất điều hòa các 


pháp đồng sanh ở mức độ vừa phải, không thái quá. Tâm 
sở trung hòa có tướng trạng là đem lại thăng bằng cho 
tâm và tâm sở (cittacetasikanam samavahitalakkhana), 
có nhiệm vụ là ngăn chặn sự thái quá, kém hoặc hơn 
(ũnadhikatanivaranarasag), có biểu hiện là tình trạng 
trung bình (majjhattabhavapaccupatthana), nhần gần là 
các pháp tương ưng (sampayuttadhammapadafthanga). 


(8) Tỉnh thân (kayapassaddhi) và (9) Tịnh tâm 


(cittapassaddhi). Sự yên tĩnh của thọ uẩn, tưởng uẩn, và 
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hành uẩn, gọi là tịnh thân; Sự yên tĩnh của thức uẩn gọi 
là tịnh tâm. Thân và tâm ở đây phải hiểu là ám chỉ tứ 
danh uẩn. Hai tâm sở này có cùng đặc tính là trạng thái 
yên bình của danh uẩn, đối lập với phiền não trạo hối làm 
xao động thân tâm. Tướng trạng của hai tâm sở này là 
lắng yên sự bồn chồn của thân tâm 
(kayacittadarathavupasamalakkhand), nhiệm vụ của 
chúng là trấn áp sự rạo rực của thân tâm 
(kayacittadarathanimmaddanarasa), chúng có biểu hiện 
là sự yên bình mát mẻ của thân tâm 
(aparipphandanasitibhavapaccupatthana), nhân gần 
cho chúng là có thân tâm - tâm sở và tâm - 
(kayacittapadatthana). 


(10). Khinh thân (kayalahuta) và (11) Khinh tâm 
(cittalahuta). Sự nhẹ nhàng của ba uẩn tâm sở gọi là 
khinh thân; Sự nhẹ nhàng của thức uẩn gọi là khinh tâm. 
Hai tâm sở này cùng có đặc tính là trạng thái nhẹ nhàng 
của bốn danh uẩn, đối lập với phiền não hôn thụy làm 
nặng nề thân tâm. Hai tâm sở này có tướng trạng là vắng 
lặng sự nặng nề của thân tâm 
(kayacittagarubhavavipasamalakkhang), có nhiệm vụ 
là trấn áp sự nặng nề của thân tâm 
(kayacittagarubhävanimmaddanarasa), có biểu hiện là 
sự không trì trệ của thân tâm (kaäyacittanam 
adandhatapaccupatthang), nhân gần là thân và tâm 
(kayacittapadatthana). 


(12). Nhu thân (kayamuduta) và (13) Nhu tâm 
(cittamuduta). Sự mềm dẻo của ba uẩn tâm sở là nhu 
thân; Sự mềm dẻo của thức uẩn là nhu tâm. Hai tâm sở 
này cùng có đặc tính là trạng thái nhu nhuyến của bốn 
danh uẩn, đối lập với phiền não tà kiến và kiêu mạn làm 
cho thân tâm cứng ngắt. Hai tâm sở này có tướng trạng 
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là giải tổa sự cứng ngắt của thân tâm 
(kayacittathambhavupasamalakkhanga), có nhiệm vụ là 
trấn áp sự cứng cỏi của thân tâm 
(kayacittathaddhabhavanimmaddanarasa), có biểu hiện 
là không đối kháng (appatighatapaccupatthana), nhân 
gần là thân và tâm (kaãyacittapadatthana). 


(14). Thích thân (kayakammaññata) và (15) Thích tâm 


(cittakammañiññata). Sự thích ứng của ba uẩn tâm sở gọi 
là thích thân; Sự thích ứng của thức uẩn gọi là thích tâm. 
Hai tâm sở này cùng có đặc tính là tính cách thích ứng 
hoạt động, đối lập với các triền cái còn lại mà gây nên sự 
bất xứng của thân tâm. Hai tâm sở này có tướng trạng là 
giải tỏa sự không tương thích của thân tâm 
(kayacittakammaññabhavavipasamalaRkhapna), có 
nhiệm vụ là dẹp trừ cách không thích ứng của thân tâm 
(kaäyacittaäkammaññabhavanimmaddanarasa), có biểu 
hện là thành công việc bắt cảnh 
(arammanakaranasampattipaccupafthana), nhân gần là 
có thân và tâm (kayacittapadafthanga). 


(16). Thuần thân (kayapaguññata) và (17) Thuần tâm 


(cittapäguññata). Sự thuần thục của ba uẩn tâm sở gọi là 
thuần thân; Sự thuần thục của thức uẩn gọi là thuần tâm. 
Hai tâm sở này cùng có đặc tính là cách điêu luyện của 
thân tâm, đối lập với sự bất tín v.v... mà gây nên sự bệnh 
hoạn của thân tâm. Hai tâm sở này có tướng trạng là tính 
cách vô bệnh của thân tâm (kayacittanam 
agelaññabhavalakkhana), có nhiệm vụ là dẹp trừ sự 
bệnh hoạn của thân tâm 
(kayacittagelaññanimmaddanarasa), có biểu hiện là 
không có tổn hại (nirädinavapaccupatthana), nhần gần 
là có thân và tâm (kayacittapadatthana). 
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(18). Chánh thân (kayujukata) và (19) Chánh tâm 
(cittujukata). Tính cách ngay thẳng của ba danh uẩn tâm 
sở gọi là chánh thân; Tính cách ngay thẳng của thức uẩn 
gọi là chánh tâm. Hai tâm sở này cùng có đặc tính ngay 
thẳng, đối lập với hư ngụy, man trá... gây nên tính xảo 
quyệt của thân tâm. Hai tâm sở này có tướng trạng là sự 
trung thực của thân tâm (kayacitta-ajjavalakkhana), có 
nhiệm vụ là dẹp trừ sự xảo quyệt của thân tâm 
(kayacittakutilabhavanimmaddanarasa), có biểu hiện là 
tính thẳng ngay (ajimhatäpaccupatthana), nhân gần là 
có thân và tâm (kayacittapadaftthanga). 


Mười chín tâm sở tịnh hảo biến hành đều có mặt trong 91 
tâm tịnh hảo là 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại, 40 
tâm siêu thế. 

e Tâm sở tịnh hảo biệt cảnh có 6 thứ: 


(1). Chánh ngữ (sammavaca), (2) Chánh nghiệp 
(sammakammanfo), và (3) Chánh mạng (samma-ajIv0). 
Sự ngăn trừ khẩu ác hạnh gọi là chánh ngữ; Sự ngăn trừ 
thân ác hạnh, gọi là chánh nghiệp; Sự ngăn trừ ba ác 
hạnh nuôi mạng, gọi là chánh mạng. Ba tâm sở này đều 
là đặc tính ngăn trừ ác hạnh nên gọi chung là tâm sở ngăn 
trừ phần (viraticetasika). Tâm sở ngăn trừ phần có 
tướng trạng là không vi phạm thân khẩu ý ác hạnh 
(kayaduccoaritadivatthunam avitikkamalakkhana), có 
nhiệm vụ là chối bỏ thân khẩu ý ác hạnh 
(kaäyaduccaritädivatthuto sañkocanarasa), có biểu hiện 
là không làm ác hạnh (duccaritanam 
akiriyapaccupatthana), nhân gần là những đức tính như 
tín, tàm, quý, thiểu dục... 
(saddhahirottappappicchadigunapadatthang). 
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Ba tâm sở ngăn trừ phần có mặt trong 48 tâm là 8 tâm 
thiện dục giới và 40 tâm siêu thế. Ba tâm sở ngăn trừ 
phần có mặt trong 8 tâm thiện dục giới không nhất định 
phải có và có riêng từng thứ. Nhưng trong 40 tâm siêu 
thế thì nhất định phải có và có cùng lúc ba thứ. 


(4). Bi (karunđ) là lòng trắc ẩn trước sự khổ của chúng sanh 


khác đang bị khổ hay sẽ bị khổ. Đặc tính của bi là đem lại 
sự giảm khổ (dukkhäpanayanakarappavattilakkhang), 
có nhiệm vụ là không chịu được nỗi khổ của người khác 
(paradukkhasahanarasa), có biểu hiện là sự không tàn 
bạo (avihimsapaccupaftthana), nhần gần là thấy sự khốn 
đốn của những chúng sanh bị đau khổ 
(dukkhabhibhutanam anathabhavadassanapada- 
tthang). 


(5). Tùy hỷ (mudita) là sự vui mừng với thành công của 


người khác đang hưởng quả tốt hay đang tạo nhân tốt. 
Đặc tính của hỷ là vui mừng với người khác 
(pamodanalakkhana), hỷ có nhiệm vụ là không ganh ty 
(anissäyanarasa), có biểu hiện là từ bỏ sự ghen tức 
(arativighatapaccupatthana), nhân gần là thấy sự thành 
công của người (sattaänam sampattidassanapadatthanga). 


Hai tâm sở bi và tùy hỷ gọi chung là tâm sở vô lượng 
phần (appamaññacetasika), vì có đối tượng là chúng 
sanh không hạn lượng. Cũng gọi là tứ vô lượng tâm (từ, 
bi, hý, xả). 

Nhưng sao tâm sở vô lượng phần chỉ có hai mà không là 
bốn? 


Vì từ (metta) và xả (upekkha) đã nêu trong nhóm tâm 
sở tịnh hảo biến hành; Từ (metta) chỉ pháp là tâm sở 
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vô sân (adosacetasika) và xả (upekkha) chỉ pháp là 
tâm sở trung hòa (tatramajjhattatacetasika). 


Như vậy thì từ và xả là biến hành tất cả tâm tịnh hảo, còn 

bi và tùy hỷ thì biệt cảnh một số tâm phải không? 
Không phải! Cả bốn vô lượng tâm đều là biệt cảnh; 
Bốn pháp này là đức hạnh phạm trú (brahmavihara), 
chỉ có mặt trong 8 tâm thiện dục giới (Khi một người 
an trú hạnh cao cả), trong 8 tâm tố dục giới hữu nhân 
(Khi vị A-la-hán an trú biến mãn), và trong 15 tâm sắc 
giới (Khi hành giả niệm đề mục phạm trú). Còn riêng 
đặc tính của vô sân tâm sở (adosacetasika) và trung 
hòa tâm sở (tatramajjhattatacetasika) mới là biến 
hành, có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. 


[Nói thêm về ý nghĩa của từ vô lượng tâm (metta) và xả 
vô lượng tâm (upekkha). 


Từ (metta) là đức tánh hài hòa thân thiện. Đặc tính 
của từ là mong đem lợi lạc 
(hitakarappavattilakkhana), nhiệm vụ là ban rải lợi 
lạc (hitũpasamhararasa), biểu hiện là xóa tan ưu 
phiền (aghatavinayapaccupatthanad), nhần gần là 
thấy hài lòng đối với chúng sanh (sattãnam 
manapabhavadassanapadatthana). 


Xả (upekkha) là đức tính bình thắn trước sự đời. Đặc 
tính của xả là thái độ trung lập đối với chúng sanh 
(sattesu majhattaRarappavattilakkhana), nhiệm vụ là 
thấy bình đẳng trong chúng sanh (sattesu 
samabhävadassanarasa), biểu hiện là xua tan hận thù 
(patighanusayavipasamapaccupatthang), nhân gần 
là thấy chúng sanh sinh diễn do sở hữu nghiệp 
(pavattaRammassakatadassanapadafthana)]. 
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Tâm sở vô lượng phần có mặt trong 16 tâm đổng lực 
dục giới tịnh hảo và 12 tâm sắc giới thọ hỷ cũng là bất 
định và đi riêng từng thứ. 

(6). Tuệ quyền (paññindriya) hay tâm sở trí tuệ, là căn vô sỉ 
(amohamuia). Trí tuệ (pañña) là sự hiểu biết, sự sáng 
suốt của tâm. Có tướng trạng là hiểu biết đúng đắn 
(yathabhutapativedhalakkhanga), có nhiệm vụ là làm cho 
đối tượng sáng tỏ (visayobhäsanarasa), có biểu hiện là 
không sỉ ám (asammohapaccupatthana), nhần gần là 
khéo tác ý (yonisomanasikarapadatthana). Tâm sở tuệ 
quyền có mặt trong 79 tâm tịnh hảo là 12 tâm dục giới 
tương ưng trí, 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. Phối 
hợp nhất định. 


Sự tương quan giữa tâm và tâm sở 
Tâm và tâm sở liên quan với nhau. Cần phải biết rõ tâm sở phối 
hợp tâm (sampayogacetasika) và tâm nhiếp thu tâm sở 
(sangahacitta). 


A. Tâm sở phối hợp tâm 
(Sampayogacetasika) 
1. Tâm sở tợ tha phối hợp tâm: 
a/ 7 tâm sở tợ tha biến hành phối hợp với tất cả 121 tâm. 
b/ 6 tâm sở tợ tha biệt cảnh phối hợp tùy loại tâm. Như sau: 
Tầm phối hợp với 55 tâm là 3 tâm ý giới, 41 tâm dục ý thức 
giới, và 11 tâm sơ thiền. 
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Tứ phối hợp với 66 tâm là 55 tâm hữu tầm, và 11 tâm nhị 
thiền. 
Thắng giải phối hợp với 110 tâm là trừ ngũ song thức, và 
tâm sỉ hoài nghỉ. 
Cần phối hợp với 105 tâm là trừ 15 tâm quả vô nhân, và tâm 
khai ngũ môn. 


Hỷ phối hợp với 51 tâm là 18 tâm dục giới thọ hỷ, 11 tâm sơ 
thiền, 11 tâm nhị thiền, và 11 tâm tam thiền. 


Dục phối hợp với 101 tâm là trừ 18 tâm vô nhân, và 2 tâm si. 


2. Tâm sở bất thiện phối hợp tâm: 
a/ 4 tâm sở bất thiện biến hành phối hợp với tất cả 12 tâm bất 
thiện. 
b/ 10 tâm sở bất thiện biệt cảnh phối hợp tâm bất thiện tùy loại. 
Như sau: 
Ba tâm sở tham phần - Tham phối hợp với 8 tâm tham. Tà 
kiến phối hợp với 4 tâm tham tương ưng. Mạn phối hợp với 
4 tâm tham bất tương ưng nhưng không nhất định. 
Bốn tâm sở sân phần - Sân phối hợp với 2 tâm sân. Tật, lận, 
hối cũng phối hợp với 2 tâm sân nhưng không nhất định và 
riêng từng thứ. 
Hai tâm sở hôn phần - Hôn trầm và thụy miên phối hợp với 
5 tâm bất thiện hữu trợ, không nhất định nhưng đi chung. 
Hoài nghỉ phối hợp nhất định với tâm sỉ tương ưng hoài 
nghỉ. 
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a/ 


3. Tâm sở tịnh hảo phối hợp tâm: 


19 tâm sở tịnh hảo biến hành phối hợp với tất cả 91 tâm tịnh 


hảo. 


b/ 


6 tâm sở tịnh hảo biệt cảnh phối hợp tâm tịnh hảo tùy loại. 


Như sau: 


a/ 


Ba tâm sở ngăn trừ phần - Chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng phối hợp nhất định với 40 tâm siêu thế, và đi 
chung; Phối hợp bất định với 8 tâm thiện dục giới, đi riêng 
từng thứ. 

Hai tâm sở vô lượng phần - Bi và tùy hỷ phối hợp bất định 
với 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo và 12 tâm sắc giới thọ 
hỷ, đi riêng từng thứ. 

Tâm sở tuệ quyền phối hợp nhất định với 79 tâm là 12 tâm 
dục giới tịnh hảo tương ưng, 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. 


B. Tâm nhiếp thu tâm sở 
(Sangahacitta) 


1. Tâm dục giới nhiếp tâm sở: 


Tâm bất thiện nói tổng quát thì có 27 tâm sở phối hợp là 13 


tâm sở tợ tha và 14 tâm sở bất thiện. Chi tiết như sau: 
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- Tâm tham có 22 tâm sở phối hợp là 13 tợ tha, 4 si phần, 3 
tham phần và 2 hôn phần. Nhưng trong đó, tâm tham thọ hỷ 
có hỷ tâm sở, tâm tham thọ xả không có hỷ tâm sở; Tâm tham 
tương ưng thì có tâm sở tà kiến nhưng không có tâm sở mạn, 
tâm tham bất tương ưng thì có thể có tâm sở mạn nhưng 
không có tâm sở tà kiến; Tâm tham vô trợ không có 2 tâm sở 
hôn phần, tâm tham hữu trợ thì có thể có 2 tâm sở hôn phần. 


Chương II. Toát yếu tâm sở (Cetasikasañgaha) 


- Tâm sân có 22 tâm sở phối hợp là 12 tâm sở tợ tha (trừ hỷ 
tâm sở), 4 sỉ phần, 4 sân phần và 2 hôn phần. Nhưng trong 
đó, tâm sân nhất định phải có tâm sở sân, không nhất định 
phải có tật hay lận hay hối; Tâm sân vô trợ không có 2 tâm 
sở hôn phần, tâm sân hữu trợ có thể có 2 tâm sở hôn phần. 


- Tâm sỉ có 16 tâm sở phối hợp là 11 tâm sở tợ tha (trừ hỷ và 
dục), 4 tâm sở si phần, và tâm sở hoài nghi. Trong đó, tâm sỉ 
hoài nghi có tâm sở hoài nghỉ nhưng không có tâm sở thắng 
giải; Tâm si phóng dật có thắng giải nhưng không có hoài 
nghỉ. 
b/ Tâm thiện dục giới nói tổng quát thì có 38 tâm sở phối hợp 
là 13 tâm sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo. Nhưng trong đó, tâm 
đại thiện thọ hỷ có tâm sở hỷ, tâm đại thiện thọ xả thì không có 
tâm sở hỷ; Tâm đại thiện tương ưng có tâm sở tuệ quyền, tâm 
đại thiện bất tương ưng thì không có tâm sở tuệ quyền; Tâm đại 
thiện có thể có một trong năm tâm sở là chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ, hoặc không có năm thứ này. 


c/ Tâm quả dục giới nói tổng quát thì có 33 tâm sở phối hợp là 
13 tâm sở tợ tha, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, và tâm sở tuệ 
quyền. Chỉ tiết như sau: 


- Tâm quả vô nhân có 11 tâm sở phối hợp. Trong đó, ngũ song 
thức chỉ có 7 tâm sở tợ tha biến hành phối hợp; Hai tâm tiếp 
thâu và hai tâm quan sát thọ xả có 10 tâm sở tợ tha (trừ cần, 
hỷ, dục) phối hợp; Tâm quan sát thọ hỷ có 11 tâm sở tợ tha 
(trừ cần, dục) phối hợp. 

- Tâm đại quả có 33 tâm sở phối hợp là 13 tâm sở tợ tha, 19 
tâm sở tịnh hảo biến hành, và tâm sở tuệ quyền. Nhưng trong 
đó, tâm đại quả thọ hỷ thì có tâm sở hỷ, còn tâm đại quả thọ 
xả thì không có hỷ tâm sở; Tâm đại quả tương ưng thì có tâm 
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sở tuệ quyền phối hợp, còn tâm đại quả bất tương ưng thì 
không có tuệ quyền phối hợp. 


d/ Tâm tố dục giới nói tổng quát có 35 tâm sở phối hợp là 13 
tâm sở tợ tha, 22 tâm sở tịnh hảo (trừ 3 giới phần). Chi tiết như 
sau: 


- Tâm tố vô nhân có 12 tâm sở tợ tha phối hợp (trừ dục). 
Trong đó, tâm khai ngũ môn có 10 tâm sở tợ tha phối hợp 
(trừ cần, hỷ, dục); Tâm khai ý môn có 11 tâm sở tợ tha phối 
hợp (trừ hỷ và dục); Tâm sinh tiếu có 12 tâm sở tợ tha phối 
hợp (trừ dục). 


- Tâm đại tố có 35 tâm sở phối hợp là 13 tâm sở tợ tha, 19 
tâm sở tịnh hảo biến hành, 2 vô lượng phần và tuệ quyền. 
Nhưng trong đó, tâm đại tố thọ hỷ thì có tâm sở hỷ phối hợp, 
tâm đại tố thọ xả thì không có tâm sở hỷ; Tâm đại tố tương 
ưng thì có tâm sở tuệ quyền phối hợp, tâm đại tố bất tương 
ưng thì không có tuệ quyền; Tâm đại tố có thể có một trong 
hai tâm sở bi và tùy hý, hoặc không có hai thứ này. 
2. Tâm sắc giới nhiếp tâm sở: 
Tâm sắc giới gồm tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Tâm thiện sắc 
giới 5 thứ như thiện sắc giới sơ thiền v.v... Tâm quả sắc giới 5 
thứ như quả sắc giới sơ thiền v.v... Tâm tố sắc giới 5 thứ tố sắc 
giới sơ thiền v.v... Ba loại tâm sắc giới đều có đồng số tâm sở 
phối hợp, tổng quát thì có 35 tâm sở hợp là 13 tâm sở tợ tha, 19 
tâm sở tịnh hảo biến hành, tâm sở tuệ quyền và 2 tâm sở vô 
lượng phần, nhưng tâm sắc giới có thể có một trong hai vô 
lượng phần, hoặc không có. Nói chỉ tiết như sau: 


- Tâm sắc giới sơ thiền được 35 tâm sở phối hợp, nhưng với 
2 vô lượng phần thì có thể có một trong hai, hoặc không có. 
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- Tâm sắc giới nhị thiền được 34 tâm sở phối hợp là bỏ tâm 
sở tâm; Và đối với 2 vô lượng phần thì có thể có một trong 
hai, hoặc không có. 


- Tâm sắc giới tam thiền được 33 tâm sở phối hợp là bỏ tầm 
và tứ; Đối với 2 vô lượng phần thì có thể có một trong hai, 
hoặc không có. 


- Tâm sắc giới tứ thiền được 32 tâm sở phối hợp là bỏ tầm, 
tứ và hỷ; Đối với hai vô lượng phần thì có thể có một trong 
hai, hoặc không có. 


- Tâm sắc giới ngũ thiền được 30 tâm sở phối hợp nhất định, 

là 10 tâm sở tợ tha (trừ tầm, tứ, hỷ), 19 tâm sở tịnh hảo biến 

hành, 1 tâm sở tuệ quyền. 

3. Tâm sở vô sắc giới nhiếp tâm sở: 
Tâm vô sắc giới 12 thứ, gồm 4 tâm thiện, 4 tâm quả, và 4 tâm tố. 
Tất cả đều là ngũ thiền (với 2 chỉ thiền xả và nhứt hành) và ba 
loại tâm đều có số tâm sở phối hợp như nhau, nên không cần 
nói chỉ tiết, chỉ nói tổng quát là tâm vô sắc giới có 30 tâm sở phối 
hợp là 10 tâm sở tợ tha (trừ tầm, tứ, hỷ), 19 tâm sở tịnh hảo 
biến hành, và 1 tâm sở tuệ quyền. 
4. Tâm siêu thế nhiếp tâm sở: 

Tâm siêu thế có hai loại tâm, tâm thiện tức tâm đạo, tâm quả dị 
thục (vipaka) tức tâm quả (phala), mỗi loại có 5 thứ tính theo 
bậc thiền, nên có đạo quả sơ thiền, đạo quả nhị thiền v.v... Nói 
tổng quát thì tâm siêu thế có 36 tâm sở phối hợp là 13 tâm sở 
tợ tha, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, 3 tâm sở giới phần, và 1 
tâm sở tuệ quyền. Nói chỉ tiết như sau: 


- Tâm siêu thế sơ thiền có 36 tâm sở phối hợp nhất định. 
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- Tâm siêu thế nhị thiền bỏ tầm nên còn 35 tâm sở phối hợp 
nhất định. 


- Tâm siêu thế tam thiền bỏ tầm và tứ nên còn 34 tâm sở phối 
hợp nhất định. 


- Tâm siêu thế tứ thiền bỏ tầm, tứ, hỷ (chỉ có thọ lạc) nên còn 
33 tâm sở phối hợp nhất định. 


- Tâm siêu thế ngũ thiền cũng còn 33 tâm sở như tứ thiền, 
nhưng thay thọ lạc bằng thọ xả. 


ˆ 


_—— CHƯƠNGÏII. 
TOÁT YẾU CÁC KHÍA CẠNH TÂM SANH 
(CITTUPPÄDAPAKINNAKASANGAHA) 


—— CềềG€ —— 
Tâm và tâm sở tương hợp thành một, gọi đây là tâm sanh 
(cittuppada). Để hiểu rõ tâm sanh ấy phải biết qua sáu khía cạnh 
của nó, đó là thọ, nhân, sự, môn, cảnh, vật. 

1. Toát yếu về thọ 

(Vedanasangaha) 


Thọ theo ba loại là lạc (sukha), khổ (dukkha), phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukRha). 


Thọ phân loại theo năm là lạc (sukha), khổ (dukkha), hỷ 
(somanassa), ưu (domanassa), xã (upekkha). 


Trong toát yếu về thọ, sẽ nói theo năm loại. 


Tâm câu hữu lạc thọ có một là thân thức thọ lạc thuộc quả 
thiện vô nhân. 


Tâm câu hữu khổ thọ có một là thân thức thọ khổ thuộc quả 
bất thiện. 


Tâm câu hữu hỷ thọ có 62 là 18 tâm dục giới thọ hý, 11 tâm 
sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền và 11 tâm tứ 
thiền. 


Tâm câu hữu ưu thọ có 2 là 2 tâm sân. 


Tâm câu hữu xả thọ có 55 là 32 tâm dục giới thọ xả và 23 tâm 
ngũ thiền. 
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2. Toát yếu về nhân 
(Hetusangaha) 


Nhân (hetu) là nhân tương ưng (sampayuttahetu), là căn của 
tâm pháp; Tâm sinh hữu nhân sẽ có sức mạnh hơn tâm sinh vô 
nhân. 


Có 6 nhân tương ưng là tham (lobha), sần (dosa), sỉ (moha), vô 
tham (alobha), vô sân (adosa), và vô sỉ (amoha). Ba nhân xấu và 
ba nhân tốt. 


Nhân tham luôn luôn đi với nhân si. 

Nhân sân luôn luôn đi với nhân si. 

Nhân si có thể đi với nhân tham, có thể đi với nhân sân, có thể 
đi một mình. 

Nhân vô tham luôn luôn đi với nhân vô sân và có thể đi với nhân 
VÔ SĨ. 

Nhân vô sân luôn luôn đi với nhân vô tham và có thể đi với nhân 
VÔ SĨ. 

Nhân vô si nhất định đồng sanh với hai nhân vô tham và vô sân. 


Tâm theo nhân có 4 trường hợp: tâm hữu tam nhân, tâm hữu 
nhị nhân, tâm hữu nhứt nhân, và tâm vô nhân. 


Tâm hữu tam nhân (tihetukacitta) tức tâm có ba nhân tương 
ưng, là 79 tâm hợp trí. 


Tâm hữu nhị nhân (dvihetuRacitta) tức tâm có hai nhân tương 
ưng, là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí. 


Tâm hữu nhứt nhân (ekahetukacitta) tức tâm chỉ có một nhân 
tương ưng, đó là 2 tâm sĩ. 
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Chương III. Toát yếu các khía cạnh tâm sanh 
(Cittuppadapakinnakasangaha) 


Tâm vô nhân (ahetukacitta) tức tâm không có nhân tương ưng, 
tức là 5 đôi thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 2 tâm khai 
môn, 1 tâm sinh tiếu. 


3. Toát yếu về sự 
(Kiccasangaha) 


Sự (Kicca) là công việc của tâm, nhiệm vụ của tâm, chức năng 
của tâm... 


Có 14 sự là tái tục (patisandhiï), hữu phần (bhavanga), khai môn 
(avajjana), thấy (dassana), nghe (savana), ngửi (ghãyana), nếm 
(sayana), đụng (phusana), tiếp thâu (sampaticchana), quan sát 
(santirana), xác định (votthappana), đồng lực (javana), mót 
cảnh (tadalambamg), tử biệt (cuti). 


Sự tái tục là việc nối lại kiếp sống mới. 

Sự hữu phần là việc duy trì sanh hữu không cho gián đoạn, 
nên còn gọi là hộ kiếp. 

Sự khai môn là việc hướng cảnh mới để khai mở lộ tâm khách 
quan. 

Sự thấy là việc biết cảnh sắc của mắt, gọi là thị giác. 

Sự nghe là việc biết cảnh thinh của tai, gọi là thính giác. 

Sự ngửi là việc biết cảnh khí của mũi, gọi là khứu giác. 

Sự nếm là việc biết cảnh vị của lưỡi, gọi là vị giác. 

Sự đụng là việc biết cảnh xúc của thân, gọi là xúc giác. 


Sự tiếp thâu là việc tiếp nhận cảnh từ năm thức giới chuyển 
qua ý thức giới. 
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Sự quan sát là việc xem xét đối tượng trước khi xác định. 
Sự xác định là việc nhận định đối tượng trước khi xử lý. 


Sự đồng lực là việc xử lý cảnh, hưởng thụ cảnh phải nhiều 
thời gian (sát-na) mới hoàn tất. 


Sự mót cảnh là việc hưởng cảnh dư của tâm đổng lực. 
Sự tử biệt là việc chấm dứt kiếp sống cũ, kết thúc cho một đời 
sống. 
A. Việc có mấy tâm? 
Việc tục sinh, hữu phần và tử do 19 thứ tâm là 2 tâm quan sát 
thọ xả, 8 tâm đại quả, và 9 tâm quả đáo đại. 


Việc khai môn do 2 thứ tâm là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý 
môn. 


Việc thấy do 2 tâm nhãn thức. 

Việc nghe do 2 tâm nhĩ thức. 

Việc ngửi do 2 tâm tỷ thức. 

Việc nếm do 2 tâm thiệt thức. 

Việc đụng do 2 tâm thân thức. 

Việc tiếp thâu do 2 tâm ý giới quả thiện và quả bất thiện (tâm 
tiếp thâu). 

Việc quan sát do 3 tâm ý thức giới quả bất thiện và quả thiện vô 
nhân (tâm quan sát). 


Việc xác định do 1 tâm ý thức giới tố vô nhân thọ xả (tâm khai ý 
môn). 
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Việc đổng lực do 87 tâm là 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, 20 
tâm quả siêu thế, 9 tâm tố đáo đại, 8 tâm đại tố, và 1 tâm sinh 
tiếu. 
Việc mót cảnh do 11 tâm là 8 tâm đại quả và 3 tâm quan sát. 
B. Tâm làm mấy việc? 

Tâm làm một việc: 

- Đôi nhãn thức làm một việc thấy. 

- Đôi nhĩ thức làm một việc nghe. 

- Đôi tỷ thức làm một việc ngửi. 

- Đôi thiệt thức làm một việc nếm. 

- Đôi thân thức làm một việc đụng. 

- 2 tâm tiếp thâu làm một việc tiếp thâu. 

- Tâm khai ngũ môn làm một việc khai môn. 


- 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, 20 tâm quả siêu thế, 9 tâm 
tố đáo đại, 8 tâm đại tố và tâm sinh tiếu, tất cả tâm này chỉ 
làm một việc đồng lực. 


Tâm làm hai việc: 
- Tâm quan sát thọ hỷ làm việc quan sát và việc mót cảnh. 
- Tâm khai ý môn làm việc khai môn và việc xác định. 
Tâm làm ba việc: 
- 9 tâm quả đáo đại làm việc tái tục, việc hữu phần và việc tử. 


Tâm làm bốn việc: 
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- 8 tâm đại quả làm việc tái tục, việc hữu phần, việc tử và việc 
mót cảnh. 
Tâm làm năm việc: 
- 2 tâm quan sát thọ xả làm việc tái tục, việc hữu phần, việc 
tử, việc quan sát và việc mót cảnh. 
Œ. Sở tâm 
(thang) 


Sở tâm (thang) là nói đến vị trí sanh diễn thứ lớp của tâm trong 
dòng tư tưởng của đời sống. 


Mười bốn sự chỉ có mười sở: 
1/ Sở tái tục là sát-na khởi đầu của kiếp sống. 


2/ Sở hữu phần là sát-na tiềm thức trong đời sống khi chưa 
sanh tâm khách quan bắt cảnh mới, còn gọi là dòng hộ kiếp. 

3/ Sở khai môn là sát-na tâm sanh mở đầu cho diễn trình tâm 
bắt cảnh mới. 

4/ Sở ngũ là sát-na nhãn thức (việc thấy) hoặc nhĩ thức (việc 
nghe), hoặc tỷ thức (việc ngửi), hoặc thiệt thức (việc nếm), 
hoặc thân thức (việc đụng), vị trí sanh khởi sau tâm khai 
ngũ môn và trước tâm tiếp thâu. 

5/ Sở tiếp thâu là vị trí tâm sanh sau ngũ song thức và trước 
tâm quan sát. 

6/ Sở quan sát là vị trí tâm sanh sau tâm tiếp thâu và trước 
tâm xác định. 


7/ Sở xác định là vị trí tâm sanh sau tâm quan sát và trước 
tâm đổng lực. 
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8/ Sở đồng lực là vị trí tâm sanh sau tâm xác định và trước 
tâm mót cảnh (nếu có). Lộ trình tâm có trường hợp diễn ra 
tâm mót cảnh, có trường hợp không diễn ra tâm mót cảnh 
nên khi kết thúc sở đổng lực thì đến sở hữu phần. 


9/ Sở mót cảnh là vị trí tâm sanh sau tâm đổng lực và trước 
tâm hữu phần. 


10/ Sở tử là vị trí tâm kết thúc đời sống, gọi là tâm tử. 


4. Toát yếu vê môn 
(Dvarasangaha) 
Môn (đvara) là cửa. Trong phần toát yếu này, môn được nói đến, 
tức là pháp như cửa ngõ cho cảnh hiện vào và tâm nương đó 
sanh ra để biết cảnh. 


Có sáu môn: 
1/ Nhãn môn (cakkhudvara) là cửa mắt, là ngõ cho cảnh sắc 


hiện vào và tâm nương sanh biết cảnh sắc. Nhãn môn chính 
là sắc thần kinh nhãn (cakkhupasaäda). 


2/ Nhĩ môn (sotadvara)là cửa tai, là ngõ cho cảnh thỉnh hiện 
vào và tâm nương sanh biết cảnh thỉnh. Nhĩ môn chính là 
sắc thần kinh nhĩ (sotapasada). 

3/ Tỷ môn (ghanadvara)là cửa mũi, là ngõ vào của cảnh khí 
và cho tâm nương sanh biết cảnh khí. Tỷ môn chính là sắc 
thần kinh tỷ (ghãnapasada). 

4/ Thiệt môn (jivhadvara) là cửa lưỡi, ngõ vào của cảnh vị và 
cho tâm nương sanh biết cảnh vị. Thiệt môn chính là sắc 
thần kinh thiệt (jivhapasada). 
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5/Thân môn (kayadvavg) là cửa thân, ngõ vào của cảnh xúc 
và cho tâm nương sanh biết cảnh xúc. Thân môn chính là 
sắc thần kinh thân (käãyapasada). 


6/ Ý môn (manodvära) là cửa ý, ngõ vào của cảnh pháp và 
cho tâm nương sanh biết cảnh pháp. Ý môn chính là tâm 
hữu phần (bhavangacitta) [có 19 thứ tâm hữu phần là 2 
tâm quan sát thọ xả, 8 tâm đại quả, 9 tâm quả đáo đại]. 


Môn có bao nhiêu tâm nương ? 


Nhãn môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm nhãn thức, 3 tâm 
ý giới, +1 tâm dục ý thức giới (3 tâm quan sát, 1 tâm khai ý 
môn, 8 tâm đại quả, và 29 tâm đổng lực dục giới) 

Nhĩ môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý 
giới và 41 tâm dục ý thức giới. 

Tỷ môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm tỷ thức, 3 tâm ý giới 
và 41 tâm dục ý thức giới. 

Thiệt môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm thiệt thức, 3 tâm ý 
giới và 41 tâm dục ý thức giới. 

Thân môn có 46 tâm nương sanh là 2 tâm thân thức, 3 tâm ý 
giới và 41 tâm dục ý thức giới. 

Ý môn có 67 hoặc 99 tâm nương sanh là 29 tâm đổng lực dục 
giới, 18 đổng lực đáo đại, 11 tâm mót cảnh, 1 tâm khai ý môn 
và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Tâm nương mấy môn ? 
Tâm nương một môn: 


- _ Cặp nhãn thức chỉ nương nhãn môn. 
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- _ Cặp nhĩ thức chỉ nương nhĩ môn. 

- _ Cặp tỷ thức chỉ nương tỷ môn. 

- _ Cặp thiệt thức chỉ nương thiệt môn. 

- _ Cặp thân thức chỉ nương thân môn. 

- - 18 tâm đổng lực đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế chỉ 
nương ý môn. 


Không có tâm nương hai môn, ba môn, bốn môn. 
Tâm nương năm môn: 


- 3 tâm ý giới nương năm môn là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ 
môn, thiệt môn và thân môn. 


Tâm nương sáu môn: 


- __ Tâm khai ý môn, tâm quan sát thọ hỷ và 29 tâm đổng lực 
dục giới nương sáu môn. 


Tâm nương môn hoặc không: 

- _ 2 tâm quan sát thọ xả và 8 tâm đại quả nương sáu môn, 
hoặc không nương. Khi 10 tâm này làm việc mót cảnh 
(tadalambanga) thì nương sáu môn; Khi 10 tâm này làm 
việc hữu phần (bhavanga) thì không nương môn vì lúc 
đó chúng là ý môn. 


Tâm sanh không nương môn: 

- _ 9tâm quả đáo đại hoàn toàn không nương môn, vì chúng 
chỉ hiện khởi ở cõi sắc và cõi vô sắc, chỉ làm việc tục sinh, 
hữu phần và tử. 


105 


Toát yếu A-t)-đàm 


5. Toát yếu về cảnh 
(Arammmanasangaha) 


Cảnh (arammana hoặc älambana) 


“Ä abhimukham ramanti etthä tỉ ãrammanam, tâm pháp 
thích chạm mặt với cái gì, thì cái đó gọi là cảnh”. Tức là đối 
tượng. 


“Cittacetasikehi alambiyati tỉ alambanam, cái gì bị tâm và 
tâm sở nắm bắt thì cái đó gọi là cảnh”. Tức là sở tri. 


Như vậy, cảnh là đối tượng của tâm, là sở tri của tâm. 


Nhờ có cảnh trợ cho tâm và tâm sở sanh khởi, gọi là cảnh duyên 
(arammanapaccay0) 


Có 6 cảnh là: 


đe 


s: 


Cảnh sắc (rũpärammand) là đối tượng của thị giác, bị 
mắt thấy. Chi pháp là cảnh sắc. 

Cảnh thỉnh (saddarammangd) là đối tượng của thính giác, 
bị tai nghe. Chi pháp là sắc cảnh thinh. 

Cảnh khí (gandharammand) là đối tượng của khứu giác, 
bị mũi ngửi. Chi pháp là sắc cảnh khí. 

Cảnh vị (rasarammanga) là đối tượng của vị giác, bị lưỡi 
nếm. Chi pháp là sắc cảnh vị. 

Cảnh xúc (photthabbarammanga) là đối tượng của xúc 
giác, bị thân xúc chạm. Chi pháp là sắc đất (cứng, mềm), 
sắc lửa (nóng, lạnh), sắc gió (căng, dùn). 

Cảnh pháp (dhammarammana) là đối tượng của ý thức 
giới, bị ý thức giới biết. Chi pháp là tâm pháp (tâm và tâm 
sở), sắc pháp (sắc thần kinh và sắc tế), vô vi giới và pháp 
chế định. 


Từ 6 cảnh suy ra thành 21 cảnh là: 
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Cảnh sắc (rũpãrammana) 

Cảnh thinh (saddarammana) 

Cảnh khí (gandharammana) 

Cảnh vị (rasarammanga) 

Cảnh xúc (photthabbarammana) 

Cảnh ngũ (pañcarammana) 

Cảnh pháp (dhammarammana) 

Cảnh chơn đế (paramatthärammana) 
Cảnh chế định (paññattyarammana) 
10. Cảnh dục giới (kãmarammanga) 

11. Cảnh đáo đại (mahaggatarammana) 

12. Cảnh níp-bàn (nibbanarammana) 

13. Cảnh danh pháp (nămadhammarammanga) 
14. Cảnh sắc pháp (rũpadhammarammana) 
15. Cảnh quá khứ (atitarammana) 

16. Cảnh hiện tại (paccuppannarammana) 
17. Cảnh vị lai (anägataärammanga) 

18. Cảnh ngoại thời (kalavimuttaärammanga) 
19. Cảnh nội phần (aj/hattãrammana) 

20. Cảnh ngoại phần (bahiddhaärammana) 
21. Cảnh nội ngoại phần (aj/hattabahiddharammana) 


Ð Ø0 mMOG@UIO@90t9 


Bằng cách nào từ 6 cảnh suy ra thành 21 cảnh? 

Cảnh sắc, thỉnh, khí, vị, xúc và cảnh pháp thuộc tâm pháp, sắc 
pháp, vô vi giới, đó là pháp chân đế, gọi là cảnh chơn đế. Cảnh 
pháp thuộc chế định, gọi là cảnh chế định. Sắc, thinh, khí, vị 
và xúc cả 5 đều là đối tượng của ý giới, nên gọi là cảnh ngũ. 
Sắc, thỉnh, khí, vị, xúc và cảnh pháp thuộc sắc pháp, tâm pháp 
dục giới được gọi là cảnh dục giới. Cảnh pháp thuộc tâm pháp 
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sắc giới và vô sắc giới, được gọi là cảnh đáo đại. Cảnh pháp 
thuộc vô vi giới, được gọi là cảnh níp-bàn. 

Sắc, thỉnh, khí, vị, xúc, và một phần cảnh pháp thuộc về sắc, 
được gọi là cảnh sắc pháp. Cảnh pháp thuộc tâm, tâm sở và 
níp-bàn, được gọi là cảnh danh pháp. 


Sắc pháp và tâm pháp đã diệt, gọi là cảnh quá khứ. Sắc pháp 
và tâm pháp đang hiện khởi, gọi là cảnh hiện tại. Sắc pháp và 
tâm pháp sẽ sanh khởi, gọi là cảnh vị lai. Cảnh pháp thuộc vô 
vi giới và chế định, gọi là cảnh ngoại thời (không thuộc ba 
thời). 

Sắc pháp và tâm pháp thuộc thân này, cá nhân, gọi là cảnh 
nội phần. Cái gì ngoài thân này mà bị biết, gọi là cảnh ngoại 
phần. Có những tâm biết tất cả cảnh nội phần và cảnh ngoại 
phần, đối tượng tâm này gọi là cảnh nội ngoại phần. 


e_ Cảnh có nhiêu tâm biết ? 

- _ Cảnh sắc có 48 tâm biết, là 2 tâm nhãn thức (nhất định), 
3 tâm ý giới, +1 tâm dục ý thức giới, 2 tâm thông (không 
nhất định). 

- _ Cảnh thinh có 48 tâm biết, là 2 tâm nhĩ thức (nhất định), 
3 tâm ý giới, +1 tâm dục ý thức giới, 2 tâm thông (không 
nhất định). 

- _ Cảnh khí có 48 tâm biết, là 2 tâm tỷ thức (nhất định), 3 
tâm ý giới, 41 tâm dục ý thức giới, 2 tâm thông (không 
nhất định). 

- _ Cảnh vị có 48 tâm biết, là 2 tâm thiệt thức (nhất định), 3 
tâm ý giới, 41 tâm dục ý thức giới, 2 tâm thông (không 
nhất định). 
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Cảnh xúc có 48 tâm biết, là 2 tâm thân thức (nhất định), 
3 tâm ý giới, +1 tâm dục ý thức giới, 2 tâm thông (không 
nhất định). 


Cảnh ngũ có 46 tâm biết, là 3 tâm ý giới (nhất định), 41 
tâm dục ý thức giới, 2 tâm thông (không nhất định). 


Cảnh pháp có 110 tâm biết, là 67 tâm thiền (nhất định), 
41 tâm dục ý thức giới, 2 tâm thông (không nhất định). 


Cảnh chơn đế có 102 tâm biết, là 40 tâm siêu thế, 3 tâm 
thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 8 tâm 
đại quả, 17 tâm vô nhân trừ khai ý môn (là 71 tâm biết 
cảnh chơn đế nhất định), tâm khai ý môn, 12 tâm bất 
thiện, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 2 tâm thông (là 
31 tâm biết cảnh chơn đế không nhất định). 


Cảnh chế định có 52 tâm biết, gồm 21 tâm biết nhất định 
là 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ, 3 tâm vô sở 
hữu xứ, gồm 31 tâm biết không nhất định là tâm khai ý 
môn, 12 tâm bất thiện, 16 đổng lực dục giới tịnh hảo và 
2 tâm thông. 


Cảnh dục giới có 56 tâm biết, gồm 25 tâm biết nhất định 
là 17 tâm vô nhân trừ khai ý môn, 8 tâm đại quả, gồm 31 
tâm biết không nhất định là tâm khai ý môn, 12 tâm bất 
thiện, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 


Cảnh đáo đại có 37 tâm biết, gồm 6 tâm biết nhất định là 
3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
gồm 31 tâm biết không nhất định là tâm khai ý môn, 12 
tâm bất thiện, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm 
thông. 


Cảnh níp-bàn có 51 tâm biết, gồm 40 tâm biết nhất định 
là 40 tâm siêu thế; gồm 11 tâm biết không nhất định là 
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tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện hợp trí, 4 tâm đại tố hợp 
trí và 2 tâm thông. 


Cảnh danh pháp có 89 tâm biết, gồm 46 tâm biết nhất 
định là 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, gồm 43 tâm biết cảnh không 
nhất định là 41 tâm dục ý thức giới và 2 tâm thông. 


Cảnh sắc pháp có 56 tâm biết, gồm 13 tâm biết nhất định 
là 5 cặp thức và 3 ý giới, gồm 43 tâm biết không nhất 
định là 41 tâm dục giới và 2 tâm thông. 

Cảnh quá khứ có 49 tâm biết, gồm 6 tâm biết nhất định 
là 3 tâm thức vô biên xứ và 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, gồm 43 tâm biết không nhất định là 41 tâm 
dục ý thức giới và 2 tâm thông. 

Cảnh hiện tại có 56 tâm biết, gồm 13 tâm biết nhất định 
là 5 cặp thức và 3 ý giới, gồm 43 tâm biết không nhất 
định là 41 tâm dục ý thức giới và 2 tâm thông. 

Cảnh vị lai có 43 tâm chỉ biết bất định là 41 tâm dục ý 
thức giới và 2 tâm thông. 

Cảnh ngoại thời có 92 tâm biết, gồm 51 tâm biết nhất 
định là 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ, 3 tâm vô 
sở hữu xứ, 40 tâm siêu thế, gồm 31 tâm biết không nhất 
định là tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện, 16 tâm đổng 
lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 

Cảnh nội phần có 62 tâm biết, gồm 6 tâm biết nhất định 
là 3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, gồm 56 tâm biết không nhất định là 54 tâm dục giới 
và 2 tâm thông. 


Cảnh ngoại phần có 114 tâm biết, gồm 58 tâm biết nhất 
định là 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ, 40 tâm 
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siêu thế, gồm 56 tâm biết không nhất định là 54 tâm dục 
giới và 2 tâm thông. [Lý giải: 3 tâm không vô biên xứ và 
3 tâm vô sở hữu xứ đều có đề mục chế định, nhưng 3 tâm 
không vô biên xứ biết cảnh ngoại phần, còn 3 tâm vô sở 
hữu xứ thì không nói là biết cảnh ngoài phần. Vì sao? Bởi 
vì thiền không vô biên xứ chế định “có” (Hư không vô 
hạn - ãkãso ananto); còn thiền vô sở hữu xứ thì chế định 
“không” (không có gì - natthi kiñci) |. 


Cảnh nội ngoại phần có 56 tâm biết cũng chỉ là biết bất 
định, đó là 54 tâm dục giới và 2 tâm thông. [Lý giải: cảnh 
nội ngoại phần là gom 2 cảnh nội phần và ngoại phần lại 
gọi chung, không phải là thứ cảnh đặc biệt gì, tâm dục 
giới và tâm thông biết cả hai cảnh, khi biết cảnh nội phần, 
khi biết cảnh ngoại phần. Nên chỉ là tâm biết không nhất 
định]. 


e_ Tâm biết được nhiêu cảnh? 


Tâm biết chỉ ba cảnh: 3 tâm vô sở hữu xứ biết 3 cảnh là 
cảnh pháp, cảnh chế định và cảnh ngoại thời. 

Tâm biết bốn cảnh: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên 
xứ biết được 4 cảnh là cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh 
ngoại thời và cảnh ngoại phần. 

Tâm biết sáu cảnh: 3 tâm thức vô biên xứ và 3 tâm phi 
tưởng phi phi tưởng xứ biết được 6 cảnh là cảnh pháp, 
cảnh chơn đế, cảnh đáo đại, cảnh danh pháp, cảnh quá 
khứ và cảnh nội phần. Tâm biết sáu cảnh khác: 40 tâm 
siêu thế biết 6 cảnh là cảnh pháp, cảnh chơn đế, cảnh níp- 
bàn, cảnh danh pháp, cảnh ngoại thời và cảnh ngoại 
phần. 
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Tâm biết tám cảnh: cặp nhãn thức biết 8 cảnh là cảnh 
sắc, cảnh chơn đế, cảnh dục giới, cảnh sắc pháp, cảnh 
hiện tại, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại 
phần. Cặp nhĩ thức biết 8 cảnh là cảnh thỉnh, cảnh chơn 
đế v.v... Cặp tỷ thức biết 8 cảnh là cảnh khí, cảnh chơn đế 
v.v... Cặp thiệt thức biết 8 cảnh là cảnh vị, cảnh chơn đế 
v.v... Cặp thân thức biết 8 cảnh là cảnh xúc, cảnh chơn 
đế, cảnh dục giới, cảnh sắc pháp, cảnh hiện tại, cảnh nội 
phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần. 

Tâm biết mười ba cảnh: 3 tâm ý giới biết 13 cảnh là cảnh 
sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ, 
cảnh chơn đế, cảnh dục giới, cảnh sắc pháp, cảnh hiện 
tại, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần. 
Tâm biết mười bảy cảnh: 3 tâm quan sát, tâm sinh tiếu 
và 8 tâm đại quả biết được 17 cảnh là trừ bốn cảnh: cảnh 
níp-bàn, cảnh đáo đại, cảnh chế định và cảnh ngoại thời. 
Tâm biết hai mươi cảnh: 12 tâm bất thiện, 4 tâm đại 
thiện ly trí, 4 tâm đại tố ly trí biết được 20 cảnh là trừ 
cảnh níp bàn. 

Tâm biết hai mươi mốt cảnh: Tâm khai ý môn, 4 tâm đại 
thiện hợp trí, 4 tâm đại tố hợp trí, 2 tâm thông biết đủ 21 
cảnh. 


6. Toát yếu về vật 
(Vatthusangaha) 


Vật (vatthu) đây là sắc vật (vatthuripa) là trú căn của tâm. 
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Ở cõi ngũ uẩn (pañcavokära) danh và sắc trợ nhau, vật làm chỗ 
trú cho tâm, tâm trợ sanh vật thời tục sinh và trợ cho sắc tồn tại 
thời bình nhật. 


Có sáu vật: 


1. 


HÀ 


Nhãn vật (cakkhuvatthu) là sắc thần kinh nhãn, trú căn 
của tâm nhãn thức. 

Nhĩ vật (sotavatthu) là sắc thần kinh nhĩ, trú căn của tâm 
nhĩ thức. 

Tỷ vật (ghãnavatthu) là sắc thần kinh tỷ, trú căn của tâm 
tỷ thức. 

Thiệt vật (jivhävatthu) là sắc thần kinh thiệt, trú căn của 
của tâm thiệt thức. 

Thân vật (kãyavatthu) sắc thần kinh thân, trú căn của 
tâm thân thức. 

Ý vật (hadayavatthu) là một thứ sắc nào đó trong thân, 
trú căn của tâm ý giới và ý thức giới. 


e Tâm nương vật nhất định 


Hai nhẫn thức nương trú nhãn vật. 

Hai nhĩ thức nương trú nhĩ vật. 

Hai tỷ thức nương trú tỷ vật. 

Hai thiệt thức nương trú thiệt vật. 

Hai thân thức nương trú thân vật. 

Hai tâm sân, 3 tâm ý giới, 3 tâm quan sát, tâm sinh tiếu, 
8 tâm đại quả, 15 tâm sắc giới, 5 tâm sơ đạo nương trú ý 
vật. 


Đó là 37 tâm nương vật nhất định. 
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e Tâm nương vật bất định 
Có 70 tâm nương ý vật bất định là: 


- 8 tâm tham 

- 2tâmsỉ 

- Tâm khai ý môn 

-_ 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo 
- 8 tâm đổng lực vô sắc giới 

-_ 35 tâm siêu thế trừ sơ đạo. 


Tâm nương vật bất định chỉ là tâm nương ý vật; Những tâm 
này khi hiện khởi trong cõi ngũ uẩn thì nương ý vật, nếu hiện 
khởi trong cõi tứ uẩn (cõi vô sắc) thì không nương ý vật chỉ 
nương theo ý môn mà sanh. 


e Tâm không nương vật 
Có 4 tâm không nương vật, đó là 4 tâm quả vô sắc. 


Bốn tâm quả vô sắc chắc chắn không nương vật vì chỉ hiện 
khởi trong cõi vô sắc, và 4 tâm này cũng chắc chắn không 
nương môn vì là tâm hữu phần. 


2 
C 
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CHƯƠNG IV. 
TOÁT YẾU LỘ TRÌNH TÂM 
(CITTAVITHISANGAHA) 


— €%@ —— 


Khi thấy cảnh sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm, suy 
nghĩ thì tâm sanh khởi để biết cảnh; Tâm sinh diễn thứ lớp theo 
chức năng, sát-na trước trợ sát-na sau nối tiếp không gián đoạn. 
Đó gọi là lộ trình tâm, hay diễn trình tâm thức. 


Trước khi phân tích lộ trình tâm, phải biết qua tám vấn đề: sáu 
vật (vatthu), sáu môn (dvara), sáu cảnh (arammana), sáu thức 
(viññãnga), sáu lộ trình (vithï), sáu diễn cảnh (visayappavatti), 
bốn trường hợp (vara), tâm lộ (vithicitta). 

e© Sáu vật (vatthu) đã nói trong phần trước. 

e© Sáu môn (dvara) cũng đã nói ở phần trước 

e©_ Sáu cảnh (arammana) cũng đã nói ở phần trước 

e Sáu thức (viññana) là: 

Nhãn thức (cakkhuviñfñanam) tức 2 tâm nhãn thức. 

Nhĩ thức (sotaviññanam) tức 2 tâm nhĩ thức. 

Tỷ thức (ghanaviññanam) tức 2 tâm tỷ thức. 

Thiệt thức (jivhaviññanam) tức 2 tâm thiệt thức. 

Thân thức (kayaviññanam) tức 2 tâm thân thức. 

Y thức (manoviññanam) tức 111 tâm ngoài ngũ song 
thức. Nhưng ý thức sinh diễn trong lộ trình tâm chỉ có 
102 tâm trừ 9 tâm quả đáo đại, vì 9 tâm quả này không 
làm việc gì trong lộ trình tâm. 


œ ƠI bề 9 


e Sáu lộ trình (vithi) là: 
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1. 


s. 


s_ 


Lộ nhãn môn (cakkhudvaravithi), lộ trình tâm sinh diễn 
qua nhãn môn. 

Lộ nhĩ môn (sotadvaravithi), lộ trình tâm sinh diễn qua 
nhĩ môn. 

Lộ tỷ môn (ghãnadvaravithi), lộ trình tâm sinh diễn qua 
tỷ môn. 

Lộ thiệt môn (/ivhãdvaravithi), lộ trình tâm sinh diễn qua 
thiệt môn. 

Lộ thân môn (kãyadvaravithi), lộ trình tâm sinh diễn qua 
thân môn. 

Lộ ý môn (manodvaravithi), lộ trình tâm sinh diễn qua ý 
môn. 


Hoặc sáu lộ trình là: 


CÀ: 01B, 09: Nó 


Lộ nhãn thức (cakkhuviññanavithi) 
Lộ nhĩ thức (sotaviññanavithi) 

Lộ tỷ thức (ghanaviññanavithi) 

Lộ thân thức (kayaviññanavithi) 
Lộ ý thức (manovifñfñanavithi) 


Lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, và lộ thân 
môn gọi chung là lộ ngũ môn (pañcadvaravithi) vì đều giống 
nhau có bảy sở tâm (cittathana) trong lộ trình, chỉ khác là ở 
sở ngũ, vị trí ấy nhãn thức khởi lên, hoặc nhĩ thức... Như vậy, 
lộ trình tâm tóm tắt chỉ có hai lộ là lộ ngũ môn 
(pañcadvaravrthi) và lộ ý môn (manodvaravithi). 


e©_ Sáu diễn cảnh (visayappavatti) là: 


tì 


đề 09 R9 
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Diễn cảnh rất lớn (atimahantam) 
Diễn cảnh lớn (mahantam) 

Diễn cảnh nhỏ (parittam) 

Diễn cảnh rất nhỏ (atiparittam) 
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5. Diễn cảnh rõ (vibhũtam) 

6. Diễn cảnh mờ (avibhutam) 

[Hậu sớ giải nói thêm 2 diễn cảnh là cảnh rất rõ 
(ativibhutam) và cảnh rất mờ (ati-avibhutam)]. 

Cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, là diễn cảnh 
đối với lộ ngũ môn. 

Cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh mờ và cảnh rất mờ, là diễn cảnh 
đối với lộ ý môn. 

Cảnh rất lớn, tức là năm cảnh hiện ra có sức ảnh hưởng rất 
mạnh đến tâm lộ sanh khởi đầy đủ. 


Cảnh lớn, tức là năm cảnh hiện ra đủ mạnh làm ảnh hưởng 
đến tâm lộ sanh khởi không đầy đủ lắm, thiếu sở tâm mót 
cảnh. 


Cảnh nhỏ, tức là năm cảnh hiện ra yếu ớt không đủ mạnh để 
ảnh hưởng đến tâm lộ đổng lực (xử lý cảnh) sanh khởi. 


Cảnh rất nhỏ, tức là năm cảnh hiện ra quá yếu ớt, không thể 
ảnh hưởng làm sanh khởi tâm lộ, mà chỉ làm dao động hữu 
phần. 

Cảnh rất rõ, tức là cảnh pháp hiện ra rất rõ nét đủ ảnh hưởng 
khiến lộ tâm ý môn diễn ra ba sở tâm. 

Cảnh rõ, tức là cảnh pháp hiện ra tương đối rõ nét vừa đủ 
khiến lộ tâm ý môn diễn ra sở tâm đổng lực. 

Cảnh mờ, tức là cảnh pháp hiện ra mờ nhạt không đủ mạnh 
để ảnh hưởng cho lộ tâm ý môn diễn ra đầy đủ, chỉ diễn ra 
đến sở tâm khai môn thôi 

Cảnh rất mờ, tức là cảnh pháp hiện ra quá mờ nhạt không đủ 
ảnh hưởng cho lộ tâm ý môn diễn ra, hoặc chỉ khiến hữu 
phần rung động vài chặp. 
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e Bốn trường hợp (vara) là: 


99.5 


118 


Trường hợp chót tâm mót cảnh (tadalambanavara) 
Trường hợp chót tâm đổng lực (javanavara) 
Trường hợp chót tâm xác định (votthapanavara) 
Trường hợp chót không (moghavara) 


Trường hợp chót tâm mót cảnh là lộ tâm kết thúc ở tâm 
mót cảnh (tadalambanavasand). 


Nếu là lộ ngũ môn chót tâm mót cảnh, đấy là trường hợp 
được tác động bởi diễn cảnh rất lớn (ati-mahantam); lộ 
tâm này diễn ra đủ bảy sở tâm là khai môn, ngũ thức, tiếp 
thâu, quan sát, xác định, đổng lực và mót cảnh. 

Nếu là lộ ý môn chót tâm mót cảnh thì đây là trường hợp 
được tác động bởi diễn cảnh rất rõ (ati-vibhitam); Lộ 
tâm này diễn ra đủ ba sở tâm là khai môn, đổng lực và 
mót cảnh. 


Trường hợp chót tâm đổng lực là lộ tâm kết thúc ở tâm 
đồng lực (javanavasana). 


Nếu là lộ ngũ môn chót tâm đổng lực, đấy là trường hợp 
được tác động bởi hai diễn cảnh, rất lớn (atimahantam) 
với 1 hữu phần vừa qua, lớn (mahantam) với 2 và 3 hữu 
phần vừa qua; Lộ tâm này diễn ra sáu sở tâm là khai 
môn, ngũ thức, tiếp thâu, quan sát, xác định và đổng lực. 
Nếu là lộ ý môn chót tâm đổng lực thì cũng là trường hợp 
được tác động bởi diễn cảnh rõ (vibhuitam); Lộ tâm này 
diễn ra hai sở tâm là khai môn và đổng lực. 

Trường hợp chót tâm xác định hay chót khai ý môn là lộ 

tâm kết thúc ở chặp xác định hay chặp khai ý môn. 
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Nếu là lộ ngũ môn chót tâm xác định, đấy là trường hợp 
được tác động bởi diễn cảnh nhỏ (parittam); Lộ tâm này 
diễn ra năm sở tâm là khai môn, ngũ thức, tiếp thâu, 
quan sát và xác định. 


Nếu là lộ ý môn thì đây gọi là chót khai môn, trường hợp 
được tác động bởi diễn cảnh mờ (avibhitam). Trong lộ 
ý môn cảnh mờ thì chỉ diễn ra vài chặp khai môn, còn 
trong lộ ngũ môn cảnh nhỏ thì diễn ra vài chặp xác định. 
Tâm khai ý môn trong lộ ý làm việc khai môn, trong lộ 
ngũ thì nó làm việc xác định. 

— Trường hợp chót không (moghavara) là không sanh tâm 
lộ khách quan, không diễn ra lộ tâm. Trường hợp này do 
diễn cảnh rất nhỏ (atiparittam) đối với cảnh ngũ, hoặc do 
diễn cảnh rất mờ (ati-avibhutam) đối với cảnh pháp; 
Cảnh quá yếu ớt hay quá mờ nhạt chỉ ảnh hưởng làm cho 
hữu phần dao động thôi. 


e Tâm lộ (vithicitta) 


Tâm lộ là sát-na tâm sinh diễn trong lộ trình tâm, sát-na 
(khang) là đơn vị thời gian cực ngắn, thường gọi là chặp tâm; 
Tên sát-na gọi theo công việc của tâm. 


Trước khi nói đến tâm lộ trong lộ trình tâm nên biết đến tâm 
hữu phần (bhavanga) khi có cảnh xuất hiện: 


1. Hữu phần vừa qua (afTItabhavanga) là sát-na hữu phần 
rung động đầu tiên khi có cảnh; từ hữu phần bình 
thường chuyển qua hữu phần rung động. Hữu phần 
chuyển qua ấy gọi là “hữu phần vừa qua”. Có thể sanh 
một chặp hay nhiều chặp. 


2. Hữu phần rung động (bhavangacalana). Sau hữu phần 
vừa qua là sát-na hữu phần rung động. Thông thường 
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sanh một chặp, nhưng trong trường hợp diễn cảnh quá 
yếu quá mờ thì hữu phần rung động khởi lên ba chặp. 


Hữu phần dứt dòng (bhavangupaccheda) là sát-na hữu 
phần kết thúc để trợ sanh tâm lộ khách quan khai ngũ 
môn hay khai ý môn. Hữu phần dứt dòng chỉ có một 
chặp. 


Sau hữu phần dứt dòng các tâm lộ khách quan sanh khởi với 
tên gọi như sau: 


1. 
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Chặp khai môn (ävajjanakhang) là tâm hướng cảnh mới, 
khai mở một lộ tâm khách quan biết cảnh ấy. Chặp khai 
môn là tâm khai ngũ môn nếu mở lộ ngũ, là tâm khai ý 
môn nếu mở lộ ý. Chặp khai môn chỉ khởi một lần rồi 
diệt. 

Chặp ngũ thức (pañcaviññanakhana) sanh tiếp nối sát- 
na khai môn, có nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, 
đây chính là ngũ song thức; nhưng trong lộ tâm, sở ngũ 
chỉ sanh khởi một trong mười thức (nhãn thức quả thiện 
hoặc nhãn thức quả bất thiện v.v...) 

Chặp tiếp thâu (sampaticchanakhand) sanh tiếp nối sát- 
na ngũ thức, nhiệm vụ tiếp nhận cảnh sắc v.v... Đây chính 
là một trong hai tâm tiếp thâu. Chặp tiếp thâu trong lộ 
tâm chỉ khởi một lần rồi diệt và chỉ khởi trong lộ ngũ 
môn. 

Chặp quan sát (santiranakhana) sanh tiếp nối sát-na tiếp 
thâu, nhiệm vụ quan sát cảnh sắc v.v... Đây chính là một 
trong ba tâm quan sát. Chặp quan sát trong lộ tâm chỉ 
khởi một lần rồi diệt và chỉ khởi trong lộ ngũ môn. 

Chặp xác định (votthapanakhang) sanh tiếp nối sát-na 
quan sát, nhiệm vụ xác định cảnh sắc v.v... Đây chính là 
tâm tố ý thức giới vô nhân thọ xả (khai ý môn). Chặp xác 
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định trong lộ tâm chỉ khởi một lần rồi diệt và chỉ khởi 
trong lộ ngũ môn. 

Chặp đổng lực (javanakhana) có chức năng quan trọng 
nhất trong lộ trình tâm. Đổng lực (javana) là tâm “hưởng 
cảnh”, “xử lý cảnh”... Tâm làm việc đổng lực là tâm bất 
thiện, tâm thiện, tâm tố ứng cúng và tâm quả siêu thế. 
Đổng lực bất thiện và đổng lực thiện có thể tạo quả dị 
thục, đổng lực tố ứng cúng và đổng lực quả siêu thế thì 
không tạo quả. 


Tâm lộ đổng lực đều có trong lộ tâm ngũ môn và lộ tâm 
ý môn. 

Đổng lực trong lộ ngũ môn thời bình nhật sanh bảy chặp, 
thời cận tử sanh năm chặp. Đổng lực trong lộ ý môn 
thông thường thời bình nhật sanh bảy chặp, thời cận tử 
sanh năm chặp; Đổng lực trong lộ ý môn đặc biệt thời 
bình nhật có nhiều trường hợp sanh sáu chặp, hoặc bảy 
chặp, hoặc vô số chặp. 


Đổng lực trong lộ ngũ môn và lộ ý môn thông thường là 
29 tâm: 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 9 tâm tố dục 
giới ứng cúng. Đổng lực trong lộ ý môn đặc biệt là 66 
tâm: 4 tâm đại thiện hợp trí, 4 tâm đại tố hợp trí, 9 tâm 
thiện đáo đại, 9 tâm tố đáo đại, 20 tâm thiện siêu thế và 
20 tâm quả siêu thế. 


Đổng lực trong lộ ý môn đặc biệt luôn luôn diễn trình hai 
chặng: chặng đổng lực dục giới (kãmajavana), tiếp nối là 
chặng đổng lực an chỉ (appanajavana) hay đồng lực kiên 
cố. 

Trong lộ ý môn đặc biệt, chặng đổng lực dục giới là một 
trong tám tâm: 4 đại thiện hợp trí và 4 đại tố hợp trí, khởi 
lên 4 chặp với tên gọi: 
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Sát-na chuẩn bị (parikamma) 
Sát-na cận hành (upacara) 
Sát-na thuận thứ (anuloma) 
Sát-na chuyển tộc (gotrabhu) 


J9 


Trong lộ ý môn đặc biệt, chặng đổng lực an chỉ là 9 thiện 
đáo đại, 9 tố đáo đại, 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế: 
Tâm thiện đáo đại và tâm tố đáo đại khởi lên một chặp 
với tên gọi là sát-na thiền (jhãnakhang). 
Tâm đạo khởi lên một chặp với tên gọi là sát-na đạo 
(maggakhana). 
Tâm quả khởi lên một chặp với tên gọi là sát-na quả 
(phalakhana).. 


.. Chặp mót cảnh (/adãlambanakhana) là tâm lộ sanh nỗi 


tiếp đồng lực lộ ngũ môn và lộ ý môn thông thường, 
khi đôi tượng là diễn cảnh rât lớn và rât rõ. Tâm mót 
cảnh, gọi vậy vì tâm này đông đôi tượng với đông lực 
đã diệt, nó hưởng cảnh dư của đông lực đã diệt. 

Tâm mót cảnh luôn luôn khởi hai sát-na. 

Tâm làm việc mót cảnh là II tâm: 3 tâm quả vô nhân ý 
thức giới (tâm quan sát) và 8 tâm quả dục giới hữu nhân 
(tâm đại quả). 


Tóm lại, lộ ngũ môn có bảy loại tâm lộ, còn lộ ý môn chỉ có 
ba loại tâm lộ (v7hicifa). 
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Lộ trình tâm ngũ môn 
(Pañcadvaravithi) 


Năm lộ là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ 
thân môn, gọi chung là lộ ngũ môn có diễn trình giống nhau nên 
trình bày một lượt. 


Lộ ngũ môn chỉ xảy ra ở thời bình nhật (pavattikala) và thời cận 
tử (maranasannakala). 


e Lộ ngũ môn bình nhật 
(Pañcadvarapavattivithi) 


1. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh rất lớn, chót mót cảnh, một hữu 
phần vừa qua. Diễn trình như sau: 


Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 
phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức (1) -> 
Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (1) -> Đổng lực 
(7) -> Mót cảnh (2) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức. 


Nhận xét: Lộ ngũ môn này có 7 chặng (sở tâm) tính từ tâm lộ 
khách quan sanh khởi (khai ngũ môn). 


Có 14 chặp là sát-na khai ngũ môn, sát-na nhãn thức (hoặc 
nhĩ thức v.v...), sát-na tiếp thâu, sát-na quan sát, sát-na xác 
định, bảy sát-na đổng lực, hai sát-na mót cảnh. 


Có 7 thứ tâm là thực tế tâm đang sanh theo 7 sở, nói rộng thì 
lộ này có 54 tâm dục giới, vì sở ngũ là 1 trong 10 thức, sở tiếp 
thâu là 1 trong 2 tâm tiếp thâu, sở quan sát là 1 trong 3 tâm 
quan sát, sở đổng lực là 1 trong 29 tâm đổng lực dục giới, sở 
mót cảnh là 1 trong 11 tâm dục ý thức giới quả. 
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2. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh rất lớn, chót đổng lực, một hữu 
phần vừa qua. Diễn trình như sau: 


Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 
phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức (1) -> 
Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (1) -> Đổng lực 
(7) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức. 
Nhận xét: Lộ ngũ môn này có 6 chặng (sở tâm khách quan). 
Có 12 chặp (sát-na tâm khách quan). Có 6 thứ tâm thực tế, 
tổng quát thì có 46 tâm dục giới, không có 8 tâm đại quả. 


3. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh rất lớn, chót đổng lực, một hữu 
phần vừa qua. Kết thúc đổng lực có xen hữu phần khách 
(ãgantukabhavanga). Diễn trình như sau: 


Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 

phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức (1) -> 

Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (1) -> Đổng lực 

(7) -> Hữu phần khách (1) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức. 
Giải thích: Đối với người ở cõi dục giới, có tâm hữu phần thọ 
hỷ (do tục sinh bằng tâm thọ hỷ), gặp cảnh rất lớn và rất tốt, 
nhưng sanh đổng lực thọ ưu, thì sau khi kết thúc đổng lực thọ 
ưu sẽ có một tâm hữu phần xa lạ thọ xả sanh khởi một chặp 
để dung hòa giữa hoạt thức thọ ưu với tiềm thức thọ hỷ. Tâm 
hữu phần xa lạ ấy gọi là hữu phần khách 
(agantukabhavanga). 


Nhận xét: Lộ ngũ môn hữu phần khách này cũng có 6 chặng 
tâm lộ. Có 6 thứ tâm hiện hành (mỗi chặng mỗi thứ), tính 
tổng quát thì có 11 thứ tâm là chặng khai ngũ môn 1 tâm, 
chặng thức 1 trong 5 thức quả thiện, chặng tiếp thâu 1 tâm 
tiếp thâu quả thiện, chặng quan sát 1 tâm quan sát quả thiện 
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thọ hỷ, chặng xác định 1 tâm tố vô nhân ý thức giới thọ xả, 
chặng đổng lực là 1 trong 2 tâm sân; Riêng về sát-na hữu 
phần khách là 1 trong 6 tâm. Có 12 chặp, kể luôn hữu phần 
khách là 13. 


4. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh lớn, chót đổng lực, hai đến ba 
hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: 


Hữu phần vừa qua (2-3) -> Hữu phần rung động (1) -> 
Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức 
(1) -> Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (1) -> Đổng 
lực (7) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức. 


Nhận xét: Lộ ngũ môn này cũng có 6 chặng tâm khách quan 
như lộ cảnh rất lớn chót đổng lực, chỉ khác nhau là cảnh rất 
lớn có 1 hữu phần vừa qua, cảnh lớn ở đây có 2 hoặc 3 hữu 
phần vừa qua. Lộ này có 6 thứ tâm hiện hành, tính tổng quát 
thì có 46 thứ tâm dục giới, vì không có 8 tâm đại quả. Lộ này 
khởi lên 12 chặp (sát-na tâm khách quan). 


5. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh lớn, chót đổng lực, có hai hay ba 
hữu phần vừa qua. Kết thúc đổng lực có xen hữu phần khách. 
Diễn trình như sau: 


Hữu phần vừa qua (2-3) -> Hữu phần rung động (1) -> 
Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức 
(1) -> Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (1) -> Đổng 
lực (7) -> Hữu phần khách (1) > Tái diễn hữu phần tiềm 
thức. 
Giải thích: Lộ ngũ môn cảnh lớn có hữu phần khách này cũng 
xảy ra với người cõi dục giới, có hữu phần tiềm thức là thọ 
hỷ, sanh đồng lực thọ ưu, đối tượng lớn không kể là cảnh tốt 
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hay cảnh xấu. Về ý nghĩa hữu phần khách cũng giống như đã 
giải trong lộ hữu phần khách cảnh rất lớn (lộ số 3). 


Nhận xét: Lộ này cũng có 6 chặng, 13 chặp tâm giống như lộ 
hữu phần khách cảnh rất lớn; Nhưng về thứ tâm thì nhiều 
hơn vì không giới hạn cảnh tốt xấu, trên thực tế là 6 thứ (cho 
6 chặng), tính tổng quát thì có 19 thứ là 1 tâm khai ngũ môn, 
10 thức tâm, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 1 tâm xác định, 
2 tâm đồng lực sân, nếu kể thêm 6 tâm làm hữu phần khách 
thì có 25 thứ tất cả. 


6. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh nhỏ, chót xác định, có từ bốn đến 
chín hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: 


Hữu phần vừa qua (4-9) -> Hữu phần rung động (1) -> 
Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức 
(1) -> Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (3) -> Tái 
diễn hữu phần tiềm thức. 
Giải thích: Vì là cảnh nhỏ nên hiện ra chậm phải kéo dài từ 
bốn hữu phần vừa qua, đến năm... đến chín chặp mới tác 
động tâm khách quan sanh khởi được, và vì cảnh yếu nên tâm 
xác định kéo níu cảnh đến ba chặp mới chìm vào hữu phần 
tiềm thức. 
Nhận xét: Lộ này chỉ có năm chặng tâm khách quan; 7 chặp 
tâm lộ; 17 thứ là khai ngũ môn 1, ngũ thức 1 trong 10 thức 
tâm, tiếp thâu 1 trong 2 tâm tiếp thâu, quan sát 1 trong 3 tâm 
quan sát, xác định 1 là tâm tố vô nhân ý thức giới thọ xả. 


7. Lộ ngũ môn bình nhật, cảnh rất nhỏ, chót không, có từ 10 đến 
16 hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: 
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Hữu phần vừa qua (10-16) -> Hữu phần rung động (3) -> 
Tái diễn hữu phần tiềm thức. 
Giải thích: Gọi là chót không (moghavara) kỳ thật không diễn 
trình lộ tâm thì làm sao có kết thúc tâm lộ nào, nhưng gọi vậy 
cho biết có một trường hợp diễn cảnh không xảy ra lộ tâm. 
Nhưng không xảy ra lộ tâm sao gọi là lộ ngũ môn? Gọi như 
vậy vì căn cứ vào sự xuất hiện năm cảnh theo năm ngõ. 
Do cảnh rất nhỏ không đủ sức tác động tâm lộ khách quan, 
chỉ làm rung động hữu phần tiềm thức, nên trường hợp này 
không kể được chặng tâm, chặp tâm, và thứ tâm, vì không 
thành lộ tâm. 


e Lộ ngũ môn cận tử 

(Pañcadvaramaranasannavithi) 
Lộ ngũ môn vẫn có thể xảy ra lúc lâm chung. Có người vừa thấy 
cái gì, nghe tiếng gì v.v... liên chết không kịp nghĩ suy, chấm dứt 
mạng sống bằng lộ tâm ngũ môn. Gọi đó là lộ ngũ môn cận tử. 
Chỉ có người phàm và thánh hữu học mới chết bằng lộ tâm ngũ 
môn, do đó khi tâm tử (cuticitta) diệt liền sanh tâm tái tục 
(patisandhicitta) ở kiếp sống mới. 
Về diễn cảnh, diễn cảnh của lộ ngũ môn cận tử luôn luôn là cảnh 
rất lớn, nên lộ nào cũng chỉ có một hữu phần vừa qua. 
Lộ ngũ môn cận tử, có hai trường hợp là chót mót cảnh và chót 
đồng lực. 
Mỗi trường hợp lại có hai hình thức là có xen hữu phần rồi tử, 
không xen hữu phần mà tử. 


Như vậy, lộ ngũ môn cận tử có bốn diễn trình: 
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(1) Lộ ngũ môn cận tử chót mót cảnh, tử liền. 
(2) Lộ ngũ môn cận tử chót mót cảnh, xen hữu phần rồi tử. 
(3) Lộ ngũ môn cận tử chót đồng lực, tử liền. 
(4) Lộ ngũ môn cận tử chót đồng lực, xen hữu phần rồi tử. 


1. Lộ ngũ môn cận tử chót mót cảnh, tử liền. Diễn trình như sau: 


Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 
phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức (1) -> 
Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (1) -> Đổng lực 
(5) -> Mót cảnh (2) -> Tâm tử (1) -> Tâm tái tục kiếp sống 
mới. 
Giải thích: Đổng lực thông thường sanh bảy chặp nhưng 
trong lộ cận tử thì đổng lực sanh khởi năm chặp (có ba 
trường hợp đồng lực chỉ sanh năm chặp: lộ hiện song thông, 
lộ sắp ngất xỉu và lộ mệnh chung). Với người còn luân hồi, 
tâm tử vừa diệt liền khởi lên tâm tục sinh, sát-na tử trợ sát- 
na tái tục bằng vô gián duyên. (Theo Abhidhamma truyền 
thống, kinh điển Päli không có thuyết “thân trung ấm” sau 
khi chết phải qua 49 ngày mới tái sanh). 


Nhận xét: Lộ ngũ môn cận tử có 7 chặng tâm từ khai môn đến 
mót cảnh - có 12 chặp tâm là 1 khai ngũ môn, 1 thức tâm, 1 
tiếp thâu, 1 quan sát, 1 xác định, 5 đổng lực, 2 mót cảnh - có 
45 thứ là tâm dục giới trừ ra 9 tâm tố ứng cúng. 


2. Lộ ngũ môn cận tử chót mót cảnh, xen hữu phần rồi tử. Diễn 
trình như sau: 

Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 

phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức (1) -> 

Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (1) -> Đổng lực 
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(5) -> Mót cảnh (2) -> Hữu phần (1) -> Tâm tử (1) -> Tâm 

tái tục kiếp sống mới. 
Giải thích: Lộ cận tử này chỉ khác với lộ cận tử trước ở điểm 
là có xen hữu phần giữa tâm mót cảnh với tâm tử. Trường 
hợp xen hữu phần, Ngài Saddhammajotika đã giải thích, việc 
hữu phần sanh khởi xen vào giữa tâm mót cảnh và tâm tử là 
do nguyên tắc giãn thời gian cho sắc nghiệp diệt cùng lúc với 
sát-na diệt của tâm tử; sắc nghiệp sanh lần cuối vào sát-na 
sanh của tâm thứ 17, từ tâm tử đếm lui, nếu lộ tâm cận tử kết 
thúc sớm hơn 17 thì phải có xen hữu phần để tâm tử ở vị trí 
17 cho sắc nghiệp đã sanh lần cuối ấy sẽ diệt đồng thời với 
tâm tử. Và do đó hữu phần xen giãn cách này có thể sanh ít 
hay nhiều chặp tùy theo nữa. 


Nhận xét: Lộ thứ 2 này cũng có 7 chặng - 12 chặp - 45 thứ 
tâm, giống như lộ ngũ môn cận tử 1. 


3. Lộ ngũ môn cận tử chót đổng lực, tử liền. Diễn trình như sau: 


Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 
phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức (1) -> 
Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (1) -> Đổng lực 
(5) -> Tâm tử (1) -> Tâm tái tục kiếp sống mới. 
Nhận xét: Lộ này có 6 chặng vì không có chặng mót cảnh - có 
10 chặp - có 37 thứ tâm là 1 tâm khai ngũ môn, 10 tâm thức 
giới, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 1 tâm xác định, 20 tâm 
đồng lực dục giới ngoài đổng lực ứng cúng. 


4. Lộ ngũ môn cận tử chót đổng lực, xen hữu phần rồi tử. Diễn 
trình như sau: 
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Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 
phần dứt dòng (1) -> Khai ngũ môn (1) -> Ngũ thức (1) -> 
Tiếp thâu (1) -> Quan sát (1) -> Xác định (1) -> Đổng lực 
(5) -> Hữu phần (1) -> Tâm tử (1) -> Tâm tái tục kiếp mới. 


Nhận xét: Lộ thứ 4 này cũng có 6 chặng - 10 chặp - 37 thứ 
tâm giống như lộ ngũ môn cận tử thứ 3 trước. 


Lộ trình tâm ý môn 
(Manodvaravithi) 

Lộ tâm sinh diễn nương ý môn, biết cảnh pháp, gọi là lộ ý môn 
(manodvaravithi). 
Dòng tâm thức sinh diễn khởi đầu một kiếp sống luôn luôn là lộ 
ý môn; Đời sống trong thời bình nhật phần lớn sinh hoạt cũng 
bằng lộ ý môn; Lúc lâm chung của mọi chúng sanh diễn ra lộ ý 
môn nhiều hơn lộ ngũ môn, vị A-la-hán viên tịch hoàn toàn là lộ 
ý môn. Như vậy lộ ý môn diễn ra vào ba thời: cận tái tục, bình 
nhật và cận tử. 

e Lộ ý môn thời tái tục 

(Patisandhivithi) 

Lộ tâm khởi đầu kiếp sống sau khi tâm tái tục khởi lên, gọi là lộ 
ý môn thời tái tục. 
Đây là lộ ý môn cảnh rất rõ, chót đổng lực, không có Hữu phần 
vừa qua. Diễn trình như sau: 


Tâm tái tục (1) -> Tâm hữu phần (14) -> Hữu phần rung 
động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai ý môn (1) > 
Đổng lực (7) -> tái điễn hữu phần... 
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Giải thích: 
Niêm luật lộ ý môn khách quan khởi đầu kiếp sống diễn ra sau 
17 hữu phần, Hữu phần đầu tiên gọi là tâm tái tục 
tiềm thức, rồi 1 hữu phần rung động, 1 hữu phần dứt dòng để 
nhường chỗ cho lộ ý sanh khởi. 


Tâm tái tục và hữu phần ấy là 1 trong 19 tâm: 2 tâm quả dục ý 
thức giới vô nhân thọ xả, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, 5 quả 
sắc giới, + quả vô sắc giới. 

Đổng lực trong lộ ý môn khởi đầu kiếp sống luôn luôn là tâm 
tham, dù đối với chúng sanh cảnh khổ hay người kiếp chót cũng 
thế, vì mới đầu đều dính mắc sanh hữu. 

Nhận xét: Lộ này có 2 chặng tâm lộ là khai môn và đổng lực - có 
9 chặp tâm là 1 khai ý môn và 7 sát-na đổng lực - có 2 trong 9 
thứ tâm là tâm khai ý môn và 8 tâm tham. 


e Lộ ý môn thời bình nhật 
(Pavittivithi) 
Lộ ý môn diễn ra kể từ sau lộ tục sinh cho đến trước lộ cận tử, 
gọi là lộ ý môn bình nhật. 
Lộ ý môn bình nhật có cách: 

A. Lộ ý thông thường. Là lộ ý diễn ra trong sinh hoạt đời 
thường để xử lý cảnh, như sanh nối theo lộ ngũ để nhận 
định 5 cảnh đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã đụng; 
Hoặc là lộ ý suy nghĩ biết cảnh pháp. 

B. Lộ ý chiêm bao. Là lộ ý diễn ra trong giấc ngủ không liền 
giấc, thấy cảnh sinh hoạt nhưng không có thật. 


131 


Toát yếu A-t)-đàm 


C. Lộ ý đặc biệt. Là lộ tâm có đống lực kiên cố hay đổng lực 
an chỉ, như đắc thiền thông đạo quả v.v... 


A. Lộ ý môn bình nhật - thông thường 


1. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh rất rõ, chót mót cảnh, 
không có hữu phần vừa qua và có từ một đến năm hữu phần 
vừa qua. Diễn trình như sau: 


-_ Lộ không có hữu phần vừa qua 


Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> Mót cảnh (2) -> Tái diễn hữu 
phần tiềm thức... 


-_ Lộ có từ một đến năm hữu phần vừa qua 


Hữu phần vừa qua (1-5) -> Hữu phần rung động (1) -> 
Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) 
-> Mót cảnh (2) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 


Nhận xét: Lộ ý cảnh rất rõ chót mót cảnh này đều có 3 chặng 
tâm lộ là khai môn, đổng lực và mót cảnh - có 10 chặp tâm là 
1 sát-na khai ý môn, 7 sát-na đổng lực và 2 sát-na mót cảnh - 
có 41 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 
11 tâm làm việc mót cảnh. Trường hợp này tính ra 6 lộ tâm 
là 1 lộ không có hữu phần vừa qua và 5 lộ có hữu phần vừa 
qua (từ một đến năm hữu phần vừa qua). 


2. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh rất rõ và rõ, chót đổng 
lực, không có hữu phần vừa qua và có từ một đến bảy hữu 
phần vừa qua. Diễn trình như sau: 


-_ Lộ không có hữu phần vừa qua 
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Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 


-_ Lộ có từ một đến bảy hữu phần vừa qua 


Hữu phần vừa qua (1-7) -> Hữu phần rung động (1) -> 
Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) 
-> Tái diễn Hữu phần tiềm thức... 


Nhận xét: Lộ ý môn cảnh rất rõ và rõ, chót đổng lực này đều 
có 2 chặng tâm lộ là khai môn và đổng lực - có 8 chặp tâm là 
1 sát-na khai ý môn và 7 sát-na đổng lực - có 30 thứ tâm là 1 
tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới. Trường hợp này 
tính ra được 8 lộ tâm là 1 lộ không có hữu phần vừa qua và 7 
lộ có hữu phần vừa qua (từ một đến bảy hữu phần vừa qua). 


3. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh rất rõ và rõ, chót đổng 
lực xen hữu phần khách, không có hữu phần vừa qua và có 
từ một đến bảy hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: 

- _ Lộ không có hữu phần vừa qua 
Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> Hữu phần khách (1) -> Tái 
diễn hữu phần tiềm thức... 
-_ Lộ có từ một đến bảy hữu phần vừa qua 
Hữu phần vừa qua (1-7) -> Hữu phần rung động (1) -> 
Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) 
-> Hữu phần khách (1) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 
Nhận xét: Hữu phần khách như đã có trình bày ở phần lộ ngũ 
môn, lộ hữu phần khách xảy ra cho người cõi dục có tâm hữu 
phần tiềm thức thọ hỷ, khi kết thúc đổng lực thọ ưu thì có 
một tâm hữu phần thọ xả xen vào để dung hòa giữa ưu và hỷ. 
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Tất cả lộ ý có hữu phần khách này đều có 2 chặng tâm khách 
quan là khai môn và đổng lực - có 8 chặp tâm là 1 sát-na khai 
ý môn và 7 sát-na đổng lực - có 3 thứ tâm là 1 tâm khai ý 
môn và 2 tâm sân; Tâm hữu phần khách là một trong 6 tâm 
quả dục ý thức giới thọ xả và tâm hữu phần tiềm thức đây là 
một trong 4 tâm hữu phần dục giới thọ hỷ. Trường hợp này 
tính ra được 8 lộ tâm là 1 lộ không có hữu phần vừa qua và 7 
lộ có hữu phần vừa qua (từ một đến bảy hữu phần vừa qua). 


4. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh mờ, chót khai môn, 
có hai và ba khai ý môn, trường hợp này không có hữu phần 
vừa qua. Diễn trình như sau: 


Hữu phần rung động (1) > Hữu phần dứt dòng (1) > Khai 
ý môn (2-3) > Tái diễn hữu phần tiềm thức... 


Nhận xét: Hai lộ này chỉ có 1 chặng tâm khách quan là khai 
môn - 2 hoặc 3 chặp khai ý môn - 1 thứ tâm là tâm khai ý 
môn. Hai lộ này được gọi là lộ cảnh mờ, tức là cảnh không rõ, 
lúc không suy nghĩ được gì bởi chỉ có 1 thứ tâm lộ khai ý môn 
khởi lên thôi. Đây chỉ là sự diễn tiến theo thực tính pháp, nói 
cho có đủ các trường hợp sinh diễn lộ trình tâm. 


5. Lộ ý môn bình nhật thông thường, cảnh rất mờ, chót không, 
hai chặp hữu phần rung động. Diễn trình như sau: 
Hữu phần tiềm thức -> Hữu phần rung động -> Hữu phần 
rung động -> Trở lại hữu phần tiềm thức... 
Nhận xét: Trường hợp này không diễn ra lộ tâm khách quan 
nhưng được kể vào diễn trình tâm vì vẫn có cảnh hiện ra dù 
rất mờ, tức là rất không rõ (ati-avibhutam). Không có chặng 
- không có chặp tâm khách quan - không có thứ tâm sanh. 
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B. Lộ ý môn bình nhật - chiêm bao 
Lộ tâm chiêm bao là diễn trình tâm khởi lên trong khi ngủ không 
liền giấc, nghĩa là không phải giấc ngủ sâu. 
Lộ tâm chiêm bao chỉ xảy ra ở thời bình nhật, không có trong 
thời tục sinh hay thời cận tử. 


Nhân sanh lộ chiêm bao có bốn: (1) Pubbanimitta, điềm nghiệp 
báo trước. (2) Anubhutabubba, bị tác động bởi sinh hoạt ban 
ngày. (3) Devatopasamharana, do chư thiên báo mộng. (4) 
Dhãtukhobha, do bốn đại bất hòa. 


Chỉ có 4 hạng phàm nhân và 3 bậc thánh hữu học mới sanh lộ 
chiêm bao, bậc Lậu tận không có chiêm bao. 


Lộ chiêm bao chỉ có ở cõi nhân loại, bàng sanh, ngạ quỷ và a-tu- 
la. Cõi địa ngục thọ khổ suốt nên không ngủ được, cõi chư thiên 
phạm thiên thì hưởng lạc đặc biệt nên cũng không ngủ. 


Tâm thiện và tâm bất thiện trong lộ chiêm bao không thành 
nghiệp tạo quả dị thục. 


Lộ chiêm bao chót mót cảnh và chót đổng lực, là giấc mơ cảnh 
rõ và rất rõ, thức dậy còn nhớ được giấc chiêm bao; lộ chiêm 
bao chót khai môn và chót không là giấc mơ không đạt đến sự 
hưởng cảnh vì thế không nhớ biết gì khi thức giấc. 


1. Lộ chiêm bao cảnh rất rõ, chót mót cảnh có hữu phần vừa qua 
và không có hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: 
- Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 
phần dứt dòng (1) -> Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> 
Mót cảnh (2) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 
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- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> Mót cảnh (2) -> Tái diễn 
hữu phần tiềm thức... 


Nhận xét: Cả hai lộ chiêm bao chót mót cảnh đều có 3 chặng 
tâm khách quan là khai môn, đổng lực và mót cảnh - có 10 
chặp tâm là 1 sát-na khai ý môn, 7 sát-na đổng lực và 2 sát- 
na mót cảnh - có 32 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 12 tâm bất 
thiện, 8 tâm đại thiện, và 11 tâm mót cảnh. 


2. Lộ chiêm bao cảnh rất rõ và rõ, chót đổng lực, có hữu phần 
` ` ^ ⁄ ~ »" ` + ` 
vừa qua và không có hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: 


- Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 
phần dứt dòng (1) -> Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> Tái 
diễn hữu phần tiềm thức... 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> Tái diễn hữu phần tiềm 
thức... 


Nhận xét: Cả hai lộ chiêm bao chót đổng lực đều có 2 chặng 
tâm khách quan là khai môn và đổng lực - có 8 chặp tâm là 1 
sát-na khai ý môn và 7 sát-na đổng lực - có 21 thứ tâm là 1 
tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện. 


3. Lộ chiêm bao cảnh rất rõ và rõ, xen hữu phần khách, có hữu 
phần vừa qua và không có hữu phần vừa qua. Diễn trình như 
sau: 


- Hữu phần vừa qua (1) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 
phần dứt dòng (1) -> Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> 
Hữu phần khách (1) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 
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- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 

Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> Hữu phần khách (1) -> 

Tái diễn hữu phần tiềm thức... 
Nhận xét: Cả hai lộ chiêm bao xen hữu phần khách đều có 2 
chặng tâm khách quan là khai môn và đổng lực - có 8 chặp 
tâm là 1 sát-na khai ý môn và 7 sát-na đổng lực, nếu kể thêm 
1 sát-na hữu phần khách thì lộ này có 9 chặp - có 3 thứ tâm 
là 1 tâm khai ý môn và 2 tâm sân. Hữu phần khách là một 
trong 6 quả dục ý thức giới xả thọ; Hữu phần tiềm thức 
trường hợp này là 1 trong 4 tâm đại quả thọ hỷ. 


4. Lộ chiêm bao cảnh mờ, chót khai môn, không có hữu phần 
vừa qua. Diễn trình như sau: 


Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (3) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 
Nhận xét: Lộ chiêm bao cảnh mờ này chỉ có 1 chặng tâm 
khách quan là khai ý môn - có 3 chặp tâm là 3 sát-na khai ý 
môn - có 1 thứ tâm là tâm khai ý môn. 


5. Lộ chiêm bao cảnh rất mờ, chót không, không có hữu phần 
vừa qua. Diễn trình như sau: 


Hữu phần tiềm thức -> Hữu phần rung động -> Hữu phần 
rung động -> Hữu phần rung động -> Trở lại hữu phần 
tiềm thức... 
Nhận xét: Lộ chiêm bao cảnh rất mờ này vì không sanh khởi 
được tâm khách quan nên không tính chặng tâm - không tính 
chặp tâm - không tính thứ tâm. Đây chỉ là nói theo thực tính 
pháp mới kêu là lộ tâm chiêm bao vậy thôi. 
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Œ. Lộ ý môn bình nhật - đặc biệt 


Lộ ý môn đặc biệt là lộ đắc thiền đắc đạo, nhập thiền, hiện 
thông... Những lộ ý môn này có đổng lực kiên cố 


(appanajavana) khởi lên trong diễn trình nên cũng gọi là lộ ý 
môn đổng lực kiên cố (appanäjavanamanodvaravithi). 


Thật ra, chặng đổng lực (javana) của lộ kiên cố có hai loại là 
đổng lực dục giới (kämajavana) và đổng lực kiên cố 
(appanajavana) nhưng vì các lộ ý môn này là đặc biệt có đổng 
lực kiên cố sanh khởi mà lộ ý thông thường không có nên mới 
gọi đây là lộ ý môn đổng lực kiên cố. 


Đổng lực dục giới trong lộ ý đặc biệt này là 8 tâm đổng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng trí, tức là 4 đại thiện hợp trí và 4 đại tố 
hợp trí. Giai đoạn đổng lực dục giới trong lộ ý đặc biệt, sanh khởi 
4 chặp có tên gọi riêng: 


1/ Sát-na chuẩn bị (parikamma) là tâm sắp xếp cho cân bằng 
ngũ quyền để trợ tâm kiên cố sanh khởi. Người lợi căn 
(tikkhindriya) thì trong lộ đắc thiền hay đắc đạo... không có 
sát-na chuẩn bị này; Người độn căn (mudindriya) mới có. 


2/ Sát-na cận hành (upacära) là tâm đến gần lằn ranh của tâm 
kiên cố. 

3/ Sát-na thuận thứ (anuloma) là tâm thuận theo cái tâm 
trước và cái tâm sau. 


4/ Sát-na chuyển tộc (gotrabhu) là tâm biến đổi tộc tánh để 
tiến hóa. Có hai tộc tánh (gotta = gotra) là dục tánh 
(kämagotta) và phàm tánh (puthujjanagotta). Tâm chuyển 
tộc trong lộ đắc thiền đáo đại, là biến đổi dục tính để đạt 
đến thiền sắc và thiền vô sắc; Tâm chuyển tộc trong lộ đắc 
sơ đạo sơ quả, là biến đổi phàm tánh để đạt đến trạng thái 
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bậc thánh. Nhưng trong các lộ đắc nhị đạo nhị quả, lộ đắc 
tam đạo tam quả, lộ đắc tứ đạo tứ quả thì chỗ tâm chuyển 
tộc này không còn gọi vậy mà gọi là sát-na khiết hóa 
(vodang, danh từ cũ là tiến bực, dũ tịnh), tức là “thanh tịnh 
hơn” từ thánh tánh thấp tiến lên thánh tánh cao. 


Lại nữa, trong lộ đặc biệt đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố 
có sự tương đồng về trí tuệ, về cảm thọ, về tính chất. 


Tương đồng về trí tuệ, đổng lực kiên cố là tâm thiền đáo đại và 
tâm siêu thế luôn luôn hợp trí nên giai đoạn đổng lực dục giới 
(chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc) cũng phải là tâm đại 
thiện - đại tố hợp trí. 


Tương đồng về cảm thọ, trong lộ đắc thiền, nhập thiền... nếu 
đồng lực thiền và đổng lực siêu thế là thọ hỷ thì đổng lực dục 
giới (chuẩn bị, cận hành...) cũng phải là đại thiện - đại tố thọ hỷ; 
Nếu đồng lực kiên cố là thọ xả thì giai đoạn đổng lực dục giới 
cũng là thọ xả. 

Tương đồng về tính chất, trong lộ đắc thiền thiện, lộ đắc đạo 
(thiện siêu thế) đổng lực kiên cố là thiện thì giai đoạn đổng lực 
dục giới cũng là tâm thiện. Trong lộ đắc thiền, nhập thiền tố... 
đồng lực kiên cố là tâm tố thì giai đoạn đổng lực dục giới là tâm 
đại tố. 

Về diễn cảnh của những lộ kiên cố này, theo 
Abhidhammatthasangaha là cảnh rõ, theo Paramatthadipani là 
cảnh rất rõ. 

Về hình thức diễn tiến thì các lộ kiên cố này là lộ chót đổng lực, 
đồng lực kiên cố (appanäjavana). 


* 
Lộ ý môn đặc biệt hay lộ ý kiên cố có 7 lộ: 
1. Lộ đắc thiền (aädikammikajhänavithi) 
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Lộ nhập thiền (jhãnasamapottivithi) 

Lộ nhập thiền cơ (pädakajhanavithi) 

Lộ đắc đạo (maggavithi) 

Lộ nhập thiền quả (phalasamapattivithi) 
Lộ nhập thiền diệt (nirodhasamapattivithi) 
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Diễn trình các lộ kiên cố như sau: 
1. Lộ đắc thiền của người trì căn và lợi căn diễn trình như sau: 
— Người trì căn có sát-na chuẩn bị 
Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) > Thuận thứ (1) 
> Chuyển tộc (1) > Thiền chứng (1) -> Tái diễn hữu phần 
tiềm thức... 
-_ Người lợi căn không có sát-na chuẩn bị 
Hữu phần rung động (1) > Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ (1) -> Chuyển tộc 
(1) -> Thiền chứng (1) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 
Nhận xét: 
Có 18 thiền chứng, là 9 thiện đáo đại và 9 tố đáo đại. Hạng 
thánh hữu học và phàm tam nhân đắc thiền thiện, bậc A-la- 
hán đắc thiền tố. 
Lộ đắc thiền thiện có 2 chặng là khai môn và đổng lực (gồm 
đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố) - Có 6 chặp là sát-na 
khai ý môn, sát-na chuẩn bị, sát-na cận hành, sát-na thuận 
thứ, sát-na chuyển tộc, sát-na thiền chứng; Hoặc 5 chặp là 
không có sát-na chuẩn bị - có 3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 
1 trong 4 tâm đại thiện hợp trí và 1 trong 9 tâm thiện đáo đại. 
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Lộ đắc thiền tố có 2 chặng - có 6 hoặc 5 chặp - có 3 thứ tâm 
là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 4 tâm đại tố hợp trí và 1 trong 9 
tâm tố đáo đại. 


2. Lộ nhập thiền của người trì căn và lợi căn diễn trình như sau: 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận 
thứ (1) -> Chuyển tộc (1) -> Tâm thiền sanh vô số sát-na... 
-> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ (1) > Chuyển 
tộc (1) -> Tâm thiền sanh vô số sát-na... -> Tái diễn hữu 
phần tiềm thức... 


Nhận xét: 


Có 18 thứ thiền nhập, là 9 thiện đáo đại và 9 tố đáo đại. Hạng 
phàm tam nhân và thánh hữu học nhập thiền thiện, bậc A-la- 
hán nhập thiền tố. 


Lộ nhập thiền thiện có 2 chặng là khai môn, và đổng lực (gồm 
đồng lực dục giới và đổng lực kiên cố) - không thể tính chặp 
tâm vì nhập thiền nên tâm thiền sanh vô số sát-na - có 3 thứ 
tâm trong lộ nhập thiền thiện này là 1 tâm khai ý môn, 1 
trong 4 tâm đại thiện hợp trí và 1 trong 9 tâm thiền nhập 
thiện đáo đại. 


Lộ nhập thiền tố có 2 chặng - vô số chặp tâm - có 3 thứ tâm 
trong lộ này là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 4 tâm đại tố hợp trí 
và 1 trong 9 tâm thiền nhập tố đáo đại. 
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3. Lộ nhập thiền cơ, có sát-na chuẩn bị và không có sát-na chuẩn 
bị (trì căn và lợi căn) diễn trình như sau: 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận 
thứ (1) -> Chuyển tộc (1) -> Tâm ngũ thiền sanh vô số sát- 
na... -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ (1) -> 
Chuyển tộc (1) -> Tâm ngũ thiền sanh vô số sát-na... -> Tái 
diễn hữu phần tiềm thức... 


Nhận xét: 


Thiền cơ (padakajhana) là thiền làm cơ sở cho tâm thông 
(abhiñña). Thiền cơ là tâm ngũ thiền đổng lực sắc giới. Một 
vị muốn hiện thông phải nhập thiền cơ (trong khoảnh khắc), 
dứt lộ nhập thiền cơ mới bắt đầu hiện thông. 

Có hai thứ thiền cơ là ngũ thiền thiện sắc giới và ngũ thiền tố 
sắc giới. Hạng phàm tam nhân và thánh hữu học nhập thiền 
cơ là ngũ thiền thiện, vị A-la-hán nhập thiền cơ là ngũ thiền 
tố. 

Lộ nhập thiền cơ diễn trình cũng giống như các lộ nhập thiền 
khác nhưng được trình bày nữa vì đặc biệt là nhập thiền cơ 
sở để hiện thông. 

Lộ nhập thiền cơ ngũ thiền thiện có 2 chặng là khai môn và 
đổng lực (gồm đống lực dục giới và đổng lực sắc giới ngũ 
thiền) - có vô số chặp tâm sanh (vì nhập thiền) - có 3 thứ 
tâm là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm đại thiện thọ xả hợp 
trí và 1 tâm ngũ thiền thiện sắc giới. 
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Lộ nhập thiền cơ ngũ thiền tố cũng có 2 chặng - có vô số chặp 
tâm sanh - có 3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm 
đại tố thọ xả hợp trí và 1 tâm ngũ thiền sắc giới. 


4. Lộ hiện thông có sát-na chuẩn bị và không có sát-na chuẩn bị 
diễn trình như sau: 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận 
thứ (1) -> Chuyển tộc (1) -> Tâm thông (1) -> Tái diễn hữu 
phần tiềm thức... 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ (1) -> 
Chuyển tộc (1) -> Tâm thông (1) -> Tái diễn hữu phần 
tiềm thức... 


Nhận xét: 


Tâm thông hay diệu trí hoặc thắng trí (abhiñña) là năng lực 
siêu nhiên của ngũ thiền sắc giới. Có năm loại thông là biến 
hóa thông (iddhividhi), tha tầm thông (cetopariya), túc mạng 
thông (pubbenivasanussoarti) thiên nhãn thông 
(dibbacakkhu), và thiên nhĩ thông (dibbasota). 


Hành giả nhập thiền cơ ngũ thiền với một trong mười đề mục 
biến xứ (kasina) (chỉ có chứng thiền đề mục biến xứ mới hiện 
thông được). Sau khi xuất thiền cơ xen vài hữu phần rồi lộ 
hiện thông khởi lên; Hành giả ước nguyện biến hóa, hay biết 
tâm người khác, hay nhớ tiền kiếp, hay thấy cảnh sắc vi tế, 
hay nghe được âm thanh cực nhỏ, nhờ năng lực thiền định 
nên vị ấy làm được tất cả điều muốn làm. 
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Có hai thứ tâm thông là thông thiện và thông tố. Hành giả 
phàm tam nhân và thánh hữu học hiện thông là thông thiện, 
bậc thánh A-la-hán hiện thông là thông tố. 


Lộ hiện thông thiện có 2 chặng là chặng khai môn và chặng 
đồng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố) - có 6 
chặp tâm là khai môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển 
tộc, thông; hoặc 5 chặp là không có sát-na chuẩn bị - có 3 thứ 
tâm là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm đại thiện thọ xả hợp 
trí, 1 tâm thông thiện. 


Lộ hiện thông tố cũng có 2 chặng - cũng có 6 hoặc 5 chặp - 
có 3 thứ là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm đại tố thọ xả hợp 
trí, 1 tâm thông tố. 


5. Lộ đắc đạo (Maggavithi). 


Có hai trường hợp: Đắc sơ đạo (pathamamagga) và đắc ba 
đạo còn lại (avasesamagga). Lộ đắc đắc sơ đạo là chuyển từ 
phàm tánh sang thánh tánh nên có sát-na chuyển tộc 
(gotrabhu); Lộ đắc nhị đạo, tam đạo, tứ đạo là tiến bậc từ 
thánh thấp đến thánh cao nên có sát-na khiết hóa (vodana) 
thay vì chuyển tộc (gotrabhu). Vì vậy lộ đắc đạo có hai là lộ 
đắc sơ đạo (patthamamaggavithi) và lộ đắc đạo cao 
(avasesamaggavithi). 
5a. Lộ đắc sơ đạo, có sát-na chuẩn bị và không có sát-na 
chuẩn bị, diễn trình như sau: 
- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận 
thứ (1) -> Chuyển tộc (1) -> Sơ đạo (1) -> Sơ quả (2) -> Tái 
diễn hữu phần tiềm thức... 
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- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ (1) -> 
Chuyển tộc (1) -> Sơ đạo (1) -> Sơ quả (3) -> Tái diễn hữu 
phần tiềm thức... 


Nhận xét: 


Một người tu tập thiền quán, sau khi tiến hành tuệ minh 
sát đạt đến hành lãnh tuệ (sañkharupekkhañana), nếu 
thuận duyên người ấy chứng đắc đạo quả ngay kiếp sống 
này. Đạo quả đầu tiên vị ấy đắc chứng là sơ đạo sơ quả 
(đạo quả tu-đà-hườn - sotäpattimagga-phala). 


Lộ đắc sơ đạo có 2 chặng là khai ý môn và đổng lực (gồm 
đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố đạo quả siêu thế) - 
có 8 chặp tâm là sát-na khai môn, sát-na chuẩn bị, sát-na 
cận hành, sát-na thuận thứ, sát-na chuyển tộc, sát-na sơ 
đạo và 2 sát-na sơ quả; Nếu là lộ đắc đạo của người lợi căn 
không có sát-na chuẩn bị thì thay vào đó có 3 sát-na sơ 
quả, cũng là 8 chặp - lộ này có 4 thứ tâm sanh là một tâm 
khai ý môn, 1 trong 4 tâm đại thiện hợp trí, 1 trong 5 tâm 
sơ đạo, 1 trong 5 tâm sơ quả; Tổng quát có 15 thứ tâm. 
5b. Lộ đắc đạo cao, có sát-na chuẩn bị và không có sát-na 
chuẩn bị diễn trình như sau: 
- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận 
thứ (1) -> khiết hóa (1) -> Đạo cao (1) -> Quả cao (2) -> 
Tái diễn hữu phần tiềm thức... 
- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ (1) -> Khiết 
hóa (1) -> Đạo cao (1) -> Quả cao (3) -> Tái diễn hữu phần 
tiềm thức... 
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Nhận xét: 


Bốn sa-môn quả đắc chứng thứ lớp: tư-đà-hườn, rồi tư- 
đà-hàm, rồi a-na-hàm, cuối cùng là a-la-hán. 


Mỗi tầng thánh là một lộ đắc đạo. Lộ đắc đạo quả tư-đà- 
hàm, lộ đắc đạo quả a-na-hàm, và lộ đắc đạo quả a-la-hán 
có diễn trình giống nhau nên gom chung trình bày một lộ 
tâm gọi là lộ đắc đạo cao. 


Lộ đắc đạo cao có 2 chặng là khai môn và đổng lực (gồm 
đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố) - có 8 chặp tâm là 
sát-na khai môn, sát-na chuẩn bị, sát-na cận hành, sát-na 
thuận thứ, sát-na khiết hóa, sát-na đạo cao, và 2 sát-na quả 
cao; Nếu là lộ đắc đạo cao của người lợi căn không có sát- 
na chuẩn bị, thì thay vào đó có 3 sát-na quả cao, cũng là 8 
chặp - Tính thứ tâm thì mỗi lộ đắc đạo cao có 4 thứ; Tổng 
quát có 15 thứ: 


Lộ đắc nhị đạo có bốn thứ tâm sanh là 1 tâm khai ý môn, 
1 trong 4 tâm đại thiện hợp trí, 1 trong 5 tâm nhị đạo, 1 
trong 5 tâm nhị quả; Tổng quát có 15 thứ tâm. 


Lộ đắc tam đạo có 4 thứ tâm sanh là 1 tâm khai ý môn, 1 
trong 4 tâm đại thiện hợp trí, 1 trong 5 tâm tam đạo, 1 
trong 5 tâm tam quả; Tổng quát có 15 thứ tâm. 

Lộ đắc tứ đạo có 4 thứ tâm sanh là 1 tâm khai ý môn, 1 
trong 4 tâm đại thiện hợp trí, 1 trong 5 tâm tứ đạo, 1 
trong 5 tâm tứ quả; Tổng quát có 15 thứ tâm. 


6. Lộ nhập thiền quả có bốn sát-na thuận thứ (trì căn) và ba sát- 
na thuận thứ (lợi căn), diễn trình như sau: 
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- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Thuận thứ (4) -> Quả siêu thế sanh vô 
số sát-na...-> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Thuận thứ (3) -> Tâm quả siêu thế sanh 
vô số sát-na... -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 


Nhận xét: 


Lý do đổng lực dục giới trong lộ nhập thiền quả không mang 
tên parikamma (chuẩn bị), upacära (cận hành) v.v... mà chỉ 
gọi là anuloma (thuận thứ) cả bốn hay ba sát-na, ngài Jotika 
giải thích vì có tâm quả siêu thế không cùng giống với đổng 
lực dục giới. Khi chứng thiền thiện, nhập thiền thiện, hiện 
thông thiện, đắc siêu thế thiện thì đổng lực kiên cố thiện ấy 
đồng giống với đổng lực dục giới thiện nên đổng lực dục giới 
này mới có tên pariRamma, upacara, anuloma, gotrabhu; 
Hoặc khi chứng thiền tố, nhập thiền tố, hiện thông tố thì đổng 
lực kiên cố ấy đồng giống tố với đổng lực dục giới tố nên đổng 
lực dục giới này mới có tên parikamma, upacara, anuloma, 
gotrabhu. Còn khi nhập thiền quả thì đổng lực kiên cố quả 
này không đồng giống (/a£ï) với đổng lực dục giới thiện hay 
đồng lực dục giới tố, nên đổng lực dục giới trong trường hợp 
nhập thiền quả chỉ có tên gọi là anuloma (thuận thứ) cho cả 
bốn hay ba sát-na. 


Mặt khác, việc nhập thiền quả siêu thế đây chỉ thực hiện được 
đối với vị đắc đạo quả mà có chứng thiền hiệp thế nữa; Một 
vị đắc đạo quả vô thiền thì không nhập thiền quả được. 

Vị nhập thiền quả chỉ là bậc thánh: Thánh hữu học (Tu-đà- 
hườn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm) và thánh A-la-hán. 

Lộ nhập thiền quả của bậc Hữu học có 2 chặng là chặng khai 
môn và chặng đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực 
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kiên cố) - có vô số sát-na tâm sanh vì nhập thiền - có 3 thứ 
tâm sanh là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 4 tâm đại thiện hợp trí, 
1 trong 15 tâm quả hữu học; Tổng quát có 20 thứ tâm. 


Lộ nhập thiền quả của bậc A-la-hán cũng có 2 chặng - vô số 
chặp tâm sanh - có 3 thứ tâm sanh là 1 tâm khai ý môn, 1 
trong 4 tâm đại tố hợp trí, 1 trong 5 tâm tứ quả; Tổng quát 
có 10 thứ tâm. 


7. Lộ nhập thiền diệt có sát-na chuẩn bị và không có sát-na 
chuẩn bị, diễn trình như sau: 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận 
thứ (1) -> Chuyển tộc (1) -> Tâm thiền (2) - Tâm pháp 
không sanh - Quả (1) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ (1) -> 
Chuyển tộc (1) -> Tâm thiền (2) - Tâm pháp không sanh - 
Quả (1) -> Tái diễn hữu phần tiềm thức... 


Nhận xét: 


Thiền diệt (nirodhasamapotti) là định diệt thọ tưởng 
(saññaãvedayitanirodho samadhi) tình trạng ngưng diễn hoạt 
tâm pháp và sắc tâm trong thời gian bảy ngày. 


Chỉ có bậc A-la-hán và bậc A-na-hàm mới nhập thiền diệt 
được và phải đạt đến thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ mới 
có khả năng diệt tâm hành (cittasankhara, tức thọ và tưởng). 
Chuẩn bị nhập thiền diệt, trước hết hành giả nhập sơ thiền, 
xuất sơ thiền quán tam tướng; Nhập nhị thiền, xuất nhị thiền 
quán tam tướng; Nhập tam thiền, xuất tam thiền quán tam 
tướng; Nhập tứ thiền, xuất tứ thiền quán tam tướng; Nhập 
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ngũ thiền, xuất ngũ thiền quán tam tướng; Nhập không vô 
biến xứ, xuất không vô biên xứ quán tam tướng; Nhập thức 
vô biên xứ, xuất thức vô biên xứ quán tam tướng; Nhập vô sở 
hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ khỏi quán tam tướng nữa mà hành 
giả khi ấy chú nguyện bốn điều: (1) “Nguyện đừng có tổn hại 
đến thân và vật liên hệ thân trong thời gian này”, (2) “Nguyện 
xuất diệt định khi tăng chúng mong đợi”. (3) “Nguyện xuất 
diệt định khi bậc Đạo Sư triệu tập”. (4) “Nguyện xuất diệt 
định trước thời điểm mệnh chung”; Sau khi lập nguyện hành 
giả nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiền phi tưởng 
phi phi tưởng sinh khởi hai sát-na tức thì tâm pháp và sắc 
tâm diệt mất. Tình trạng này kéo dài hết thời gian ấn định rồi 
xuất thiền diệt có tâm tam quả hay tứ quả khởi lên một sát- 
na và tái diễn hữu phần tiềm thức. Đó gọi là lộ nhập thiền 
diệt. 

Lộ nhập thiền diệt của vị A-na-hàm và A-la-hán đều có 2 
chặng là khai môn và đổng lực (gồm đổng lực dục giới và 
đổng lực kiên cố) - đều có 8 hoặc 7 chặp, là sát-na khai ý môn, 
sát-na chuẩn bị, sát-na cận hành, sát-na thuận thứ, sát-na 
chuyển tộc, 2 sát-na thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, 1 sát- 
na tâm quả siêu thế khi xuất định. Tính 7 chặp là không có 
sát-na chuẩn bị. 


Về thứ tâm sanh, lộ nhập thiền diệt của vị A-na-hàm có 4 thứ, 
tổng quát là 5 thứ, tức là 1 tâm khai ý môn, 1 trong 2 tâm đại 
thiện thọ xả hợp trí, 1 tâm thiền thiện phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, 1 tâm tam quả ngũ thiền. Lộ nhập thiền diệt của vị 
A-la-hán có 4 thứ, tổng quát là 5 thứ, tức là 1 tâm khai ý môn, 
1 trong 2 tâm đại tố thọ xả hợp trí, 1 tâm thiền tố phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, 1 tâm tứ quả ngũ thiền. 
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e Lộ ý môn thời cận tử 
(Maranasannavithi) 

Lộ ý môn diễn ra lần cuối của kiếp sống, trước khi chết, gọi là lộ 
ý môn thời cận tử. 

Phàm nhân và thánh hữu học có thể chết bằng lộ ngũ môn, gọi 
là lộ ngũ môn cận tử (pañcadvaramaranasannavithi), có thể 
chết bằng lộ ý môn, gọi là lộ ý môn cận tử 
(manodvaramaranasannavithi). Bậc A-la-hán thì luôn luôn tử 
bằng lộ ý môn; Lộ ý môn cận tử của bậc A-la-hán gọi là lộ ý môn 
viên tịch để phân biệt với lộ ý môn cận tử của phàm nhân và 
thánh hữu học. Lộ ý cận tử thì có tâm tái tục tiếp nối, còn lộ viên 
tịch thì chấm dứt tái sanh. 

Lộ ý môn cận tử có 3 trường hợp: 

1. Lộ cận tử của phàm nhân và thánh hữu học 
2. Lộ viên tịch thông thường của bậc A-la-hán 
3. Lộ viên tịch đặc biệt của bậc A-la-hán 


1. Lộ ý cận tử của phàm nhân và thánh hữu học có 4 cách: 


Chót mót cảnh, liền tử 

Chót mót cảnh, xen hữu phần rồi tử 
Chót đổng lực, liền tử 

Chót đổng lực, xen hữu phần rồi tử. 


PHẾ v7 là” 


Diễn trình bốn lộ ý cận tử này như sau: 
1a. Lộ ý cận tử chót mót cảnh, liền tử 


Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (5) -> Mót cảnh (2) -> Tâm tử (1) - 
> Tâm tái tục kiếp sống mới. 


1b. Lộ ý cận tử chót mót cảnh, xen hữu phần rồi tử 
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Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (5) -> Mót cảnh (2) -> Hữu phần 
(1...) -> Tâm tử (1) -> Tâm tái tục kiếp sống mới. 


1c. Lộ ý cận tử chót đổng lực, liền tử 
Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (5) -> Tâm tử (1) -> Tâm tái tục kiếp 
sống mới. 

1d. Lộ ý môn cận tử chót đổng lực, xen hữu phần rồi tử 


Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đống lực (5) -> Tâm tử (1) -> Hữu phần (1...) 
-> Tâm tử (1) -> Tâm tái tục kiếp sống mới. 


Nhận xét: 


Hai lộ ý cận tử chót mót cảnh (1a và 1b) có 8 chặp tâm là 1 
sát-na khai ý môn, 5 sát-na đổng lực, 2 sát-na mót cảnh - Có 
3 chặng là chặng khai môn, chặng đổng lực và chặng mót 
cảnh - Có 32 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 12 đổng lực bất 
thiện, 8 đổng lực đại thiện, 11 tâm mót cảnh. 

Hai lộ ý cận tử chót đổng lực (1c và 1d) có 6 chặp tâm vì 
không có 2 sát-na mót cảnh) - Có 2 chặng là chặng khai môn 
và chặng đổng lực - Có 21 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 12 
đồng lực bất thiện, 8 đổng lực đại thiện. 


. Lộ viên tịch thông thường của bậc A-la-hán có 4 cách: 


a._ Chót mót cảnh, liền viên tịch 

b.. Chót mót cảnh, xen hữu phần rồi viên tịch. 
c.. Chót đổng lực, liền viên tịch 

d.. Chót đổng lực, xen hữu phần rồi viên tịch 


Diễn trình bốn lộ viên tịch này như sau: 
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2a. Lộ viên tịch chót mót cảnh, liền viên tịch 


Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (5) -> Mót cảnh (2) -> Tâm tử, vô 
dư níp-bàn. 

2b. Lộ viên tịch chót mót cảnh, xen hữu phần rồi viên tịch 
Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (5) -> Mót cảnh (2) -> Hữu phần 
(1...) -> Tâm tử, vô dư níp-bàn. 

2c. Lộ viên tịch chót đổng lực, liền viên tịch 
Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (5) -> Tâm tử, vô dư níp-bàn. 

2d. Lộ viên tịch chót đổng lực, xen hữu phần rồi viên tịch 
Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Đổng lực (5) -> Hữu phần (1...) -> Tâm tử, vô 
dư níp-bàn. 

Nhận xét: 

Hai lộ viên tịch chót mót cảnh (2a và 2b) có 8 chặp tâm là 1 

sát-na khai ý môn, 5 sát-na đổng lực, 2 sát-na mót cảnh - Có 

3 chặng là chặng khai môn, chặng đổng lực, và chặng mót 

cảnh - Có 21 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 9 tâm đổng lực tố 

dục giới, 11 tâm mót cảnh. 

Hai lộ viên tịch chót đổng lực (2c và 2d) có 6 chặp tâm vì 

không có 2 sát-na mót cảnh - Có 2 chặng là chặng khai môn 

và chặng đổng lực - Có 10 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn và 9 

tâm đổng lực tố dục giới. 


3. Lộ viên tịch đặc biệt của bậc A-la-hán có 4 cách: 
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Chương IV. Toát yếu lộ trình tâm (Cittavithisañgaha) 


a. Lộ viên tịch liên thiền (jhãnasamanantaravithi) 

b. Lộ viên tịch phản khán 
(paccavekkhanasamanantaravithi) 

c.. Lộ viên tịch liên thông (abhiññasamanantaravithi) 

d. Lộ viên tịch đắc đạo tột mạng (jivitasamasisivithi) 


3a. Diễn trình lộ viên tịch liên thiền như sau: 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận 
thứ (1) -> Chuyển tộc (1) ->Tâm thiền sanh vô số sát-na... 
-> Tâm tử, vô dư níp-bàn. 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận 
thứ (1) -> Chuyển tộc (1) -> Tâm thiền sanh vô số sát-na... 
->Hữu phần (1...) -> Tâm tử, vô dư níp-bàn. 


- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ (1) -> 
Chuyển tộc (1) -> Tâm thiền sanh vô số sát-na... -> Tâm 
tử, vô dư níp-bàn. 

- Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> 
Khai ý môn (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ (1) -> 
Chuyển tộc (1) -> Tâm thiền sanh vô số sát-na... -> Hữu 
phần (1...) -> Tâm tử, vô dư níp-bàn. 


Nhận xét: 


Bậc thánh vô sanh khi gần viên tịch níp-bàn, có trường 
hợp ngài nhập thiền trước để an tịnh hoặc để chế ngự thân 
khổ thọ. Gọi trường hợp này là lộ viên tịch liên thiền 
(jhanasamanantaravithi). 

Lộ viên tịch liên thiền diễn ra với vị trì căn thì có sát-na 
chuẩn bị; với vị lợi căn thì không có sát-na chuẩn bị. 
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Lại nữa, lộ có sát-na chuẩn bị có hai hình thức là xuất 
thiền, liền viên tịch; Xuất thiền xen hữu phần mới viên 
tịch. Lộ không có sát-na chuẩn bị cũng có hai hình thức: 
xuất thiền, liền viên tịch, và xuất thiền xen hữu phần mới 
viên tịch. 

Lộ viên tịch liên thiền không biết số chặp tâm sanh vì là 
nhập thiền có vô số sát-na tâm thiền- có 2 chặng là chặng 
khai môn và chặng đổng lực (gồm đổng lực dục giới và 
đổng lực kiên cố) - có 14 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn 
(chặng khai môn), 1 trong 4 tâm đại tố (chặng đổng lực 
dục giới), 1 trong 9 tâm thiền tố đáo đại (chặng đổng lực 
kiên cố). 


3b. Lộ viên tịch phản khán chỉ thiền, diễn trình gồm ba giai 
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đoạn, giai đoạn 1 nhập thiền, giai đoạn 2 phản khán chỉ 
thiền, giai đoạn 3 cận tử. Như sau: 


Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ 
(1) -> Chuyển tộc (1) -> Tâm thiền sanh vô số -> Hữu phần 
(4) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) 
-> Khai ý môn (1) -> Đổng lực phản khán (7) -> Hữu phần 
(4) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) 
-> Khai ý môn (1) -> Đổng lực cận tử (5) -> Tâm tử, vô dư 
níp-bàn. 

Nhận xét: 


Gọi là lộ viên tịch phản khán chỉ thiền vì trước khi sanh lộ 
cận viên tịch có lộ phản khán chỉ thiền sau khi nhập thiền. 
Lấy lộ phản khán chi thiền mà gọi tên cho trường hợp viên 
tịch này. 


Chương IV. Toát yếu lộ trình tâm (Cittavithisañgaha) 


Giai đoạn 1 là lộ nhập thiền tố. Số chặp, số chặng, số thứ 
tâm, nên hiểu giống như lộ nhập thiền tố bình nhật vậy. Có 
hoặc không có sát-na chuẩn bị. 


Giai đoạn 2 là lộ phản khán chỉ thiền. Có 8 chặp tâm là 1 
sát-na khai môn, 7 sát-na đổng lực. Có 2 chặng là khai môn 
và đổng lực. Có 5 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn và 4 tâm đại 
tố hợp trí. 


Giai đoạn 3 là lộ cận viên tịch. Có 6 chặp tâm là sát-na khai 
môn và 5 sát-na đổng lực, có 2 chặng là khai môn và đổng 
lực. Có 9 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn và 8 tâm đại tố. Dứt 
đồng lực liền viên tịch, hay dứt đổng lực xen hữu phần 
mới viên tịch. 
Lộ viên tịch phản khán chỉ thiền và lộ viên tịch liên thiền 
(3a) khác nhau ở điểm: Lộ viên tịch liên thiền là nhập 
thiền xuất thiền rồi viên tịch; còn lộ viên tịch phản khán là 
cũng nhập thiền xuất thiền nhưng sau khi xuất thiền còn 
xét lại chi thiền và sanh lộ ý cận tử mới níp-bàn. 

3c. Lộ viên tịch liên thông (abhiññãsamanantaravithi), diễn 
trình gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1 nhập thiền cơ 
(padakajhang), giai đoạn 2 hiện thông rồi viên tịch. Như 
Sau: 
Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ 
(1) -> Chuyển tộc (1) -> Tâm ngũ thiền sắc giới sanh vô số 
sát-na -> Hữu phần () -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu 
phần dứt dòng (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> 
Thuận thứ (1) -> Chuyển tộc (1) -> Tâm thông tố (1) -> 
Tâm tử, vô dư níp-bàn. 


Nhận xét: 
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Trên đây chỉ đơn cử một diễn trình lộ viên tịch liên thông. 


Vị A-la-hán sắp níp-bàn nếu có duyên cớ như bậc Đạo Sư 
bảo thi triển thần thông, hoặc vị ấy muốn cảm hóa quần 
chúng, hoặc tiếp độ quyến thuộc, hoặc muốn tự giải quyết 
nhục thể... thì vị ấy hiện thông rồi viên tịch. Đây gọi là viên 
tịch hiện thông. 


Thông (abhiññ4) là năng lực siêu nhiên của định ngũ thiền 
sắc giới tu chứng với đề mục biến xứ (kasina), vì thế, muốn 
hiện thông là phải nhập ngũ thiền trước, gọi là nhập thiền 
cơ. Tất nhiên thiền cơ trong trường hợp vị A-la-hán viên 
tịch hiện thông là ngũ thiền tố sắc giới. 

Xuất thiền cơ, vị ấy khởi ước nguyện thực hiện điều gì rồi 
lộ hiện thông khởi lên. Nếu là vị trì căn thì có sát-na chuẩn 
bị, nếu là vị lợi căn thì không có sát-na chuẩn bị giữa khai 
ý môn và cận hành. Sau khi kết thúc tâm thông liền khởi 
lên tâm tử, vô dư níp-bàn hoặc kết thúc tâm thông, có xen 
hữu phần rồi mới khởi lên tâm tử vô dư níp-bàn. 

Giai đoạn nhập thiền cơ có vô số chặp tâm là vì tâm thiền 
sanh liên tục vô số sát-na. Có hai chặng là chặng khai môn 
và chặng đổng lực (gồm đổng lực dục giới và đổng lực kiên 
cố). Có 3 thứ tâm là 1 tâm khai ý môn, 2 tâm đại tố thọ xả 
hợp trí, 1 tâm tố sắc giới ngũ thiền. 


Giai đoạn lộ hiện thông có 6 hoặc 5 chặp tâm là sát-na khai 
ý môn, sát-na chuẩn bị (hoặc không có), sát-na cận hành, 
sát-na thuận thứ, sát-na chuyển tộc và sát-na tâm thông 
tố. Có hai chặng là chặng khai môn và chặng đổng lực (gồm 
đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố). Có 3 thứ tâm là 1 
tâm khai ý môn, 2 tâm đại tố thọ xả hợp trí, 1 tâm thông 
tố. 


Chương IV. Toát yếu lộ trình tâm (Cittavithisañgaha) 


3d. Lộ viên tịch đắc đạo tột mạng (jIvitasamasisivithï) diễn 
trình ba giai đoạn, giai đoạn 1 đắc đạo quả, giai đoạn 2 
phản khán đạo quả, giai đoạn 3 cận viên tịch. Như sau: 


Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) -> Khai 
ý môn (1) -> Chuẩn bị (1) -> Cận hành (1) -> Thuận thứ 
(1) -> Khiết hóa (1) -> Tứ đạo (1) -> Tứ quả (2) -> Hữu 
phần (4) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt 
dòng (1) -> Khai ý môn (1) -> Đổng lực (7) -> Hữu phần 
(4) -> Hữu phần rung động (1) -> Hữu phần dứt dòng (1) 
-> Khai ý môn (1) -> Đổng lực (5) -> Tâm tử, vô dư níp- 
bàn. 


Nhận xét: 


Một người bị mệnh chung do già bệnh tự nhiên, hay do kẻ 
khác giết hại, hoặc do tự sát, người ấy trước khi chết 
chứng đắc đạo quả A-la-hán rồi níp-bàn, trường hợp viên 
tịch kiểu đó gọi là viên tịch đắc đạo tột mạng. Cụm từ “đắc 
đạo tột mạng” trong tiếng Päli “jivitasamasisỉ” nghĩa là 
cùng lúc kết liễu vô minh và kết liễu mạng sống. 


Nếu là phàm tam nhân đắc đạo tột mạng thì giai đoạn đắc 
đạo sẽ liên tục sanh bốn lộ đắc đạo (lộ đắc sơ đạo, lộ đắc 
nhị đạo, lộ đắc tam đạo, lộ đắc tứ đạo) rồi viên tịch. 

Nếu là vị thánh Dự lưu đắc đạo tột mạng thì giai đoạn đắc 
đạo sẽ liên tục sanh khởi ba lộ đắc đạo cao (lộ đắc nhị đạo, 
lộ đắc tam đạo, lộ đắc tứ đạo) rồi viên tịch. 

Nếu là vị thánh Nhất lai đắc đạo tột mạng thì giai đoạn đắc 
đạo sẽ liên tục sanh khởi hai lộ đắc đạo cao (lộ đắc tam 
đạo, lộ đắc tứ đạo) rồi viên tịch. 

Nếu là vị thánh Bất lai đắc đạo tột mạng thì giai đoạn đắc 
đạo sẽ sanh khởi lộ đắc tứ đạo, tứ quả, rồi níp-bàn. 
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Lộ tâm giai đoạn đắc đạo quả thì chặng đổng lực dục giới 
vẫn luôn là tâm đại thiện hợp trí. 


Lộ tâm giai đoạn phản khán đạo quả, níp-bàn... sau cùng 
trước khi chết thì chặng đổng lực dục giới là tâm đại tố 
hợp trí. 


Và, lộ tâm giai đoạn cận viên tịch thì đổng lực dục giới là 
tâm đại tố, một trong tám. 


Dứt toát yếu lộ trình tâm 


Phụ chú tâm lộ đổng lực và mót cảnh 


Trong lộ trình tâm có hai thứ tâm lộ đặc biệt là đổng lực 
(javana) và mót cảnh (tadãälambana). Cần phải biết quy tắc 
(niyama) sinh diễn hai thứ tâm lộ ấy. 


Quy tắc tâm đổng lực 
(Javananiyamo) 


Tâm đổng lực (javanacitta) có 55 hoặc 87 thứ là 12 tâm bất 
thiện, 26 hoặc 37 tâm thiện, 18 tâm tố ứng cúng, 4 hoặc 20 tâm 
quả siêu thế. 

Nói theo lãnh vực, tâm đổng lực dục giới có 29 tâm là 12 tâm 
bất thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 1 tâm sinh tiếu. Tâm 
đổng lực sắc giới có 10 thứ là 5 tâm thiện sắc giới và 5 tâm tố 
sắc giới. Tâm đổng lực vô sắc giới có 8 thứ là 4 tâm thiện vô sắc 
và 4 tâm tố vô sắc. Đổng lực siêu thế có 8 hoặc 40 thứ là 4 hoặc 
20 tâm đạo và 4 hoặc 20 tâm quả. 
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Chương IV. Toát yếu lộ trình tâm (Cittavithisañgaha) 


e Tâm đổng lực sinh khởi mấy chặp (sát-na) trong một lộ 
trình? 


- 29 tâm đổng lực dục giới trong lộ ngũ môn bình nhật và lộ 
ý môn bình nhật thông thường (kể cả lộ chiêm bao) thì 
chặng đổng lực sanh 6 hay 7 chặp. Trong lộ ngũ môn cận tử, 
lộ ý môn cận tử, lộ ý môn lúc hôn mê (mucchakala), lộ ý 
môn lúc bất tỉnh (visaññïbhutakala), lộ ý môn thời thai non 
(atitarunakala) tâm diễn hoạt yếu, nên đổng lực chỉ sanh 
khởi 5 chặp; Trong lộ ý tâm diễn hoạt cấp tốc như lúc đức 
Phật hiện song thông (yamakapatihariyakala) thì đồng lực 
cũng chỉ sinh khởi 4 chặp hoặc 5 chặp. 


- Đổng lực dục giới thuộc 4 tâm đại thiện tương ưng trí trong 
lộ đắc đạo, lộ đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ hiện thông, lộ nhập 
thiền quả và lộ nhập thiền diệt, sanh khởi 4 chặp là chuẩn 
bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc (đối với người trì căn); 
Sanh khởi 3 chặp là cận hành, thuận thứ, chuyển tộc (đối 
với người lợi căn). 

- Đổng lực dục giới thuộc 4 tâm đại tố tương ưng trí trong lộ 
đắc thiền, lộ nhập thiền, lộ hiện thông, lộ nhập thiền quả và 
lộ nhập thiền diệt của bậc A-la-hán sanh khởi 4 chặp (đối 
với người trì căn) là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển 
tộc; Sanh khởi 3 chặp (đối với người lợi căn) là cận hành, 
thuận thứ và chuyển tộc. 


- 18 tâm đổng lực đáo đại thuộc thiền chứng lần đầu tiên 
trong lộ đắc thiền, chỉ khởi lên 1 chặp. Nhưng trong lộ nhập 
thiền thì 18 tâm đổng lực đáo đại sanh liên tục vô số sát-na. 

- Tâm thông thiện và tâm thông tố chỉ khởi lên 1 chặp trong 
lộ hiện thông. 
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- Tâm thiện và tố phi tưởng phi phi tưởng trong lộ nhập thiền 
diệt khởi lên 2 chặp (cho người trì căn) và khởi lên 1 chặp 
(đối với người lợi căn), rồi diệt thọ tưởng. 

- Về đổng lực siêu thế, các tâm đạo chỉ khởi lên 1 sát-na trong 
lộ đắc đạo. 


- Các tâm quả siêu thế trong lộ đắc đạo, khởi lên 2 sát-na (đối 
với người lợi căn), hay khởi lên 3 sát-na (đối với người trì 
căn). Nhưng trong lộ nhập thiền quả thì các tâm quả siêu 
thế sanh khởi vô số sát-na. 

- Riêng tâm tam quả ngũ thiền và tâm tứ quả ngũ thiền trong 
lộ nhập thiền diệt chỉ khởi lên 1 sát-na sau khi xuất định. 


e_ Đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố trong cùng một lộ tâm 
đặc biệt liên hệ thế nào? 
Trong lộ đắc thiền và lộ nhập thiền: 


- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiền thiện thọ hỷ thì đổng lực 
dục giới (chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc) sẽ là 
tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. 


- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiền thiện thọ xả thì đổng lực 
dục giới sẽ là tâm đại thiện thọ xả hợp trí. 


- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiền tố thọ hỷ thì đổng lực dục 
giới sẽ là tâm đại tố thọ hỷ hợp trí. 


- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiền tố thọ xả thì đổng lực dục 
giới sẽ là tâm đại tố thọ xả hợp trí. 


Trong lộ hiện thông: 


- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thông thiện thì đổng lực dục 
giới sẽ là tâm đại thiện thọ xả hợp trí. 
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- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thông tố thì đổng lực dục giới 
sẽ là tâm đại tố thọ xả hợp trí. 
Trong lộ đắc đạo: 


- Nếu đổng lực kiên cố là tâm đạo quả thọ hỷ thì đổng lực dục 
giới sẽ là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. 


- Nếu đồng lực kiên cố là tâm đạo quả thọ xả thì đổng lực dục 
giới sẽ là tâm đại thiện thọ xả hợp trí. 


Trong lộ nhập thiền quả: 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm quả hữu học thọ hỷ thì đổng lực 
dục giới sẽ là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm quả hữu học ngũ thiền thì đổng 
lực dục giới sẽ là tâm đại thiện thọ xả hợp trí. 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm tứ quả thọ hỷ thì đống lực dục 
giới sẽ là tâm đại tố thọ hỷ hợp trí. 

- Nếu đồng lực kiên cố là tâm tứ quả ngũ thiền thì đổng lực 
dục giới sẽ là tâm đại tố thọ xả hợp trí. 

Trong lộ nhập thiền diệt: 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng 
xứ và xuất định với tâm tam quả ngũ thiền thì đổng lực dục 
giới sẽ là tâm đại thiện thọ xả hợp trí. 

- Nếu đổng lực kiên cố là tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ 
và xuất định với tâm tứ quả ngũ thiền thì đổng lực dục giới 
sẽ là tâm đại tố thọ xả hợp trí. 
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Quy tắc tâm mót cảnh 
(Tadalambananiyamo) 


Tâm mót cảnh hay na cảnh hay đồng sở duyên (tadalambana) 
là thứ tâm “hưởng cảnh dư”, có cùng đối tượng với tâm đổng 
lực. Tâm mót cảnh chỉ sanh khởi sau những chặp đổng lực dục 
giới (kãmajavana), cho người cõi dục (kãmapuggala) và biết 
cảnh dục (kãmarammang). 


Hơn nữa, tâm mót cảnh chỉ xuất hiện trong lộ ngũ môn cảnh rất 
lớn (atimahantarammand) và lộ ý môn cảnh rất rõ 
(ativibhutarammana) thôi. 

Có 11 thứ tâm mót cảnh là tâm ý thức giới quả bất thiện, 2 tâm 
ý thức giới quả thiện vô nhân, và 8 tâm đại quả (tức là 3 tâm 
quan sát và 8 tâm đại quả, vì tránh hiểu nhập nhằng nên gọi tên 
khác). 


Có 3 thứ đối tượng nói theo thực tính là cảnh xấu 
(anittharammana), cảnh tốt (ittharammanga), và cảnh rất tốt 
(ati-ittharammana). Cảnh tốt xấu nói theo quan niệm thì khó 
xác định bởi đối với người này là xấu mà đối với người kia là 
tốt, như mùi vị trái sầu riêng, là hấp dẫn người này nhưng lại 
khó chịu cho người kia v.v... Bởi vậy, nói cảnh tốt hay xấu ở đây 
là nói theo thực tính nhân quả, cảnh xấu là đối tượng của tâm 
quả bất thiện, cảnh tốt là đối tượng của tâm thiện. 


Tâm quả bất thiện 7 thứ là 5 thức, tâm tiếp thâu và tâm quan 
sát, bắt cảnh xấu. 

Tâm quả thiện 16 thứ là 5 thức quả thiện, 1 tâm tiếp thâu quả 
thiện, 2 tâm quan sát quả thiện và 8 tâm đại quả, bắt cảnh tốt. 
Khi bắt cảnh xấu, tâm quan sát quả bất thiện khởi lên, thì cũng 
chính tâm ấy làm tâm mót cảnh (gọi là tâm ý thức giới quả bất 
thiện, tất nhiên là thọ xả) cho lộ tâm đó. 


162 


Chương IV. Toát yếu lộ trình tâm (Cittavithisañgaha) 


Khi bắt cảnh tốt, tâm quan sát quả thiện thọ xả khởi lên, thì cũng 
chính tâm ấy làm việc mót cảnh (gọi là tâm ý thức giới quả thiện 
vô nhân thọ xả) cho lộ tâm đó, cũng có thể là 4 tâm đại quả thọ 
xả làm tâm mót cảnh cho lộ tâm đó tuỳ theo sung lực của thiện 
nghiệp quá khứ. 


Khi bắt cảnh rất tốt, tâm quan sát quả thiện thọ hỷ khởi lên, thì 
cũng chính tâm này làm việc mót cảnh (gọi là tâm ý thức giới 
quả thiện vô nhân thọ hỷ) cho lộ tâm đó, cũng có thể là 4 tâm 
đại quả thọ hỷ làm tâm mót cảnh cho lộ tâm đó tuỳ theo sung 
lực của thiện nghiệp quá khứ. 

Lộ ý môn dục giới cảnh rất rõ cũng khởi lên tâm mót cảnh (đó 
là lộ ý nối góp lộ ngũ, lộ ý bình thường và lộ ý chiêm bao). Sáu 
cảnh là 5 cảnh dục (sắc, thinh v.v...) thuộc quá khứ vị lai, cảnh 
pháp thuần thuộc dục giới; Sáu cảnh này cũng có xấu, tốt và rất 
tốt. Lộ ý môn dục giới bắt sáu cảnh pháp ấy (rất rõ) mà sinh diễn 
tâm mót cảnh. Trường hợp này tâm mót cảnh tùy thuộc vào tâm 
đồng lực (javanga). 


Sau tâm đổng lực thọ hỷ (somanassasahagatajavanavasane) sẽ 
khởi lên tâm mót cảnh thọ hỷ 
(somanassasahagatatadalambanam). 


Sau tâm đổng lực thọ xả (upekkhäsahagatajavanavasane) sẽ 
khởi lên tâm mót cảnh thọ xả 
(upekkhasahagatatadalambanam). 


Nhưng sau tâm đổng lực thọ ưu cũng chỉ hiện khởi tâm mót 
cảnh thọ xả (domanassasahagatajavanavasane  pana 
tadalambanam upekkhasahagatam eva bhavati). 


[Cũng bởi quy tắc sau ưu là xả, nên đối với người tục sinh bằng 
tâm thọ hở, có hữu phần thọ hỷ, khi sanh khởi lộ tâm kết thúc 
đổng lực thọ ưu mà không có tâm mót cảnh thọ xả thì mới xen 
vào một chặp hữu phần khách thọ xả (upekkhasahagatam 
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ägantukabhavangam) để dung hòa giữa đồng lực thọ ưu và tiềm 
thức thọ hỷ|. 
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CHƯƠNG V. 
* TOÁT YẾU SẮC PHÁP (RÙPASANGAHA) 
* TOÁT YẾU NÍP-BÀN (NIBBÃNASANGAHA) 


—— €®@ —— 


Từ trước cho đến đây, các pháp tâm và tâm sở đã được phân 
tích với những phân loại và tiến trình tâm lộ. Chương này nói 
đến sắc pháp và níp-bàn. 


Phần 1. Toát yếu sắc pháp. 
Có 5 vấn đề: 
Liệt kê sắc pháp (rũpasamuddeso) 
Phân loại sắc pháp (rũpavibhägo) 
Nhân sanh sắc pháp (rũpasamutthaänam) 
Xếp loại bọn sắc (rũpakaläpayojanä) 
Sự diễn biến sắc pháp (rũpapavattikkamo) 


ĐI HS 2 1Ò 


1. Liệt kê sắc pháp 
(Rupasamuddeso) 
Sắc pháp có 28 thứ, được liệt kê theo ba bảng: Liệt kê bảng A, 
liệt kê bảng B và liệt kê bảng C. 
Liệt kê bảng A - Sắc pháp chia hai nhóm lớn 
e©_ 4 sắc đại hiển (mahäbhũtarnpa) 
1. Đất (pathavï) 
2. Nước (äpo) 
3. Lửa (tejo) 
4. Gió (vayo) 
e_ 24sắc y sinh (upädãyarnipa) 
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Nhãn (cakkhu) 

Nhĩ (sota) 

Tỷ (ghana) 

Thiệt (jívha) 

Thân (kaya) 

Sắc (rũpa) 

Thinh (sadda) 

Khí (gandha) 

VỊ (rasa) 

Xúc (photthabba) là ba hiển sắc trừ nước. 


. Nữ tánh (itthatta) 

. Nam tánh (purisatta) 

. Ý vật (hadayavatthu) 

. Mạng quyền (ƒivitindriya) 
. Dưỡng tố (oja) 

. Không giới (akasadhatu) 
. Thân biểu (kãyaviññatti) 
. Khẩu biểu (vãciviññatti) 

. Khinh (lahuta) 

. Nhu (muduta) 

. Thích sự (kammaññata) 

. Sinh (upacaya) 

. Diễn (santati) 

23. 
24. 


DỊ arata) 
Diệt (aniccata) 


Liệt kê bảng B - Sắc pháp chia hai nhóm lớn khác 


e_ 18 sắc thành (nipphannarnipa) 


1. 
Đ: 
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Đất (pathavï) 
Nước (äpo) 


Chương V. s Toát yếu sắc pháp (Rũpasañgaha) 
» Toát yếu níp-bàn (Nibbänasañgaha) 


Lửa (te/o) 
Gió (vayo) 
Nhãn (cakkhu) 
Nhĩ (sota) 
Tỷ (ghana) 
Thiệt (jívha) 
9. Thân (kaya) 
10. Sắc (rũpa) 
11. Thinh (sadda) 
12. Khí (gandha) 
13. Vị (rasa) 
Xúc (photthabba) gồm đất, lửa, gió 
14. Nữ tánh (itthatta) 
15. Nam tánh (purisatta) 
16. Ý vật (hadayavatthu) 
17. Mạng quyền (jwitindriya) 
18. Dưỡng tố (oja) 


® mẲẰœ101Ix® 0œ 


Mười tám sắc thành này cũng gọi là sắc thực tính 
(sabhävaripa), sắc thực tướng (salakkhanarnpa), sắc 
hữu hoại (rũparipa), sắc thẩm sát (sammasanaripa)... 


10 sắc phi thành (anipphannaripa) 


= 


Không giới (akasadhatu) 
Thân biểu (käyaviññatti) 
Khẩu biểu (vacwiññatti) 
Khinh (lahuta) 

Nhu (muduta) 

Thích sự (kammaññata) 
Sinh (upacaya) 

Diễn (santati) 

DỊ (jarata) 


KT rà IV Di ớt TIỂU 
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10. Diệt (aniccata) 


Mười sắc phi thành này còn gọi là sắc phi thực tính 
(asabhavaripa), sắc phi thức tướng (asalakkhanaripa), 
sắc vô hoại (ariparipad) sắc phi thẩm sát 
(asammasanarupa)... 


Liệt kê bảng € - Sắc pháp chia mười một nhóm nhỏ 

Sắc đại hiển (mahäbhuũtaripa) gồm 4 thứ là đất, nước, 
lửa, gió. 

Sắc thanh triệt hay sắc thần kinh (pasadaripa) gồm 5 
thứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 

Sắc cảnh giới (gocararipa hay visayaripa) gồm 4 thứ là 
sắc, thinh, khí, vị; Nếu kể đủ có xúc (đất, lửa, gió) thì sắc 
cảnh giới gồm 7 thứ. 

Sắc tính (bhãvaripa) gồm 2 thứ là nữ tính và nam tính. 
Sắc tâm cơ (hadayaripa) tức là ý vật. 

Sắc mạng (Jivitaripa) tức là mạng quyền. 

Sắc vật thực (aãhäraripa) tức là dưỡng tố. 

Sắc giao giới (paricchedaripa) tức là không giới. 

Sắc biểu tri (viññattiripa) gồm 2 thứ là thân biểu và 
khẩu biểu. 


Sắc linh hoạt (vikãraripa) gồm 3 thứ là khinh, nhu, thích 
sự. 


Sắc tướng trạng (Iakkhanaripa) gồm 4 thứ là sinh, diễn, 
dị, diệt. 


Chương V. s Toát yếu sắc pháp (Rũpasañgaha) 
» Toát yếu níp-bàn (Nibbänasañgaha) 


Giải thích: 


Sắc pháp cơ bản có 2 loại: Sắc đại hiển và sắc ý sinh. 


Sắc đại hiển (mahãbhúũtarnpa) là nguyên tố tạo ra mọi vật 
chất, từ vật vô tri như cây cỏ v.v... đến thân các sinh vật như 
trời, người, thú v.v... từ vật thể nhỏ như hạt bụi v.v... đến vật 
thể lớn như núi v.v... đều do 4 nguyên tố đất, nước, lửa, gió 
tạo thành, chỗ nào có vật chất thì chỗ ấy có hiện hữu của đất, 
nước, lửa, gió. Vì là loại sắc có tầm rộng lớn như thế nên gọi 
là sắc đại hiển như câu PãAli chú giải: 
upadinnanupadinnasantanesu salaRkhanato sasambharato 
ca mahantani hutva bhavanti pătubhavantT tỉ mahabhutani. 


Đất (pathavi) theo nghĩa chân để: Nguyên tố đất 
(pathavidhatu) là thể rắn của vật chất, nâng đỡ các sắc đồng 
sanh. Đặc tính của đất là cản vướng (kakkhalattalakkhana) 
cứng hoặc mềm; Có chức năng của đất là làm điểm tựa 
(patitthanarasa), Có biểu hiện là hứng chịu 
(sampaticchanapaccupatthana);, Có nhân gần là có ba 
nguyên tố khác (avasesadhatuttayapadatthana). 


Nước (äãpo) theo nghĩa chân đế: Nguyên tố nước (ãpodhatu) 
là thể kết của vật chất, kết dính các sắc đồng sanh lại, không 
để rời rạc Đặc tính của nước là thẩm thấu 
(paggharanalakkhana); Có chức năng là làm nẩy nở 
(bruhanarasa) Có biểu hiện là quến tụ 
(sangahapaccupatthana); Có nhần gần là ba nguyên tố khác 
(avasesadhatuttayapadatthana). 


Lửa (tejo) theo nghĩa chân đế: Nguyên tố lửa (tejodhatu) là 
thể đốt của vật chất, làm cho các sắc đồng sanh thành thục. 
Lửa có đặc tính là tánh nóng (unhattalakkhana); Có chức 
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năng là làm chín muồi (paripäcanarasa); Có biểu hiện là 
nhuần nhuyễn (maddavanuppadanapaccupatthana); Có 
nhân gần là ba nguyên tố khác 
(avasesadhatuttayapadatthang). 


Gió (vayo) theo nghĩa chân đế: Nguyên tố gió (vayodhđatu) là 
thể động của vật chất, sự chuyển dịch của các pháp đồng 
sanh. Gió có đặc tính là chuyển động (samiranalakkhana); Có 
chức năng là di chuyển (samudiranarasa); Có biểu hiện là 
thay đổi (abhiniharapaccupatthana); Có nhần gần là ba 
nguyên tố khác (avasesadhatuttayapadatthana). 


e Gọi là sắc y sinh (upädäyaripa) tức là những sắc pháp sanh 
do nương bốn nguyên tố (đất, nước, lửa, gió) như các đồ 
trang sức được làm từ kim loại quý vậy. Sắc y sinh gồm 24 
thứ phân thành 10 nhóm: 


(1) Sắc thanh triệt 5 thứ. (2) Sắc cảnh giới 4 hoặc 7 thứ. (3) 
Sắc tính 2 thứ. (4) Sắc tâm cơ 1 thứ. (5) Sắc mạng 1 thứ. (6) 
Sắc vật thực 1 thứ. (7) Sắc giao giới 1 thứ. (8) Sắc biểu tri 2 
thứ. (9) Sắc linh hoạt 3 thứ. (10) Sắc tướng trạng 4 thứ. 


(1) Sắc thanh triệt (pasädarnpa) hay còn gọi là sắc thần kinh 
là những sắc tinh túy của bốn đại thu bắt ngoại cảnh. Đây 
là những giác quan của loài sinh vật. Có 5 thứ sắc thanh 
triệt: 

Nhãn thanh triệt hay thần kinh nhãn (cakkhupasada) 
chính là nhãn giác quan (thị giác) nhãn vật, trú căn của 
nhãn thức, cơ quan bắt cảnh sắc. Có đặc tính là tỉnh chất 
tứ đại nhạy cảm với cảnh sắc 
(rupabhighatarahabhutappasadalakkhapnga), có chức năng 
là thu bắt cảnh sắc (rũpesu ãviñchanarasa), có biểu hiện là 
thành chỗ nương cho nhãn thức (cakkhuviññänassa 
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ädhãrabhãvapaccupatthana), có nhân gần là sắc nghiệp 
tứ đại từ nhân duyên thích thấy 
(datthukamatanidanakammajabhutapadaftthanga). 


Nhĩ thanh triệt hay thần kinh nhĩ (sotapasada) chính là 
nhĩ giác quan (thính giác), nhĩ vật, trú căn của nhĩ thức, cơ 
quan bắt cảnh thinh. Có đặc tính là tinh chất tứ đại nhạy 
cảm với âm thanh 
(saddabhighatarahabhutappasadalakkhana), có chức 
năng là thu bắt cảnh thỉnh (saddesu ãviñchanarasa). Có 
biểu hiện là thành chỗ nương cho nhĩ thức 
(sotaviññanassa adharabhavapaccupatthandg), có nhần 
gần là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích nghe 
(sotukamatanidanakammajabhutapadatthana). 


Tỷ thanh triệt hay thần kinh tỷ (ghãänapasada) chính là tỷ 
giác quan (khứu giác), tỷ vật, trú căn của tỷ thức, cơ quan 
bắt cảnh khí. Có đặc tính là tinh chất tứ đại nhạy cảm với 
mùi hơi (gandhabhighatarahabhutappasadalaRkhapna), 
có chức năng là thu bắt cảnh khí (gandhesu 
äviñchanarasa), có biểu hiện là thành chỗ nương cho tỷ 
thức (ghanavifññanassa adharabhavapaccupoftthama), có 
nhân gần là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích ngửi 
(ghayitukamatanidanakammajabhutapadatthana). 


Thiệt thanh triệt hay thần kinh thiệt (/ivhapasada) chính 
là thiệt giác quan (vị giác), thiệt vật, trú căn của thiệt thức, 
cơ quan bắt cảnh vị. Có đặc tính là tỉnh chất tứ đại nhạy 
cảm với vị chất 
(rasabhighatarahabhutappasadalakkhana), có chức năng 
là thu bắt cảnh vị (rasesu ãviñchanarasa), có biểu hiện là 


thành chỗ nương cho thiệt thức (jivhaviññänassa 
ädhãrabhäãvapaccupatthana), có nhân gần là sắc nghiệp 
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tứ đại từ nhân duyên thích nếm 
(sãyitukamatanidanakammajabhutapadatthanga). 


Thân thanh triệt hay thần kinh thân (kayapasada) chính 
là thân giác quan (xúc giác), thân vật, trú căn của thân 
thức, cơ quan bắt cảnh xúc. Có đặc tính là tinh chất tứ đại 
nhạy cảm với sự xúc chạm 
(photthabbabhighatarahabhutappasadalakkhana), có 
chức năng là thu bắt cảnh xúc (photthabbesu 
äviñchanarasa), có biểu hiện là thành chỗ nương cho thân 
thức (kayaviññanassa adharabhavapaccupatthanad), có 
nhân gần là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích đụng 
(phusitukaämatanidanakammajabhutapadatthang). 


(2) Sắc cảnh giới (gocararnpa hay visayarnpa). 
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Gocara nghĩa đen là “cánh đồng cỏ”, nơi mà trâu bò lui tới 
(gãvo carantT tí gocaram); nghĩa bóng là “cảnh giới”, 
phạm vi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc. 


Visaya, nghĩa là “đối tượng”, chỗ, nơi, mục tiêu mà nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đeo bám. 


ŒGocara và visaya có nghĩa giống nhau, và đều chỉ cho 
arammanga (cảnh). 


Sắc cảnh giới có 5 thứ, trong đó 4 cảnh thuộc sắc y sinh: 
cảnh sắc, cảnh thỉnh, cảnh khí, cảnh vị; và cảnh xúc thuộc 
sắc đại hiển. 


Cảnh sắc (rũpãrammang) là các hình thể màu sắc mắt thấy 
được, bị nhãn thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần 
kinh nhãn (cakkhupatihananalakkhandg), có chức năng 
làm đối tượng cho nhãn thức (cakkhuviññanassa 
visayabhävarasa), có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 
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(fasseva gocarapaccupofthana), có nhân gần là bốn đại 
hiển (catumahabhũtapadatthanga). 


Cảnh thỉnh (saddärammang) là các tiếng âm thanh mà tai 
nghe được, bị nhĩ thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với 
thần kinh nhĩ (sotapatihananalakkhana), có chức năng 
làm đối tượng cho nhĩ thức (sotaviññanassa 
visayabhävarasa), có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 
(fasseva gocarapaccupofthana), có nhân gần là bốn đại 
hiển (catumahabhũtapadatthanga). 


Cảnh khí (gandharammanga) là các hơi mùi mà mũi ngửi 
được, bị tỷ thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần kinh 
tỷ (ghanapatihananalakkhana), có chức năng làm đối 
tượng cho tỷ thức (ghanaviññanassa visayabhavarasa), có 
biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy (tasseva 
gocarapaccupatthana), có nhân gần là bốn đại hiển 
(catumahabhutapadatthang). 


Cảnh vị (rasãrammana) là các vị mặn ngọt... mà lưỡi nếm 
được, bị thiệt thức biết. Có đặc tính là đối chiếu với thần 
kinh thiệt (jivhapatihananalaRkhana), có chức năng làm 
đối tượng cho thiệt thức (ivhaviññanassa 
visayabhävarasa), có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 
(fasseva gocarapaccupofthana), có nhân gần là bốn đại 
hiển (catumahabhũtapadatthanga). 


Cảnh xúc (photthabbärammana) thuộc 3 sắc đại hiển: đất 
(tính cứng hay mềm), lửa (tính nóng hay lạnh), gió (tính 
căng hay dùn), trạng thái cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, dùn 
mà thân chạm được, bị thân thức biết. Có đặc tính là đối 
chiếu với thần kinh thân (kãyapatihananalakkhana), có 
chức năng làm đối tượng cho thân thức (kãyaviññanassa 
visayabhävarasa), có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy 
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(fasseva gocarapaccupofthana), có nhân gần là bốn đại 
hiển (catumahabhũtapadatthanga). 


Nếu kể 24 sắc y sinh thì sắc cảnh giới chỉ có 4, không kể 
cảnh xúc vì cảnh xúc là 3 trong bốn sắc đại hiển đã được 
liệt kê rồi. Ở đây chỉ nói ra cho đủ 5 đối tượng giác quan. 
(3) Sắc tính (bhãvaripa) là thứ sắc nghiệp biểu hiện giới tính 
của nam nữ, đực cái, trống mái, phân biệt theo bốn khía 
cạnh là iinga (căn - tức là bộ phận sinh dục), nimitta 
(tướng - tức là hình dạng tiêu biểu), kutta (nết - tức là 
tánh thói cư xử), äkappa (hành vi - tức là cách sinh hoạt). 
Sắc tính có 2 thứ: nữ quyền (itthindriya) và nam quyền 
(purisindriya). 
Sắc nữ quyền (itthindriya) là sắc nghiệp biểu hiện giới tính 
của nữ, giống cái, giống mái. Sắc nữ quyền có đặc tính là 
trạng thái nữ (itthibhävalakkhana), có chức năng là biểu 
thị nữ tính (itthT 'ti pakãsanarasa). Có biểu hiện là thành 
nhân tố cho căn nữ, tướng nữ, nết nữ, hành vi nữ 
(itthilinganimittaRuttaäRappanam 
kãranabhävapaccupatthäna), có nhân gần là sắc nghiệp tứ 
đại (Kammajabhutapadatthangd). 


Sắc nam quyền (purisindriya) là sắc nghiệp biểu hiện giới 
tính của nam, giống đực, trống. Sắc nam quyền có đặc tính 
là trạng thái nam (purisabhavalaRkhang), có chức năng là 
biểu thị nam tính (puriso 'tỉi pakãsanarasa), có biểu hiện là 
thành nhân tố cho căn nam, tướng nam, nết nam, hành vi 
nam (purisalinganimittaRuttaRappanam 
kãranabhävapaccupatthäna), có nhân gần là sắc nghiệp tứ 
đại (Kammajabhutapadatthanmgd). 


(4) Sắc tâm cơ (hadayarnipa) là sắc ý vật (hadayavatthu). Mặc 
dù chữ hadaya nghĩa tự điển là “trái tim” (tâm cơ) và 
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hadayaripa dịch là sắc trái tim, sắc tâm cơ; Nhưng chữ 
hadaya còn có nghĩa khác là “tâm”, như trong bộ 
Dhammasanganï, dùng một loạt từ để giải thích tâm: “Yam 
tasmim samaye cittam mano mãngsam hadayam 
pandaram... cittam hoti, cái gì là tâm, ý, tư tưởng, tâm tạng, 
bạch tịnh... có trong khi ấy, đây gọi là tâm”. Hadayavatthu 
(ý vật) chỉ là cơ sở vật lý cho tâm trú sanh, trú căn của ý 
giới và ý thức giới; cũng như cakkhuvatthu (nhãn vật) là 
trú căn của nhãn thức giới v.v... 


Lại nữa, trong bộ Patthana khi trình bày sáu trú căn 
(vatthu) trợ cho bảy tâm giới bằng vật tiền sanh duyên, 
đến trú căn thứ sáu, đức Phật không nói là trái tim mà ngài 
ch nói: “. Yam rupam nissaya manodhatu ca 
manoviññaänadhatu ca vattanti, tam rũpam manodhatuya 
ca  manovifñfñanadhatuya ca tamsampayuttakanañca 
dhammanam purejatapaccayena DACCũy0 = Ý giới và ý 
thức giới sinh diễn nương vào sắc nào thì sắc ấy (yam 
ruũpam nissaya... tam rũpam) trợ cho ý giới và ý thức giới, 
cùng các pháp tương ưng, bằng tiền sanh duyên”. 


Do đó, từ hadayavatthu (ý vật) mà cho rằng là “sắc trái 
tim” có lẽ dựa theo cổ thư Upanishad thời xưa. Và có chỗ 
cho là “não bộ” thì đó là ý kiến của các nhà khoa học hiện 
đại. 

Sắc ý vật có đặc tính là chỗ nương của ý giới và ý thức giới 
(manodhatumanoviñfñanadhatunam nissayalaRkhana), có 
chức năng là làm điểm tựa cho hai tâm giới ấy (täsaññeva 
dhatinam ãdharanarasa), có biểu hiện là thành căn cứ 
(ubbahanapaccupatthäna), có nhân gần là sắc nghiệp tứ 
đại (Kammajabhutapadatthangd). 
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(5) Sắc mạng vitarupa) là mạng quyền (jvitindriya). Các 


sắc nghiệp được sống còn là nhờ sắc này. Sắc mạng quyền 
có đặc tính là bảo trì các sắc nghiệp đồng sanh 
(sahajatarupanupdlanalaRkhana), có chức năng là làm 
cho các sắc nghiệp ấy tồn tại (tesam pavattanarasam), có 
biểu hiện là giữ lại các sắc nghiệp ấy 
(tesaññevathapanapaccupatthäna), có nhân gần là sắc tứ 
đại cần phải bảo dưỡng (yäpayitabbabhutapadatthana). 


(6) Sắc vật thực (ãhãraripa) là dưỡng tố (oja) từ đoàn thực 


(kabalinkarahara). Sắc vật thực có đặc tính là chất bổ 
(ojãlakkhana) có chức năng là nuôi các sắc 
(rupaharanarasa), có biểu hiện là thân được trợ lực 
(kayupatthambhanapaccupafthana), có nhân gần là một 
thân căn cần được nuôi dưỡng 
(aharitabbavatthupadatthama). 


(7) Sắc giao giới (paricchedaripa) là sắc hư không, hư không 


giới (äkãsadhatu). Sắc hư không đây có nghĩa là khoảng 
trống, kẽ hở giữa các sắc pháp. Sắc hư không chính là sắc 
giao giới vì đặc tính của nó là giới hạn cho mỗi bọn sắc 
(rupaparicchedalaRkhana), hư không giới có chức năng là 
biểu thị ranh giới của bọn sắc 
(rũpapariyantappakäsanarasa), có biểu hiện là sắc pháp 
tiếp giáp (rũpamariyadapaccupatthana), có nhân gần là 
sắc được phân cách (paricchinnaripapadatthäna). 


(8) Sắc biểu tri (viññattiripa) là sắc do tâm sanh 
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(cittajaripa), biểu đạt bằng cử chỉ và lời nói làm cho 
người khác hiểu ý mình. Sắc biểu tri có 2 thứ là thân biểu 
tri và khẩu biểu tri. 

Thân biểu tri (kãyaviññatti) là sắc biểu đạt cho hiểu bằng 
cử chỉ thân. Tất cả thân hành (kãyasamacara) có dụng ý 
hay không dụng ý cũng đều gọi là thân biểu tri. Như cử chỉ 
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gật đầu đồng ý, lắc đầu không đồng ý v.v... gọi là thân hành 
có dụng ý; Oai nghỉ đi, đứng, nằm, ngồi, đánh đồng xa v.v... 
gọi là thân hành không dụng ý. Thân biểu tri có dụng ý là 
thân hành “làm cho người khác hiểu” (viññapetT tỉ 
viññatti); Thân biểu tri không dụng ý, gọi là thân hành 
“được người khác hiểu” (viññaäyatT tỉ viññatti). Thân biểu 
tri có đặc tính là làm cho hiểu (viññaãpanalakkhana), có 
nhiệm vụ là biểu đạt ý tưởng (adhippäyapaRäsanarasa), 
có biểu hiện là nhân tạo sự chuyển động của thân 
(kayavipphandanahetubhavapaccupatthana), có nhần 
gần là chất gió do tâm sanh (cittasamutthanavayodhatu- 
padatthana). 


Khẩu biểu tri (vaciviññatti) là sắc tâm biểu đạt cho hiểu 
bằng âm thanh miệng; cũng có hai cách khẩu biểu tri: khẩu 
hành (vacisamacara) có dụng ý và khẩu hành không dụng 
ý. Khẩu hành có dụng ý là nói cho người khác hiểu ý, như 
đàm thoại, phát biểu v.v... gọi là “biểu tri làm cho hiểu” 
(viññapetT tỉ viññatti). Khẩu hành không dụng ý như đọc, 
tụng, ca hát, ngâm nga v.v... gọi là “biểu tri được người 
khác hiểu” (viññayaqtT tỉ viññatti). Khẩu biểu tri cũng có 
đặc tính là làm cho hiểu (viññãpanalakkhana), có nhiệm 
vụ là biểu đạt ý tưởng (adhippäyapakasanarasa), có biểu 
hiện là nhân tạo khẩu thinh (vacighosahetubhaäva- 
paccupatthana), có nhân gần là chất đất do tâm sanh 
(cittasamutthanapathavidhatupadatthana). 

(9) Sắc linh hoạt (vikãraripa). Gọi là “linh hoạt” vì đặc tính 
làm cho các sắc thực tính được uyển chuyển, thích hợp, 
đặc biệt. Chiết tự vikãro “viseso ãkaro” tỉ, nên cũng còn gọi 
là “sắc đặc biệt”. Sắc linh hoạt có 3 thứ là khinh (lahut3), 
nhu (muduta), thích sự (Kammaññata). 
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Khinh tánh (lahu¿a) là trạng thái nhẹ nhàng của sắc thực 
tính. Khinh tánh có đặc tính là không chậm chặp 
(adandhatalakkhand), có nhiệm vụ là dẹp bỏ tình trạng 
nặng nề của sắc pháp (rũpänam garubhävavinodanarasa), 
có biểu hiện là hoạt động lẹ làng 
(Iahuparivattitãapaccupatthana), nhân gần là sắc nhẹ 
(Iahuripapadatthana) vì có sắc nhẹ mới tạo ra khinh tánh 
của bọn sắc (rũpassa lahuta). 


Nhu tánh (muduia) là trạng thái mềm mại của sắc thực 
tính. Nhu tánh có đặc tính là không thô cứng 
(athaddhatalakkhangd), có nhiệm vụ là tiêu trừ tình trạng 
cứng ngắt của sắc pháp (rũpãnam 
thaddhabhävavinodanarasa), có biểu hiện là không đối 
chọi với mọi hoạt động (sabbakiriyasu 
avirodhitäpaccupatthana), có nhân gần là sắc mềm 
(muduripapadatthana) vì có sắc mềm mới tạo ra nhu 
tánh của bọn sắc (rũpassa muduta). 


Thích tánh (kammaññara) là trạng thái tương thích của 
sắc thực tính. Thích tánh có đặc tính là cách thích hợp 
trong hoạt động của thân 
(sarirakiriyanukulakammafññabhavalakRkhangd), có nhiệm 
vụ là tiêu trừ tính không tương thích 
(akammaññatävinodanarasa), có biểu hiện là tính không 
yếu ớt (adubbalabhavapaccupatthana), có nhần gần là có 
sắc thích hợp (kammaññaripapadatthana) vì có sắc 
tương thích mới tạo ra thích tánh của bọn sắc (rũpassa 
Rkammaññata). 

(10) Sắc tướng trạng (lakkhanaripa) là những đặc tướng, 
đặc tánh, hiện trạng của các sắc để nhận định “đây là khởi 
sanh, đây là diễn biến, đây là già cũ, đây là sự biến mất”... 
Sắc tướng trạng chỉ là tình trạng của sắc thực tính, sắc 
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tướng trạng không phải là pháp thực tính. Có 4 hiện trạng 
sắc: sinh (upacaya), diễn (santati), dị (järata), diệt 
(aniccata). 


Sinh (upacaya) là sự bắt đầu xuất hiện của bọn sắc. Thuật 
ngữ upacaya nghĩa là khởi sự chất chứa (ãdito cayo), nên 
có chỗ dịch là sắc tích tập. Một bọn sắc sống còn kéo dài 
17 sát-na, mỗi sát-na là 3 sát-na tiểu sanh-trụ-diệt, như 
vậy tuổi thọ của một bọn sắc là 51 sát-na tiểu (= 17 sát-na 
đại); Bọn sắc bắt đầu khởi lên vào sát-na tiểu thứ 1 gọi là 
sinh (hay tích tập); diễn tiến từ sát-na tiểu thứ 2 đến sát- 
na tiểu thứ 50 gọi là sắc diễn (hay kế thừa); Trong giai 
đoạn diễn tiến là hiện tượng sắc già (hay lão mại) tức là 
sắc dị; Đến sát-na tiểu thứ 51 bọn sắc hoại mất gọi là sắc 
diệt (hay vô thường). Đặc tính của sắc sinh là sắc sơ sanh 
(äcayalakkhana), nhiệm vụ là làm cho sắc pháp nổi dậy 
trước tiên (pubbantato rũpänam ummujjäpanarasa), biểu 
hiện là tình trạng hoàn thành 
(paripunnabhävapaccupatthana), nhân gần là sắc tập 
khởi (upacitaripapadatthanga). 


Diễn (santati) hay còn gọi là tiến, thừa kế... là hiện tượng 
tiếp diễn của sắc sau khi khởi sanh, là giai đoạn từ sát-na 
tiểu thứ 2 đến sát-na tiểu thứ 50. Đặc tính của sắc diễn là 
tiếp tục sanh (pavattilakkhana), nhiệm vụ là kế tục 
(anuppabandhanarasa), biểu hiện là không gián đoạn 
(anupacchedapaccupatthana), nhân gần là có sắc nối tiếp 
nhau (anuppabandhakaripapadatthana). 

DỊ (jaratä) hay lão mại, là tình trạng già nua của sắc. Sắc 
diễn tiến càng lúc càng già cỗi để đến điểm diệt mất, trong 
giai đoạn diễn tiến của sắc đã có hiện tượng già theo mỗi 
sát-na. Sắc dị có đặc tính là sự chín muồi của sắc pháp 
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(rũpaparipäkalakkhana) nhiệm vụ là dẫn đến 
(upanayanarasa), có biểu hiện là mất tính cách mới mẻ 
(navabhävãpagamapaccupatthäna), nhân gần là sắc đang 
hao mòn (paripaccamanarupapadatthang). 


Diệt (aniccata) hay vô thường tánh, là tình trạng hư hoại 
của sắc pháp, vào thời điểm sát-na tiểu thứ 51 bọn sắc đã 
đủ tuổi nên diệt đi. Đặc tính của sắc diệt là tan rã 
(paribhedalakkhand), nhiệm vụ là chìm xuống 
(samsidanarasa), biểu hiện là hoại diệt 
(khayavayapaccupatthana), nhân gần là sắc đang tiêu 
hoại (paribhijjamanarupapadatthana). 


Mười tám sắc là 4 sắc đại hiển, 5 sắc thanh triệt, 4 sắc cảnh 
giới, 2 sắc tính, 1 sắc tâm cơ, 1 sắc mạng, 1 sắc vật thực, gọi 
là sắc thành (nipphanaripa), sắc thực tính (sabhävarnpa), 
sắc thực tướng (salakkhanaripa), sắc hữu hoại (rũparipa), 
sắc thẩm sát (sammasanarnipa). Mười sắc còn lại gọi là sắc 
phi thành v.v... 


Gọi là sắc thành (nipphanaripa) vì 18 thứ sắc như đất, nước 
v.v... là sắc thành tựu do nghiệp sanh (kamma/a), do tâm 
sanh (citta/a), do quý tiết sanh (utuja), do vật thực sanh 
(aharaja). 

Gọi là sắc thực tính (sabhãvaripa) vì 18 sắc ấy có bản thể 
thật, bản thể riêng biệt. 


Gọi là sắc thực tướng (salakkhanarnipa) vì 18 sắc ấy thật sự 
bị tam tướng vô thường (anicca), khổ (dukkha), vô ngã 
(anatta) chỉ phối. 

Gọi là sắc hữu hoại (rũparipa) vì 18 sắc ấy có tính biến hoại 
bởi yếu tố xung khắc như thời tiết nóng lạnh v.v... 
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Gọi là sắc thẩm sát (sammasanarnpa) vì 18 sắc này trở thành 
đối tượng cho tuệ thẩm sát tu quán. 


Mười thứ sắc là 1 sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc linh hoạt, 
4 sắc tướng trạng, gọi là sắc phi thành (anipphannaripa) vì 
chúng không phải chính thức do nghiệp, tâm, quý tiết, vật 
thực tạo thành; Gọi là sắc phi thực tính (asabhãvaripa) vì 
chúng không phải là bản thể thật; Gọi là sắc phi thực tướng 
(asalakkhanaripa) vì chúng không thật sự bị chỉ phối bởi 
tam tướng; Gọi là sắc phi hữu hoại (ariũparipa) vì chúng 
không thật sự bị biến hoại do yếu tố thời tiết khắc nghiệt...; 
Gọi là sắc phi thẩm sát (asammasanaripa) vì chúng không là 
đối tượng của tuệ minh sát. 


2. Phân loại sắc pháp 
(Rupavibhago) 


A. Sắc pháp một loại (Ekavidham) 


Tất cả sắc pháp đều gọi là vô nhân (ahetukam) vì sắc pháp 
không có nhân tương ưng. 


Tất cả sắc pháp đều gọi là hữu duyên (sappaccayam) vì sắc pháp 
do duyên trợ sanh. 


Tất cả sắc pháp đều gọi là cảnh lậu (sãsavam) vì sắc pháp là cảnh 
của lậu hoặc. 


Tất cả sắc pháp đều gọi là hữu vi (sañkhatam) vì sắc pháp còn 
bị tạo tác bởi bốn sở sanh là nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực. 


Tất cả sắc pháp đều gọi là hiệp thế (Iokiyam) vì sắc pháp thuộc 
phạm trù luân hồi, thuộc về đời. 
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Tất cả sắc pháp đều gọi là dục giới (kãmãvacaram) vì sắc pháp 
là đối tượng của dục ái. 


Tất cả sắc pháp đều gọi là vô cảnh (anärammanam) vì sắc pháp 
là vô tri, không biết cảnh. 


Tất cả sắc pháp đều gọi là phi ưng trừ (appahätabbam) vì sắc 
pháp không phải phiền não, không đáng bị thánh đạo sát trừ. 


B. Sắc pháp hai loại (Duvidham) 


- Sắc pháp hai loại thứ nhất là sắc nội phần (ajjhattikaripam) 
và sắc ngoại phần (bãhirarũpam). 


1. Sắc nội phần là sắc cơ quan bắt cảnh, gồm 5 sắc thanh 
triệt hay thần kinh. 

2. Sắc ngoại phần là sắc không phải cơ quan bắt cảnh, gồm 
23 sắc ngoài 5 sắc thần kinh. 


- Sắc pháp hai loại thứ hai là sắc vật (vatthuripam) và sắc phi 
vật (avatthurupam). 


1. Sắc vật là sắc làm trú căn của tâm và tâm sở, có 6 sắc là 
5 sắc thần kinh và sắc ý vật. 

2. Sắc phi vật là sắc không phải trú căn của tâm pháp, gồm 
22 sắc ngoài ra 6 vật. 


- Sắc pháp hai loại thứ ba là sắc môn (dvãrarũpam) và sắc phi 
môn (advararipam). 


1. Sắc môn là sắc như cửa ngõ cho tâm nương sanh và 
nghiệp tác thành. Gồm 7 thứ sắc là 5 sắc thần kinh (cửa 
sanh lộ tâm ngũ môn), 2 sắc biểu tri (cửa sanh thân 
nghiệp và khẩu nghiệp). 

2. Sắc phi môn là sắc pháp không thành cửa ngõ cho tâm 
sanh và nghiệp sanh. Gồm 21 sắc ngoài 7 sắc môn. 


182 


Chương V. s Toát yếu sắc pháp (Rũpasañgaha) 
s Toát yếu níp-bàn (Nibbänasañgaha) 


- Sắc pháp hai loại thứ tư là sắc quyền (índriyarũpam) và sắc phi 
quyền (anindriyaripam). 


1. Sắc quyền là sắc cai quản sự thấy, sự nghe v.v... có 8 thứ 
sắc là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, 1 sắc mạng. 

2. Sắc phi quyền là sắc không có chức năng cai quản. Gồm 
20 sắc ngoài 8 sắc quyền. 


‹ Sắc pháp hai loại thứ năm là sắc thô (oJãrikaripam) và sắc tế 
(sukhumarupam). 


1. Sắc thô là sắc hiện bày rõ. Gồm 12 thứ sắc là 5 sắc thần 
kinh và 7 sắc cảnh giới (sắc, thinh, khí, vị, xúc đất-lửa- 
gió). 

2. Sắc tế là sắc không hiện bày rõ. Gồm 16 thứ sắc ngoài 12 
sắc thô. 


- Sắc pháp hai loại thứ sáu là sắc cận (santike rũpam) và sắc viễn 
(dure rũpam). 


1. Sắc cận là sắc gần, dễ biết. Chính là 12 sắc thô. 
2. Sắc viễn là sắc xa, khó biết. Chính là 16 sắc tế. 


-Ổ Sắc pháp hai loại thứ bảy là sắc hữu đối chiếu 
(sappatigharipam) và sắc vô đối chiếu (appatigharipam). 


1. Sắc hữu đối chiếu là sắc đối chiếu nhau như thần kinh 
nhãn đối chiếu cảnh sắc v.v... Chính là 12 sắc thô (5 sắc 
thần kinh và 7 sắc cảnh giới). 

2. Sắc vô đối chiếu là sắc không đối chiếu với nhau. Chính 
là 16 sắc tế. 


- Sắc pháp hai loại thứ tám là sắc thủ (upädinnaripam) và sắc 
phi thủ (anupadinnaripam)). 

1. Sắc thủ là sắc được nghiệp thủ tạo thành, tức là sắc sanh 

từ nghiệp bất thiện và thiện hiệp thế. Gồm 18 thứ sắc 
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nghiệp (8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, 
sắc mạng quyền, sắc giao giới). 

2. Sắc phi thủ là sắc không do nghiệp thủ tạo thành, tức là 
sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực tạo. 


- Sắc pháp hai loại thứ chín là sắc hữu kiến (sanidassanaripam) 
và sắc vô kiến (anidassanaripam). 


1. Sắc hữu kiến là sắc thấy được bằng mắt, đó là sắc cảnh 
sắc hay sắc xứ (rũpäyatanam). 

2. Sắc vô kiến là sắc không thấy được bằng mắt. Gồm 27 sắc 
ngoài cảnh sắc. 


-Ổ Sắc pháp hai loại thứ mười là sắc bắt cảnh 
(gocaraggahakaripam) và sắc không bắt cảnh 
(agocaraggahakorupam). 


1. Sắc bắt cảnh là sắc có vai trò thu bắt cảnh ngũ (sắc, thinh 
v.v...). Đây là 5 sắc thần kinh. Nhưng 2 sắc thần kinh 
nhãn và thần kinh nhĩ là sắc bắt cảnh không chạm 
(asampattavasena); còn 3 sắc thần kinh tỷ, thần kinh 
thiệt và thần kinh thân là những sắc bắt cảnh có chạm 
(sampattavasena). 

2. Sắc không bắt cảnh là sắc không có chức năng thu bắt 
cảnh ngũ. Đây là 23 sắc ngoài ra 5 thần kinh. 


-Ổ Sắc pháp hai loại thứ mười một là sắc bất ly 
(avinibbhogaripam) và sắc khả ly (vinibbhogaripam). 


1. Sắc bất ly là sắc sanh chung nhau, không thể tách rời 
nhau. Có 8 thứ sắc bất ly là màu, mùi, vị, dưỡng tố, và 4 
sắc đại hiển. 

2. Sắc khả ly là sắc sanh riêng lẻ, có thể tách rời nhau. Ngoài 
8 sắc bất ly, 20 sắc còn lại gọi là sắc khả ly. 
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3. Nhân sanh sắc pháp 
(Rupasamutthanam) 


Nghiệp (kamma), tâm (citta), quý tiết (utu), vật thực (ahara), là 
bốn nhân sanh sắc pháp. 


(1) Nghiệp tạo sắc đây chỉ cho nghiệp dị thời bất thiện (phi phúc 
hành, tức là tư bất thiện), và nghiệp dị thời thiện dục giới, 
thiện sắc giới (phúc hành, tức là tư thiện dục giới và tư thiện 
sắc giới). Các nghiệp này thuộc đời trước tạo sắc nghiệp đời 
sau. 


Sắc do nghiệp tạo, gọi là sắc nghiệp (kammajaripa), gồm có 
18 thứ là 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc 
mạng quyền và sắc giao giới. 4 sắc tướng không cần kể. 


Nghiệp quá khứ tạo ra sắc nghiệp khởi sanh vào thời điểm 
tái tục (patisandhi) trong cõi ngũ uẩn; Sắc nghiệp sanh thời 
bình nhật ở mỗi sát-na. 


(2) Tâm tạo sắc đây, là 107 thứ tâm trừ 5 cặp thức và 4 quả vô 
sắc. 
Sắc do tâm tạo gọi là sắc tâm (cittajaripa), gồm có 15 thứ là 
8 sắc bất ly, cảnh thinh, sắc giao giới, 3 sắc linh hoạt, 2 sắc 
biểu tri. 4 sắc tướng không cần kể vì tự nhiên có theo các sắc 
khác. 
Sắc tâm hành động do tâm khiến, có 7 cách là nói, cười, khóc, 
đại oai nghi, tiểu oai nghi, kềm vững oai nghỉ, cách bình 
thường (thở hô hấp). 


Sắc tâm hành động: 
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“Nói” là do 32 tâm tạo: 29 đổng lực dục giới, 1 khai ý môn, 
2 tâm thông. 

“Cười” là sắc tâm do 13 tâm tạo: 4 tâm tham thọ hỷ, tâm 
sinh tiếu, 4 tâm đại thiện thọ hỷ và 4 tâm đại tố thọ hỷ. 
“Khóc” là sắc tâm do 2 tâm tạo: 2 tâm sân. 

“Tiểu oai nghĩ” là sắc tâm do 32 tâm khiến: 29 tâm đổng 
lực dục giới, tâm khai ý môn, và 2 tâm thông. 

“Đại oai nghỉ” là sắc tâm do 32 tâm khiến: 29 đổng lực dục 
giới, tâm khai ý môn, và 2 tâm thông. 

“Kềm vững oai nghỉ đi” là sắc tâm do 32 tâm khiến: 29 
đồng lực dục giới, 1 tâm khai ý môn, và 2 tâm thông. 
“Kềm vững ba oai nghi đứng - nằm - ngồi” là sắc tâm do 
90 tâm khiến: 29 đổng lực dục giới, 58 đổng lực kiên cố, 1 
tâm khai ý môn và 2 tâm thông. 

“Cách bình thường” là sắc tâm do 107 tâm khiến, trừ ngũ 
song thức và 4 quả vô sắc. 


Tâm trợ sắc tâm bằng câu sanh duyên, thời hiện tại. Sắc tâm 
khởi sanh vào sát-na hữu phần sau tái tục và trong thời bình 
nhật khởi lên vào mỗi sát-na tâm ngoại trừ vào thời điểm 
thức tâm (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức). 


(3) Quý tiết tạo sắc đây là lửa nóng (unhatejo) và lửa lạnh 
(sitate/o) bên trong thân và bên ngoài thân. Quý tiết trong 
thân trợ tạo sắc pháp sanh ở mỗi sát-na tâm, bắt đầu từ sát- 
na trụ của tâm tái tục mãi đến về sau; Còn quý tiết bên ngoài 
do gió nắng thì tác động sắc nhiệt hoài hoài khi nào tiếp xúc. 
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Sắc pháp do quý tiết tạo, gọi là sắc quý tiết (utujaripa) gồm 
13 thứ sắc là 8 sắc bất ly, 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc linh hoạt, 1 
sắc giao giới. Cũng không cần kể 4 sắc tướng. 


Sắc quý tiết có 4 loại: 


Sắc quý tiết do sắc nghiệp trợ 
(kammajapaccayqutujarupga). 

Sắc quý tiết do sắc tâm trợ (cittajapaccayqutujaripa). 
Sắc quý tiết do sắc quý tiết trợ 
(utujapaccayautujaripa). 

Sắc quý tiết do sắc vật thực trợ 
(ahaärajapaccayqautujarupa). 


Do nhân này, trong sắc thân của nhân loại và bàng sanh đều 
có sắc quý tiết luôn luôn, dù khi chúng sanh đó chết đi sắc 
quý tiết vẫn hiện bày. 


(4) Vật thực tạo sắc đây, là chất dinh dưỡng (oøja) của các loại 
thức ăn đã nhai nuốt vào bụng làm phát sanh gọi là sắc vật 
thực (ahaärajaripd). 


Sắc dinh dưỡng (o/a) là một trong bọn tám sắc bất ly 
(avinibbhogaripa). Do đó có 4 thứ sắc vật thực bất ly. 


Sắc vật thực bất ly của sắc nghiệp (kammajaoja). 
Sắc vật thực bất ly của sắc tâm (cittajaoja). 

Sắc vật thực bất ly của sắc quý tiết (utujaoja). 
Sắc vật thực bất ly của sắc vật thực (ãhãrajaoja). 


Chỉ có sắc vật thực bất ly của sắc vật thực là sắc dinh dưỡng 
do vật thực ăn uống tạo ra thôi; ba sắc vật thực bất ly khác là 
do nghiệp sanh, do tâm sanh, và do quý tiết sanh. 
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Sắc vật thực sanh có 12 thứ là 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 1 
sắc giao giới. 


« Chia sắc pháp 4 loại theo chính và phụ: 


1. Sắc nghiệp (kammajarnpa) có 18 thứ. Trong đó có 9 sắc là 
chính, có 9 sắc là phụ. 


Sắc nghiệp chính (ekantakammajaripa) là 9 sắc: 5 sắc 
thần kinh, 2 sắc tính, 1 sắc ý vật và 1 sắc mạng quyền. 
Sắc nghiệp phụ (anekantakammajaripa) là 9 sắc: 8 sắc 
bất ly và một sắc giao giới. 


2. Sắc tâm (cittajaripa) có 15 thứ là 2 sắc biểu tri, 1 sắc cảnh 
thinh, 3 sắc đặc biệt, 8 sắc bất ly và 1 sắc giao giới. Trong đó 
chỉ có 2 sắc là chính, còn lại 13 sắc là phụ. 


Sắc tâm chính (ekantacittajaripa) có 2 sắc là 2 sắc biểu 
tri; tức thân biểu tri và khẩu biểu tri chỉ do tâm tạo ra. 
Sắc tâm phụ (anekantacittajaripa) có 13 sắc là 1 sắc 
cảnh thinh, 3 sắc đặc biệt, 8 sắc bất ly và 1 sắc giao giới. 
Sắc cảnh thỉnh không phải chỉ riêng do tâm tạo mà còn 
do quý tiết tạo nữa; Khinh, nhu, thích tánh, 3 sắc đặc biệt 
(linh hoạt) này không phải chỉ do tâm tạo mà còn do quý 
tiết và vật thực tạo nữa; 8 sắc bất ly (đất, nước, lửa, gió, 
màu, mùi, vị, và dưỡng tố), với sắc giao giới, không phải 
chỉ riêng do tâm tạo mà còn do nghiệp, quý tiết, vật thực 
tạo nữa. 


3. Sắc quý tiết (utujaripa) có 13 thứ là 1 sắc cảnh thỉnh, 3 sắc 
đặc biệt, 8 sắc bất ly và 1 sắc giao giới. Trong 13 sắc ấy 
không có thứ sắc nào chỉ riêng do quý tiết tạo, bởi thế sắc 
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quý tiết không có sắc chính thức mà chỉ là sắc phụ thôi 
(anekanta-utujaripa). 


Chương V. s Toát yếu sắc pháp (Rũpasañgaha) 
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4. Sắc vật thực (ãhãrajaripa) có 12 thứ là 3 sắc đặc biệt, 8 sắc 
bất ly, 1 sắc giao giới. Trong 12 sắc ấy không có thứ sắc nào 
chỉ riêng do vật thực tạo, bởi thế sắc vật thực cũng không 
có sắc chính thức mà chỉ là sắc phụ (anekanta- 
aharajarupa). 


« Chia sắc pháp theo số lượng sở sanh: 


1. Sắc một sở sanh (ekasamutthanikaripa) có 11 sắc là 5 sắc 
thần kinh, 2 sắc tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng quyền (9 sắc 
này do nghiệp sở sanh); 2 sắc biểu tri (2 sắc này do tâm sở 
sanh). 


2. Sắc hai sở sanh (dvisamutthänikaripa) có 1 sắc cảnh thinh 
(sắc cảnh thinh do tâm sở sanh và quý tiết sở sanh). 


3. Sắc ba sở sanh (tisamutthänikaripa) có 3 sắc đặc biệt (3 sắc 
này do tâm sở sanh, quý tiết sở sanh, vật thực sở sanh). 


4. Sắc bốn sở sanh (catusamutthanikarnpa) có 9 sắc là 8 sắc 
bất ly (đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng tố), 1 sắc giao 
giới (9 sắc này do nghiệp, tâm, quý tiết, vật thực làm sở 
sanh). 


5. Sắc không do gì làm sở sanh (nakutocisamutthanikaripa) 
đó là 4 sắc tướng trạng. Bốn sắc này là hiện tượng tự nhiên 
của sắc thực tính (có sanh, có diễn, có già, có hoại) nên 
không thể nói 4 hiện tượng ấy là do nghiệp, hay do tâm, hay 
do quý tiết, hay do vật thực làm sở sanh. 
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4. Xếp loại bọn sắc 
(Rupakalapayojana) 


Cũng như tâm pháp, một tâm sanh (cittuppađa) là gồm có tâm 
và nhóm tâm sở đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng 
nương vật. Cũng như vậy, Sắc pháp hiện khởi có từng tổng hợp, 
từng bọn (kalapa) gồm nhiều thứ sắc đồng sanh (ekuppäada), 
đồng diệt (ekanirodha), đồng nương (ekanissaya) tức là nương 
sắc tứ đại. 


Các thứ sắc sanh chung nhau với ba điểm đồng, gọi là bọn sắc 
(rupakalapga). 


Sắc pháp gồm có 23 bọn là 9 bọn sắc nghiệp, 8 bọn sắc tâm, 4 
bọn sắc quý tiết và 2 bọn sắc vật thực. 


« Chín bọn sắc nghiệp (kammajaripakalapa) 
1. Cakkhudasakakaläapa, bọn nhãn thập sắc. 


Là bọn sắc có 10 thứ: sắc thần kinh nhãn làm chính, phụ 
họa có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 


2. Sotadasakakaläpa, bọn nhĩ thập sắc. 


Là bọn sắc có 10 thứ: sắc thần kinh nhĩ làm chính, phụ họa 
có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 


3. Ghãnadasakakalapg, bọn tỷ thập sắc 


Là bọn sắc có 10 thứ: sắc thần kinh tỷ làm chính, phụ họa 
có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 


4. Jivhädasakakalapga, bọn thiệt thập sắc. 


Là bọn sắc có 10 thứ: Sắc thần kinh thiệt làm chính, phụ 
họa có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 
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5. Kãyadasakakalapa, bọn thân thập sắc. 


Là bọn sắc có 10 thứ: sắc thần kinh thân làm chính, phụ 
họa có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 


6. Itthibhãvadasakakalapa, bọn nữ tính thập sắc. 


Là bọn sắc có 10 thứ: Sắc nữ tính làm chính, phụ họa có 8 
sắc bất ly và sắc mạng quyền. 


7. Pumabhävadasakakaläpg, bọn nam tính thập sắc. 


Là bọn sắc có 10 thứ: sắc nam tính làm chính, phụ họa có 
8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 


8. Hadayavatthudasakakalapa, bọn ý vật thập sắc. 
Là bọn sắc có 10 thứ: Sắc ý vật làm chính, phụ họa có 8 sắc 
bất ly và sắc mạng quyền. 
9. Jivitanavakakaläpa, bọn mạng cửu sắc. 
Là bọn sắc có 9 thứ: Sắc mạng quyền làm chính, phụ họa 
có 8 sắc bất ly. 
Chín bọn sắc nghiệp này là sắc sanh ra từ nghiệp, nhưng chỉ 
lấy 17 sắc (trừ sắc giao giới). 
Chín bọn sắc nghiệp này chỉ sanh cho chúng hữu tình có 
mạng căn thôi. 
Trong mỗi con người chỉ có nhiều lắm là 8 bọn sắc nghiệp, 
bởi vì bọn sắc nữ tính và bọn sắc nam tính không thể cùng có 
cả hai trong một con người được. Nếu là người nữ thì có 8 
bọn sắc nghiệp ngoại trừ bọn sắc nam tính; Nếu là người nam 
thì có 8 bọn sắc nghiệp ngoại trừ bọn sắc nữ tính. 


« Tám bọn sắc tâm (cittajaripakalaäpa) 
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1. Suddhatthakakaläapa, bọn thuần bát sắc. 


Là bọn sắc tâm thuần có 8 thứ, là 8 sắc bất ly do tâm tạo 


2. Saddanavakakalapa, bọn thỉnh cửu sắc. 
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Là bọn sắc có 9 thứ, là sắc cảnh thinh và 8 sắc bất ly do 
tâm tạo. 


. Kãyaviññattinavakakaläpga, bọn thân biểu cửu sắc. 


Là bọn sắc có 9 thứ, là thân biểu tri và 8 sắc bất ly do tâm 
tạo. 


. aciviññattisaddadasakakalapg, bọn khẩu thỉnh biểu tri 


thập sắc. 


Là bọn sắc có 10 thứ, là khẩu biểu tri, cảnh thỉnh và 8 sắc 
bất ly do tâm tạo. 


. Lahutädi-ekaädasakakalapa, bọn đặc biệt thập nhứt sắc. 


Là bọn sắc có 11 thứ, gồm 8 sắc bất ly do tâm tạo, có thêm 
3 sắc đặc biệt (khinh, nhu, thích tánh). 


. saddalahutadidvadasakakdlapg, bọn thỉnh đặc biệt thập 


nhị sắc. 


Là bọn sắc tâm có 12 thứ: 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 1 sắc 
cảnh thinh do tâm tạo. 


. Kayaviññattilahutadidvadasakakalapa, bọn thân biểu đặc 


biệt thập nhị sắc. 


Là bọn sắc tâm có 12 thứ: 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 1 sắc 
thân biểu tri. 


. Vaciviññattisaddalahutaditerasakakaläpa, bọn khẩu thỉnh 


biểu tri đặc biệt thập tam sắc. 


Chương V. s Toát yếu sắc pháp (Rũpasañgaha) 
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Là bọn sắc tâm có 13 thứ sắc: 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 1 
sắc khẩu biểu tri và 1 sắc cảnh thinh. 


Sắc tâm trình bày 8 bọn là theo Visuddhimagga. Còn trong 
Abhidhammatthasangaha chỉ trình bày 6 bọn là không có 
bọn thỉnh cửu sắc và bọn thinh đặc biệt thập nhị sắc. 


Tám bọn sắc tâm này chỉ lấy 14 sắc tâm tạo trừ sắc giao giới. 
Do đó, 8 bọn sắc tâm chỉ sanh cho loài hữu tình ngũ uẩn thôi. 


Tám bọn sắc tâm này gồm 4 bọn gốc (mũlakalapa) và 4 bọn 
ngọn (muủliRalapa). 


Bốn bọn gốc là (1) Bọn thuần bát sắc, (2) Bọn thinh cửu sắc, 
(3) Bọn thân biểu cửu sắc, (4) Bọn khẩu thỉnh biểu thập sắc. 


Bốn bọn ngọn là (1) Bọn đặc biệt thập nhứt sắc, (2) Bọn thinh 
đặc biệt thập nhị sắc, (3) Bọn thân biểu đặc biệt thập nhị sắc, 
(4) Bọn khẩu thinh biểu đặc biệt thập tam sắc. 


Bọn thuần bát sắc là sắc tâm sanh khi không biểu hiện bằng 
hành động, lời nói, hay tạo âm thanh, mà chỉ là kềm vững oai 
nghi, tạo hơi thở phồng xộp... nhưng không được thoải mái. 
Bọn sắc tâm thuần là bọn gốc, khi có 3 sắc đặc biệt (khinh, 
nhu, thích tánh) sanh cùng thì tạo nên sự linh hoạt thoải mái, 
đó gọi là bọn đặc biệt thập nhứt sắc, là bọn ngọn. 


Bọn thỉnh cửu sắc là bọn gốc, bọn thinh đặc biệt thập nhị sắc 
là bọn ngọn. Khi tâm tạo âm thanh không liên hệ miệng nói 
và âm thanh đó sanh từ tâm yếu ớt, phát ra theo hơi thở, hắt 
xì hơi, ợ hơi, ngáp v.v... gọi là bọn thinh cửu sắc; Khi có 3 sắc 
đặc biệt đồng sanh thì âm thanh đó trong trẻo, linh động, êm 
tai v.v... gọi là bọn thỉnh đặc biệt thập nhị sắc. 


Bọn thân biểu cửu sắc là bọn gốc, bọn thân biểu đặc biệt thập 
nhị sắc là bọn ngọn. Khi tâm tạo đại oai nghị, tiểu oai nghỉ 
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yếu ớt, không vững vàng không linh hoạt thì gọi là thân biểu 
cửu sắc; Khi có 3 sắc đặc biệt đồng sanh thì thân biểu tri ấy 
được mạnh mẽ, uyển chuyển, linh hoạt, thì gọi là bọn thân 
biểu đặc biệt thập nhị sắc. 


Bọn khẩu thinh biểu tri thập sắc là bọn gốc, bọn khẩu thinh 
biểu tri đặc biệt thập tam sắc là bọn ngọn. Khi miệng nói 
thành tiếng mà yếu ớt thầu thào, không rõ ràng v.v... gọi là 
bọn khẩu thỉnh biểu tri thập sắc; Khi có 3 sắc đặc biệt đồng 
sanh thì khẩu thỉnh biểu tri ấy được mạnh mẽ, trong trẻo, lời 
nói dễ cuốn hút v.v... gọi là bọn khẩu thinh biểu tri đặc biệt 
thập tam sắc. 


- Bốn bọn sắc quý tiết (utujaripakalapa) 
1. Suddhatthakakaläapa, bọn thuần bát sắc 
Là bọn sắc quý tiết thuần có 8 thứ, là 8 sắc bất ly do quý 
tiết (hỏa giới) tạo. 
2. Saddanavakakalapa, bọn thỉnh cửu sắc 


Là bọn sắc quý tiết có 9 thứ, 1 sắc cảnh thinh làm chính và 
8 sắc bất ly do quý tiết tạo. 

3. Lahutadi-ekädasakakalapa, bọn đặc biệt thập nhứt sắc 
Là bọn sắc quý tiết có 11 thứ, gồm 8 sắc bất ly và 3 sắc đặc 
biệt. 

4. SaddalahutadidvadasakaRalapa, bọn thinh đặc biệt thập 
nhị sắc 


Là bọn sắc quý tiết có 12 thứ, gồm 1 sắc cảnh thinh, 3 sắc 
đặc biệt và 8 sắc bất ly. 


Bốn bọn sắc quý tiết chỉ lấy 12 thứ trừ sắc giao giới. 
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Hai bọn sắc quý tiết: bọn thuần bát sắc và bọn thinh cửu sắc, 
gọi là bọn gốc (mũlakalapa); Hai bọn sắc quý tiết: bọn đặc 
biệt thập nhứt sắc và bọn thỉnh đặc biệt thập nhị sắc, gọi là 
bọn ngọn (mulikalapa). 


Bọn quý tiết thuần bát là thân nhiệt của tất cả chúng sanh, kể 
cả vật chất vô tri cũng đều có nóng hoặc lạnh do bọn quý tiết 
thuần bát; Nhưng quý tiết ấy không dễ chịu thoải mái. Khi có 
3 sắc đặc biệt sanh chung thì tạo nên bọn quý tiết đặc biệt, 
chỉ riêng sanh trong thân chúng hữu tình, thân nhiệt thoải 
mái dễ chịu. 

Bọn quý tiết thinh cửu, là âm thanh phát sinh do hỏa giới 
trong thân chúng sanh như tiếng sôi bụng, tiếng hơi thở nặng 
nề v.v... Kể cả âm thanh phát sinh bên ngoài chúng sanh như 
tiếng lửa reo, tiếng sấm sét v.v... Nhưng nơi thân chúng sanh 
khi có 3 sắc đặc biệt đồng sinh với âm thỉnh quý tiết, lúc thân 
nhiệt điều hòa, tiếng tim đập, tiếng hơi thở nhẹ nhàng, thì đó 
là bọn thinh đặc biệt. 


Trong chúng sanh có đủ 4 bọn sắc quý tiết. Ở ngoài chúng 
sanh chỉ có 2 bọn sắc quý tiết là bọn thuần bát và bọn thinh 
cửu, không có sắc đặc biệt. 


- Hai bọn sắc vật thực (ahãrajakaläpa). 
1. Suddhatthakakalapa, bọn thuần bát sắc. 


Là bọn sắc vật thực thuần có 8 thứ, là 8 sắc bất ly do vật 
thực tạo. Đây là bọn gốc (mulakalapa). 


2. Lahutadi-ekädasakakaläpa, bọn đặc biệt thập nhứt sắc. 
Là bọn sắc vật thực có 11 thứ, gồm 8 sắc bất ly và 3 sắc 


đặc biệt. Đây là bọn ngọn (mulikalapa). 
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Hai bọn sắc vật thực này chỉ lấy 11 thứ trừ sắc giao giới. Hai 
bọn sắc vật thực này chỉ sanh trong sắc thân chúng sanh thôi. 


Các loại thực vật phát triển cao lớn, kết hoa, trổ quả do nương 
nhờ đất, nước, phân bón... gọi chế định là thực vật ăn đất 
phân, uống nước. Kỳ thật đất nước, phân tưới cho cây không 
thành bọn sắc vật thực được mà thực vật cây cỏ chỉ hấp thu 
bằng rễ theo tự nhiên. Bọn sắc bất ly do nghiệp sanh, do tâm 
sanh, do quý tiết sanh đều có sắc dinh dưỡng (o/a), sắc dinh 
dưỡng này không phải là bọn sắc vật thực. 


Bọn sắc vật thực là sắc dinh dưỡng trong các loại đồ ăn đoàn 
thực (kabalinkarahara). Do đó khi thân này chưa dung nạp 
đồ ăn từ bên ngoài thì chưa có bọn sắc vật thực. 

Khi đã nhai ăn và nuốt vào bụng, thức ăn đó tạo thành vật 
thực bát thuần, có thể làm cho thân không khỏe, khó chịu... 
Nhưng nếu có 3 sắc đặc biệt phối hợp thì làm cho thân tráng 
kiện, khỏe khoắn, dễ chịu, gọi đó là sắc vật thực đặc biệt thập 
nhứt sắc. 


5. Sự diễn biến sắc pháp 
(Rupapavattikkamo) 
- Những cõi có sắc pháp diễn biến: 
Trong 31 cõi, chỉ 27 cõi là có sắc pháp diễn biến (11 cõi dục 
giới, 15 cõi sắc hữu tưởng, 1 cõi sắc vô tưởng). 
Mười một cõi dục có đủ 28 sắc pháp. 


Mười lăm cõi sắc hữu tưởng có 23 sắc, không có sắc thần kinh 
tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân và 2 sắc tính. Cõi sắc hữu 
tưởng là cõi phạm thiên không hưởng dục nên không có sắc tỷ 
thiệt, thân; Các phạm thiên không sanh ái dục nam nữ nên 
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không có sắc nữ tính, nam tính. Chư phạm thiên vẫn có sắc 
nhãn, sắc nhĩ vì còn mong được thấy cao thượng 
(dassananuttariyaguna) tức là diện kiến đức Toàn giác khi 
ngài xuất hiện ở đời được nghe cao thượng 
(savananuttariyaguna) tức là nghe pháp khéo thuyết bởi đức 
Toàn giác. 

Cõi sắc giới vô tưởng chỉ có 17 thứ sắc, chỉ sắc nghiệp và sắc 
quý tiết, là 8 sắc bất ly, 1 sắc giao giới, 1 sắc mạng quyền, 3 sắc 
đặc biệt và 4 sắc tướng trạng. Cõi vô tưởng do nguyện lực ngũ 
thiền nên phạm thiên vô tưởng chỉ có sắc uấn mà không có 
bốn danh uẩn (vô tưởng, vô tâm). Và vì không có tâm nên sắc 
pháp hiện khởi cũng hạn chế. 

Nói về cõi vô sắc không có sắc pháp diễn biến, vì các phạm 
thiên vô sắc sanh lên do mãnh lực tu tiến đề mục “ly tham sắc” 
(rupaviragabhavana). 


« Chia sắc pháp trong các cõi theo bốn sở sanh: 


28 sắc pháp trong cõi dục chia theo sở sanh (samutthäna) có 
đủ bốn loại sắc là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật 
thực. 


- Sắc nghiệp 18 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 22 sắc 
nghiệp. 


- Sắc tâm 15 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 19 thứ. 
- Sắc quý tiết 13 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 17 thứ. 
- Sắc vật thực 12 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 16 thứ. 


Tính gồm tất cả có 74 sắc (22 + 19 + 17 + 16). Nhưng kể thông 
thường thì có 28 sắc pháp. 


197 


Toát yếu A-t)-đàm 


23 sắc pháp trong cõi sắc hữu tưởng chia theo sở sanh có ba 
loại sắc là sắc nghiệp, sắc tâm và sắc quý tiết. 


- Sắc nghiệp 13 thứ (trừ tỷ, thiệt, thân, 2 sắc tính) cộng thêm 
4 sắc tướng thì có 17 sắc. 


- Sắc tâm 15 thứ, cộng thêm 4 sắc tướng thì có 19 sắc. 
- Sắc quý tiết 13 thứ, cộng thêm 4 sắc tướng thì có 17 sắc. 


Tính gồm tất cả có 53 sắc. Nhưng kể thông thường thì có 23 
sắc. 


17 sắc pháp trong cõi vô tưởng chia theo sở sanh có hai loại là 
sắc nghiệp và sắc quý tiết. 
- Sắc nghiệp 10 thứ (8 sắc bất ly, sắc giao giới, 1 sắc mạng 
quyền) cộng thêm 4 sắc tướng thì có 14 sắc. 
- Sắc quý tiết 12 thứ (trừ thinh) cộng thêm 4 sắc tướng thì có 
16 sắc. 
Tính gồm tất cả có 30 sắc. Nhưng kể thông thường thì có 17 
sắc. 


» Các cõi với sanh loại (yoni): 
Chúng hữu tình có 3 sanh loại (yoni): 

a. Phúc sanh (gabbhaseyyakRa) loài sanh trong bụng mẹ, có 
hai loại là thai sanh (jalabuja) loại sanh trong tử cung, 
noãn sanh (andaja) loại sanh trong vỏ trứng. Loài phúc 
sanh phải trải qua chu kỳ chuyển hóa mới trưởng thành 
sắc pháp. 
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b. Thấp sanh (samseda/a) loài sanh ra nhờ môi trường ẩm 
thấp, ủ mốc, không cần nương mẹ. Loài thấp sanh, có loại 
trưởng thành nhanh, có loại chuyển hóa mới trưởng 
thành. 


c. Hóa sanh (opapatika) loài sanh ra tự nhiên xuất hiện và 
trưởng thành tức thì như chư thiên, phạm thiên, a-tu-la, 
nøạ quỷ v.v... 

Cõi dục giới: sáu cõi trời chỉ có hóa sanh; cõi nhân loại thông 
thường là thai sanh, nhân loại thời sơ kiếp là hóa sanh, cũng 
có vài nhân loại noãn sanh và thấp sanh (theo chú giải Pháp 
cú); cõi địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la chỉ là hóa sanh; cõi bàng sanh 
thì có đủ 4 sanh loại noãn, thai, thấp, hóa. 


Cõi sắc giới và vô sắc giới đều là hóa sanh. 


Sự diễn biến sắc pháp trong đời sống : 


Cõi dục giới có đủ 4 loại sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh, do 
quý tiết sanh và do thức ăn sanh. 


Sắc nghiệp có từ sát-na sanh của tâm tục sinh. Tuy nhiên, cần 
phải biết là đối với loài thai sanh và noãn sanh lúc tục sinh chỉ 
khởi lên ba bọn sắc nghiệp là bọn thân thập sắc, bọn tính thập 
sắc, bọn ý vật thập sắc; Khoảng 7 ngày sau khi tục sinh, bọn 
mạng quyền cửu sắc tiếp tục khởi lên; Đến khoảng 77 ngày sau 
khi tục sinh thì khởi lên 4 bọn sắc nghiệp còn lại là bọn nhãn 
thập sắc, bọn nhĩ thập sắc, bọn tỷ thập sắc và bọn thiệt thập 
sắc. Đối với loài thấp sanh và hóa sanh cõi dục, lúc tục sinh 
khởi lên 7 bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn 
thiệt, bọn thân, bọn tính và bọn ý vật; vào sát-na trụ của tâm 
tái tục (trễ hơn chút) khởi lên bọn mạng quyền. Sau khi tục 
sinh khởi lên tiếp tục đủ sắc nghiệp thì trong thời bình nhật 
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chúng sanh cõi dục giới có đủ 8 bọn sắc nghiệp (bọn tính có 
nam tính hoặc có nữ tính thôi), và diễn tiến sanh diệt trong 
suốt đời sống. 


Sắc tâm xuất hiện vào sát-na hữu phần đầu tiên (sau tâm tục 
sinh), khởi lên trong 17 sát-na kế tiếp rồi diễn tiến sanh diệt 
(trong thời bình nhật vào sát-na ngũ song thức, sắc tâm không 
sanh, sau đó mới sanh và diệt). 


Sắc quý tiết xuất hiện từ sát-na trụ của tâm tái tục do hỏa giới 
của sắc nghiệp; Sắc quý tiết do hỏa giới của sắc tâm thì khởi 
lên từ sát-na trụ của tâm hữu phần đầu tiên; Sắc quý tiết do 
sắc bọn vật thực thì khởi lên theo sắc vật thực sanh khởi mà 
trễ hơn một sát-na tiểu. Suốt đời sống luôn luôn có sắc quý 
tiết. 

Sắc do vật thực sanh (sắc bọn vật thực) xuất hiện từ khi nào 
cơ thể tiếp thu chất dinh dưỡng, tiếp tục diễn biến trong đời 
sống cõi dục giới cho đến khi mạng chung. 


Vào thời tử, đối với loài thai sanh và noãn sanh: Sắc nghiệp 
ngưng sanh khởi từ sát-na trụ của tâm thứ 17 trước khi chết, 
các sắc nghiệp đã sanh trước sẽ diệt dần và chấm dứt đồng 
thời với sát-na diệt của tâm tử; Đối với loài thấp sanh và hóa 
sanh cõi dục giới thì không có tiến trình diệt này. Sắc tâm, sắc 
quý tiết, và sắc vật thực thì đối với loài noãn sanh, thai sanh, 
thấp sanh vẫn khởi lên vào sát-na tử nên chúng sanh ấy chết 
rồi, 3 nhóm sắc này vẫn tồn tại một lát (khoảng 17 chặp tâm) 
mới mất hẳn; riêng về loài hóa sanh thì các nhóm sắc này đồng 
diệt mất với tâm tử vì loài hóa sanh chết không để lại xác. 


Cõi sắc giới hữu tưởng có 3 loại sắc do nghiệp sanh, do tâm 
sanh, và do quý tiết sanh. 
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Sắc nghiệp cõi sắc giới hữu tưởng lúc tái tục khởi lên bốn bọn 
là bọn nhãn thập sắc, bọn nhĩ thập sắc, bọn ý vật thập sắc và 
bọn mạng quyền cửu sắc. 

Sắc tâm khởi lên vào sát-na sanh của tâm hữu phần đầu tiên 
(sau tâm tái tục). 

Sắc quý tiết khởi lên vào sát-na trụ của tâm tái tục, nếu là sắc 
quý tiết do sắc nghiệp; Khởi lên vào sát-na trụ của tâm hữu 
phần đầu tiên nếu là sắc quý tiết do sắc tâm. 

Đến thời tử của các phạm thiên sắc giới hữu tưởng, vì là loài 
hóa sanh chết không để lại thân xác nên khi tâm tử diệt thì ba 
loại sắc cũng đồng thời diệt. 


Cõi vô tưởng chỉ có hai loại sắc do nghiệp sanh và do quý tiết 
sanh. 

Sắc nghiệp vô tưởng vào lúc tái tục chỉ khởi lên một bọn mạng 
quyền cửu sắc. 

Sắc quý tiết do sắc nghiệp trợ thì khởi lên vào thời bình nhật 
tức là sau sắc nghiệp sanh một sát-na tiểu. 


Khi chết, 2 loại sắc đồng thời diệt với sự kết thúc thọ mạng. 


Kết luận sự diễn biến luân hồi của sắc pháp: 


lccevam matasattanam 
Punadeva bhavantare 
Patisandhimupadaya 
Tatharipam pavattati. 
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Chúng sanh chết như vậy, 
tiếp tục sanh hữu mới, 
bắt đầu từ kiết sanh, 

diễn biến sắc cũng thế. 


Phần 2. Toát yếu níp-bàn 
Có kệ ngôn Päli trong Thắng pháp Tập yếu nói về níp-bàn: 


Padamaccutamaccantam 

qasankhatamanuttaram 

nibbanam-iti bhasanti 

vànamutta mahesayo 

Bậc đại sỹ thoát ái 

nói níp-bàn: riêng biệt, 

bất tử, và tuyệt đối, 

vô tri và tối thượng. 

Ý nghĩa níp-bàn 

Níp-bàn đọc âm tiếng Pali "nibbãna”. Như niết-bàn đọc âm từ 
tiếng Samskrit "nirvãna". Cả hai nibbaãng và nirvana đều do cấu 
trúc “nir + vang”; nir giản lược nỉ, nghĩa là "không”, văng một 
tên gọi của ái tham, nguồn cội hay tập khởi sanh khổ. Như vậy 
nibbana (níp-bàn) có nghĩa là "không tham ái”, hay "diệt tham 
ái”, hay "tách khỏi tham ái”, như câu Pali giải thích: 
Vanasankhataya tanhaya nikkhantatta nibbànam tỉ pavuccati — 
trạng thái tách rời tham ái xem như rừng rậm (vanasankhata), 
được gọi là níp-bàn. 


Lại nữa, níp-bàn gọi là pháp siêu thế (lokuttarasankhanam 
nibbanam); Níp-bàn cần được chứng ngộ do bốn đạo tuệ 
(catumaggañanena sacchikatabbam nibbanam); Níp-bàn thành 


202 


Chương V. s Toát yếu sắc pháp (Rũpasañgaha) 
» Toát yếu níp-bàn (Nibbänasaigaha) 


cảnh cho đạo và quả (maggaphalanam arammanabhutam 
nibbanam). 


Phân loại níp-bàn 


» Níp-bàn có một, là nói theo thực tính (sabhavato ekavidhampi) 
tức là trạng thái an tịnh (santilakkhanam). Níp-bàn là trạng 
thái an tịnh, bình yên bởi không có sự khuấy động của phiền 
não, không còn liên quan đến ngũ uẩn luân hồi... 


° Níp-bàn có hai, là nói theo trình tự (duvidham hoti 
Rkaranapariyayena) tức là hữu dư y níp-bàn (sa- 
upadisesanibbanam) và vô dư V níp-bàn 
(anupadisesanibbanam). 


Nói theo trình tự (karanapariyayena) là có trước có sau, có 
hữu dư y níp-bàn rồi mới có vô dư y níp-bàn.. 

Upadi (y) là cái gì chấp thủ bởi nghiệp phiền não mà thành, tức 
là tứ uẩn quả hiệp thế và sắc nghiệp (ngũ thủ uẩn). Sesa (dư 
sót). Sa (có, còn). Sa-upädisesa (hữu dư y) còn sót lại ngũ uẩn. 
Gọi là hữu dư y níp-bàn (sa-upadisesanibbanam), nghĩa là níp- 
bàn mà được đắc chứng bởi bậc Dự lưu, bậc Nhất lai, bậc Bất 
lai và bậc A-la-hán (Bậc hữu học chứng níp-bàn nhưng còn tái 
diễn thân ngũ uẩn vài kiếp sống; Bậc A-la-hán chứng níp-bàn 
không còn tái diễn thân ngũ uẩn mới nhưng hiện tại vẫn còn 
thân ngũ uẩn khi chưa viên tịch). 


Vô dư y níp-bàn (anupadisesanibbanga) là nói đến sự viên tịch 
của vị A-la-hán, không còn dư y tương lai, không còn dư y hiện 
tại, thân ngũ uẩn này hoàn toàn tịch diệt. 

° Níp-bàn có ba, là nói theo án xứ (tividham hoti akarabhedena), 
tức là không tánh níp-bàn (suññatanibbanam), vô tướng nÍp- 
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bàn (animittanibbanam), vô nguyện níp-bàn 
(appanihitanibbanam). 


Nói theo án xứ (äkãrabhedena) là theo đề tài tu quán để chứng 
níp-bàn. 

Không tánh níp-bàn (suññatanibbanam) là níp-bàn được tỏ 
ngộ bởi hành giả tu tùy quán vô ngã, nhận thấy các pháp là 
rỗng không, không có thực ngã, dù là pháp hữu vi hay vô vi. 


Vô tướng níp-bàn (animittanibbanam) là níp-bàn được tỏ ngộ 
bởi hành giả tu tùy quán vô thường, nhận thấy các hành, pháp 
hữu vi có tướng sanh diệt, có hiện tượng sanh rồi diệt, khi 
chứng níp-bàn thấy pháp vô vi không có tướng sanh diệt đó. 


Vô nguyện níp-bàn (appanihitanibbanam) là níp-bàn được tỏ 
ngộ bởi hành giả tu tùy quán khổ, nhận thấy các pháp hữu vi 
luôn bị bức xúc do diễn biến sanh diệt giới hạn, bị phong tỏa, 
khi chứng níp-bàn thấy pháp vô vi không còn là tình trạng bị 
bao vây, bị phong tỏa nữa. 


Danh nghĩa níp-bàn 
Dù có nói níp-bàn một loại hay hai loại hay ba loại do theo khía 
cạnh này, khía cạnh khác... Níp-bàn cũng chỉ là trạng thái an tịnh 
tinh lương. Để ám chỉ trạng thái đặc thù này, có năm tên gọi: 
1. Padam, riêng biệt. Níp-bàn có tên gọi là Riêng biệt, vì không 
có liên hệ với thế gian. 
2. Accutam, bất tử. Níp-bàn có tên gọi là Bất tử, vì không có 
sanh nên không có diệt. 
3. Accantam, tuyệt đối. Níp-bàn có tên gọi là Tuyệt đối, vì níp- 
bàn là ngoại uẩn; Ngũ uẩn là tương đối vì có quá khứ, hiện 
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s Toát yếu níp-bàn (Nibbänasañgaha) 

tại, vị lai, tốt xấu, thô tế, xa gần v.v... níp-bàn không có pháp 
tương đối như vậy. 

4. Asañkhatam, vô vi. Níp-bàn có tên gọi là vô vi, vì không bị 
tạo tác bởi duyên trợ; Pháp hữu vi còn bị duyên trợ sanh, níp- 
bàn không có nhân sanh. 

5. Anuttaram, vô thượng. Níp-bàn có tên gọi là vô thượng, vì 
không thể đem so sánh, cũng như không thể đem cái vật thể 
so sánh với phi vật thể được. 


——— 
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CHƯƠNG VI. 

TOÁT YẾU TƯƠNG TẬP 

(SAMUCCAYASANGAHA) 
———€%%X——— 


Có 72 pháp thực tính gọi là pháp tương tập. Đó là tâm, 52 tâm 
sở, 18 sắc thành tựu và níp-bàn. 


121 tâm chỉ là một trạng thái biết cảnh, nên kể là 1 pháp. 


52 tâm sở là 52 trạng thái khác nhau tương ưng tâm, nên kể là 
52 pháp. 


28 sắc pháp, trong đó 18 sắc thành (nipphannaripa) là chính 
thức được tạo thành bởi bốn nhân (nghiệp, tâm, quý tiết và vật 
thực), nên chỉ kể là 18 pháp. 


Níp-bàn là trạng thái tịch tịnh, nên kể là 1 pháp. 


Toát yếu tương tập là gom lại những pháp có đặc tính tương 
đồng. 
Tương tập - samuccaya. Có Pali chú giải: 


saha ucciyante ettha tỉ samuccayo (Chứa đựng tính tương 
đồng, gọi là tương tập). 


Sampindetva ucciyante etenäa 'tỉ samuccayo (Tập hợp điểm tựu 
trung, gọi là tương tập). 


Tâm, tâm sở, sắc pháp và níp-bàn gom thành 27 pháp tương tập, 
phân ra có 4 nhóm: 


A. Toát yếu bất thiện (akusalasangaha) 
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Toát yếu A-t)-đàm 
B.. Toát yếu hỗn hợp (missakasañgaha) 


C. Toát yếu giác phần (bodhipakkhiyasangaha) 
D. Toát yếu hàm tận (sabbasañgaha) 


A. Toát yếu bất thiện 
(Akusalasangaha) 
Tập hợp những pháp có tính chất không tốt gọi là toát yếu bất 
thiện. Có chín pháp như sau: 


ma 


Tứ lậu (cattäro asava) 

Tứ bộc (cattaro ogha) 

Tứ phối (cattaro yoga) 

Tứ phược (cattaro gantha) 

Tứ thủ (cattaro upadang) 

Lục cái (cha nivaranani) 

Thất tiềm miên (satta anusaya) 
Thập triền (dasa samyojana) 
Thập phiền não (dasa kilesa) 


›Ð 0N G0. +e 21 


Giải thích: 

1. Tứ lậu (cattäro äsava). Lậu hay lậu hoặc - äsava, là tẩm, ngầm 
v.v... như cây ngâm trong nước lâu ngày. Chúng sanh bị tẩm 
bởi tham, tà kiến, si mê nên bị biến chất, bị chìm đắm trong 
luân hồi. Có 4 lậu: 

1) Dục lậu (kãmaäsavo) là sự ham muốn các dục lạc (sắc, thỉnh, 
hương, vị, xúc). Chi pháp là tham tâm sở. 

2) Hữu lậu (bhaväsavo) là sự ham thích trong sắc hữu và vô 
sắc hữu, hoặc ham muốn sự tái sanh ba cõi. Chi pháp cũng 
là tâm sở tham. 
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3) Kiến lậu (ditthasavo) và chấp tà kiến sai lạc, thường kiến 
và đoạn kiến. Chi pháp là tâm sở tà kiến. 

4) Vô minh lậu (avi/asavo) là sỉ mê, ngu muội, không hiểu 
chân lý. Chi pháp là tâm sở sĩ. 


2. Tứ bộc (cattaro ogha). Bộc hay bộc lưu - ogha, là dòng chảy 
xiết, lũ lụt v.v... Tham, tà kiến, si mê như là dòng nước lũ cuốn 
trôi chúng sanh và nhận chìm trong biển khổ luân hồi. Có 4 bộc 
lưu: 


1) Dục bộc (kãmogho), sự tham đắm các dục. Chi pháp là tâm 
sở tham. 

2) Hữu bộc (bhavogho), sự tham muốn trong sắc hữu và vô 
sắc hữu, hoặc tham muốn tái sanh ba cõi. Chi pháp cũng là 
tâm sở tham. 

3) Kiến bộc (ditthogho), sự chấp tà kiến sai lạc, thường kiến 
và đoạn kiến. Chi pháp là tâm sở tà kiến. 

4) Vô minh bộc (avij/ogho), sự sỉ mê, ngu muội, không hiểu 
chân lý. Chi pháp là tâm sở sĩ. 


3. Tứ phối (cattaro yoga). Phối - yoga, còn gọi là kết, ách, là thứ 
làm cho chúng sinh bị dính mắc vào bánh xe luân hồi. Cũng 
như con trâu hay bò bị mang cái ách để kéo chiếc xe vậy. Có 4 
phối: 

1) Dục phối (kãmayogo), sự tham đắm dục lạc ngũ trần như 
cái ách. Chi pháp là tâm sở tham. 

2) Hữu phối (bhavayogo), sự tham muốn trong sắc hữu và vô 
sắc hữu, hoặc tham muốn tái sanh ba cõi. Chi pháp cũng là 
tâm sở tham. 
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3) 


4) 


Kiến phối (ditthiyogo), sự chấp tà kiến sai lạc, thường kiến 
và đoạn kiến. Cũng dịch là kiến ách, tà kiến như cái ách kết 
buộc chúng sanh. Chi pháp là tâm sở tà kiến. 

Vô minh phối hay vô minh ách (avij/ayogo), sự si mê, ngu 
muội, không hiểu chân lý; vô minh như cái ách kết buộc 
chúng sanh vào bánh xe luân hồi. Chi pháp là tâm sở si. 


Tứ lậu, tứ bộc, tứ phối có điều pháp và chi pháp giống nhau, chỉ 
khác tên gọi thôi. Có 4 điều pháp là dục, hữu, kiến, và vô minh. 
Có 3 chi pháp là tâm sở tham (dục lậu, hữu lậu v.v...), tâm sở tà 
kiến (kiến lậu v.v...), tâm sở sỉ (vô minh lậu v.v...). 


4. Tứ phược (cattäro gantha). Phược - gantha, là cột trói; Nói 
đủ là thân phược kãyagantha. Thần kaya gồm có danh thân 
(namakaya) và sắc thân (rũpakaya); Thân phược là sự trói 
chặt thân danh sắc. Chúng sanh khi vướng vào ác pháp này rồi 
sẽ làm cho thân tâm bị cột trói khó gỡ ra. Có 4 thân phược: 


1) 


2) 


3) 


4) 
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Ái luyến thân phược (abhijjhäkãyagantho), sự say đắm dục 
lạc ngũ trần làm cho thân tâm bị trói chặt. Chi pháp này là 
tâm sở tham. 

Sân oán thân phược (byäpadakayagantho), sự thù hận oan 
trái làm cho thân tâm bị trói chặt. Chi pháp này là tâm sở 
sân. 

Giới chấp thân phược (silabbataparamasakayagantho), sự 
chấp trì hạnh tu cực đoan làm cho thân tâm bị trói chặt. Chi 
pháp này là tâm sở tà kiến. 

Thử thực chấp thân phược (idamsaccabhinivesakayd- 
gantho), sự cố chấp nghĩ rằng chỉ đây là đúng, người khác 
nói là sai, làm cho thân tâm bị trói chặt. Chi pháp này cũng 
là tâm sở tà kiến. 
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5. Tứ thủ (cattäro upädänđ). Thủ - upädãng, là nắm giữ, chấp 
thủ, bảo thủ. Có 4 chấp thủ:: 


1) 


2) 


3) 


4) 


Dục thủ (kãmupädanam), say đắm dục lạc ngũ trần rồi ôm 
ấp đam mê lạc ấy. Chi pháp dục thủ là tâm sở tham. 

Kiến thủ (ditthupadanam), chấp giữ quan điểm sai lầm 
như thường kiến, đoạn kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến, 
vô hữu kiến v.v... Chi pháp kiến thủ là tâm sở tà kiến. 

Giới cấm thủ (silabbatupadanam), chấp giữ những giới 
điều vô ích, sai lạc, mà nghĩ là đúng. Chi pháp giới cấm thủ 
cũng là tâm sở tà kiến. 

Ngã luận thủ (attavadupadanam), chấp giữ quan điểm về 
bản ngã đối với ngũ uẩn, cho rằng sắc thọ tưởng hành thức 
là ngã, hay ngã là sắc thọ tưởng hành thức. Chỉ pháp ngã 
luận thủ cũng là tâm sở tà kiến.. 


6. Lục cái (cha nĩivaranani). Cái - nivarana, là che lấp, ngăn trở; 
Pháp cái ngăn che định và tuệ, không tu chứng được thiền và 
đạo quả. Có 6 pháp cái: 


1) 


2) 


3) 


Dục dục cái (kamachandanivaranam). Dục - kămg, là ngũ 
dục sắc thinh hương vị xúc. Dục - chanda, là sự mong 
muốn, khao khát. Dục dục - kãmachanda, là sự khao khát 
hưởng ngũ dục, lòng ham muốn dục lạc ngăn che sự tu 
chứng thiền định, đạo quả. Chi pháp dục dục cái là tâm sở 
tham. 

Sân độc cái (byäpäãdanivaranam) là lòng hận thù, căm phẫn 
ngăn che sự tu chứng thiền định, đạo quả. Chi pháp của sân 
độc cái là tâm sở sân. 

Hôn thụy cái (thinamiddhanivaranam). Hôn thuy - 
thinamiddha là hôn trầm và thụy miên. Sự dã dượi, buồn 
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4) 


5) 


6) 


ngủ là tình trạng thụ động của tâm, ngăn che sự tu chứng 
thiền định, đạo quả. Chi pháp của hôn thụy cái là 2 tâm sở: 
hôn trầm và thụy miên. 

Trạo hối cái (uddhaccakukkuccanivaranam). Trạo là trạo 
cử (uddhacca), một trạng thái phóng dật, bồn chồn; Hối là 
hối hận (kukkucca) một trạng thái ân hận, ray rứt. Gọi 
chung là trạo hối, tình trạng bồn chồn ray rứt, tâm không 
yên, ngăn che sự tu chứng thiền định đạo quả. Chi pháp của 
trạo hối cái là 2 tâm sở: phóng dật và hối hận. 

Hoài nghỉ cái (vicikicchanivaranam) một trạng thái lưỡng 
lự, phân vân, hoang mang, không quyết tin, ngăn che sự tu 
chứng thiền định đạo quả. Chi pháp hoài nghi là tâm sở 
hoài nghỉ. 

Vô minh cái (avijjaänIvaranam), sự sỉ mê, ngu muội, không 
biết pháp đáng biết như uẩn, xứ, giới, đế v.v... là điều ngăn 
che tuệ quán để tỏ ngộ thực tướng chứng đắc đạo quả. Chi 
pháp là tâm sở sỉ. 


7. Thất tiềm miên (sattanusaya). Tiềm miên - anusayg, là ngủ 
ngầm, tức là những tánh bất thiện sâu nặng trở thành tập khí, 
cố tật, thói nết v.v... Khi có nhân thích hợp thì bộc phát sanh 
khởi; Cũng gọi là tùy miên, tiềm thùy. Pháp tiềm miên có 7 thứ: 


1) 


2) 
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Dục ái tiềm miên (kãmaräganusayo), thói đam mê ngũ trần 
dục lạc, khi gặp cảnh khả ái thì trỗi dậy. Chi pháp của dục 
ái tiềm miên là tâm sở tham. 

Hữu ái tiềm miên (bhavarägaãnusayo), thói ham muốn sắc 
hữu và vô sắc hữu, hay ham muốn tái sanh ba cõi, khi tạo 
phước, hoặc tu thiền, hoặc chán cảnh ngộ hiện tại thì khởi 
tâm muốn đời sau. Chi pháp của hữu ái tiềm miên cũng là 
tâm sở tham. 
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3) Phẫn nộ tiềm miên (patighaãnusayo), thói sân giận, hận thù 
thành tập khí nên khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng thì tâm 
sân sanh khởi liền. Chi pháp là tâm sở sân. 

4) Mạn tiềm miên (mãnanusayo), thói kiêu ngạo, kiêu hãnh, 
so sánh mình với người khác v.v... thành quen nết, khi thấy 
người thua mình hoặc bằng mình hoặc hơn mình thì mạn 
khởi lên. Chi pháp mạn tiềm miên là tâm sở mạn. 

5) Tà kiến tiềm miên (ditthanusayo), thói tà kiến, chấp sai 
theo thường kiến hay đoạn kiến v.v... thành cố tật khi nghĩ 
đến sự kiện gì cũng chấp sai. Chi pháp kiến tiềm miên là 
tâm sở tà kiến. 

6) Hoài nghi tiềm miên (vicikicchanusayo), thói nghỉ ngờ, 
hoang mang, không quyết tin điều đáng tin v.v... thành cố 
tật, gặp điều tốt đẹp cũng sanh ngờ vực. Chi pháp của hoài 
nghi tiềm miên là tâm sở hoài nghỉ. 

7) Vô minh tiềm miên (avija-nusayo), bản chất sỉ mê, ngu 
muội, không biết cái đáng biết... là tính cố hữu của chúng 
sanh phàm phu. Chi pháp vô minh tiềm miên là tâm sở sỉ. 


8. Thập triền (dasa samyojanani, saññojanani). Triền - 
samyojana, cũng dịch là kiết sử hay thằng thúc, là cột dính, 
buộc ràng, cột buộc. Nên hiểu phân biệt ba pháp: phối hay ách 
(yoga), phược (gantha), triền (samyojana). 


Phối, hay kết, hay ách (yoga), kết dính lại với nhau, ráp lại, liên 
kết lại, hoặc hiểu yoga như cái ách máng cổ trâu bò. 

Phược (gantha) hay thân phược (kayagantha) là trói chặt, như 
người ta trói tay chân phạm nhân, hoặc trói con vật không cho 
chạy thoát. 


 c) 
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Triền hay kiết sử, thằng thúc (samyojana, saññojana) là buộc 
ràng, như cột giữ con vật vào cái cọc hoặc thân cây không cho 
đi rong. 


Triền nói theo thắng pháp tạng, có 10 thứ: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 
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Dục ái triền (kãmarãgasamyojanam), sự tham đắm dục lạc 
ngũ trần là dây ràng buộc chúng sanh. Chi pháp dục ái triền 
là tâm sở tham. 

Hữu ái triền (bhavarägasamyojanam), sự ái luyến sắc hữu 
và vô sắc hữu, hay tham muốn tái sanh là dây ràng buộc 
chúng sanh khó giải thoát. Chi pháp hữu ái triền là tâm sở 
tham. 

Phẫn nộ triền (patighasamyojanam), sự sân giận thù hiềm 
là dây ràng buộc chúng sanh khó giải toả. Chi pháp phẫn 
nộ triền là tâm sở sân. 

Mạn triền (mãnasamyojanam), sự ngạo mạn, kiêu hãnh, là 
dây ràng buộc tâm chúng sanh khó giải toả. Chi pháp mạn 
triền là tâm sở mạn. 

Kiến triền (ditthisamyojanam), tà kiến, chấp sai, là dây cột 
buộc chúng sanh khó giải tỏa. Chi pháp kiến triền là tâm sở 
tà kiến. 

Giới chấp triền (silabbataparamasasamyojanam) sự chấp 
hành theo các giới cấm tà giáo cũng là dây cột buộc chúng 
sanh. Chi pháp giới chấp triền cũng là tâm sở tà kiến. 

Hoài nghi triền (vicikicchasamyojanam), sự nghỉ ngờ, 
hoang mang, không quyết tin điều đáng tin, cũng là dây cột 
buộc chúng sanh. Chi pháp hoài nghi triền là tâm sở hoài 
nghỉ. 

Tật triền (issasamyojanam), thói ganh ty, ghen tức với 
người khác, cũng là dây cột buộc chúng sanh. Chi pháp tật 
triền là tâm sở tật đố. 
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9) Lận triền (macchariyasamyojanam), thói keo kiết, bủn xỉn, 
không thích chia sẻ, cũng là dây cột buộc chúng sanh.Chi 
pháp lận triền là tâm sở xan lận. 

10)Vô minh triền (avijjãsamyojanam), sự sỉ mê ngu muội cũng 
là dây cột buộc chúng sanh. Chi pháp vô minh triền là tâm 
SỞ SỈ. 


Theo kinh tạng thì cũng có 10 thứ triền hay gọi là 10 kiết sử 
(samyojana), nhưng có khác hơn Thắng pháp. Kinh tạng không 
có hữu ái triền (bhavarãgasamyojana) thay vào đó là sắc ái 
triền (rũparägasamyojana) và vô sắc ái triền 
(ariparagasamyojana); Không có tật triền (issãsamyojana) và 
lận triền (macchariyasamyojana) nhưng thay vào đó có phóng 
dật triền (uddhaccasamyojana); kiến triền (ditthisamyojana) 
trong thắng pháp, thì trong kinh tạng là thân kiến triền 
(sakkayaditthisamyojang). 


Mười kiết sử hay thập triền theo Kinh tạng như sau: 


1) Dục ái kiết sử (kãmarãgasamyojana). 

2) Sắc ái kiết sử (rũparãgasamyojana) sự tham luyến sắc hữu 
hay thiền hữu sắc. 

3) Vô sắc ái kiết sử (arũparägasamyojana) sự tham luyến vô 
sắc hữu hay thiền vô sắc. 

4) Phẫn nộ kiết sử (patighasamyojana) 

5) Mạn kiết sử (mãnasamyojana) 

6) Thân kiến kiết sử (sakkaäyaditthisamyojana) 

7) Giới chấp kiết sử (silabbataparämasasamyojana) hay giới 
cấm thủ. 

8) Hoài nghỉ kiết sử (vicikicchasamyojana) 
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9) Phóng dật kiết sử (uddhaccasamyojana) sự phóng tâm, tán 
loạn, lao chao. 
10)Vô minh kiết sử (avijjaãsamyojana) 


Mười kiết sử trong Kinh tạng phân ra hai phần: 


a) 5 hạ phần kiết sử (orambhagiyasamyojana) là thân kiến, 
hoài nghỉ, giới cấm thủ, dục ái và phẫn nộ (sân). Những kiết 
sử này do ba thánh hữu học đoạn trừ. 

b) 5 thượng phần kiết sử (uddhambhäãgiyasamyojana) là sắc 
ái, vô sắc ái, mạn, phóng dật và vô minh. Những kiết sử này 
do thánh vô học đoạn trừ. 


9. Thập phiền não (dasa kilesa). Phiền não - kilesa, là ô nhiễm, 
cấu uế, nhơ nhớp. Tâm sanh trở nên ô nhiễm là do phiền não; 
phiền não làm cho tâm ô nhiễm. Có 10 thứ phiền não là: 


1) Tham (lobha) chi pháp là tâm sở tham. Tính chất dính mắc 
cảnh là cấu uế của tâm. 

2) Sân (dosa) chi pháp là tâm sở sân. Tính chất nóng nảy, bực 
phiền là cấu uế của tâm. 

3) Si (moha) chi pháp là tâm sở sỉ. Tính chất ngu muội, hôn 
ám là cấu uế của tâm. 

4) Mạn (mang) chỉ pháp là tâm sở mạn. Tính chất cống cao, 
kiêu hãnh là cấu uế của tâm. 

5) Tà kiến (ditthï) chi pháp là tâm sở tà kiến. Tính chất nhận 
thấy một cách sai lầm, là cấu uế của tâm. 

6) Hoài nghỉ (vicikiccha) chỉ pháp là tâm sở hoài nghỉ. Tính 
chất ngờ vực, hoang mang, không quyết đoán là cấu uế của 
tâm. 

7) Hôn trầm (thína) chỉ pháp là tâm sở hôn trầm. Tính chất 
dã dượi, lười biếng là cấu uế của tâm. 
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8) Phóng dật (uddhacca) chỉ pháp là tâm sở phóng dật. Tính 


chất dao động, tán loạn là cấu uế của tâm. 


9) Vô tàm (ahirika) chỉ pháp là tâm sở vô tàm. Tính chất vô 


liêm sỉ, không biết hổ thẹn với cái xấu là cấu uế của tâm. 


10)Vô quý (anottappa) chỉ pháp là tâm sở vô quý. Tính chất 


vô hối, không biết sợ hãi với cái ác là cấu uế của tâm. 


Mười phiền não nói theo Kinh tạng có phần khác hơn, mặc dù 
kể 10 nhưng chỉ có 6 chỉ pháp. 


Từ điều 1 đến điều 5 chi pháp là tâm sở tham kể ra là: Dục ái, 
sắc ái, vô sắc ái, hữu ái và tham. 


Điều 6: Sân (dosa) 

Điều 7: Sỉ (moha) 

Điều 8: Mạn (mang) 

Điều 9: Tà kiến (dithi) 

Điều 10: Hoài nghi (vicikiccha) 


B. Toát yếu hỗn hợp 
(Missakasangaha) 


Tập hợp những pháp có lẫn lộn tính chất thiện, bất thiện và vô 
ký, gọi là toát yếu hỗn hợp. Có bảy pháp như sau: 


No o0 0 2: -8-a2ll lu hang 


Lục nhân (cha hetu) 

Thất chỉ thiền (satta jhãnangani) 

Thập nhị chỉ đạo (dvãdasa maggangani) 
Nhị thập nhị quyền (bãvïsatindriyani) 
Cửu lực (nava balanï) 

Tứ trưởng (cattaro adhipati) 

Tứ thực (cattaro ahara) 
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Giải thích: 


1. Lục nhân (cha hetu) là sáu nhân tương ưng của tâm. Nhân - 
hetu, là yếu tố làm cho tâm sanh mạnh mẽ, vững vàng, ví như 
cây mọc cứng cáp, vững mạnh do rễ khỏe vậy. Sáu nhân là: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
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Nhân tham (lobhahetu) là căn bất thiện có tính chất đeo 
dính cảnh; Nhân tham tương ưng với tâm nào thì gọi đó là 
tâm tham. Đây chính là tâm sở tham. 

Nhân sân (dosahetu) là căn bất thiện có tính chất nóng nảy 
dị ứng với cảnh; Nhân sân tương ưng với tâm nào thì tâm 
đó gọi là tâm sân. Đây chính là tâm sở sân. 

Nhân si (mohahetu) là căn bất thiện có tính chất tối tăm, 
che đậy trí tuệ; Nhân sỉ tương ưng với tâm nào thì tâm đó 
gọi là tâm bất thiện; Nhân si đi cùng nhân tham tạo ra tâm 
tham; Nhân sỉ đi cùng nhân sân tạo ra tâm sân; Nhân sỉ đi 
đơn lẻ tạo ra tâm si. 

Nhân vô tham (alobhahetu) là căn tịnh hảo có tính chất tốt 
đẹp, đặc tính của vô tham là không nhiễm cảnh, không 
luyến cảnh. Nhân vô tham tương ưng với những tâm tịnh 
hảo (tâm thiện và tâm vô ký tịnh hảo). Đây chính là tâm sở 
vô tham. 

Nhân vô sân (adosahetu) là căn tịnh hảo có tính chất tốt 
đẹp, đặc tính của vô sân là không nóng bức, không đối 
kháng cảnh. Nhân vô sân tương ưng với các tâm tịnh hảo, 
đồng sanh với nhân vô tham, hai nhân này là tịnh hảo biến 
hành. Nhân vô sân chính là tâm sở vô sân. 

Nhân vô sỉ (amohahetu) chính là tâm sở trí tuệ, là căn tịnh 
hảo có tính chất tốt đẹp, đặc tính của vô sỉ là sáng suốt, hiểu 
biết. Nhân vô si có mặt trong các tâm tịnh hảo tương ưng 
trí. Nhân vô si nhất định đi chung với vô tham và vô sân. 
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2. Thất chi thiền (satta jhãnangani). Thiền - jhãng có hai ý 
nghĩa, chú ý vào đối tượng (arammanupanijjhanam) và thiêu 
hủy nghịch pháp (paccanikajhapanam). Bảy chỉ thiền là: 


1) Tầm (vitakka) hướng tâm vào cảnh. Chi pháp là tâm sở tầm 
hiệp 55 tâm hữu tầm. 

2) Tứ (vicära) khắng khít với cảnh. Chi pháp là tâm sở tứ hiệp 
61 tâm hữu tứ. 

3) Hỷ (pïti) phấn khích với cảnh. Chi pháp là tâm sở hỷ hiệp 
51 tâm hữu hỷ. 

4) Nhất hành (ekaggata) nhứt tâm trên đối tượng. Thiền chỉ 
này chi pháp là tâm sở nhất hành hiệp 111 tâm trừ ngũ 
song thức; Tâm sở nhất hành trong ngũ song thức không 
thành chỉ thiền. 

5) Hỷ thọ (somanassa) cảm giác vui trong cảnh. Thiền chỉ này 
chi pháp là tâm sở thọ hỷ hiệp 61 tâm hỷ thọ. 

6) Ưu thọ (domanassa) cảm giác buồn phiền với cảnh. Thiền 
chi này chi pháp là tâm sở thọ ưu hiệp 2 tâm sân. 

7) Xả thọ (upekkha) cảm giác bình thản với cảnh. Thiền chỉ 
này chi pháp là tâm sở thọ xả hiệp trong 45 tâm xả thọ trừ 
8 tâm xả thọ ngũ song thức; tâm sở thọ xả trong ngũ song 
thức không thành chi thiền. 

Bảy chỉ thiền hợp với tâm dục giới có ý nghĩa là chú ý vào đối 

tượng, chớ không có nghĩa thiêu đốt pháp nghịch, nghĩa thứ 

nhất rõ hơn. 


Sáu chỉ thiền (trừ ưu) hợp với các tâm thiền (jhãnacitta) thì có 
hai nghĩa: Chú tâm trên đối tượng và thiêu đốt nghịch pháp. 
Thiêu đốt ở đây có nghĩa là làm suy yếu sức mạnh của nghịch 
pháp hoặc làm cho nghịch pháp không phát sanh. 


Nghịch pháp của thiền chỉ là: 
- _ Hôn thuy (thmamiddha) đối nghịch với chi tầm (vitakka). 
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- _ Hoài nghỉ (vicikiccha) đối nghịch với chỉ tứ (vicara). 

- _ Sân độc (patigha) đối nghịch với chỉ hỷ (piri). 

- Dục dục (kãmachanda) đối nghịch với chỉ nhất hành 
(ckaggat4). 

- _ Trạo hối và ưu (uddhaccakukkuccadomanassa) đối nghịch 
với chỉ hỷ thọ (somanassa) và chỉ xả thọ (upekkha). 

Thất chỉ thiền xuất xứ từ 5 chi pháp là tâm sở tầm, tâm sở tứ, 

tâm sở hở, tâm sở nhất hành, và tâm sở thọ. 


3. Thập nhị chi đạo (dvadasa maggangani). Đạo - magga là con 

đường, chi đạo là những pháp như con đường dẫn đến đích 
điểm. 
Trong kinh tạng thì có 16 đạo lộ: 8 đạo lộ dẫn đến cõi vui và 
níp-bàn, gọi là bát chánh đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm 
và chánh định), 8 đạo lộ dẫn đến cõi khổ, gọi là bát tà đạo (tà 
kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm 
và tà định). 


Trong thắng pháp vì lấy theo pháp thực tính có chi pháp riêng 
nên chỉ kể có 12 chỉ đạo; còn 4 chi đạo là tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng và tà niệm thì đó là tâm bất thiện nói quấy, làm quấy, 
nuôi mạng quấy, nhớ điều quấy. 


Mười hai chi đạo với chín chi pháp như sau: 


1) Chánh kiến (sammaditthi) có chỉ pháp là tâm sở trí tuệ 
trong 79 tâm hợp trí. Là sự thấy hiểu đúng chân lý, nhân 
quả, thực tướng v.v... 

2) Chánh tư duy (sammasankappo) có chỉ pháp là tâm sở tầm 
trong 35 tâm tịnh hảo hữu tầm. Là sự hướng tâm chân 
chính, suy nghĩ tốt đẹp v.v... 
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3) Chánh ngữ (sammavaca) chỉ pháp là tâm sở chánh ngữ 
hiệp trong 8 tâm đại thiện và 40 tâm siêu thế. Là sự nói 
chân chánh, hay ngăn trừ khẩu hành ác. 

4) Chánh nghiệp (sammakammanto) có chỉ pháp là tâm sở 
chánh nghiệp hiệp trong 8 tâm đại thiện và 40 tâm siêu thế. 
Là sự hành động chân chánh, hay sự ngăn trừ thân hành 
ác. 

5) Chánh mạng (samma-ajivo) có chỉ pháp là tâm sở chánh 
mạng hiệp trong 8 tâm đại thiện và 40 tâm siêu thế. Là sự 
nuôi mạng chân chánh, hay sự ngắn trừ pháp tà mạng. 

6) Chánh tỉnh tấn (sammavayamo) có chỉ pháp là tâm sở cần 
hiệp trong 91 tâm tịnh hảo. Là sự năng động không tội lỗi. 

7) Chánh niệm (sammasotfi) có chỉ pháp là tâm sở niệm trong 
91 tâm tịnh hảo. Là sự ghi nhận đối tượng một cách tốt đẹp, 
sự nhớ biết không tội lỗi. 

8) Chánh định (sammasamadlhi) có chỉ pháp là tâm sở nhất 
hành trong 91 tâm tịnh hảo. Là sự trụ tâm vào đối tượng 
một cách vững vàng, chú tâm chân chính. 

9) Tà kiến (micchaditthi) có chỉ pháp là tâm sở tà kiến trong 
4 tâm tham tương ưng kiến. Là sự thấy biết sai lầm, phi 
chân lý cho là chân lý. 

10)Tà tư duy (micchasankappo) có chỉ pháp là tâm sở tâm 
trong 12 tâm bất thiện. Là sự kiếm cảnh sai trái, suy nghĩ 
tội lỗi. 

11)Tà tỉnh tấn (micchavayamo) có chi pháp là tâm sở cần 
trong 12 tâm bất thiện. Là sự năng động sai trái, siêng năng 
tội lỗi. 

12)Tà định (micchasamadhi) có chỉ pháp là tâm sở nhất hành 
trong 11 tâm bất thiện trừ tâm si hoài nghi. 


Mười hai chỉ đạo đây có chỉ pháp riêng biệt rõ ràng, nhưng 
trùng lặp 3 chi pháp nên trong duyên hệ chỉ nói 9 chi pháp 
thôi, tức là tâm sở trí tuệ, tâm sở tầm, tâm sở chánh ngữ, tâm 
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sở chánh nghiệp, tâm sở chánh mạng, tâm sở cần, tâm sở niệm, 
tâm sở nhất hành và tâm sở tà kiến. Trùng lặp 3 chi pháp là 
tâm sở tầm (gồm chánh tư duy và tà tư duy), tâm sở cần (gồm 
chánh tỉnh tấn và tà tỉnh tấn), tâm sở nhứt hành (gồm chánh 
định và tà định). 


4. Nhị thập nhị quyền (bavisatindriyani), là hai mươi hai quyền. 
Gọi là quyền (indriya) là những pháp có chức năng đặc biệt, cai 
quản một lãnh vực riêng, có tác dụng riêng. 


Hai mươi hai quyền là: 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


8) 


9) 


Nhãn quyền (cakkhundriyam), có chức năng cai quản việc 
thấy. Chi pháp là sắc thần kinh nhãn. 

Nhĩ quyền (sotindriyam), có chức năng cai quản việc nghe. 
Chi pháp là sắc thần kinh nhĩ. 

Tỷ quyền (ghãnindriyam), có chức năng cai quản việc ngửi. 
Chi pháp là sắc thần kinh tỷ. 

Thiệt quyền (/ivhindriyam), có chức năng cai quản việc 
nếm. Chi pháp là sắc thần kinh thiệt. 

Thân quyền (kãyindriyam), có chức năng cai quản việc 
đụng chạm. Chi pháp là sắc thần kinh thân. 

Nữ quyền (itthindriyam), chức năng biểu hiện tánh cách 
nữ. Chi pháp là sắc nữ tính. 

Nam quyền (purisindriyam), chức năng biểu hiện tánh 
cách nam. Chi pháp là sắc nam tính. 

Mạng quyền (/ïwitindriyam), chức năng duy trì sự sống còn 
của danh và sắc. Chi pháp là tâm sở mạng quyền và sắc 
mạng quyền. 

Ý quyền (manindriyam), chức năng biết cảnh. Chi pháp là 
tất cả tâm. 


10)Lạc quyền (sukhindriyam), chức năng hưởng cảnh thân lạc. 
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11)Khổ quyền (dukkhindriyam), chức năng hưởng cảnh thân 
khổ. Chi pháp là tâm sở thọ trong tâm thân thức câu hành 
khổ. 

12)Hÿ quyền (somanassindriyam), chức năng hưởng cảnh vui 
lòng. Chi pháp là tâm sở thọ trong 62 tâm câu hành hỷ. 

13)Ưu quyền (domanassindriyam), chức năng hưởng cảnh 
buồn lòng. Chi pháp là tâm sở thọ trong 2 tâm sân câu hành 
ưu. 

14)Xả quyền (upekkhindriyam), chức năng hưởng cảnh bình 
thản. Chi pháp là tâm sở thọ trong 55 tâm câu hành xả. 

15)Tín quyền (saddhindriyam), chức năng thanh lọc cho tâm 
trong sáng. Chi pháp là tâm sở tín trong 91 tâm tịnh hảo. 

16)Tấn quyền (viriyindriyam), chức năng thôi thúc cho tâm 
năng động. Chi pháp là tâm sở cần trong 105 tâm tương 
ưng cần (tức trừ 15 tâm quả vô nhân và 1 tâm khai ngũ 
môn). 

17)Niệm quyền (satindriyam), chức năng ghi nhớ cho tâm biết 
cảnh xác thực. Chi pháp là tâm sở niệm trong 91 tâm tịnh 
hảo. 

18)Định quyền (samadhindriyam), chức năng tập trung cho 
tâm trụ vững vào cảnh. Chi pháp là tâm sở nhất hành trong 
104 tâm trừ 16 tâm vô cần và tâm sỉ hoài nghi. 

19)Tuệ quyền (paññindriyam), chức năng soi sáng cho tâm 
hiểu biết cảnh tỏ tường. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong 79 
tâm tương ưng trí. 

20)Tri vị tri quyền (anaññataññassãmitindriyam), chức năng 
biết điều chưa từng biết, tức là tỏ ngộ tứ thánh đế mà trước 
giờ chưa từng tỏ ngộ. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm 
sơ đạo. 

21) Tri dĩ tri quyền (aññindriyam), chức năng biết điều đã biết, 
tức là tỏ ngộ tứ thánh đế mà đã biết rồi. Chi pháp là tâm sở 
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trí tuệ trong tâm sơ quả - nhị đạo - nhị quả - tam đạo - 
tam quả - tứ đạo. 


22)Tri cụ tri quyền (aññatävindriyam), chức năng biết hoàn 


toàn, liễu tri tứ thánh đế. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong 
tâm tứ quả (quả A-la-hán). 


Hai mươi hai quyền phân theo sắc quyền và danh quyền: 


Sắc quyền có 8 thứ là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt 
quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền, và mạng quyền. 
Tám sắc quyền này có 8 chỉ pháp là 5 sắc thần kinh, 2 sắc 
tính và sắc mạng quyền. 


Danh quyền có 15 thứ, gồm có 8 chi pháp là 121 tâm là ý 
quyền; Tâm sở mạng quyền là danh mạng quyền; Tâm sở 
thọ là lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền và xả 
quyền; Tâm sở tín là tín quyền; Tâm sở cần là tấn quyền; 
Tâm sở niệm là niệm quyền; Tâm sở nhất hành là định 
quyền; Tâm sở trí tuệ là tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dĩ tri 
quyền và tri cụ tri quyền. 

Tám sắc quyền với mười lăm danh quyền, nhưng nói là hai 
mươi hai quyền bởi vì sắc mạng quyền và danh mạng quyền 
kể chung một tên gọi là mạng quyền. 


5. Cửu lực (nava balani), là chín sức mạnh. Lực - balam, là pháp 


có 


sức mạnh lấn lướt áp chế được những pháp đối lập; hay có 


ý nghĩa là không rung động. Lực nói theo pháp hỗn hợp 
(missaka) là nói gồm chung những pháp có sức mạnh đặc biệt 
dù là bất thiện, thiện hay vô ký. Chín lực là: 


1) 
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Tín lực (saddhabala), chỉ pháp đây là tâm sở tín trong 91 
tâm tịnh hảo; Là sức mạnh ức chế thái độ do dự không 
quyết đoán. 
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2) Tấn lực (viriyabala), chỉ pháp đây là tâm sở cần trong 105 
tâm tương ưng cần; Là sức mạnh ức chế thái độ tiêu cực 
thụ động không năng nổ. 

3) Niệm lực (satibala), chi pháp đây là tâm sở niệm trong 91 
tâm tịnh hảo; Là sức mạnh ức chế trạng thái lơ lãng thơ 
thấn. 

4) Định lực (samadhibala), chỉ pháp đây là tâm sở nhất hành 
trong 104 tâm trừ 16 tâm vô cần và tâm sỉ hoài nghỉ; Là 
sức mạnh ức chế tình trạng lao chao tán loạn. 

5) Tuệ lực (paññabala), chỉ pháp đây là tâm sở trí tuệ trong 
79 tâm tương ưng trí; Là sức mạnh ức chế tình trạng không 
thấu đáo, làm cho rõ biết. 

6) Tàm lực (hiribala), chỉ pháp đây là tâm sở tàm trong 91 
tâm tịnh hảo; Là sức mạnh của tính hổ thẹn cái xấu, giúp 
miễn nhiễm cấu uế. 

7) Quý lực (ottappabala), chỉ pháp đây là tâm sở quý trong 91 
tâm tịnh hảo; Là sức mạnh của tính khiếp sợ với cái xấu, 
giúp miễn nhiễm cấu uế. 

8) Vô tàm lực (ahirikabala), chỉ pháp đây là tâm sở vô tàm 
trong 12 tâm bất thiện; Là sức mạnh của tính không thẹn 
với cái xấu, tác động gây tội lỗi. 

9) Vô quý lực (anottappabala), chỉ pháp đây là tâm sở vô quý 
trong 12 tâm bất thiện; Là sức mạnh của tính không sợ với 
cái xấu, tác động gây tội lỗi. 


6. Tứ trưởng (cattaro adhipati), là bốn pháp chủ lực của các 
pháp đồng sanh, làm trưởng duyên cho các pháp đồng sanh, ví 
như một hiệp hội hay một đoàn lữ hành, có người sẽ là trưởng 
đoàn, nổi trội hơn mọi người, để lãnh đạo dẫn dắt các người 
trong đoàn vậy. Bốn pháp trưởng là: 
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1) Dục trưởng (chandadhipari), chỉ pháp đây là tâm sở dục 
trong 84 tâm đổng lực đa nhân (tức 18 đổng lực nhị nhân 
và 66 đổng lực tam nhân); Là sự mong muốn, hoài vọng, 
thành yếu tố chủ lực trợ cho các pháp đồng sanh. 

2) Cần trưởng (viriyadhipati), chỉ pháp đây là tâm sở cần 
trong 84 tâm đổng lực đa nhân; Là sự năng nổ, nhiệt tâm, 
thành yếu tố chủ lực trợ cho các pháp đồng sanh. 

3) Tâm trưởng (cittadhipoti), chỉ pháp đây là 84 tâm đổng lực 
đa nhân; Là sự biết cảnh, thành yếu tố chủ lực trợ cho các 
pháp đồng sanh. 

4) Thẩm trưởng (vinamsadhipati), chỉ pháp đây là tâm sở trí 
tuệ trong 66 tâm đổng lực tam nhân; Sự hiểu biết sáng 
suốt, thành yếu tố chủ lực trợ cho các pháp đồng sanh. 


Có 4 pháp trưởng nhưng trong cùng một sát-na thì chỉ có một 
pháp làm trưởng, ba pháp khác thì phụ thuộc, không thể trong 
cùng một sát-na tâm sanh mà có hai hoặc ba hoặc bốn pháp 
(dục, cần, tâm, thẩm) đồng làm trưởng, cũng như trong một 
nước chỉ có một vị vua. Điều này khác với pháp quyền, trong 
một sát-na tâm có được nhiều quyền, vì mỗi pháp quyền cai 
quản một lĩnh vực không lấn cấn nhau, như tâm đại thiện thứ 
nhất có 8 quyền đồng sanh: ý quyền, mạng quyền, hỷ quyền, 
tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. 


7. Tứ thực (cattaro ahara), là bốn thứ thức ăn: Thực - ãhaãra, là 
đồ ăn, thứ dẫn đến sự trưởng thành hay hình thành; Danh sắc 
được hình thành nhờ pháp nào, pháp đó gọi là thực hay thức 
ăn. Có bốn loại thức ăn: 


1) Đoàn thực (kabalikarahara) là thức nhai nuốt, hình thành 
chất dinh dưỡng (ø/a) nuôi thân sắc. Chi pháp là sắc vật 
thực ngoại. 


226 


Chương VI. Toát yếu tương tập (Samuccayasañgahn) 


2) Xúc thực (phassahara) là thức ăn cho thọ, xúc duyên thọ. 
Chi pháp đây là tâm sở xúc trong tất cả tâm. 

3) Tư thực (manosañcetanahara) là thức ăn cho tâm quả hiệp 
thế và sắc nghiệp. Chi pháp đây là tâm sở tư trong tâm bất 
thiện và tâm thiện hiệp thế. 

4) Thức thực (viññãnahaära) là thức ăn cho danh sắc (danh là 
tâm sở, sắc là sắc nghiệp tái tục). Chi pháp đây là thức tái 
tục (patisandhiviññaänam); 15 quả thức tái tục ngũ uẩn thì 
duyên cho danh và sắc, riêng về 4 quả thức tái tục cõi tứ 
uẩn thì chỉ duyên cho danh. 


C. Toát yếu giác phần 
(Bodhipakkhiyasangaha) 
Tập hợp những pháp có tính chất tốt đẹp, thuộc thành phần 
pháp đưa đến sự giác ngộ, gọi là toát yếu giác phần. Giác phần - 
bodhipakkhiya, cũng còn gọi là “bồ-đề phần” hay “đảng giác”. 


Giác phần có 37 pháp, gồm 7 nhóm: 


1. Tứ niệm xứ (cattaro satipatthana) gồm 4 pháp là thân 
quán niệm xứ (kayänupassanasatipatthanam), thọ quán 
niệm xứ (vedananupassanasatipatthanam), tâm quán 
niệm xứ (cittänupassanasatipatthanam) và pháp quán 
niệm xứ (dhammanupassanasatipatthanam). 

2. Tứ chánh cần (cattari sammappadhananï) gồm 4 pháp là 
thận cần (samvarapadhanam), trừ cần 
(pahanapadhanam), tụ cần (bhãvanapadhanam) và bảo 
cần (anurakkhapadhanam). 

3. Tứ như ý túc (cattaro iddhipäda) gồm 4 pháp là dục như ý 
túc (chandiddhipado), cần như ý túc (viriyiddhipado), tâm 
như ý túc (cittiddhipado) và thẩm như ý túc 
(vimamsiddhipado). 
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4. Ngũ quyền (pañc' indriyanmi) gồm 5 pháp là tín quyền 
(saddhindriyam), tấn quyền (viriyindriyam), niệm quyền 
(satindriyam), định quyền (samadhindriyam) và tuệ quyền 
(paññindriyam). 

5. Ngũ lực (pañca balan) gồm 5 pháp là tín lực 
(saddhabalam), tấn lực (viriyabalam), niệm lực 
(satibalam), định lực (samadhibalam) và tuệ lực 


(paññabalam). 

6. Thất giác chỉ (satta bojjhanga) gồm 7 pháp là niệm giác chỉ 
(satisambojjhango), trạch pháp giác chỉ 
(dhammavicayosambojjhango), cần giác chỉ 


(viriyasambojjhango), hỷ giác chi (pitisambojjhango), tịnh 
giác chỉ (passaddhisambojjhango) định giác chỉ 
(samadhisambojjhango) và xả giác chỉ 
(upekkhasambojjhang9). 

7.. Bát chi đạo (attha maggangani) gồm 8 pháp là chánh kiến 
(sammaditthi), chánh tư duy (sammasankappo), chánh 
ngữ (sammavaca), chánh nghiệp (sammakammanto), 
chánh mạng (samma-ajwo) chánh tỉnh tấn 
(sammavayamo), chánh niệm (sammasati) và chánh định 
(sammasamadhi). 


Ba mươi bảy pháp giác phần này tính chi pháp thì có 15 chỉ là 
tâm thiện, tâm sở nhất hành, tâm sở tâm, tâm sở cần, tâm sở hỷ, 
tâm sở dục, tâm sở tín, tâm sở niệm, tâm sở trung hòa, tâm sở 
tịnh thân, tâm sở tịnh tâm, tâm sở chánh ngữ, tâm sở chánh 
nghiệp, tâm sở chánh mạng, và tâm sở trí tuệ. Những chi pháp 
thuộc giác phần này vì là yếu tố giác ngộ nên chỉ là pháp hiệp 
thế. 


Chia 15 chi pháp theo vai trò giác phần: 
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Tâm sở cần giữ 9 vai trò trong giác phần là 4 chánh cần, cần 
như ý túc, tấn quyền, tấn lực, cần giác chi, chánh tinh tấn chỉ 
đạo. 

Tâm sở niệm giữ 8 vai trò trong giác phần là 4 niệm xứ, niệm 
quyền, niệm lực, niệm giác chi, chánh niệm chỉ đạo. 

Tâm sở trí tuệ, giữ 5 vai trò trong giác phần là thẩm như ý 
túc, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến chỉ 
đạo 

Tâm sở nhất hành giữ 4 vai trò trong giác phần là định 
quyền, định lực, định giác chi, chánh định chỉ đạo. 

Tâm sở tín giữ 2 vai trò trong giác phần là tín quyền, tín lực. 
Tâm đống lực thiện giữ 1 vai trò trong giác phần là tâm như 
ý túc. 

Tâm sở tầm giữ 1 vai trò trong giác phần là chánh tư duy chỉ 
đạo. 

Tâm sở hỷ giữ 1 vai trò trong giác phần là hỷ giác chỉ. 

Tâm sở dục giữ 1 vai trò trong giác phần là dục như ý túc. 
Tâm sở trung hòa giữ 1 vai trò trong giác phần là xả giác chỉ. 
Tâm sở tịnh thân và tâm sở tịnh tâm giữ chung 1 vai trò 
trong giác phần là tịnh giác chỉ. 

Tâm sở chánh ngữ giữ 1 vai trò trong giác phần là chánh ngữ 
chi đạo. 

Tâm sở chánh nghiệp giữ 1 vai trò trong giác phần là chánh 
nghiệp chỉ đạo. 

Tâm sở chánh mạng giữ 1 vài vai trò trong giác phần là 
chánh mạng chỉ đạo. 


Giải ý nghĩa bảy nhóm giác phần: 
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1. Tứ niệm xứ, danh từ safipatthana nghĩa là niệm có cơ sở, 
một chánh niệm hoàn thiện, một cách chánh niệm để phát 
triển minh sát (vipassana). Có bốn niệm xứ: 


1) 


2) 


3) 


4) 


230 


Thân quán niệm xứ (kayänupassanasatipatthang), là 
niệm đặt trên đối tượng sắc thân (kaya), là sắc uẩn; ghi 
nhận sự hiện hữu của sắc uẩn như hơi thở, đại oai nghị, 
tiểu oai nghi, thể trược, bốn nguyên tố, tử thi. Quán niệm 
thân để thấy tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh 
của thân này. 

Thọ quán niệm xứ (vedananupassanasatipatthang), là 
niệm đặt trên đối tượng cảm thọ (vedan3), tức là thọ uẩn; 
ghi nhận sự sanh khởi của thọ uẩn: đây là thọ khổ, đây là 
thọ lạc, đây là thọ ưu, đây là thọ hỷ, đây là thọ xả, đây là 
thọ liên hệ vật chất, đây là thọ không liên hệ vật chất. 
Niệm cảm thọ để thấy tính chất vô thường, khổ, vô ngã 
của thọ uẩn. 

Tâm quán niệm xứ (cittanupassanasatipatthana), là niệm 
đặt trên đối tượng tâm sanh (cittuppada); ghi nhận sự 
sanh khởi của thức uẩn, như tâm có tham biết đây là tâm 
có tham, tâm không tham biết đây là tâm không tham, 
tâm có sân biết đây là tâm có sân v.v... Quán niệm tâm để 
thấy rõ tính chất vô thường, khổ, vô ngã của thức uẩn 
(bao gồm cả bốn danh uẩn vì là tâm sanh). 

Pháp quán niệm xứ (dhammanupassanasatipatthana), là 
niệm đặt trên đối tượng pháp thực tính (dhamma); Pháp 
trong pháp quán thường được cho là tưởng uẩn (sañña) 
và hành uẩn (sankhara), là hai uẩn còn lại, vì thân quán là 
sắc uẩn, thọ quán là thọ uẩn, tâm quán là thức uẩn, tổng 
cộng là năm uẩn quá rõ! Tuy nhiên nếu xét theo kinh 
niệm xứ thì pháp quán niệm xứ còn nhiều hơn tưởng uẩn 
và hành uẩn. Trong kinh niệm xứ, pháp quán được đức 
Phật dạy là quán niệm năm triền cái, năm thủ uẩn, mười 
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hai xứ, bảy giác chi, bốn thánh đế; Như vậy sự quán niệm 
danh sắc hay bất kỳ pháp thực tính nào thuộc năm đề tài 
trên đều gọi là pháp quán niệm xứ. Quán niệm pháp để 
thấy rõ tam tướng, không phải chỉ tỏ ngộ tính vô ngã như 
thường được nói bởi vài vị tiền bối. 


Lại nữa, các ngài nói sở dĩ có bốn (4) niệm xứ vì để từ bỏ bốn 
kiến điên đảo (vipallasaditthi) là chấp thường, lạc, ngã, tịnh... 
Điều này cần phải xét lại!! 


Chi pháp của bốn niệm xứ là tâm sở niệm trong tâm đại thiện 
khi tu tập thiền quán. 


2. Tứ chánh cần, danh từ sammappadhana có hai từ tố 


` 


“sammđ”" (chân chánh đúng đắn) và “padhãna” (siêng năng, 
gắng sức, tính tấn). Sammappadhäna - chánh cần, nghĩa là sự 
gắng sức có mục đích đúng đắn, một sự nỗ lực để thành tựu 
cứu cánh tu tập, chứ không phải là siêng năng hoạt động bình 
thường. Có bốn chánh cần: 


1) 


2) 


Thận cần (sarmmvarapadhama), là tỉnh tấn phòng ngăn 
không cho sanh các ác bất thiện pháp chưa sanh 
(anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam 
anuppaädaya padahati), äó là ý nghĩa tổng quát. Nếu nói ý 
nghĩa đặc biệt trong ý nghĩa giác phần thì thận cần 
(samvarapadhang) là phòng hộ sáu căn khi thấy, nghe 
v.V... (cakkhundriyadisu samvaram apgajjati) A. IL, 16. 

Trừ cần (pahãnapadhaäng), là sự tỉnh tấn đoạn trừ các ác 
bất thiện pháp đã sanh (uppannanam päãpakãnam 
akusalanam dhammanam pahanaya padahaoti). Hoặc ý 
nghĩa đặc biệt thì trừ cần (pahänapadhanga) là từ bỏ dục 
tâm đã sanh, từ bỏ sân tâm đã sanh, từ bỏ hại tâm đã sanh 
(uppannam  kamavitakkam  pajahati uppannam 
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3) 


4) 


byapadavitakkam pajahati uppannam vihimsavitakkam 
pajahati) A. II, 17. 

Tu cần (bhavanapadhana), là sự tỉnh tấn làm cho sanh 
khởi những thiện pháp chưa sanh (anuppannanam 
kusalanam dhammanam upadaya padahaoti). Hoặc có ý 
nghĩa đặc biệt, tu cần là nỗ lực tu tập bảy giác chi như 
niệm giác chỉ v.v... (satta satisambojjhangadayo bhaveti) 
A.IL, 17. 

Bảo cần (anurakkhanapadhang), là sự tỉnh tấn duy trì và 
phát triển lớn mạnh những thiện pháp đã sanh 
(uppannanam “ kusalanam dhammanam  thitiya 
bhiyyobhavaya padahati). Hoặc có ý nghĩa đặc biệt, bảo 
cần là gìn giữ ấn chứng định tốt đẹp đã sanh khởi 
(uppannam bhaddakam samadhinimittam anurakkhati) 
A.IL, 17. 


Chi pháp bốn chánh cần này là tâm sở cần trong tâm đại thiện 
khi tiến hành thiền định. 


3. Tứ như ý túc, danh từ íddhipada gồm hai từ tố: “iddhi” (sự 
thành tựu, thành đạt, thành công) và “päđa” (bàn chân; nần 
tảng, yếu tố). Iddhipada - Như ý túc, nghĩa là yếu tố thành 
tựu, nền tảng cho thành công. Có bốn như ý túc: 


1) 
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Dục như ý túc (chandiddhipada), sự ước muốn hay hoài 
bão là yếu tố thành tựu việc làm. Một người thành công 
hay thành đạt có thể do người ấy nuôi hoài bão, nhờ vậy 
làm động lực cho anh ta thực hiện; Một hành giả tu tập 
cũng vậy, nhờ ước muốn đắc thiền, thông, đạo quả, ước 
muốn mạnh mẽ (dục làm trưởng) nên nỗ lực phấn đấu để 
rồi thành tựu. Đó gọi là dục như ý túc. Chi pháp dục như 
ý túc là tâm sở dục hợp tâm thiện dục giới. 
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2) Cần như ý túc (viriyiddhipada), sự siêng năng, tỉnh tấn là 
yếu tố thành tựu. Nếu không có ước muốn mạnh mẽ thì 
sự cần mẫn cố gắng làm hoài cũng thành công; Một hành 
giả tu tập nếu nỗ lực hành trì không lui sụt (lấy cần làm 
trưởng) cũng sẽ thành tựu thiền thông, đạo quả. Đó gọi là 
cần như ý túc. Chi pháp cần như ý túc là tâm sở cần hợp 
tâm thiện dục giới. 

3) Tâm như ý túc (cittiddhipada), tâm mạnh mẽ, sự chú tâm, 
quyết tâm, là nần tảng cho thành tựu, là yếu tố giúp thành 
công. Hành giả nếu không nhờ dục trưởng, cần trưởng thì 
do nhờ tâm làm trưởng cũng sẽ đạt đến mục đích, đây gọi 
là tâm như ý túc. Chi pháp tâm như ý túc là tâm thiện dục 
giới đang tu tập. 

4) Thẩm như ý túc (vinamsiddhipada), là sự thẩm sát, suy 
xét chu đáo, hiểu biết tường tận, thẩm trưởng này cũng 
là yếu tố thành công. Hành giả có thể nhờ trí tuệ quán 
triệt làm nền tảng thành tựu mục đích tu tập, đây gọi là 
thẩm như ý túc. Chi pháp thẩm như ý túc là tâm sở trí tuệ 
trong tâm thiện dục giới. 


Bốn pháp như ý túc là dục, cần, tâm, thẩm cũng giống như 
bốn pháp trưởng (adhipati), nhưng khác ở điểm, bốn trưởng 
gồm cả bất thiện, thiện và vô ký, còn bốn như ý túc thì chỉ là 
thiện. 


4. Ngũ quyền (pañc' indriyani). Quyền - indriya đã định nghĩa 
trong hai mươi hai quyền, phần B - Toát yếu hỗn hợp. 


Ở đây, quyền trong giác phần chỉ có 5 thứ: 


1) Tín quyền (saddhindriyam), là chức năng của lòng tin, 
chính niềm tin lôi kéo các pháp đồng sanh xác tín đối 
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2) 


3) 


4) 


5) 


tượng (Phật, Pháp, Tăng v.v...) không có nghi ngờ. Chỉ 
pháp tín quyền là tâm sở tín trong tâm thiện. 

Tấn quyền (viriyindriyam), là chức năng tỉnh tấn, chính 
sự chuyên cần lôi kéo các pháp đồng sanh năng động, trỗi 
dậy, không lui sụt thối thất. Chi pháp tấn quyền là tâm sở 
cần trong tâm thiện. 

Niệm quyền (satindriyam), là chức năng chánh niệm, 
chính sự nhớ biết bén nhạy lôi kéo các pháp đồng sanh 
tỉnh táo, không lơ đễnh. Chi pháp niệm quyền là tâm sở 
niệm trong tâm thiện. 

Định quyền (samadhindriyam), là chức năng tập trung, 
chính sự tập trung lôi kéo các pháp đồng sanh trụ vững 
vàng, không phân tán phóng dật. Chi pháp định quyền là 
tâm sở nhất hành trong tâm thiện. 

Tuệ quyền (paññindriyam), là chức năng quán triệt, chính 
sự sáng suốt lôi kéo các pháp đồng sanh biết cảnh một 
cách xác thực không mê lầm. Chi pháp tuệ quyền là tâm 
sở trí tuệ trong tâm thiện tương ưng trí. 


5. Ngũ lực (pañca balànï), cũng có năm chỉ pháp như ngũ 
quyền nhưng nói ở khía cạnh sức mạnh, không rung động. 
Năm lực là: 


1) 
2) 
3) 


4) 
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Tín lực (saddhabalam), lòng tin là sức mạnh áp chế thái 
độ do dự không xác tín. 

Tấn lực (viriyabalam), sự tỉnh tấn là sức mạnh áp chế 
trạng thái biếng nhác. 

Niệm lực (satibalam), chánh niệm là sức mạnh áp chế 
trạng thái lơ lãng, không tỉnh táo. 

Định lực (samadhibalam), định tâm là sức mạnh áp chế 
trạng thái tán loạn lao chao. 
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5) Tuệ lực (paññabalam), trí tuệ là sức mạnh áp chế trạng 
thái mê mờ, không thông hiểu. 

Năm lực này cũng nằm trong chín lực (nava balãnï) đã nói ở 

phần B - Toát yếu hỗn hợp nhưng đây chỉ lấy có năm vì là 

những pháp trợ giúp sự giác ngộ. 


Trong việc tu tiến, pháp quyền lực phải được quân bình với 
nhau, nếu chênh lệch sẽ dẫn đến tác dụng nghịch. 


Tín (saddha) và trí (pañña) phải quân bình với nhau. Nếu tín 
vượt trội hơn tuệ sẽ dẫn đến niềm tin mù quáng; Nếu trí vượt 
trội hơn tín thì dẫn đến cuồng tri thức hay hoài nghi đủ điều. 


Cần (viriya) và định (samadhi) phải quân bình với nhau. Nếu 
cần vượt trội hơn định thì dẫn đến phóng dật, tâm lao chao; 
Nếu định vượt trội hơn cần thì dẫn đến thụy miên, ngủ gục. 


Niệm (sai) thì không có tác hại khi vượt trội, không có 
chuyện “niệm bị dư thừa”, vì niệm (safi) giám sát sự phát 
triển của những pháp quyền khác và đảm bảo bốn quyền ấy 
được giữ ở mức quân bình. 


6. Thất giác chi (satta bojhanga), danh từ bojjhanga gồm hai 
từ tố “bojjha” (xuất phát từ động từ bujjhati: tỉnh thức hay 
giác ngộ), và “anga” (chi phần, thành phần), như vậy 
bojjhanga - giác chỉ, là chi phần của sự giác ngộ, viết một 
dạng khác là sambojjhanga cũng không biến nghĩa. Có bảy 
giác chỉ là: 

1) Niệm giác chỉ (satisambojjhango), chánh niệm là một yếu 
tố giác ngộ, sự ghi nhận đề mục một cách sát sao, gọi là 
chánh niệm. Chánh niệm trong phạm trù giác phần có 
nhiều vai trò như niệm xứ, niệm quyền, niệm lực đã được 
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nói đến. Chi pháp niệm giác chỉ là tâm sở niệm trong tâm 
thiện đang tu tiến thiền quán. 

Trạch pháp giác chỉ (dhammavicayasambojjhango), tuệ 
thẩm sát danh sắc là một yếu tố giác ngộ, trí thấu triệt ngũ 
uẩn có đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, gọi là tuệ thẩm 
sát. Trí tuệ trong thiền minh sát mới gọi là trạch pháp giác 
chỉ; chữ pháp (dhamma) ở đây là đối tượng của thiền 
minh sát (vipassana) là danh uẩn và sắc uẩn; chữ trạch 
(vicaya) có nghĩa là quán triệt, tức là hiểu tận tường thực 
tướng của danh sắc. Chỉ pháp của trạch pháp giác chỉ là 
tâm sở trí tuệ hợp tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 
Cần giác chỉ (viriyasambojjhango), chánh tỉnh tấn là một 
yếu tố giác ngộ, nhưng lại có ý nghĩa sát sao hơn, tức là 
sự chuyên tâm hành niệm và trạch pháp một cách tích 
cực không xao lãng, tuy vậy sự tỉnh cần này cũng phải 
quân bình, không quá dư, không quá thiếu. Chi pháp cần 
giác chỉ là tâm sở cần hợp tâm thiện đang tu tiến thiền 
quán. 

Hỷÿ giác chỉ (pitisambojjhango), phỉ lạc sanh lên trong quá 
trình hành thiền cũng là một yếu tố hỗ trợ cho giác ngộ; 
Hÿ piti không phải là cảm thọ hỷ somanassa, mà là sự no 
vui, phỉ lạc (pinetï tỉ pTti), sự no vui nổi gai ốc v.v... Nhưng 
cũng không phải no vui như thấy nghe điều gì mình thích 
thú, mà là sự no vui khi quá an bình do hành thiền. Chi 
pháp hỷ giác chi là tâm sở hỷ hợp trong tâm thiện đang 
tu tiến thiền quán. 

Tịnh giác chỉ (passaddhisambojjhango), sự yên tĩnh thân 
tâm - kayapassaddhi cittapassaddhi, trong khi hành thiền 
cũng là một yếu tố trợ cho giác ngộ; Tịnh thân - 
kayapassaddlhi là sự tĩnh lặng của các tâm sở; Tịnh tâm - 
cittapassaddhi là sự tĩnh lặng của tâm thức; nói chung là 
sự tĩnh lặng của bốn danh uẩn. Hai tâm sở tịnh thân và 


6) 


7) 
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tịnh tâm chính là chi pháp của tịnh giác chi, khi chúng hợp 
tâm thiện tu quán. 

Định giác chỉ (samadhisambojjhango), sự nhất tâm bất 
loạn, an trụ kiên cố trên đề mục thiền quán, là yếu tố đến 
giác ngộ. Định còn được biết qua nhiều vai trò như định 
quyền, định lực, chánh định, định giác chi, chỉ khi định 
tâm vào đối tượng thiền minh sát mới thật là định giác 
chi. Chi pháp của định giác chỉ là tâm sở nhất hành hợp 
tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 

Xả giác chi (upekkhasambojjhango), sự quân bình hay 
trung hòa của tâm đối với cảnh đề mục, là một yếu tố cho 
sự giác ngộ. Xã giác chỉ không phải là thọ xả 
(upekkhavedana) mà là trạng thái trung hòa 
(tatramajjhattata), kềm tâm ở mức độ vừa phải, cân bằng 
tâm lý. Chi pháp của xả giác chỉ là tâm sở trung hòa trong 
tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 


7. Bát chỉ đạo (attha magganganï), danh từ magganga gồm hai 
từ tố “maggd” và “añga” trong phần trước đã có đề cập thập 
nhị chi đạo rồi. Ở đây chi đạo trong giác phần thì có nghĩa là 
chi phần về con đường đưa đến giác ngộ níp-bàn. Tám chỉ 
đạo là: 


1) 


2) 


Chánh kiến (sammaditthï) chỉ pháp là tâm sở trí tuệ trong 
tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục 
giới, chánh kiến là thấy đúng hiểu biết tứ đế, hiểu biết 
nghiệp báo nhân quả, hiểu biết tam tướng pháp hữu vi. 
Còn trong tâm siêu thế, chánh kiến có mãnh lực trừ tà 
kiến và các pháp phiền não hợp với tà kiến. 

Chánh tư duy (sammasankappo) chỉ pháp là tâm sở tầm 
trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện 
dục giới, chánh tư duy là sự suy nghĩ đúng, tư duy ly dục, 
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tư duy vô sân và tư duy bất hại. Còn trong tâm siêu thế 
thì chánh tư duy có mãnh lực trừ tà tư duy và các pháp 
phiền não hợp với tà tư duy. 

Chánh ngữ (sammavaca) chỉ pháp là tâm sở chánh ngữ 
trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện 
dục giới, chánh ngữ là kiêng tránh bốn khẩu ác: nói dối, 
nói ly gián, nói độc ác, nói nhảm nhí. Trong tâm siêu thế, 
thì chánh ngữ là mãnh lực trừ tà ngữ và các pháp phiền 
não, hợp với tà ngữ. 

Chánh nghiệp (sammakammanfo) chỉ pháp là tâm sở 
chánh nghiệp trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. 
Trong tâm thiện dục giới, chánh nghiệp là sự kiêng tránh 
ba thân hành ác: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Trong tâm 
siêu thế thì chánh nghiệp là mãnh lực trừ tà nghiệp và các 
pháp phiền não hợp tà nghiệp. 

Chánh mạng (samma-ajivo) chỉ pháp là tâm sở chánh 
mạng trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm 
thiện dục giới, chánh mạng là sự kiêng tránh nuôi mạng 
bằng nghề nghiệp với thân khẩu ý ác. Trong tâm siêu thế 
thì chánh mạng là mãnh lực trừ tà mạng và các phiền não 
hợp tà mạng. 

Chánh tỉnh tấn (sammavayamo) chỉ pháp là tâm sở cần 
trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện 
dục giới, chánh tỉnh tấn có chức năng ngăn trừ ác pháp và 
tu trì thiện pháp. Trong tâm siêu thế thì chánh tinh tấn có 
mãnh lực trừ tà tỉnh tấn và các phiền não hợp với tà tỉnh 
tấn. 

Chánh niệm (sammasati) chỉ pháp là tâm sở niệm trong 
tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm thiện dục 
giới, chánh niệm là tu tập niệm xứ, ghi nhận sự hiện khởi 
và biến hoại của danh sắc. Trong tâm siêu thế thì chánh 
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niệm có mãnh lực trừ tà niệm và các phiền não tương ưng 
tà niệm. 

8) Chánh định (sammasamadhi) chỉ pháp là tâm sở nhất 
hành trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế. Trong tâm 
thiện dục giới, chánh định có chức năng trụ tâm vững 
chắc trên đề mục thiền để quán triệt chân tướng các hành 
mà trợ đắc đạo quả. Còn trong tâm siêu thế thì chánh định 
có mãnh lực trừ tà định và các phiền não tương ưng tà 
định. 


Bát chi đạo gồm tám tâm sở là trí, tâm, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, cần, niệm và nhất hành. Các tâm sở trí, 
tầm, cần, niệm và nhất hành mặc dù cũng có mặt trong tất cả 
tâm tịnh hảo, nhưng không phải trường hợp nào chúng cũng 
có vai trò đối phó với ác bất thiện pháp; Chúng được gọi là 
chỉ đạo trong các tâm tịnh hảo chỉ vì chúng dẫn dắt các pháp 
đồng sanh theo đường lối của mình. Chỉ có trường hợp, 8 chỉ 
đạo trong tâm thiện dục giới và tâm siêu thế mới có chức 
năng đối phó với ác bất thiện pháp; Tuy nhiên, bát chi đạo 
trong tâm siêu thế chỉ là án ngữ cho có mặt, kỳ thật tâm siêu 
thế lấy níp-bàn làm đối tượng chứ không phải lấy phiền não 
hay ngũ uẩn làm cảnh để tùy quán. Như vậy chỉ có bát chỉ đạo 
trong tâm thiện dục giới tu tập theo giới định tuệ mới thật là 
bát chi đạo giác phần. 

Trong bát chỉ đạo, chi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng 
được xếp thành giới học; chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định được xếp thành định học; chánh kiến, chánh tư duy 
được xếp thành tuệ học. 
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D. Toát yếu hàm tận 
(Sabbasangaha) 


Tập hợp những đề tài bao gồm tất cả pháp chân đế (paramattha 
dhamma) đồng thể loại, gọi là toát yếu hàm tận. Có 5 đề tài là: 


1. 
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Ngũ uẩn (pañcakhandha) gồm 5 uẩn là sắc uẩn 
(rupakkhandho), thọ uẩn (vedanakkhandho), tưởng uẩn 
(saññäkkhandho), hành uẩn (sankhärakkhandho), và thức 
uẩn (viññãnakkhandho). 

Ngũ thủ uẩn (pañcupadanakkhandha) gồm 5 thủ uẩn là sắc 
thủ uẩn (rũpupadanakkhandho) thọ thủ uẩn 
(vedanupadanakkhandho), tưởng thủ uẩn 
(saññupadanakkhandho), hành thủ uẩn 
(sankharupadanakkhandho), và thức thủ  uẩn 
(viññanupadanakkhandho). 

Thập nhị xứ (dvadas'ayatananï) gồm 12 xứ là nhãn xứ 
(cakkhayatanam), nhĩ xứ (sotayatanam), tỷ xứ 
(ghanayatanam), thiệt xứ (jivhayatanam), thần xứ 
(kayãyatanam) ý xứ (manayatanam) sắc xứ 
(rupayatanam), thỉnh xứ (saddayatanam), khí xứ 
(gandhàyatanam) vị xứ (rasayatanam) xúc xứ 
(photthabbayatanam), và pháp xứ (dhammayatanam). 
Thập bát giới (atthaärasa dhatuyo) gồm 18 giới là nhẫn giới 
(cakkhudhatu), nhĩ giới (sotadhatu), tỷ giới (ghangdhatu), 
thiệt giới (jivhadhatu), thân giới (kãyadhatu), sắc giới 
(rupadhútu) thỉnh giới (saddadhatu) khí giới 
(gandhadhdtu) vị giới (rasadhatu) xúc - giới 
(photthabbadhatu), nhãn thức giới (cakkhuviññanadhatu), 
nh thức giới (sotaviññanadhatu) tỷ thức giới 
(ghanaviñfñanadhatu), thiệt thức giới (jivhaviññanadhatu), 
thân thức giới (kayaviññanadhatu), ý giới (manodhatu), 
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pháp giới (dhammuadhatu), và ý thức - giới 
(manoviññanadhatu). 

5. Tứ thánh đế (cattäri ariyasaccaäni) có 4 thánh đế là khổ 
thánh đế (dukkham ariyasaccam), khổ tập thánh đế 
(dukkhasamudayo ariyasaccam), khổ diệt thánh đế 
(dukkhanirodho ariyasaccam), và khổ diệt hành lộ thánh 
đế (dukkhanirodhagaminipatipada ariyasaccam). 


Giải thích: 

1. Ngũ uẩn (pañcakkhandha), là năm thành tố, tức là năm 
thành phần cấu tạo vạn vật hữu tình. Danh từ khandha dịch 
là uẩấn, chùm, khối, đống... Ngũ uẩn chỉ là pháp hữu vi 
(sankhatadhammn), níp-bàn là pháp vô vi 
(asankhatadhamma) nên níp-bàn là ngoại uẩn. Năm uẩn đó 
là: 

1) Sắc uẩn (rũpakkhandha), là thành phần vật chất, gồm 28 
thứ sắc pháp (bốn sắc đại hiển và 24 sắc y sinh). 

2) Thọ uẩn (vedanakkhandha), là thành phần cảm thọ lạc, 
khổ, hỷ, ưu và xả. Thọ uẩn đây chính là tâm sở thọ đồng 
sanh với 121 tâm. 

3) Tưởng uẩn (saññãkkhandha), là thành phần ký ức, nhớ 
biết v.v... có sắc tưởng, thỉnh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, 
xúc tưởng, pháp tưởng. Tưởng uẩn đây chính là tâm sở 
tưởng đồng sanh với 121 tâm. 

4) Hành uẩn (sankharakkhandha), là thành phần chủ 
trương hành vi tâm tốt hay xấu. Hành uẩn đây là 50 tâm 
sở (trừ thọ và tưởng) đồng sanh với 121 tâm. Trong 50 
tâm sở ấy có tư (cetana) cầm đầu. 

5) Thức uẩn (viññaänakkhandha), là thành phần biết cảnh; 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, ý giới và ý thức 
giới. Thức uẩn là 121 tâm. 
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2. Ngũ thủ uẩn (pañcupadäanakkhandha), cũng là năm thành tố 
cấu tạo vạn vật hữu tình, nhưng là những thành phần bị thủ 
biết được, thủ (upadana) đây là tham (dục thủ) và tà kiến 
(kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ). Có năm thủ uẩn là: 


1) Sắc thủ uẩn (rũpupädanakkhandha) cũng là 28 sắc pháp 
nhưng gọi theo phương diện sắc uẩn mà bị chấp thủ, bị 
tham và tà kiến nắm bắt, là đối tượng của tham và tà kiến. 

2) Thọ thủ uẩn (vedanupädanakkhandha), chỉ pháp là tâm 
sở thọ hợp 81 tâm hiệp thế; Vì thọ uẩn hiệp thế còn bị thủ 
biết được, nằm trong tầm nắm bắt của tham và tà kiến 
nên gọi là thọ thủ uẩn. 

3) Tưởng thủ uẩn (saññupädängkkhandha), chỉ pháp là tâm 
sở tưởng hợp 81 tâm hiệp thế là tưởng uẩn mà còn bị 
pháp thủ tham và tà kiến biết được, nên gọi là tưởng thủ 
uẩn. 

4) Hành thủ uẩn (sankharupadanakkhandha), chỉ pháp là 50 
tâm sở ngoài thọ tưởng, cũng là những tâm sở hợp tâm 
hiệp thế; Hành uẩn này nằm trong tầm nắm bắt của thủ, 
nên gọi là hành thủ uẩn. 

5) Thức thủ uẩn (viññãnupädänakkhandha), chỉ pháp là 81 
tâm hiệp thế, là thức uẩn mà thành cảnh thủ, còn bị thủ 
biết được, do đó mới gọi là thức thủ uẩn. 


Đức Phật thuyết về uẩn có hai cách: ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn. 
Ngài thuyết năm uẩn là nói theo khía cạnh thực tính của pháp 
hữu vi một cách chung chung; Ngài thuyết năm thủ uẩn cũng 
là pháp hữu vi nhưng nói theo khía cạnh pháp thực tính bị 
hạn cuộc, nằm trong tầm nắm bắt của thủ (bị tham và tà kiến 
biết được), và bởi thủ uẩn ấy làm đối tượng quán cho thiền 
minh sát. Hành giả tu tập minh sát thì không thể lấy uẩn siêu 
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thế làm đề tài quán vì khi ấy hành giả chưa chứng đắc đạo 
quả. 


3. Thập nhị xứ (dvadas' ayatanami) là mười hai xứ, gồm sáu 
nội xứ (ajjhattikayatana) và sáu ngoại xứ (bahiddhayatana). 
Danh từ äyatana dịch là xứ hay nhập, nghĩa là tụ điểm, nơi 
hội tụ, chỗ hội nhập, tức là điều kiện giúp cho lộ tâm sanh 
khởi. 

Sáu nội xứ là: 

1) Nhãn xứ (cakkhayatana) là thần kinh nhãn. 
2) Nhĩ xứ (sotayatana) là thần kinh nhĩ. 

3) Tỷ xứ (ghanayatana) là thần kinh tỷ. 

4) Thiệt xứ (jivhayatana) là thần kinh thiệt. 

5) Thân xứ (kayäyatang) là thần kinh thân. 

6) Ý xứ (manäãyatana) là tất cả tâm. 


Sáu ngoại xứ là: 


1) Sắc xứ (rũpäyatana) là cảnh sắc. 

2) Thinh xứ (saddayatang) là cảnh thỉnh. 

3) Khí xứ (gandhayatang) là cảnh khí. 

4) Vị xứ (rasayatana) là cảnh vị. 

5) Xúc xứ (photthabbayatana) là cảnh xúc gồm tánh đất, 
tánh lửa và tánh gió. 

6) Pháp xứ (dhammayatana) là 69 thực thể gồm 52 tâm sở, 
16 sắc tế và 1 níp-bàn. 


Mười hai xứ ấy thành sáu cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau: 


a) Nhãn xứ và sắc xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm 
cơ hội cho lộ nhãn thức sanh khởi. 

b) Nhĩ xứ và thinh xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm 
cơ hội cho lộ nhĩ thức sanh khởi. 
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c) Tỷ xứ và khí xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm 


cơ hội cho lộ tỷ thức sanh khởi. 


d) Thiệt xứ và vị xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm 


cơ hội cho lộ thiệt thức sanh khởi. 


e) Thân xứ và xúc xứ là cặp nội ngoại xứ đối chiếu nhau, làm 


cơ hội cho lộ thân thức sanh khởi. 


fƒ) Y xứ và pháp xứ là cặp nội ngoại xứ có chút vấn đề lấn 
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cấn, cần phân tích để hiểu: 


Trước hết mười hai xứ nhận định theo môn (dvara) và đối 
tượng (ärammana): Nhãn xứ là nhãn môn; Sắc xứ là cảnh 
sắc; Nhĩ xứ là nhĩ môn; Thinh xứ là cảnh thinh; Tỷ xứ là tỷ 
môn; Khí xứ là cảnh khí; Thiệt xứ là thiệt môn; Vị xứ là 
cảnh vị; Thân xứ là thân môn; Xúc xứ là cảnh xúc; Ý xứ là 
ý môn; Pháp xứ là cảnh pháp. Nhận xét như vậy thì thấy 
dường như suôn sẻ! Nhưng vấn đề ở chỗ: ý xứ với ý môn, 
pháp xứ với cảnh pháp. 
Trong khi, ý xứ có chi pháp là tất cả 121 tâm, còn ý môn 
chi pháp là 19 tâm hữu phần. Như vậy tại sao nói ý xứ là ý 
môn (vì ý xứ là đối chiếu với pháp xứ)? 
Lại nữa, pháp xứ chỉ có 52 tâm sở, 16 sắc tế, 1 níp-bàn, 
trong khi đó cảnh pháp là tâm, tâm sở, sắc thần kinh, sắc 
tế, níp-bàn, cùng chế định. Như vậy, tại sao nói pháp xứ là 
cảnh pháp? 
Lý giải vấn đề thứ nhất, ý xứ (manayatana) là ý môn 
(manodvara): 
Một cách lý giải, nói ngược lại nhãn môn (cửa ngõ cho 
sanh lộ nhãn thức) chính là nhãn xứ; nhĩ môn (cửa ngõ 
cho sanh lộ nhĩ thức) chính là nhĩ xứ v.v...; Vậy thì ý môn 
(cửa ngõ cho sanh lộ ý thức) chính là ý xứ, cũng đúng vì 
19 tâm hữu phần (ý môn) nằm trong 121 tâm (ý xứ). Nếu 
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thế, nhãn xứ là nhãn môn v.v... ý xứ (riêng trường hợp 
này) là ý môn. 
Một cách lý giải khác, nói ý xứ (121 tâm) là ý môn, mỗi 
tâm là một ý môn dẫn lối cho tâm khác sanh lên. Thí dụ: 
tâm Hữu phần dứt dòng vừa diệt trợ cho tâm khai môn 
sanh, tâm khai ngũ môn vừa diệt trợ cho tâm nhãn thức 
sanh lên, tâm nhãn thức vừa diệt trợ cho tâm tiếp thâu 
sanh lên v.v... Theo suy diễn ấy thì mỗi thứ tâm (121 ý 
xứ) là một ý môn (manodvara) cho một tâm khác tiếp 
nối. Bởi thế, nói ý xứ là ý môn. 
Hai lý giải này chỉ là tính cách tham khảo. 
Lý giải vấn đề thứ hai, pháp xứ (dhammayatana) là cảnh 
pháp (dhammarammana): Cảnh pháp bao gồm tâm, tâm 
sở, sắc thần kinh, sắc tế, níp-bàn và chế định; Còn pháp xứ 
thì gồm có tâm sở, sắc tế, níp-bàn thôi. Như vậy, pháp xứ 
nằm trong cảnh pháp, có những thành phần như tâm 
(citta), năm sắc thần kinh (pasädaripa), chế định 
(paññatti) thuộc cảnh pháp nhưng không thuộc pháp xứ. 
Tại sao? Tại vì năm sắc thần kinh đã là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ 
xứ, thiệt xứ và thân xứ; Còn tâm đã là ý xứ; Chế định không 
phải là pháp thực tính (sabhava) nó chỉ là cảnh pháp 
nhưng không thể là pháp xứ. 


4. Thập bát giới (attharasa dhatuyo), là mười tám giới. Danh 
từ đhatu dịch là giới, nghĩa là bản chất, pháp có thực tính 
riêng và pháp thực tính ấy không phải là chúng sanh hay linh 
hồn chỉ cả. Có 18 giới: 

1) Nhãn giới (cakkhudhatu) là thần kinh nhãn. 
2) Nhĩ giới (sotadhatu) là thần kinh nhĩ. 
3) Tỷ giới (ghãnadhatu) là thần kinh tỷ. 
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4) Thiệt giới (jivhadhatu) là thần kinh thiệt. 

5) Thân giới (kayadhatu) là thần kinh thân. 

6) Sắc giới (rũpadhatu) là sắc cảnh sắc. 

7) Thinh giới (saddadhatu) là sắc cảnh thỉnh. 

8) Khí giới (gandhadhatu) là sắc cảnh khí. 

9) Vị giới (rasadhatu) là sắc cảnh vị. 

10)Xúc giới (photthabbadhatu) là cảnh xúc gồm tánh đất, 
tánh lửa, tánh gió. 

11)Nhãn thức giới (cakkhuviññanadhatu) là hai tâm nhãn 
thức. 

12)Nhĩ thức giới (sotaviññanadhatu) là hai tâm nhĩ thức. 

13) Tỷ thức giới (ghanaviññanadhatu) là hai tâm tỷ thức. 

15)Thân thức giới (kayaviññanadhatu) là hai tâm thân thức. 

16)Ý giới (manodhaiu) là 2 tâm tiếp thâu và 1 tâm khai ngũ 
môn. 

17)Ý thức giới (manoviññänadhaätu) là 76 hoặc 108 tâm 
ngoài năm cặp thức và 3 ý giới. 

18)Pháp giới (dhammadhatu) là 52 tâm sở, 16 sắc tế và 1 
níp-bàn. 

Đức Phật thuyết 18 giới là triển khai rộng ý xứ trong mười 

hai xứ, nhằm gỡ bỏ ngã chấp của chúng sanh cho rằng tâm là 

linh hồn đơn thuần. 

Có chỗ nói sở dĩ trình bày 18 giới vì phân sáu nhóm theo môn 

(dvara), cảnh (arammanga) và thức (viññäng), hay căn, cảnh 

và thức. Nói như vậy có chỗ không ổn. 

Nhóm nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; Nhóm nhĩ giới, 

thinh giới, nhĩ thức giới; Nhóm tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới; 

Nhóm thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; Nhóm thân giới, xúc 

giới, thân thức giới. Năm nhóm này trình bày theo môn- 

cảnh-thức thì ổn. 
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Nhưng ý giới, pháp giới, ý thức giới, cho thành nhóm thứ sáu 
là không ổn, vì ý giới không phải là môn đối chiếu cảnh pháp 
và không phải liên quan gì đến ý thức giới. 
Do đó, 18 giới trình bày rộng từ 12 xứ thì dễ dàng hiểu: 

Nhãn xứ là nhẫn giới. 

Nhĩ xứ là nhĩ giới. 

Tỷ xứ là tỷ giới. 

Thiệt xứ là thiệt giới. 

Thân xứ là thân giới. 

Ý xứ là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức 

giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Như trong 

Abhidhammatthasangaha có nói: Manayatanam eva 

sattaviññanadhatuvasena bhijjati, Chính ý xứ được phân 

thành bảy thức giới. 

Sắc xứ là sắc giới. 

Thinh xứ là thinh giới. 

Khí xứ là khí giới. 

Vị xứ là vị giới. 

Xúc xứ là xúc giới. 

Pháp xứ là pháp giới. Như trong Abhidhammatthasangaha 

có nói: Cetasikasukhumarupanibbanavasena ekunasattati 

dhamma dhammaydatanadhammadhatiL tỉ sanRkham 


gacchati, sáu mươi chín thực thể - 52 tâm sở, 16 sắc tế, 1 
níp-bàn, gọi là pháp xứ và pháp giới. 
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5. Tứ thánh đế (cattari ariyasaccani) hay tứ diệu đế. Danh từ 
ariyasacca gồm hai từ tố: ariya - cao thượng; bậc cao quý, 
bậc thánh; sacca - sự thật, chân lý. Ariyasacca dịch là thánh 
đế hay diệu đế, có nghĩa là chân lý chỉ có bậc thượng nhân 
mới thắng tri được, hay là chân lý khi liễu tri được sẽ trở 
thành bậc thánh, hoặc có nghĩa là chân lý do đức Phật khám 
phá và giảng dạy... Ở đây không có nghĩa là những chân lý 
cao thượng như một vài người dịch, bởi chân lý về sự khổ, 
chân lý về nhân sanh khổ... đâu có gì là cao thượng!!! 


Có 4 chân lý được đức Phật giác ngộ: 


1) Khổ thánh đế (dukkham ariyasaccam), gọi tắt là khổ đế 
(dukkhasacca), là chân lý về sự khổ, chính năm thủ uẩn là 
khổ. Chi pháp của khổ đế là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở 
ngoài tham và 28 sắc pháp, đó là năm thủ uẩn. 

2) Khổ tập thánh đế (dukkhasamudayo ariyasaccam), gọi tắt 
là tập đế (samudayasacca), là chân lý về nguyên nhân 
sanh khổ, đó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chi pháp của tập 
đế là tâm sở tham hợp tâm tham. 

3) Khổ diệt thánh đế (dukkhanirodho ariyasaccam), gọi tắt 
là diệt đế (nirodhasacca), là chân lý về sự diệt khổ, tức là 
sự đoạn diệt hoàn toàn tham ái khổ tập, chấm dứt khổ 
đau luân hồi. Chi pháp của diệt đế là níp-bàn, vô vi giới. 

4) Khổ diệt hành lộ thánh đế 
(dukkhanirodhagaäminipatipadä ariyasaccam), gọi tắt là 
đạo đế (maggasacca), là chân lý về đạo lộ dẫn đến khổ 
diệt, tức là phương pháp tu tập đưa đến níp-bàn diệt khổ, 
đó là thánh đạo tám nhánh. Chi pháp của đạo đế là 8 chỉ 
đạo (trí, tầm, ba giới phần, cần, niệm, nhất hành) hiệp 
trong tâm thiện dục giới và thiện siêu thế. 


Trong bốn thánh đế, khổ đế cần phải biến tri (pariññeyyam), 
tập đế cần phải đoạn trừ (pahatabbam), diệt đế cần phải 
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chứng ngộ (sacchikatabbam), đạo để cần phải tu tập 
(phavetabbam)). 


Bát chỉ đạo trong tâm thiện dục giới là pháp cần phải tu tập; 
do tu tập như vậy mới đắc chứng thiện siêu thế (tâm đạo); 
thiện siêu thế mới thành tựu quả siêu thế giải thoát. Bởi thế, 
đạo để gồm bát chỉ đạo trong thiện dục giới và thiện siêu thế 
Một vấn đề khác, nói rằng trong tứ đế có hai phạm trù nhân 
quả, (1) Tập đế là nhân, khổ đế là quả, (2) Đạo đế là nhân, 
diệt đế là quả. 

Phạm trù thứ hai (2) không chấp nhận được. Tại sao? Vì níp- 
bàn không là sở duyên, không phải do năng duyên trợ tạo, 
níp-bàn là vô vi (asankhata), là vô duyên (appaccaya). Níp- 
bàn hay diệt đế chỉ là đích điểm mà sự tu tập bát chánh đạo 
là con đường dẫn tới đích điểm ấy thôi. Như con đường đi lên 
đỉnh núi, không có nghĩa con đường ấy là nhân, đỉnh núi là 
quả. Cần phải hiểu như vậy. 


2 
C 
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CHƯƠNG VII. 
TOÁT YẾU ĐỀ TÀI NGOẠI LỘ 
(VĨTHIMUTTASANGAHA) 


— €%@ —— 


Trong chương IV đã nói về tâm sanh lộ trình. Nay sẽ nói đến 
những đề tài ngoài lộ trình tâm, là các tâm tục sinh, các hạng 
người, các cõi sanh, các loại nghiệp, tiến trình sanh tử. 


Các tâm tục sinh 


(Patisandhicitta) 
Có 4 sự tục sinh: (1) Apayapatisandhi - tục sinh cõi bất hạnh. 
(2) Kaămasugatipatisandhi - tục sinh cõi vui dục. (3) 
Ripavacarapatisandhi - tục sinh cõi sắc giới. (4) 


Aripävacarapatisandhi - tục sinh cõi vô sắc giới. 


Có 19 tâm làm việc tục sinh ấy là: 1 tâm quan sát quả bất thiện, 
1 tâm quan sát quả thiện thọ xả, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, 5 
tâm quả sắc giới, và 4 tâm quả vô sắc giới. 

Mười chín tâm tục sinh này là những tâm ngoại lộ 
(vithimuttacitta), ngoại trừ hai tâm quan sát thọ xả và 8 tâm quả 
dục giới hữu nhân hay tâm đại quả. Nghĩa là hai tâm quan sát 
(santiranacitta) khi làm việc tục sinh thì chúng là tâm ngoại lộ, 
nhưng khi làm việc quan sát (santiranakicca) và làm việc mót 
cảnh (tadãlambanakicca) thì chúng vẫn là tâm lộ (vithicitta); 
Tám tâm đại quả cũng thế, khi làm việc tục sinh thì là tâm ngoại 
lộ, khi làm việc mót cảnh thì là tâm lộ. 


Tâm làm việc tục sinh cõi bất hạnh (apäyapatisandhi) là tâm 
quả bất thiện ý thức giới (tâm quan sát quả bất thiện). 
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Tâm làm việc tục sinh cõi vui dục (kãmasugatipatisandhi) là tầm 
quả thiện vô nhân ý thức giới thọ xả (tâm quan sát quả thiện thọ 
xả) và 8 tâm quả dục giới hữu nhân (tâm đại quả). Nhưng tâm 
quan sát quả thiện thọ xả chỉ làm việc tục sinh hai cõi vui dục 
thấp là cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương. 


Tâm làm việc tục sinh cõi sắc giới (rũpävacarapatisandhi) là 
năm tâm quả sắc giới: 


Tâm quả sơ thiền làm việc tục sinh cho ba cõi sắc giới sơ 
thiền (phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, và đại phạm 
thiên). 

Tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm việc tục sinh 
cho ba cõi sắc giới nhị thiền (cõi thiểu quang thiên, cõi 
vô lượng quang thiên, và cõi biến quang thiên). 

Tâm quả tứ thiền làm việc tục sinh cho ba cõi sắc giới 
tam thiền (cõi thiểu tịnh thiền, cõi vô lượng tịnh thiên, 
và cõi biến tịnh thiên). 

Tâm quả ngũ thiền làm việc tục sinh cho sáu cõi sắc giới 
tứ thiền trừ cõi vô tưởng (sáu cõi tứ thiền ngũ uẩn là cõi 
quảng quả thiên, và năm cõi tịnh cư: cõi vô phiền thiên, 
cõi vô nhiệt thiên, cõi thiện hiện thiên, cõi thiện kiến 
thiên, cõi sắc cứu cánh thiên). 


Tâm làm việc tục sinh cõi vô sắc giới (arũpävacarapatisandhi) 
là 4 tâm quả vô sắc: 
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Tâm quả không vô biên xứ làm việc tục sinh cho cõi vô 
sắc không vô biên xứ. 

Tâm quả thức vô biên xứ làm việc tục sinh cho cõi vô sắc 
thức vô biên xứ. 

Tâm quả vô sở hữu xứ làm việc tục sinh cho cõi vô sắc vô 
sở hữu xứ. 


Chương VII. Toát yếu đề tài ngoại lộ (Vithimuttacittasañgaha) 


se. Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ làm việc tục sinh 
cho cõi vô sắc phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Mặt khác, 19 tâm làm việc tục sinh, trong đó: 
Tâm quan sát quả bất thiện làm việc tục sinh cho người khổ 
(duggatipuggala). 
Tâm quan sát quả thiện thọ xả làm việc tục sinh cho người 
lạc vô nhân (sugati ahetukapuggala) ở cõi nhơn loại và cõi 
tứ đại thiên vương. 
Bốn tâm đại quả ly trí làm việc tục sinh cho người nhị nhân 
(dvihetukapuggala) ở bảy cõi vui dục giới. 
Bốn tâm đại quả hợp trí và chín tâm quả đáo đại làm việc 
tục sinh cho người tam nhân (tihetukapuggala) cõi vui hữu 
tâm. 


Các hạng người 
(Puggalabheda) 


Có mười hai hạng người là: 


E° 


Người khổ vô nhân (duggati-ahetukapuggala) 
Người lạc vô nhân (sugati-ahetukapuggadla) 
Người nhị nhân (dvihetukapuggala) 

Người tam nhân (tihetukapuggala) 

Người đạo Dự lưu (sotãpattimaggapuggadla) 
Người đạo Nhất lai (sakadãagãmimaggapuggala) 
Người đạo Bất lai (anagamimaggapuggala) 
Người đạo Ứng cúng (arahattamaggapuggala) 
Người quả Dự lưu (sotäpattiphalapuggala) 


‡Ð ØOmxMOô@tUi®eb0 tk 


253 


Toát yếu A-t)-đàm 


10. Người quả Nhất lai (sakadagãmiphalapuggala) 
11. Người quả Bất lai (anagamiphalapuggala) 
12. Người quả Ứng cúng (arahattaphalapuggala) 


1. Người khổ vô nhân (duggati ahetukapuggala) gọi tắt là người 
khổ cũng được, vì hạng người này bao giờ cũng có tâm hữu 
phần là tâm quan sát quả bất thiện (luôn luôn là tâm vô 
nhân). Hạng người này có tâm hữu phần là quả bất thiện vô 
nhân bởi tục sinh bằng thứ tâm ấy. Đây là chúng sanh địa 
ngục, nøạ quý, a-tu-la và bàng sanh. 


2. Người lạc vô nhân (sugati-ahetukapuggala) là hạng người tục 
sinh bằng tâm quan sát quả thiện thọ xả và có tâm hữu phần 
cũng là tâm vô nhân ấy. Không thể gọi tắt là người lạc, vì 
người lạc (sugatipuggala) bao gồm cả 11 hạng người ngoài 
người khổ; Bởi cũng có hạng người lạc hữu nhân nên gọi đây 
là người lạc vô nhân để phân biệt. Người lạc vô nhân thân 
nhơn loại khuyết tật bẩm sinh (đui, điếc, câm, ngu ngơ, vv...), 
người lạc vô nhân thân tiên thiên cõi thấp kém phước, chỉ là 
không hưởng được thiên lạc, chứ không phải có khuyết tật. 


3. Người nhị nhân (dvihetukapuggala) là hạng người tục sinh 
bằng tâm đại quả ly trí, tâm hữu phần bình nhật cũng là thứ 
tâm ấy; Người nhị nhân thuộc nhơn loại và chư thiên dục 
giới. Người nhị nhân vì thiếu trí nên trong kiếp sống ấy dù cố 
gắng cũng không đắc pháp thượng nhân (thiền và đạo quả), 
chỉ tạo duyên lành cho kiếp khác thôi. 


4. Người tam nhân (tihetukapuggala) là hạng người tục sinh và 
hữu phần thuộc tâm đại quả hợp trí, tâm quả thiền sắc giới 
và tâm quả thiền vô sắc giới; Người tam nhân cõi dục giới là 
thân nhơn loại và chư thiên, người tam nhân cõi sắc và cõi vô 
sắc là phạm thiên. Người tam nhân ngay trong kiếp sống ấy 
nếu nỗ lực tu tập sẽ đắc pháp thượng nhân (thiền và đạo 
quả), do đó người tam nhân có hai hạng là phàm tam nhân 
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(tihetukaputhujjanapuggadla) và thánh tam nhân 
(tihetukariya-puggala). Trong 12 hạng người kể đây thì 
người tam nhân nên hiểu là phàm tam nhân. 


. Người đạo Dự lưu (sotapattimaggapuggala) là chỉ ngay sát- 
na sơ đạo mà người tam nhân chứng đắc, đây cũng gọi là 
người Sơ đạo (pathamamaggapuggala). 


. Người đạo Nhất lai (sakadagamimaggapuggala) là chỉ ngay 
sát-na tâm nhị đạo mà vị Tu-đà-hườn chứng đắc, đây cũng 
gọi là người Nhị đạo (dutiyamaggapuggala). 


. Người đạo Bất lai (anagãamimaggapuggaÏa) là chỉ ngay sát-na 
tâm tam đạo mà vị Tư-đà-hàm chứng đắc, nên cũng gọi là 
người Tam đạo (tatiyamaggapuggala). 


. Người đạo Ứng cúng (arahattamaggapuggaia) là chỉ ngay 
sát-na tâm tứ đạo mà vị A-na-hàm chứng đắc, nên cũng gọi là 
người Tứ đạo (catutthamaggapuggala). 


. Người quả Dự lưu (sotapattiphalapuggala) hay cũng gọi là 
người sơ quả (pathamaphalapuggala), là người đã đắc quả 
tu-đà-hườn; Kể từ sát-na sơ quả khởi lên sau tâm sơ đạo cho 
đến sát-na tâm khiết hóa (vodäna) trước tâm nhị đạo, thời 
gian ấy gọi là người Sơ quả. 


10. Người quả Nhất lai (sakadãagamiphalapuggala) hay cũng gọi 
là người Nhị quả (dutiyaphalapuggala), là người đã đắc quả 
tư-đà-hàm; Kể từ sát-na nhị quả khởi lên sau tâm nhị đạo cho 
đến sát-na tâm khiết hóa trước tâm tam đạo, thời gian ấy gọi 
là người Nhị quả. 

11. Người quả Bất lai (anãgãmiphalapuggala) hay cũng gọi là 
người Tam quả (tatiyaphalapuggala), là người đã đắc quả a- 
na-hàm; kể từ sát-na tâm tam quả khởi lên sau tâm tam đạo 
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cho đến sát-na tâm khiết hóa trước tâm tứ đạo, thời gian ấy 
gọi là người Tam quả. 


12. Người quả Ứng cúng (arahattaphalapuggala), cũng gọi là 
người Tứ quả (catutthaphalapuggala) là người đã đắc quả A- 
la-hán; Kể từ sát-na tâm tứ quả khởi lên sau tâm tứ đạo cho 
đến khi viên tịch níp-bàn, thời gian ấy gọi là người Tứ quả. 

Bốn người đạo chỉ tồn tại một sát-na khi chứng đạo tuệ; Ba 

người quả hữu học tồn tại cho đến khi tâm đạo khác sanh khởi; 

Người tứ quả tồn tại cho đến khi viên tịch. 

Bốn người Đạo và bốn người quả đều là người tam nhân 

(tihetukapuggala). Tám hạng này là bậc thánh (ariyapuggala); 

Người khổ vô nhân, người lạc vô nhân, người nhị nhân, và người 

tam nhân chưa đắc đạo quả là người phàm 

(puthujjanapuggala). 


e Người có mấy tâm? 


1. Người khổ vô nhân (duggati ahetukapuggala) chỉ hiện hữu 
ở cõi khổ dục giới; Hạng người này bình nhật có được 37 tâm 
là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ tâm sinh tiếu), 8 tâm 
thiện dục giới. 

2. Người lạc vô nhân (sugati ahetukapuggala) chỉ hiện hữu ở 
cõi dục nhân loại và tứ đại thiên vương. Hạng người này bình 
nhật có được 41 tâm là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ 
tâm sinh tiếu), 08 tâm thiện dục giới, 4 tâm đại quả ly trí. 


3. Người nhị nhân (dvihetukapuggala) chỉ hiện hữu ở bảy cõi 
vui dục giới (cõi nhơn loại và sáu cõi thiên tiên); Hạng người 
này bình nhật cũng có được 41 tâm như người lạc vô nhân. 
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4. Người phàm tam nhân (tihetukaputhujjanapuggala) hiện 
hữu ở 21 cõi phàm vui hữu tâm (tức là 31 cõi trừ 5 cõi thánh 
tịnh cư, 4 cõi khổ và 1 cõi vô tưởng). Người phàm tam nhân 
trong bảy cõi vui dục giới có được 45 tâm là 12 tâm bất thiện, 
17 tâm vô nhân (trừ tâm sinh tiếu), 8 tâm đại thiện và 8 tâm 
đại quả; Nếu có đắc thiền thiện đáo đại thì cộng thêm hơn 45 
tâm. Người phàm tam nhân trong 10 cõi sắc giới phàm hữu 
tưởng thì có được 30 tâm là 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm sân), 
11 tâm vô nhân (trừ cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân 
thức, và tâm sinh tiếu), 1 trong 5 tâm quả sắc giới; Nếu có đắc 
thiền thiện đáo đại thì cộng thêm hơn 30 tâm. Người phàm 
tam nhân trong bốn cõi vô sắc thì có được 20 tâm là 10 tâm 
bất thiện (trừ 2 tâm sân), 1 tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 
1 trong 4 tâm quả vô sắc giới; Nếu có đắc thiền thiện vô sắc 
thì cộng thêm hơn 20 tâm. 


5. Người Nhập lưu đạo (sotapattimaggapuggala) chỉ là sát-na 
tâm sơ đạo. Người Sơ đạo chỉ có mặt trong 17 cõi phàm vui 
ngũ uẩn (7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 
cõi tam thiền và 1 cõi quảng quả). 

6. Người Nhất lai đạo (sakadagãmimaggapuggala) chỉ là sát- 
na tâm nhị đạo. Người Nhị đạo có mặt trong 21 cõi phàm vui 
hữu tâm (17 cõi phàm vui ngũ uẩn và 4 cõi tứ uẩn vô sắc). 

7. Người Bất lai đạo (anagãmimaggapuggala) chỉ là sát-na tâm 
tam đạo. Người Tam đạo cũng có mặt trong 21 cõi phàm vui 
hữu tâm như người nhị đạo. 


8. Người Ứng cúng đạo (arahattamaggapuggalia) chỉ là sát-na 
tâm tứ đạo. Người Tứ đạo có mặt trong 26 cõi vui hữu tâm là 
thêm 5 cõi thánh tịnh cư. 

9. Người Dự lưu quả (sotaãpattiphalapuggala) có mặt trong 21 
cõi phàm vui hữu tâm. Bậc Nhập lưu ở bảy cõi vui dục giới 


257 


Toát yếu A-t)-đàm 


bình nhật có được 41 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 2 tâm sân, 
1 tâm sỉ phóng dật, 17 tâm vô nhân (trừ tâm sinh tiếu), 8 tâm 
đại thiện, 8 tâm đại quả và 1 trong 5 tâm sơ quả; Nếu đắc 
thiền thiện đáo đại thì cộng thêm hơn 41 tâm. Bậc Nhập lưu 
trong 10 cõi sắc phàm ngũ uẩn bình nhật có được 26 tâm là 
4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm si phóng dật, 11 tâm vô nhân 
(trừ cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức và tâm sinh 
tiếu), 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 tâm sơ quả, 1 trong 5 tâm quả 
sắc giới; Nếu có đắc thiền thiện đáo đại thì cộng thêm hơn 26 
tâm. Bậc Nhập lưu trong cõi vô sắc giới bình nhật có được 16 
tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm sỉ phóng dật, 1 tâm khai 
ý môn, 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 tâm sơ quả, 1 trong 4 tâm 
quả vô sắc; Nếu có đắc thiền thiện vô sắc nữa thì cộng thêm 
hơn 16 tâm. 


10. Người Nhất lai quả (sakadãagaãmiphalapuggala) có mặt 
trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Bậc Nhất lai trong cõi vui dục 
giới cũng được 41 tâm, trong cõi sắc giới phàm ngũ uẩn cũng 
được 26 tâm, trong cõi vô sắc giới cũng được 16 tâm, tất cả 
đều giống như người Nhập lưu quả. 


11. Người Bất lai quả (anagamiphalapuggala) có mặt ở 26 cõi 
vui hữu tâm. Bậc Bất lai trong cõi vui dục giới bình nhật có 
được 39 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm si phóng dật, 17 
tâm vô nhân (trừ tâm sinh tiếu), 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại 
quả, 1 trong 5 tâm tam quả; Nếu có đắc thiền thiện đáo đại 
thì cộng thêm hơn 39 tâm. Bậc Bất lai trong cõi sắc giới hữu 
tưởng bình nhật có được 26 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 1 
tâm sỉ phóng dật, 11 tâm vô nhân (trừ cặp tỷ thức, cặp thiệt 
thức, cặp thân thức, tâm sinh tiếu), 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 
tâm quả sắc giới (trong cõi tịnh cư thì nhất định chỉ 1 tâm 
quả ngũ thiền), 1 trong 5 tâm tam quả; Nếu có đắc ngũ thiền 
sắc và vô sắc thì cộng thêm. Bậc Bất lai trong cõi vô sắc bình 
nhật có được 16 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm sỉ phóng 
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dật, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 tâm tam quả, 
1 trong 4 tâm quả vô sắc; Nếu có đắc thiền thiện vô sắc thì 
cộng thêm. 


12. Người Ứng cúng quả (arahattaphalapuggala) có mặt ở 26 
cõi vui hữu tâm. Bậc Ứng cúng (A-la-hán) trong cõi vui dục 
giới bình nhật có được 35 tâm là 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại 
quả, 8 tâm đại tố, và 1 trong 5 tâm tứ quả; Nếu có đắc thiền 
tố đáo đại thì cộng thêm. Bậc Ứng cúng trong cõi sắc giới hữu 
tưởng bình nhật có được 22 tâm là 12 tâm vô nhân (trừ cặp 
tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức), 8 tâm đại tố, 1 trong 5 
tâm quả sắc giới, 1 trong 5 tâm tứ quả; Nếu có đắc thiền tố 
đáo đại thì cộng thêm. Bậc Ứng cúng trong cõi vô sắc bình 
nhật có được 11 tâm là 1 tâm khai ý môn, 8 tâm đại tố, 1 trong 
4 tâm quả vô sắc, 1 tâm tứ quả ngũ thiền; Nếu có đắc thiền tố 
vô sắc thì cộng thêm. 


Tâm sanh theo người nào? 
a. Tâm sanh theo một hạng người: 


- 5 tâm sơ đạo chỉ sanh theo người Sơ đạo. 

- 5 tâm nhị đạo chỉ sanh theo người Nhị đạo. 

- 5 tâm tam đạo chỉ sanh theo người Tam đạo. 

- _b tâm tứ đạo chỉ sanh theo người Tứ đạo. 

- 5 tâm sơ quả chỉ sanh theo người Sơ quả. 

- 5 tâm nhị quả chỉ sanh theo người Nhị quả. 

- 5 tâm tam quả chỉ sanh theo người Tam quả. 

- 5 tâm tứ quả, tâm sinh tiếu, 8 tâm đại tố, 9 tâm tố đáo đại 
chỉ sanh theo hạng người Tứ quả. 


b. Tâm sanh theo bốn hạng người: 
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- - 9 tâm thiện đáo đại sanh theo bốn hạng người là người 
phàm tam nhân, ba người quả hữu học. 

- _ 4tâm tham ly tà kiến và 1 tâm si hoài nghi sanh theo bốn 
hạng người là người khổ, người lạc, người nhị nhân, 
người phàm tam nhân. 


c. Tâm sanh theo năm hạng người: 

- - 4 tâm đại quả hợp trí, 9 tâm quả đáo đại sanh theo năm 

hạng người là phàm tam nhân và bốn bậc thánh quả. 
d. Tâm sanh theo sáu hạng người: 

- _ 2 tâm sân sanh theo sáu hạng người là bốn hạng phàm 

nhân, và hai bậc thánh quả thấp (Nhập lưu và Nhất lai). 
e. Tâm sanh theo bảy hạng người: 

- _ 4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm si phóng dật, 8 tâm đại thiện 
sanh theo bảy hạng người là bốn hạng phàm nhân và ba 
bậc thánh quả hữu học. 

- _ 4 tâm đại quả ly trí sanh theo bảy hạng người là ba hạng 
phàm lạc và bốn bậc thánh quả. 

f. Tâm sanh theo tám hạng người: 

- _ 17 tâm vô nhân (trừ tâm sinh tiếu) sanh theo tám hạng 

người là bốn hạng phàm nhân và bốn bậc thánh quả. 


Các cõi sanh 
(Bhumibheda) 
Tổng quát có bốn cõi: cõi bất hạnh (äpäyabhũmi), cõi vui dục 
giới (kãmasugatibhimi), cõi sắc giới (rũpävacarabhumij), cõi vô 
sắc giới (arũpävacarabhumi). Hoặc có ba cõi: cõi dục giới 
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(kãmävacarabhumi), cõi sắc giới (rũpävacarabhimi) và cõi vô 
sắc giới (arũpävacarabhumi). 


Cõi bất hạnh (äpäayabhumi) hay cõi khổ (duggati) có 4 là: 
1. Địa ngục (nirayo) 
2. Bàng sanh (tiracchanayoni) 
3. Ngạ quỷ (pettivisayo) 
4. A-tu-la (asurakayo) 
Cõối vui dục giới (kămasugatibhumi) có 7 cõi là: 
Nhân loại (manussa) 
Tứ đại thiên vương (catummaharajika) 
Tam thập tam thiên (tavatimsa) 
Dạ-ma thiên (yama) 
Đâu-suất đà thiên (tusit4) 
Hóa lạc thiên (nimmanarati) 
Tha hóa tự tại thiên (paranimmitavasavattl) 
Cõi sắc giới (rũpãvacarabhimi) có 16 cõi gồm 3 cõi sơ thiền, 
ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, và bảy cõi tứ thiền. 
- Ba cõi sơ thiền (pathamajjhanabhumi): 
1. Phạm chúng thiên (brahmaparisajja) 
2. Phạm phụ thiên (brahmapurohita) 
3. Đại phạm thiên (mahabrahma) 
- Ba cõi nhị thiền (dutiyajjhanabhumi): 
1. Thiểu quang thiên (parittabha) 
2. Vô lượng quang thiên (appamanabha) 
3. Biến quang thiên (ãbhassara) 
- Ba cõi tam thiền (tatiyajjhanabhumi): 
1. Thiểu tịnh thiên (parittasubha) 
2. Vô lượng tịnh thiên (appamanasubha) 
3. Biến tịnh thiên (subhakinha) 
- Bảy cõi tứ thiền (catutthajjhanabhuml): 
1. Quảng quả thiên (vehapphala) 
2. Vô tưởng thiên (asaññasatta) 


II JLỂD nà: sua le 


x 
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Vô phiền thiên (aviha) 

Vô nhiệt thiên (atappa) 

Thiện hiện thiên (sudassa) 
Thiện kiến thiên (sudassï) 

Sắc cứu cánh thiên (akanitthä) 


Ra lồ) SÓ Ð) ƯA mUẾt de 


Năm cõi tứ thiền: vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến 
và sắc cứu cánh, gọi chung là ngũ tịnh cư 
thiên (pañcasuddhavasabhumi). 


e_ Cõi vô sắc giới (aripävacarabhumi) có 4 cõi là: 

1. Cõi không vô biên xứ (akaäsànañcayatanabhumi) 

2. Cõi thức vô biên xứ (viññanañcayatanabhumi) 

3. Cõi vô sở hữu xứ (akiñcaññayatanabhumi) 

4. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasañfñanasaññayatanabhumi) 

Như vậy, 4 cõi khổ, 7 cõi vui dục giới là 11 cõi dục giới; 11 cõi 

dục giới với 16 cõi sắc giới với 4 cõi vô sắc giới gom chung có 

31 cõi. 


s Giải mười một cõi dục giới 
(Kamavacarabhumi) 
Bốn cõi bất hạnh 
(Apäyabhumi) 

Apäayabhumi, cõi bất hạnh. “Apa + aya = apäya” mất đi hạnh 
phúc trời, người và hạnh phúc níp-bàn, nên gọi là cõi bất hạnh; 
cõi bất hạnh cũng còn gọi là duggati “du + gati = duggati” khổ 
cảnh, khổ thú. 

Niraya, địa ngục. “Nir + aya = niraya - chỗ không bao giờ có an 
vui, gọi là địa ngục” (Nhưng chữ “địa ngục” - ngục giam dưới 
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lòng đất - từ này mượn xài chứ không phải nghĩa của chữ 
niraya). Có rất nhiều cõi địa ngục được mô tả trong kinh, chúng 
sanh tùy theo ác nghiệp kiểu gì sẽ sanh trong cõi địa ngục tương 
xứng. 


Tiracchanayonï, chủng loại bàng sanh. Gồm hai từ: Tiracchaãna 
“đi ngang” (tiro añjantiti tiracchaãng); yoni “sanh loại, chủng 
loại”. Hợp từ tiracchãnayoni nghĩa là sanh loại thân nằm ngang 
khi di chuyển, thú vật, côn trùng. Có bốn loài bàng sanh: (1) 
bàng sanh không chân (apadaticchana), (2) bàng sanh hai chân 
(dvipadatiracchang), (3) bàng sanh bốn chân 
(catuppadatiracchana) (4) bàng sanh nhiều chân 
(bahuppadatiracchanga). Hoặc, có hai loài bàng sanh: loài sanh 
trên đất (thalajatiracchana) loài sanh trong nước 
(odakatiracchang). 

Pettivisayo, gồm 2 từ petti và visaya. “Petti hay petanam 
samnho: bọn ma đói, ngạ quỷ”; “visaya: cảnh giới, phạm vi”. Hợp 
từ pettivisaya có nghĩa là cảnh giới của bọn ngạ quỷ. Những 
chúng sanh trong cảnh giới này lãnh chịu quả ác nghiệp dư sót 
sống đói khát trôi nổi ở những nơi tăm tối dơ bẩn. Có rất nhiều 
loại ngạ quỷ được mô tả trong kinh. Chú giải Petavatthu đề cập 
tiêu biểu có bốn loại ngạ quỷ: (1) Ngạ quỷ sống nhờ người khác 
hồi hướng (paradattipajïvikapeta), (2) Nga quỷ bị hành hạ bởi 
đói khát (khuppipäsikapeta), (3) Ngạ quỷ bị lửa thiêu đốt mọi 
lúc (nj/hamatanhikapeta), (4) Ngạ quỷ có tên của a-tu-la 
(kalakañciRapeta). 


Asurakäyo, gồm hai từ asura và kãya. Asura được giải rằng Na 
suranti issariyaRiladThr tỉ asura, hạng phi nhân không tươi sáng 
về sự tự do, lạc thú v.v... gọi là a-tu-la. Kaya là nhóm, bọn. Vậy 
hợp từ asurakäayo nghĩa là chúng a-tu-la. Chúng a-tu-la khổ cảnh 
này là một loài ngạ quỷ có tên Kalakañcikapeta thường di 
chuyển ở những nơi hoang vắng như rừng, núi, vực thẳm, biển, 
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hải đảo v.v... Chúng a-tu-la khổ cảnh này không phải là hạng a- 
tu-la đối địch với chư thiên. 


Chúng sanh trong bốn cõi bất hạnh là hạng người khổ vô nhân 
(duggati ahetukapuggala) tục sinh bằng tâm quả bất thiện ý 
thức giới (tâm quan sát quả bất thiện). 


Bảy cõi vui dục giới 

(Kamasugatibhumi) 
Sugatibhimi - cõi vui, bao gồm cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi 
vô sắc giới; Nên mới gọi cõi vui dục giới để phân biệt, và cũng 
để tách biệt với cõi khổ, vì dục giới có cõi vui và cõi khổ. 
Kamasugatibhumi - cõi vui dục giới, là những cõi mà chúng 
sanh thường thấy sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, nếm 
vị ngon, xúc lạc thọ. Có bảy cõi vui dục giới là cõi nhơn loại và 
sáu cõi thiên tiên. Bảy cõi này chúng sanh được sanh ra do quả 
của tâm đại thiện, do đời trước làm việc lành như bố thí, trì giới, 
tu tiến vv... 


Manussa hay manussabhumi - Cõi nhơn loại 


Manussa: loài người; bhumï: cõi, phạm vì; Manussanam bhumï tỉ 
manussabhumi, địa hạt của loài người gọi là cõi nhơn loại; hoặc 
manussãnam niväsã tỉ manussa, chỗ ở của loài người gọi là cõi 
nhơn loại. Giải tiếng manussa - nhơn loại nghĩa là loài có tâm ý 
phong phú (mano ussannam etesan tỉ manussa); Loài suy nghĩ, 
hiểu biết điều lợi ích và không lợi ích, gọi là nhơn loại 
(atthanattham manati jãnatfti manusso); Loài suy nghĩ, hiểu 
biết điều thiện và bất thiện, gọi là nhơn loại (kusalakusalam 
manati jänatï tỉ manusso); Loài suy nghĩ, hiểu biết nguyên nhân 
và không phải nguyên nhân gọi là nhơn loại (karanakaranam 
manati jãänatT tỉ manusso). 
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Cõi nhơn loại có 11 hạng người nương ở (trừ người khổ) gồm 
ba hạng phàm nhân và 8 hạng thánh nhân, các hạng người này 
tục sinh bằng 9 tâm quả là 8 tâm đại quả và 1 tâm quả thiện vô 
nhân ý thức giới thọ xả (tâm quan sát quả thiện thọ xả). 


Sáu cõi thiên tiên (devabhumi). Gọi là thiên tiên (deva), là những 
chúng sanh chỉ vui chơi với năm dục lạc (pañcahi kamagunehi 
dibbanti kilanti tỉ deva). 


Catummaharajikabhumi - Cõi Tứ đại thiên vương 


Cõi do bốn vị đại thiên vương cai quản. Bốn vị đại thiên vương 
là: Trì Quốc thiên vương (Dhatarattha), Tăng Trưởng thiên 
vương (Virulhaka), Quảng Mục thiên vương (Virũpakkha), Đa 
Văn thiên vương (Kuvera). 


- Thiên vương Dhatarattha cai quản chúng càn-thát-bà 
(gandhabba). 


- Thiên vương Viru]haka cai quản chúng cưu-bàn-đồ 
(kumbhangg). 


- Thiên vương Virũpakkha cai quản loài rồng, rắn (nãga). 
- Thiên vương Kuvera cai quản loài dạ-xoa (yakkha). 


Cõi Tứ đại thiên vương cũng có 11 hạng người nương (trừ 
người khổ) và chúng sanh ở đây tục sinh bằng 9 tâm quả là 8 
tâm đại quả và 1 tâm quả thiện vô nhân ý thức giới thọ xả. 


Tavatimsa - Cõi Tam thập tam thiên hay Đao-lợi 


Tavatimsä đọc âm là Đạo-lợi, biến dạng từ chữ tettimsa dịch 
nghĩa là tam thập tam, ba mươi ba. Cõi trời này có tên như vậy 
vì là nơi mà ba mươi ba vị thiên tử uy lực ngự trị, đứng đầu là 
Thiên chủ Đế Thích (Sakko devindo). Chính tại cõi trời này là nơi 
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đức Phật đã thuyết tạng Vi Diệu Pháp; Thiên chủ Đế Thích là vị 
thánh đệ tử của đức Phật, đã chứng Sơ quả khi Đế Thích đến hỏi 
pháp và được đức Phật trả lời (Kinh Trường bộ - Đế Thích sở 
vẫn - Sakkapañhasutta). Tại cõi trời Đạo-lợi có bảo tháp ngọc 
bích tên CũlamanI tôn trí xá lợi răng nhọn của đức Phật và tóc 
của ngài đã cắt bỏ lúc xuất gia. 
Yama - Cõi Dạ-ma thiên. 

Dạ-ma là đọc âm Yama. Cõi Dạ-ma là trú xứ của những vị trời 
Yama (Yamanam nivasa tỉ yamđ). Trời Yama là những chúng 
sanh tách biệt sự đau khổ (Dukkhato yätä apagatäa tỉ yãma); 
Chư thiên cõi Yama chỉ có thiên lạc thôi, không có những phiền 
toái như chư thiên cõi Đạo-lợi và cõi Tứ đại thiên vương. Thiên 
chủ cai quản cõi trời Dạ-ma là thiên tử Sugãma. 


Tusita - Cõi Đầu-suất thiên. 


Đâu-suất là đọc âm của chữ Tusita. Cõi Đâu-suất là trú xứ của 
những vị trời Tusita (Tusitanam nivasa tỉ tusita). VỊ trời Tusita 
là những chúng sanh thường có tâm hoan hỷ thỏa mãn không 
hề có sự thất vọng (niccam tusanti ettha nibbatta deva tỉ Tusita). 
Cõi Đâu-suất luôn có sự tươi vui hoan hỷ; Chư vị bồ-tát trước 
khi giáng sanh cõi nhơn loại để chứng ngộ quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Giác, kiếp áp chót đều sanh vào cõi Đâu-suất chờ 
đúng thời giáng trần. Đây là lý do mà cõi Đâu-suất được gọi là 
cõi siêu việt hơn các cõi trời khác. 
Nimmanarati - Cõi Hóa lạc thiên 

Cõi Hóa lạc thiên là trú xứ của các vị trời Hóa lạc 
(Nimmanaratinam nivasa tỉ nimmanarari). Chư thiên Hóa lạc là 
những vị trời có khả năng tự biến hóa ngũ dục theo ý thích rồi 
vui hưởng (yatha rucite bhoge sayameva nimminitva ramanti 
etthã tỉ nimimmanarati); Ở cõi Hóa lạc thiên không có sẵn thiên 
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lạc, không có sẵn thiên nữ hay thiên nam để hoan lạc, mà vị trời 
ấy muốn hưởng lạc gì thì tự biến hóa ra mà thỏa mãn. 


Paranimmitavasavatti - Cõi Tha hóa tự tại thiền. 


Cõi Tha hóa tự tại thiên là trú xứ của các thiên tiên Tha hóa tự 
tạ  (paranimmitavasavatinam  nivasati paranimmita- 
vasavatfï). Chư thiên Tha hóa là những vị trời có uy lực đặc biệt, 
vừa khởi ý thích thiên lạc gì thì tức khắc có các thiên tiên khác 
biến hóa cho hưởng thụ, thích gì được nấy (Attano rucim ñatva 
parehi nimmitesu bhogesu  vasam vattanti  etthati 
paranimmitavasavattï); Ở cõi Tha hóa tự tại thiên, không có sẵn 
thiên lạc bày ra đó, cũng như ở cõi Hóa lạc thiên, mà các thiên 
nam hay thiên nữ cõi này khởi lên ý thích muốn hưởng lạc gì thì 
có người khác hiện hóa ra cho thỏa mãn. 

Năm cõi trời dục giới cao: Tam thập tam thiên, Dạ-ma thiên, 
Đâu-suất thiên, Hóa lạc thiên và Tha hóa tự tại thiên đều có 10 
hạng người nương trú là phàm nhị nhân, phàm tam nhân, và 8 
hạng thánh. Tâm tái tục của chư thiên trong các cõi này là 8 tâm 
đại quả. 


‹ Giải mười sáu cõi sắc giới 
(Rupavacarabhumi) 
Rũpävacarabhimi - cõi sắc giới. Có hai nghĩa: 

- Ruipavacaranam bhumï tỉ rũpavacarabhumi, địa vức của các 
tâm quả sắc giới sanh khởi làm việc tục sinh, hữu phần và 
tử, gọi là cõi sắc giới. 

- Rũpabrahmanam bhumïti rũpaävacarabhumi, nơi trú của 
các phạm thiên hữu sắc gọi là cõi sắc giới. 

Tiếng brahma - phạm thiên, có Pali chú giải rằng: Bruhanti 
vaddhanti atipanitehi jhanadigunehiti brahmano - những 
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chúng sanh tu tiến tăng trưởng với các đức tính tuyệt hảo, như 
thiền định v.v... gọi là những phạm thiên. 


Những chúng sanh tục sinh do quả của thiền chứng sắc giới, gọi 
là phạm thiên hữu sắc. Cõi sống của các phạm thiên ấy, gọi là cõi 
sắc giới. 

Cõi phạm thiên tất nhiên rực rỡ huy hoàng hơn cõi thiên tiên 
dục giới về thiên cung, về dung sắc, về tuổi thọ. 


Mười sáu cõi sắc giới, gồm có ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, 
ba cõi tam thiền, bảy cõi tứ thiền. 


Ba cõi sơ thiền (pathamajjhanabhumi) là ba cõi phạm thiên tục 
sinh bằng tâm quả sắc giới sơ thiền; do sự tu chứng sơ thiền 
thiện đắc chủng khác nhau nên sanh lên cõi sơ thiền có 3 bậc: 


1. Cõi Phạm chúng thiên (Brahmaparisajjabhumi) là địa hạt 
của những vị phạm thiên hội chúng của Đại phạm thiên. 
Những vị trước đây tu tiến sơ thiền đắc chủng hy thiểu 
(parittam bhaveti) nên sanh tương xứng vào hạng phạm 
chúng thiên (Vbh. 603). 


2. Cõi Phạm phụ thiên (Brahmapurohitabhumi) là địa hạt của 
những vị phạm thiên phò tá cho Đại phạm thiên. Những 
người trước đây tu tiến sơ thiền đắc chủng trung bình 
(majjhimam bhaveti) nên sanh tương xứng vào hạng 
phạm phụ thiên (Vbh 603). 


3. Cõi Đại phạm thiên (Mahabrahmabhumi), là địa hạt của vị 
phạm thiên quyền lực nhất, cai quản cõi sơ thiền. Những 
người trước đây tu tiến sơ thiền đắc chủng tuyệt hảo 
(panitam bhaveti) nên sanh tương xứng vào hạng Đại 
phạm thiên (Vbh. 603). 
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Ba cõi sơ thiền thực ra không phải là ba địa phận nằm theo thứ 
tự, mà cùng một khu vực nhưng các phạm thiên do uy lực nên 
ở địa hạt nào thì gọi là cõi ấy, như phạm thiên ở địa hạt hội 
chúng thì gọi là cõi phạm chúng thiên... Cũng như trong xã hội 
loài người, phân ra có giới thượng lưu, trung lưu, hạ lưu nhưng 
cũng cùng trong một lãnh thổ. 


Cõi sơ thiền xuất hiện 9 hạng người đều là hạng tam nhân, gồm 
1 hạng phàm tam nhân và 8 hạng thánh. 


Ba cõi nhị thiền (dutiyajjhanabhumi) là ba cõi phạm thiên tục 
sinh bằng tâm quả sắc giới nhị thiền và quả sắc giới tam thiền; 
Do sự tu chứng nhị thiền thiện và tam thiền thiện đắc chủng 
khác nhau nên sanh lên cõi nhị thiền có 3 bậc: 


1. Cõi Thiểu quang thiên (Parittaäbhabhimi) là địa hạt của 
những vị phạm thiên có hào quang kém hơn các vị phạm 
thiên địa vị cận thần và địa vị phạm chủ trong cõi nhị 
thiền. Đó là những phạm thiên do trước đây tu tiến nhị 
thiền, tam thiền đắc chủng hy thiểu nên sanh tương xứng 
vào cõi Thiểu quang thiên có địa vị như dân chúng trong 
cõi nhị thiền. 

2. Cõi Vô lượng quang thiên (Appamanabhabhumi]) là địa hạt 
của những vị phạm thiên có hào quang thù diệu hơn các 
vị Thiểu quang thiên, các phạm thiên này có địa vị cận 
thần trong cõi nhị thiền, gọi là phạm phụ vô lượng quang 
thiên; Do trước đây những vị ấy tu tiến nhị-tam thiền đắc 
chúng trung bình nên sanh tương xứng vào vô lượng 
quang thiên. 


3. Cõi Biến quang thiên (4bhassarabhumi) là địa hạt của vị 
phạm chủ trong cõi nhị thiền, phạm thiên này có hào 
quang chói lòa rực rỡ hơn các phạm thiên Thiểu quang và 
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Vô lượng quang; Do trước đây tu tiến nhị-tam thiền đắc 
chủng tuyệt hảo nên sanh tương xứng vào địa hạt Biến 
quang thiên. 


Ba cõi nhị thiền là cõi sanh của những vị đắc nhị thiền (định vô 
tầm vô tứ) theo Kinh tạng; của những vị đắc nhị thiền (định vô 
tầm hữu tứ) và đắc tam thiền (định vô tầm vô tứ) theo Thắng 
pháp. Chính vì vậy mà nói cõi nhị thiền tái tục bằng tâm quả nhị 
thiền và quả tam thiền sắc giới. 

Ba cõi nhị thiền cũng chung một địa phận nhưng khác địa vị 
thôi, các vị Thiểu quang thiên là phạm chúng, các vị Vô lượng 
quang thiên là phạm phụ, vị Biến quang thiên là phạm chủ. 


Cõi nhị thiền cũng xuất hiện 9 hạng người là 1 hạng phàm tam 
nhân và 8 bậc thánh. 


Ba cõi tam thiền (tatiyajjhanabhumi) là cõi phạm thiên tục sinh 
bằng tâm quả tứ thiền sắc giới (theo Thắng pháp), còn theo kinh 
tạng thì cõi tam thiền do đắc tam thiền sắc giới mà sanh lên. Do 
sự tu chứng thiền đẳng cấp khác nhau nên sanh lên cõi tam 
thiền có 3 địa vị: 


1. Cõi Thiểu tịnh thiên (Parittasubhabhumi) là địa hạt của các 
phạm thiên có vầng hào quang sáng trong ngần bao khắp 
châu thân, nhưng còn kém xa phạm thiên Vô lượng tịnh 
và Biến tịnh; Bậc tu tiến tứ thiền đắc chủng thông thường 
nên sanh vào cõi Thiểu tịnh thiên với địa vị phạm chúng. 


2. Cõi Vô lượng tịnh thiên (Appamanasubhabhumi]) là địa hạt 
của các phạm thiên có vầng hào quang trong suốt thắng xa 
các vị Thiểu tịnh thiên; Bậc tu tiến tứ thiền đắc chủng 
trung bình nên sanh vào cõi Vô lượng tịnh thiên với địa vị 
phạm phụ cõi tam thiền. 
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3. Cõi Biến tịnh thiên (Subhakinhabhumi) là địa hạt của phạm 
thiên có vầng hào quang trong ngần đẹp lạ, tỏa khắp châu 
thân, suốt ngày đêm; Bậc tu tiến tứ thiền đắc chủng tuyệt 
hảo nên sanh lên cõi Biến tịnh thiên với địa vị phạm chủ 
cõi tam thiền. 


Các phạm thiên cõi tam thiền do năng lực chứng đắc thiền có 
yếu mạnh khác nhau nên sanh vào cõi này mới có vị trí khác 
nhau như là phạm chúng, phạm phụ, và phạm chủ. 


Chữ subhä (tịnh hảo, tốt đẹp, lộng lẫy) là nói đến “ánh sáng đẹp, 
hào quang rực rỡ”. Tiếp đầu ngữ “su” (tốt, đẹp) và danh từ “bha” 
(ánh sáng, hào quang) thành “subha” (tinh quang, ánh sáng rực 
rỡ). 

Cõi tam thiền cũng xuất hiện 9 hạng người là 1 hạng phàm tam 
nhân và 8 bậc thánh. 


Bảy cõi tứ thiền (catutthajjhanabhumi) là cõi của các phạm 
thiên mà tục sinh do mãnh lực của ngũ thiền sắc giới nói theo 
hệ thống năm thiền, tương đương với tứ thiền nói theo hệ thống 
bốn thiền. 


Có ba trường hợp: 


a. Hạng phàm tam nhân đắc ngũ thiền sắc giới vô nhiễm 
tưởng (saññaviräga) nguyện đời sau không có danh uẩn, 
hạng này chết sanh vào cõi vô tưởng [Gọi là Vô tưởng, là 
không có bốn danh uẩn. Như có chú giải: Natthi 
saññamukhena cattaro arupakkhandha etesan tỉ Asañña - 
Bốn danh uẩn với tưởng đại diện không có cho những 
người nào thì người đó gọi là bậc vô tưởng]. 
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b. Hạng phàm tam nhân, hạng thánh Nhập lưu, hạng thánh 


Nhất lai đắc ngũ thiền sắc giới, sau khi mạng chung sanh 
vào cõi Quảng quả. 


c. Hạng thánh quả Bất lai đắc ngũ thiền sắc giới, sau khi mạng 


chung sẽ sanh vào cối Tịnh cư. Cõi Tịnh cư phân ra có 5 
cõi, gọi là ngũ tịnh cư. 


Giải bảy cõi tứ thiền: 


1. Cõi Quảng quả thiên (Vehapphalabhumi) là cõi của những 


phạm thiên có quả thiền rộng lớn, không thể bị hoại diệt. 
Dù thế giới này có bị hoại do lửa, do nước, do gió; Thế giới 
hoại do lửa thì ba cõi sơ thiền bị ảnh hưởng hoại theo; Thế 
giới hoại do nước thì ảnh hưởng tới ba cõi nhị thiền cũng 
hoại theo; Thế giới hoại do gió thì ảnh hưởng tới ba cõi 
tam thiền cũng hoại theo; Từ cõi Quảng quả tứ thiền trở 
lên không bị hoại do cách gì cả nên gọi là cõi Quảng quả, 
quả thiền rộng lớn. 


Cõi tứ thiền Quảng quả xuất hiện 9 hạng người là: 1 hạng 
phàm tam nhân và 8 bậc thánh. Phàm tam nhân sanh vào 
cõi này rồi có thể đắc quả thánh; Vị Nhập lưu sanh vào cõi 
này rồi có thể đắc quả thánh cao hơn; vị Nhất lai sanh vào 
cõi này rồi có thể tiến bậc đến Bất lai và Ứng cúng, vì thế 
nói rằng cõi quảng quả xuất hiện 9 hạng người. 


2. Cõi Vô tưởng (Asaññasattabhumi) là cõi của những chúng 


2/2 


sanh không có tâm thức, chỉ có sắc nghiệp thôi, do nguyện 
lực thiền. Một câu hỏi đặt ra là loại chỉ có sắc vô tri giác 
sao gọi là chúng sanh? Đáp: vì có sắc nghiệp mạng quyền 
(Kammdjajivitindriyarupa) bảo trì thần xác nên gọi là 
chúng sanh vô tưởng (Asaññasatta). 


Nếu tính theo mười hai hạng người thì người Vô tưởng 
cũng kể là người lạc vô nhân vì không có tâm, cũng như là 
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không có nhân tương ưng vậy. Nhưng gọi chính xác thì gọi 
là người lạc vô tâm (acittakasugatipuggdlo). 


Năm cõi tịnh cư (Suddhavasabhumi) 


Cõi Tịnh cư là nơi nương trú của bậc thánh Bất lai (tam 
quả) và bậc thánh Ứng cúng (tứ đạo, tứ quả). Đó là những 
chúng sanh thanh tịnh. Có Päii chú giải rằng: Suddhãnam 
anagaãmi-arahantanameva avasa tỉ suddhavasa, Nơi ở của 
các bậc Bất lai và Ứng cúng thanh tịnh, gọi là cõi tịnh cư. 
Bậc A-na-hàm ở cõi khác đắc ngũ thiền sắc giới sau khi 
chết sẽ tái sanh vào cõi tịnh cư chứ không sanh vào cõi 
quảng quả mặc dù cũng là cõi tứ thiền; Và khi bậc A-na- 
hàm đã sanh vào cõi tịnh cư sẽ đắc A-la-hán đạo - A-la- 
hán quả, níp-bàn tại đấy. Bởi thế cõi ngũ tịnh cư chỉ xuất 
hiện ba hạng người là người Tam quả, người Tứ đạo và 
người Tứ quả. 

Năm cõi tịnh cư trong bảy cõi tứ thiền là: 

1. Cõi Vô phiền thiên (Avihabhumi) là nơi sanh trú của 
các phạm thiên Vô phiền. Gọi là phạm thiên Vô phiền 
(Avihabrahma) là những phạm thiên không thất 
thoát mất mát sự thành đạt của mình, như lời giải 
thích: Attano sampottiya na haàyantiti Aviha. Hoặc, 
phạm thiên vô phiền là những phạm thiên không khi 
nào rời bỏ vị trí của mình trước thời hạn, như lời giải 
thích: Appakena Kalena qattano thànam na 
vijahanti tỉ Aviha. Cầu giải thích thứ hai có nghĩa là 
chư phạm thiên vô phiền luôn sống hết thọ mạng của 
mình, không bao giờ mạng chung khi chưa hết tuổi 
thọ cõi ấy, không như các phạm thiên cõi tịnh cư 
khác có thể chết trước hạn lượng tuổi thọ ấn định. 
Lại nữa, thiên lạc cõi vô phiền không bao giờ cạn kiệt 
cho đến khi nào các phạm thiên ấy còn sống. 
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2. Cõi Vô nhiệt thiên (Atappabhumi) là nơi sanh trú của 


các phạm thiên vô nhiệt. Gọi là phạm thiên Vô nhiệt 
(Atappabrahmga) là những phạm thiên không có sự 
bức nhiệt trong nội tâm, lời giải rằng: Na tappanti ti 
atappa. Có nghĩa là các phạm thiên vô nhiệt thường 
xuyên nhập thiền quả (phalasamapatti) nên những 
pháp triền cái (nyarana) không có cơ hội khởi lên 
để gây nóng nảy, nhờ vậy nội tâm các phạm thiên 
này luôn mát mẻ an tịnh. 


3. Cõi Thiện hiện thiên (Sudassabhumi) là nơi sanh trú 


của các phạm thiên Thiện hiện. Gọi là phạm thiên 
thiện hiện (Sudassabrahnmgd) là vị phạm thiên có 
thân tướng hoàn hảo, ai nhìn thấy phạm thiên ấy 
cũng hoan hỷ an lạc. Hoặc nghĩa khác, vị phạm thiên 
mà nhìn cái gì cũng dễ dàng do thành tựu tứ nhãn 
thanh tịnh là nhục nhãn, thiên nhẫn, pháp nhãn và 
tuệ nhãn, như Pali chú giải: parisuddhehi 
pasadadibbadhammapafñfñacakkhuhi  sampannatta 
sutthu passantĩ tỉ sudassa. 


4. Cõi Thiện kiến thiên (Sudassibhimi) là nơi sanh trú 


của các phạm thiên Thiện kiến (Sudassibrahma). Gọi 
là phạm thiên Thiện kiến là vị phạm thiên có nhãn 
lực tỉnh tường hơn cả phạm thiên Thiện hiện và nhìn 
thấy mọi thứ dễ dàng thoải mái, như Päli chú giải: 
Tato atisayena sutthu dassanabhavena 
samannagata sukhena ca passanftiti sudassi. Cả hai 
hạng phạm thiên Thiện hiện và Thiện kiến thì có 
pháp nhãn (dhammacakkhu) giống nhau nhưng về 
nhục nhãn (pasadacaRkhu), thiên — nhãn 
(dibbacakkhu) và tuệ nhãn (paññacaRkhu) thì ba 
nhãn lực này của phạm thiên Thiện kiến thì thù 
thắng hơn phạm thiên Thiện hiện. 
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5. Cõi Sắc cứu cánh (Akanitthabhumi). Thật ra đây là 
sanh trú của phạm thiên Akanittha. Gọi là phạm 
thiên Akanittha nghĩa là phạm thiên đạt được những 
cái không nhỏ nhoi tâm thường, có Pali chú giải: 
Natthi kanittho etesanti Akanittha; Hay là, giữa 
những chúng sanh hữu sắc có trạng thái ân đức kém 
cỏi nhỏ bé, những ân đức nhỏ ấy không có đối với 
phạm thiên sắc cứu cánh nên gọi là Akanittha. 

Danh từ “sắc cứu cánh” không phải là đọc âm hay 
nghĩa dịch của chữ Akanittha, mà đó chỉ là từ diễn tả 
tính cách của cõi tịnh cư thứ năm thôi. 


” 


“Sắc” tức là cõi phạm thiên hữu sắc. 


“Cứu cánh” tức là rốt ráo, đích điểm cuối cùng. 
Gọi là cõi “Sắc cứu cánh” nghĩa là cõi sắc giới rốt ráo. 
Chư phạm thiên cõi này thành tựu ân đức lớn lao 
như giới đức, định đức và tuệ đức, những ân đức ấy 
vượt trội hơn bất cứ phạm thiên hữu sắc nào kể cả 
phạm thiên bốn cõi Tịnh cư thấp. Phạm thiên ở bốn 
cõi Tịnh cư thấp nếu chưa chứng quả A-la-hán thì 
vẫn phải tái sanh vào cõi cao hơn, nhưng đến cõi sắc 
cứu cánh thì nhất định sẽ chứng quả A-la-hán và níp- 
bàn tại đấy, không có tái sanh nữa. Vì lý do đó mà cõi 
Akanittha được gọi là sắc cứu cánh. 
Nói về người sẽ sanh vào năm cõi Tịnh cư này, dù là nhân 
loại, chư thiên hay phạm thiên sơ thiền, phạm thiên nhị 
thiền, phạm thiên tam thiền, những vị ấy phải chứng đắc 
ngũ thiền và phải là bậc thánh Bất lai mới sanh lên cõi Tịnh 
cư được. Hơn nữa, sanh lên năm cõi Tịnh cư bởi do mãnh 
lực của ngũ quyền (pañcindriya), tức là: 
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- Nếu bậc A-na-hàm ngũ thiền có Tín quyền mạnh hơn 
các quyền khác sẽ sanh vào cõi Vô phiền thiên. 

- Nếu bậc A-na-hàm ngũ thiền có Tấn quyền mạnh hơn 
các quyền khác sẽ sanh vào cõi Vô nhiệt thiên. 

- Nếu bậc A-na-hàm ngũ thiền có Niệm quyền mạnh 
hơn các quyền khác sẽ sanh vào cõi Thiện hiện thiên. 


- Nếu bậc A-na-hàm ngũ thiền có Định quyền mạnh hơn 
các quyền khác sẽ sanh vào cõi Thiện kiến thiên. 

- Nếu bậc A-na-hàm ngũ thiền có Tuệ quyền mạnh hơn 
các quyền khác sẽ sanh vào cõi sắc cứu cánh. 

Điều này được trình bày trong hậu sớ giải Vibhavinitikaä 
về các cõi tịnh Cư: “Saddhadi- 
indriyavemattakanukkamena pañcasu suddhavasesu 


uppajjanti - Họ sanh vào năm cõi Tịnh cư do trình tự 
khác biệt về ngũ quyền như tín quyền v.v...” 


Một vẫn đề khác về tên gọi 16 cõi sắc giới: 

Trong ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, mỗi 
tầng đều có 3 cõi do địa vị khác nhau là phạm chúng, phạm 
phụ và phạm chủ; Nhưng chỉ có cõi sơ thiền là gọi tên đúng 
với địa vị: Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, và Đại phạm 
thiên (tức phạm chủ cõi sơ thiền); Riêng về tầng nhị thiền ba 
cõi, tầng tam thiền ba cõi, mặc dù cũng có ba địa vị nhưng gọi 
tên theo hào quang hoặc tịnh quang của phạm thiên cõi ấy; 
cõi nhị thiền: Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Biến 
quang thiên; Cõi tam thiền: Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh 
thiên, Biến tịnh thiên. 

Còn về 7 cõi tứ thiền thì gọi theo phẩm chất của chư phạm 
thiên trong cõi ấy: Quảng quả thiên, Vô tưởng thiên, Vô phiền 
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thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện hiện thiên, Thiện kiến thiên, và 
cõi Sắc cứu cánh thiên. Bảy cõi tứ thiền vị trí ở riêng nhau 
từng tầng, không phải cùng một mặt bằng như các cõi phạm 
thiên sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, nên không có ba địa vị 
phạm chúng, phạm phụ và phạm chủ. 


‹ Giải bốn cõi vô sắc giới 
(Arupavacarabhumi) 
Aripävacarabhimi - cõi vô sắc giới. Có hai nghĩa: 

- Arũpavacaranam bhumï tỉ Arũpavacarabhumi, địa vức của 
tâm quả vô sắc sanh lên làm việc tục sinh, hữu phần, và tử 
gọi là tâm vô sắc giới. 

- Aruipabrahmanam bhùmïti Aripavacarabhumi, nơi sanh 
của chư phạm thiên vô sắc, gọi là cõi vô sắc. 

Bốn cõi vô sắc giới: 

1. Cõi Không vô biên xứ (4kãsãnañcäyatanabhumi) là địa vức 

của phạm thiên đắc thiền không vô biên xứ sanh lên. 

2. Cõi Thức vô biên xứ (Viññanañcayatanabhumi) là địa vức 

của phạm thiên đắc thiền thức vô biên xứ sanh lên. 

3. Cõi Vô sở hữu xứ (Akiñcaññäyatanabhumi) là địa vức của 

phạm thiên đắc thiền vô sở hữu xứ sanh lên. 

4. Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññanasañña- 

yatanabhimi) là địa vức của phạm thiên đắc thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ sanh lên. 


Gọi là cõi vô sắc, đây chỉ là một lãnh vực, một phạm trù của dòng 
tâm thức tiếp nối sanh diệt thôi, vì cõi vô sắc chỉ có bốn danh 
uẩn, không có sắc pháp, nên không có địa phận ranh giới chỉ cả; 
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cũng không có thiên cung, vườn hoa, hồ sen... như các cõi phạm 
thiên, chư thiên hữu sắc đâu. 


Bốn cõi vô sắc, mỗi cõi có một tâm quả vô sắc tương ứng làm 
việc tái tục, hữu phần, tử cho các phạm thiên cõi ấy. 

Bốn cõi vô sắc chỉ có xuất hiện 8 hạng người là 1 hạng phàm tam 
nhân và 7 bậc thánh (trừ người sơ đạo). Vì ở cõi vô sắc phàm 
tam nhân không thể đắc sơ đạo; chỉ có hạng sơ quả sanh lên cõi 
vô sắc rồi lần lượt chứng đắc đạo quả cao hơn... Nếu là phàm 
tam nhân sanh lên cõi vô sắc thì suốt kiếp sống ấy vẫn là phàm 
tam nhân thôi, bởi không có thêm sắc uẩn để nghe pháp và hành 
thiền quán. 


s Cối phân theo chín hữu tình cư 
(Sattaävasa) 


Chín hữu tình cư là chỗ nương sống của chúng sanh: 


1. Cõi Thân dị tưởng dị (Nanattakayananattasaññibhumi) 
là cõi chúng sanh có hình tướng khác nhau và tâm tục 
sinh khác nhau, tức là 7 cõi vui dục giới. 

2. Cõi thân dị tưởng đồng (Nanattakayekattasañnibhumi) 
là chúng sanh có hình tướng khác nhau nhưng tâm tục 
sinh giống nhau, tức là 4 cõi khổ và 3 cõi sơ thiền. 

3. Cõi Thân đồng tưởng dị (Ekattakäayananattasaññi- 
bhumï) là cõi chúng sanh có hình tướng giống nhau 
nhưng tâm tục sinh khác nhau, tức là 3 cõi nhị thiền. 

4. Cõi Thân đồng tưởng đồng (Ekattakayekattasaññï- 
bhumï) là cõi chúng sanh có hình tướng giống nhau và 
tâm tục sinh cũng giống nhau, tức là 3 cõi Tam thiền, 1 
cõi Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 
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5. Cõi Vô tưởng (Asaññibhumi) là cõi chúng sanh không có 
tâm thức (không có 4 danh uẩn). 
6. Cõi Không vô biên xứ (4kãsãnañcäyatanabhumi), thuộc 
cõi vô sắc. 
7. Cõi Thức vô biên xứ (Viññanañcayatanabhumi), cũng 
thuộc cõi vô sắc. 
8. Cõi Vô sở hữu xứ (Akiñcaññäyatanabhũmi), cũng là cõi 
vô sắc. 
9. Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasañña- 
nãsaññãyatanabhũmi), cũng là cõi vô sắc. 
Chú thích: Cõi vô tưởng và 4 cõi vô sắc không xếp vào cõi thân 
dị tưởng dị, thân dị tưởng đồng, thân đồng tưởng dị, hay thân 
đồng tưởng đồng, bởi vì cõi vô tưởng có thân không có tưởng, 
còn bốn cõi vô sắc thì có tưởng nhưng không có thân. 


° Chín hữu tình cư phân bảy thức trú 
(Viññanatthiti) 
Chín cõi sống của chúng sanh chỉ có bảy cõi hiển lộ tâm thức rõ 
rệt, gọi là bảy thức trú: 


1. Cõi thân dị tưởng dị (NanattakayananattasaññT) 
Cõi thân dị tưởng đồng (NanattakayekattasaññT) 
Cõi thân đồng tưởng dị (Ekattakayananattasaññi) 
Cõi thân đồng tưởng đồng (ekattakayekattasaññr) 
Cõi không vô biên xứ (Äkãsãnañcäyatana) 

Cõi thức vô biên xứ (Viññanañcayatana) 

Cõi vô sở hữu xứ (Äkiñcaññäyatana) 


NO ƠI b 


Chú thích: Cõi vô tưởng vì không có danh uẩn sanh nên không 
gọi là chỗ thức trú; Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ dù có danh 
uẩn sanh nhưng không hiển lộ rõ rệt, nên cũng không gọi là chỗ 
thức trú. 
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* Cối có bao nhiêu tâm? 


Bốn cõi bất hạnh có 37 tâm là 8 tâm thiện dục giới, 12 tâm bất 
thiện và 17 tâm vô nhân (trừ tâm sinh tiếu). 


Bảy cõi vui dục giới có 80 hoặc 112 tâm là trừ 9 tâm quả đáo 
đại. 


Ba cõi sơ thiền có 65 hoặc 97 tâm là 22 tâm vô tịnh hảo (trừ 2 
tâm sân, 2 tỷ thức, 2 thiệt thức, và 2 thân thức), 16 tâm đổng lực 
dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại, 1 tâm quả sắc giới 
sơ thiền, và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Ba cõi nhị thiền có 93 tâm là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhãn thức, 
2 nhĩ thức, 3 ý giới, 3 tâm quan sát, 1 tâm khai ý môn, 1 tâm sinh 
tiếu, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại, 
1 tâm quả sắc giới nhị thiền, 1 tâm quả sắc giới tam thiền, 35 
tâm siêu thế (trừ 4 tâm đạo sơ thiền và tâm tứ quả sơ thiền). 


Ba cõi tam thiền có 82 tâm là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhẫn thức, 
2 nhĩ thức, 3 ý giới, 3 tâm quan sát, 1 tâm khai ý môn, 1 tâm sinh 
tiếu, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng lực đáo đại, 
1 tâm quả sắc giới tứ thiền, 25 tâm siêu thế (4 tâm đạo tứ thiền, 
4 tâm đạo ngũ thiền, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam 
quả, 1 tâm tứ quả tứ thiền và 1 tâm tứ quả ngũ thiền). 

Cõi tứ thiền Quảng quả có 77 tâm là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhãn 
thức, 2 nhĩ thức, 3 ý giới, 3 tâm quan sát, 1 tâm khai ý môn, 1 
tâm sinh tiếu, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đổng 
lực đáo đại, 1tâm quả sắc giới ngũ thiền, 20 tâm siêu thế (4 tâm 
đạo ngũ thiền, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, và 1 
tâm tứ quả ngũ thiền). 

Cõi tứ thiền ngũ tịnh cư có 59 tâm là 4 tâm tham bất tương ưng, 
1 tâm si phóng dật, 12 tâm vô nhân (trừ cặp tỷ thức, cặp thiệt 
thức, cặp thân thức), 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm 
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đổng lực đáo đại, 1 tâm quả sắc giới ngũ thiền, 5 tâm tam quả, 1 
tâm tứ đạo ngũ thiền và 1 tâm tứ quả ngũ thiền. 

Cõi Không vô biên xứ có 55 tâm là 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm 
sân), 1 tâm khai ý môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 8 tâm 
đổng lực vô sắc, 3 tâm nhị-tam-tứ đạo ngũ thiền, 15 tâm quả 
hữu học, 1 tâm tứ quả ngũ thiền, và 1 tâm quả không vô biên xứ. 
Cõi thức vô biên xứ có 53 tâm là 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm 
sân), 1 tâm khai ý môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 6 tâm 
đổng lực vô sắc giới (trừ 2 đổng lực không vô biên xứ), 1 tâm 
quả thức vô biên xứ, 3 tâm nhị-tam-tứ đạo ngũ thiền, 15 tâm 
quả hữu học, 1 tâm tứ quả ngũ thiền. 

Cõi vô sở hữu xứ có 51 tâm là 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm sân), 
1 tâm khai ý môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 2 đổng lực 
vô sở hữu xứ, 2 đổng lực phi tưởng phi phi tưởng xứ, 1 tâm quả 
vô sở hữu xứ, 3 tâm nhị-tam-tứ đạo ngũ thiền, 15 tâm quả hữu 
học, 1 tâm quả ngũ thiền. 


Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ có 49 tâm là 10 tâm bất thiện 
(trừ 2 tâm sân), 1 tâm khai ý môn, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh 
hảo, 2 đồng lực phi tưởng phi phi tưởng xứ, 1 tâm quả phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, 3 tâm nhị-tam-tứ đạo ngũ thiền, 15 tâm quả 
hữu học, 1 tâm tứ quả ngũ thiền. 


» Tâm sanh bao nhiêu cối? 


Tâm bất thiện sanh theo cõi: 


- - 4 tâm tham tương ưng, 1 tâm sỉ hoài nghi sanh theo 25 cõi 
phàm hữu tâm (tức là trừ 5 cõi tịnh cư và 1 cõi vô tưởng). 

- _ 4 tâm tham bất tương ưng, 1 tâm si phóng dật sanh theo 30 
cõi hữu tâm (tức là trừ 1 cõi vô tưởng). 

- 2 tâm sân chỉ sanh theo 11 cõi dục giới. 
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Tâm vô nhân sanh theo cối: 


2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm quan 
sát sanh theo 26 cõi ngũ uẩn (là trừ 4 cõi vô sắc và 1 cõi vô 
tưởng). 

2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt thức, 2 tâm thân thức chỉ sanh 
theo 11 cõi dục giới. 

Tâm khai ý môn sanh theo 30 cõi hữu tâm. 

Tâm sinh tiếu sanh theo 22 cõi vui ngũ uẩn (là trừ 4 cõi khổ, 
4 cõi vô sắc, và 1 cõi vô tưởng). 


Tâm dục giới tịnh hảo sanh theo cõi: 


8 tâm đại thiện sanh theo 30 cõi hữu tâm. 

8 tâm đại quả sanh theo 7 cõi vui dục giới. 

8 tâm đại tố sanh theo 26 cõi vui hữu tâm (là trừ 4 cõi khổ 
và 1 cõi vô tưởng). 


Tâm sắc giới sanh theo cõi: 


10 tâm đổng lực sắc giới sanh theo 22 cõi vui ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ, 4 cõi vô sắc, và 1 cõi vô tưởng). 

Tâm quả sắc giới sơ thiền chỉ sanh theo 3 cõi sơ thiền. 

Tâm quả sắc giới nhị thiền và quả sắc giới tam thiền sanh 
theo 3 cõi nhị thiền. 

Tâm quả sắc giới tứ thiền sanh theo 3 cõi tam thiền. 

Tâm quả sắc giới ngũ thiền sanh theo 6 cõi tứ thiền là cõi 
Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 


Tâm vô sắc giới sanh theo cõi: 


2 tâm đồng lực Không vô biên xứ sanh theo 23 cõi là 22 cõi 
vui ngũ uẩn và 1 cõi Không vô biên xứ. 

2 tâm đổng lực Thức vô biên xứ sanh theo 24 cõi là 22 cõi 
vui ngũ uẩn, cõi Không vô biên xứ, và cõi Thức vô biên xứ. 
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2 tâm đổng lực Vô sở hữu xứ sanh theo 25 cõi là 22 cõi vui 
ngũ uẩn, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên, và cõi Vô sở 
hữu xứ. 

2 tâm đổng lực Phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh theo 26 cõi 
vui hữu tâm. 

Tâm quả Không vô biên xứ sanh theo 1 cõi Không vô biên 
XỨ. 

Tâm quả Thức vô biên xứ sanh theo 1 cõi Thức vô biên xứ. 
Tâm quả Vô sở hữu xứ sanh theo 1 cõi Vô sở hữu xứ. 

Tâm quả Phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh theo 1 cõi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tâm siêu thế sanh theo cõi: 


4 tâm đạo sơ thiền, 1 tâm tứ quả sơ thiền sanh theo 10 cõi 
là 7 cõi vui dục giới và 3 cõi sơ thiền. 

4 tâm đạo nhị thiền, 4 tâm đạo tam thiền, tâm tứ quả nhị 
thiền và tâm tứ quả tam thiền sanh theo 13 cõi là 7 cõi vui 
dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền. 

4 tâm đạo tứ thiền, tâm tứ quả tứ thiền sanh theo 16 cõi là 7 
cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam 
thiền. 

Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh theo 17 cõi là 7 cõi vui dục giới, 
10 cõi sắc giới phàm hữu tưởng (là trừ 5 cõi tịnh cư và cõi 
vô tưởng). 

Tâm nhị đạo ngũ thiền, tâm tam đạo ngũ thiền, 5 tâm sơ quả, 
và 5 tâm nhị quả sanh theo 21 cõi phàm vui hữu tâm (là trừ 
4 cõi khổ, 5 cõi tịnh cư, cõi vô tưởng). 

Tâm tứ đạo ngũ thiền, tâm tứ quả ngũ thiền, và 5 tâm tam 
quả sanh theo 26 cõi vui hữu tâm (là trừ 4 cõi khổ và cõi vô 
tưởng). 


283 


Toát yếu A-t)-đàm 


° Cối có hạng người nào? 


- _ Bốn cõi bất hạnh: địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, a-tu-la chỉ 
có 1 hạng người khổ. 

- - Cõi nhơn loại và cõi Tứ đại thiên vương có đến 11 hạng 
người (trừ người khổ). 

- Năm cõi trời dục giới: Đạo-lợi thiên, Dạ-ma thiên, Đâu-suất 
thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên có 10 hạng người 
(trừ người khổ và người lạc vô nhân). 

- Mười cõi phạm thiên phàm hữu tưởng là ba cõi sơ thiền, ba 
cõi Nhị thiền, ba cõi Tam thiền, và cõi Tứ thiền Quảng quả 
có được 9 hạng người (trừ người khổ, người lạc vô nhân và 
người nhị nhân). 

- _ Cối phạm thiên vô tưởng chỉ có 1 hạng người là người lạc vô 
nhân. Người lạc vô nhân trong cõi Vô tưởng là người cõi vui 
không có tâm nên gọi là lạc vô nhân. Khác với người lạc vô 
nhân trong cõi nhân loại và cõi Tứ đại thiên vương; Người 
lạc vô nhân này có tâm nhưng tục sinh bằng tâm quả không 
nhân tương ưng nên gọi là lạc vô nhân. 

- Năm cõi Tịnh cư chỉ có 3 hạng người là người Tam quả, 
người Tứ đạo và người Tứ quả. 

- __ Bốn cõi Vô sắc có được 8 hạng người là trừ người khổ, người 
lạc vô nhân, người nhị nhân, và người sơ đạo. 

° Người có mặt cối nào? 

- - Người khổ vô nhân có mặt trong 4 cõi bất hạnh: địa ngục, 
bàng sanh, ngạ quỷ và a-tu-la. 

- __ Người lạc vô nhân có mặt trong 3 cõi là cõi nhơn loại, cõi Tứ 
đại thiên vương, và cõi vô tưởng. 

- _ Người nhị nhân có mặt trong 7 cõi vui dục giới. 

- - Người phàm tam nhân có mặt trong 21 cõi phàm vui hữu 
tâm là 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi 
tam thiền, 1 cõi tứ thiền Quảng quả, và 4 cõi vô sắc. 
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- _ Người sơ đạo có mặt trong 17 cõi là 7 cõi vui dục giới, 10 cõi 
sắc giới phàm hữu tưởng. 

- - Người nhị đạo, người tam đạo, người sơ quả, và người nhị 
quả có mặt trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. 

- _ Người tứ đạo, người tam quả và người tứ quả có mặt trong 
26 cõi vui hữu tâm (là trừ 4 cõi khổ và 1 cõi vô tưởng). 


Các loại nghiệp 
(Kammabheda) 


Nghiệp - Kamma, nghĩa là tạo tác, hành động; Nghiệp là nhân tố 
tạo quả dị thục. Nghiệp thiện tạo quả vui và nghiệp bất thiện tạo 
quả khổ. Trong phạm vi này chỉ đề cập đến nghiệp luân hồi 
(kammavatfa) tạo quả luân hồi (vipakavatta) chứ không giải 
rộng các khía cạnh của nghiệp duyên (kammapaccayg) vì liên 
quan đến tâm ngoại lộ (tâm tục sinh, tâm hữu phần, và tâm tử 
của kiếp sống). 


Nghiệp là hành động có thể được thực hiện bằng thân (gọi là 
thân nghiệp, kãyakamma), thực hiện bằng khẩu (gọi là khẩu 
nghiệp, vacikamma), thực hiện bằng ý (gọi là ý nghiệp, 
manokamma). Nhưng thân và khẩu không thể tự hành động mà 
phải do tâm điều khiển qua sắc tâm (cittajaripa). 


Lại nữa, tâm (citta) chỉ là trạng thái biết cảnh. Tâm không ra 
lệnh hay chỉ đạo hành động mà chính do một hành uẩn thuộc 
tánh của tâm là “tư” (cetanä) có chức năng dẫn dắt chỉ đạo tâm 
và các pháp đồng sanh với nó, thực hiện hành động hay tạo 
thành nghiệp. 


Do đó, nói một cách chính xác thì nghiệp (kamma) là tư 
(cetana). Như Phật ngôn rằng: Cetanä ham bhikkhave kammam 
vadami (Tư, này các tỳ-kheo, ta nói là nghiệp). 
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Tư (cetana) đồng sanh với căn tham (lobhamuia), căn sân 
(dosamnula) và căn sỉ (mohamnla), gọi là Tư bất thiện 
(akusalacetana). Còn Tư (cetana) đồng sanh với căn vô tham 
(alobhamula), căn vô sân (adosamula) và căn vô sỉ 
(amohamula) tức trí tuệ (paññ4), gọi là tư thiện (kusalacetana). 


Nói cách khác, tư (cetana) hiện diện trong 12 tâm bất thiện là 
nghiệp bất thiện (akusalakamma). Còn Tư (cetana) hiện diện 
trong 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc 
giới là nghiệp thiện (kusalakammn). 


Tâm bất thiện và tâm thiện do Tư chủ trương hành động bằng 
thân khẩu ý, sau khi hành động, tâm ấy diệt, mặc dầu vậy, tư 
trong các tâm ấy có tính chất là nghiệp dị thời 
(nanakkhanikakammg) sẽ tạo ra quả dị thục (víipaka) khi hợp 
duyên. 


Vấn đề nghiệp trổ quả, như có sự chắt lọc. Vì trong thời gian một 
nháy mắt có hàng tỷ tâm sanh khởi, hàng triệu đổng lực thiện 
và bất thiện hành động, không thể tất cả tư thiện và tư bất thiện 
ấy đều có hiệu ứng tạo quả, nên chỉ có một vài nghiệp thành tựu 
thôi. 

Nghiệp báo là một định luật chi phối đời sống, dù đức Phật có 
xuất hiện hay không có xuất hiện để tuyên bố, thì nhân quả vẫn 
xảy ra. Nghiệp báo nhân quả không phải là một lập thuyết của 
đạo Phật. 

Và mặc dù chúng ta không thể biết nghiệp riêng của mỗi chúng 
sanh. Nghiệp quả bất khả tư nghì. Nhưng có thể phân loại 
nghiệp dựa theo những gì đức Phật đã trình bày mô tả trong 
kinh. 
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A. Bốn loại nghiệp phân theo chức năng 
(Kiccavasena kammacatukkam) 


Janakam upatthambhakam upapilaRam upaghatakañc eti 
Riccavasena cattari kammani nãma. 


Sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Gọi là 
bốn loại nghiệp theo chức năng. 


Giải thích: 

1. Janakakamma - Sanh nghiệp. Nghiệp thiện hay nghiệp bất 
thiện mà sản sinh ra quả thức tục sinh và sắc nghiệp tục sinh 
cho một kiếp sống mới, gọi là sanh nghiệp hay nghiệp sản 
sinh. Chính sanh nghiệp tạo ra tâm tục sinh, hữu phần và tử 
cho chúng sanh. 

Nếu là nghiệp bất thiện sẽ sản sinh tâm quả bất thiện ý thức 
giới và sắc nghiệp tục sinh thành chúng sinh cõi bất hạnh: địa 
ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, a-tu-la. 

Nếu là nghiệp thiện dục giới sẽ sản sinh tâm quả thiện vô 
nhân ý thức giới và tâm quả dục giới hữu nhân, cùng sắc 
nghiệp tục sinh thành người lạc ở cõi vui dục giới. 

Nếu là thiện nghiệp sắc giới sẽ sản sinh tâm quả sắc giới cùng 
sắc nghiệp tục sinh thành người lạc ở cõi sắc giới hữu tưởng; 
Lại nữa, nghiệp sắc giới ngũ thiền sản sinh sắc nghiệp mạng 
quyền tục sinh thành người lạc cõi vô tưởng. 

Nếu là thiện nghiệp vô sắc giới sẽ sản sinh tâm quả vô sắc tục 
sinh thành phạm thiên cõi vô sắc. 

2. UpatthambhaRakamma - Trì nghiệp. Là mãnh lực thiện 
nghiệp hay bất thiện nghiệp có chức năng ủng hộ duy trì quả 
do nghiệp sản sinh được kéo dài. 
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Sanh nghiệp thiện thì trợ cho chúng sanh được tái sanh các 
cõi vui như cõi người, cõi thiên tiên, cõi phạm thiên, rồi nhờ 
trì nghiệp thiện giữ gìn thọ mạng và đảm bảo đời sống chúng 
sanh ấy được khỏe mạnh, đầy đủ nhu cầu hạnh phúc v.v... 


Sanh nghiệp bất thiện thì trợ cho chúng sanh tục sinh vào các 
cõi bất hạnh như địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, Atula, rồi do 
trì nghiệp bất thiện duy trì cảm thọ khổ mãi không dứt được. 


Ở cõi người cũng có trường hợp, mặc dù do sanh nghiệp 
thiện mới sanh làm thân nhân loại, nhưng sống bị quả xấu 
của ác nghiệp, bệnh tật, nghèo khổ, tai ương... và trì nghiệp 
bất thiện kéo dài sự sống để chịu khổ. 


3. Upapilakakamma - Chướng nghiệp. Là thứ nghiệp khắc chế, 

làm trở ngại, làm yếu đi hiệu năng của nghiệp khác. Tất 
nhiên, cả hai loại nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đều là 
chướng nghiệp, khắc chế lẫn nhau. 
Trường hợp một người đã làm thiện nghiệp lẽ ra quả trổ họ 
sẽ được hoàn toàn hạnh phúc nhưng vì cũng đã từng tạo bất 
thiện nghiệp nên bất thiện nghiệp ấy cản trở, làm yếu thiện 
nghiệp, khiến người ấy không hạnh phúc trọn vẹn. Đây gọi là 
bất thiện chướng nghiệp. 


Trường hợp ngược lại, một người đã tạo ác nghiệp lẽ ra quả 
trổ họ sẽ bị đau khổ cùng cực nhưng vì cũng có tạo thiện 
nghiệp nên thiện nghiệp ấy làm lực cản, khiến ác nghiệp trổ 
quả yếu đi, người ấy bớt đau khổ. Đây gọi là thiện chướng 
nghiệp. 


4. UpaghataRakamma - Đoạn nghiệp. Là nghiệp có mãnh lực 
phá vỡ, làm vô hiệu hóa khả năng trổ quả của nghiệp khác, 
chẳng những thế, nghiệp này còn tạo quả ngược lại và thay 
thế nghiệp khác nữa. Cả hai loại thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp đều có chức năng phá trừ nghiệp đối nghịch. 
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Trường hợp một người lẽ ra bị chết yểu vì ác nghiệp đã làm, 
nhưng người này nhờ hiện tại tạo được nghiệp lành cực 
mạnh nên đã chuyển đổi ác nghiệp, họ được sống thọ; Hoặc 
trường hợp có người làm ác nghiệp lẽ ra mệnh chung sẽ sanh 
vào địa ngục, nhưng giờ phút cuối người ấy gặp đức Phật và 
khởi lên niềm tin mãnh liệt với ngài, nên người ấy mệnh 
chung sanh vào cõi trời... Đây gọi là thiện đoạn nghiệp. 
Ngược lại, trường hợp một người làm thiện phước lẽ ra sau 
khi mệnh chung sẽ sanh vào cõi trời nhưng vì cận tử nghiệp 
khởi lên là bất thiện nên người ấy sanh vào địa ngục khổ 
cảnh. Đây gọi là bất thiện đoạn nghiệp. 


B. Bốn loại nghiệp phân theo cách trình tự trổ quả 
(PaRadanapariyayena kammacatuRkam) 


Garukam sannam cinnam katattakammañc eti 
paRadaàngapaoriyayena cattari kammani nãma. 

Trọng nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp, và dĩ tác nghiệp, 
gọi là bốn loại nghiệp theo cách trình tự trổ quả. 


Giải thích: 

1. GarukaRamma - Trọng nghiệp 
Là nghiệp nặng, nghiệp có công suất mạnh, có mãnh lực tạo 
quả tái tục kiếp kế tiếp không có nghiệp nào khác có thể ngăn 
chận được. 
Trọng nghiệp bất thiện chính là năm nghiệp vô gián 
(pañcanantariyakamma): giết cha, giết mẹ, giết thánh A-la- 
hán, gây thương tích vị Phật toàn giác, tạo chia rẽ tăng chúng, 
làm bằng tâm tà kiến và tâm sân hận. 
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Trọng nghiệp thiện chính là nghiệp thiện sắc giới 
(rũpävacarakusalakamma) và nghiệp thiện vô sắc giới 
(arũpävacarakusalakamma); Người chứng thiền và không bị 
hoại thiền, sau khi chết chắc chắn sanh vào cõi phạm thiên. 
Nghiệp thiện siêu thế (lokuttarakusalakammag) hay đạo siêu 
thế (lokuttaramagga) cũng là một trọng nghiệp vì có mãnh 
lực đóng cửa bốn cõi khổ vĩnh viễn. 


Tuy nhiên, một người phàm đã chứng thiền hiệp thế nhưng 
lại phạm những nghiệp vô gián, thì trọng nghiệp ác ấy sẽ làm 
hư hoại trọng nghiệp thiện tức là thiền chứng của người ấy, 
và trọng nghiệp vô gián này sẽ dẫn tái sanh cõi địa ngục. Như 
trường hợp của Devadatta bị hoại thiền mất thần thông do 
tạo trọng nghiệp ác gây thương tích cho đức Phật và chia rẽ 
tăng chúng. 


Lại nữa, trọng nghiệp bất thiện còn có trọng lực ngăn chận 
sự chứng đạt pháp siêu thế, dù một người kiếp ấy có đủ 
phước ba-la-mật để chứng đạo quả. Như trường hợp vua 
Ajatasattu nghe đức Phật giảng kinh Sa-môn quả, vua 
Ajãtasattu lẽ ra đủ duyên để chứng quả thánh Nhập lưu, 
nhưng không đắc chứng được bởi vua ấy đã giết cha soán 
ngôi. 

Nhưng, với người đã đắc đạo quả siêu thế dù chỉ là bậc sơ 
đạo sơ quả cũng vĩnh viễn không tạo trọng nghiệp vô gián, 
cũng như không còn tà kiến. 

2. Äsannakamma - Cận tử nghiệp 

Cận tử nghiệp là nghiệp được thực hiện trước khi chết. Một 
người trước lúc lâm chung khởi lên tâm thiện hay tâm bất 
thiện do nhớ lại việc làm tốt hay việc làm xấu mà mình đã 
làm trong bình nhật, tâm thiện nhớ lại việc tốt ấy hay tâm bất 
thiện nhớ lại việc xấu ấy, gọi là cận tử nghiệp. Nếu người đó 
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không có làm trọng nghiệp nào trong đời sống thì chính 
nghiệp cận tử này sẽ đóng vai trò sanh nghiệp 
(janakakamma) cho người đó sau khi chết. 


Một người tốt nhưng trước lúc lâm chung khởi lên tâm bất 
thiện do ám ảnh nhớ lại việc bất thiện đã làm, thì cận tử 
nghiệp bất thiện ấy sẽ chi phối người ấy tái sanh vào khổ 
cảnh. Ngược lại, một người xấu nhưng lúc gần lâm chung 
chợt khởi lên tâm niệm thiện do một cảnh thiện trợ duyên 
thì cận tử nghiệp thiện ấy có thể khiến người này tái sanh vào 
nhàn cảnh. Chính điều này nên cần có sự trợ niệm cho người 
thân sắp chết để khơi dậy tâm thiện cho họ. 


Tuy rằng một người xấu có thể đạt một cõi vui do cận tử 
nghiệp thiện nhưng không có nghĩa là người ấy sẽ thoát khỏi 
quả của bất thiện nghiệp mà người ấy đã làm trong lúc bình 
sinh, khi tái sanh ở những kiếp sống sau họ vẫn phải thọ lãnh 
quả xấu tương xứng với nghiệp bất thiện. Ngược lại, một 
người tốt bị tái sanh khổ cảnh do cận tử nghiệp bất thiện, 
nhưng không phải thiện pháp họ đã làm không có quả báo, 
sẽ có cơ hội khác thiện nghiệp kia trổ quả cho họ hạnh phúc. 
3. Acinnakamma -Thường nghiệp 
Thường nghiệp là nghiệp được thực hiện thường xuyên, lặp 
đi lặp lại thành tập quán hay thói quen. Thường nghiệp có 
thể là thiện hay bất thiện. 
Thường nghiệp thiện là những hành động tốt như bố thí, trì 
giới, tu thiền, cung kính, phục vụ v.v.. mà người thường 
xuyên làm, đã thành thói quen. 
Thường nghiệp bất thiện là những hành vi xấu được lặp đi 
lặp lại trong đời sống, như thói quen sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm, nói dối v.v... 
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Nếu không có trọng nghiệp hay cận tử nghiệp thì chính 
thường nghiệp này sẽ có vai trò trợ tái tục kiếp sống mới sau 
khi chết. 
4. Katattakamma - Dĩ tác nghiệp 

Dĩ tác nghiệp là nghiệp đã làm tình cờ ở thời điểm nào đó rồi 
quên, nhưng cũng đủ mạnh để đảm nhận vai trò trợ tái tục 
kiếp sống mới; Nếu không có trọng nghiệp, cận tử nghiệp, 
thường nghiệp thì dĩ tác nghiệp này mới có tác dụng dẫn tái 
sanh. 


Dĩ tác nghiệp cũng có thể là thiện, cũng có thể là bất thiện. 


Trường hợp một người thỉnh thoảng có cho người ăn xin một 
đồng bạc hay thỉnh thoảng có lời nói chân thật v.v... chỉ là một 
điều tốt thoáng qua, không nhớ được, đây gọi là thiện dĩ tác 
nghiệp. 


Còn trường hợp một người thỉnh thoảng làm chết côn trùng, 
hoặc đôi khi nói đùa không thật v.v... chỉ là một điều xấu 
thoáng qua không nhớ được, đây gọi là bất thiện dĩ tác 
nghiệp. 


Bốn loại nghiệp thứ hai (B) này là trọng nghiệp, cận tử nghiệp, 
thường nghiệp và dĩ tác nghiệp là những thứ nghiệp có vai trò 
tạo quả dẫn đi tái sanh, nói cách khác là tạo ra sanh nghiệp 
(janakakamma). Bởi thế, không thể nói khẳng định là người làm 
thiện chắc chắn kiếp sau sẽ sanh nhàn cảnh, hay người làm ác 
chắc chắn kiếp sau sẽ sanh khổ cảnh... Cũng ví như chuồng bò 
nhốt nhiều con bò qua đêm, buổi sáng cửa chuồng được mở để 
thả bò ra đồng cỏ, có thể có con bò mạnh khỏe nhất nó sẽ chen 
ra trước (như trọng nghiệp); cũng có thể con bò đứng gần cửa 
sẽ ra trước (như cận tử nghiệp); cũng có thể có con bò theo thói 
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quen giành đường ra cửa trước (như thường nghiệp); Khi trong 
chuồng không còn con bò nào thì con bò sót lại sẽ ra cửa (như 
dĩ tác nghiệp). 


C. Bốn loại nghiệp trổ quả theo thời gian 
(Pakakalavasena Kkammacatukkam) 


Ditthadhammavedaniyam upapajjavedaniyam 
aparapariyavedanyam ahosiammañceti pàkaRalavasena 
cattari Kammani nãma. 


Hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, và vô hiệu 
nghiệp, gọi là bốn loại nghiệp theo thời gian trổ quả. 


Giải thích: 
1. Ditthadhammavedaniyakamma - Hiện báo nghiệp 


Hiện báo nghiệp là loại nghiệp trổ quả, có cảm thọ vui hay 
khổ liền trong kiếp hiện tại sau khi làm một hành động thiện 
hay ác. 


Trong lộ trình tâm thực hiện hành vi thiện hoặc bất thiện, có 
bảy sát-na đổng lực thiện (kusalajavana) hay bảy sát-na 
đổng lực bất thiện (akusalajavana). Tư - cetana của tâm 
đổng lực thứ nhất có vai trò hiện báo nghiệp. 


Nhưng hiện báo nghiệp cũng hiếm khi thành tựu quả, bởi do 
yếu không có mãnh lực trùng dụng duyên (ãsevanapaccaya) 
trợ từ tâm đổng lực trước. Hiện báo nghiệp thiện thành tựu 
quả trong trường hợp làm việc phước đặc biệt như phát tâm 
hoan hỷ cúng dường đến một vị Phật, hoặc một bậc lậu tận 
vừa xuất thiền diệt; Hiện báo nghiệp ác thành tựu quả trong 
trường hợp trực tiếp tạo năm đại nghịch tội, hay tạo ác 
nghiệp một cách nghiêm trọng, táng tận lương tâm. 
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2. Upapajjavedaniyakamma - Sanh báo nghiệp 


Sanh báo nghiệp là nghiệp có mãnh lực tạo quả đời khác sau 
đời sống này. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện tạo ở đời này 
mà trổ quả ở kiếp kế, sau khi chết, gọi là sanh báo nghiệp. 


Chính tư thiện hay tư bất thiện của đổng lực thứ bảy trong lộ 
tâm thể hiện hành vị, có vai trò sanh báo nghiệp. 


Sanh báo nghiệp cũng không phải chắc chắn thành tựu vì có 
rất nhiều sanh báo nghiệp khác trong đời sống xen vào. 


Có người làm ác nhưng cận tử nghiệp thiện mạnh nên họ tái 
sanh nhàn cảnh sau khi mạng chung. Cũng có người làm 
thiện nhưng khởi lên cận tử nghiệp bất thiện mạnh, khiến họ 
tái sanh khổ cảnh sau khi chết. 


3. AparaäpariyavedaniyaRamma - Hậu báo nghiệp 


Hậu báo nghiệp là thứ nghiệp trổ quả đời sau sau nữa, tức là 
từ kiếp thứ ba trở đi cho đến khi đắc đạo quả và níp-bàn 
chấm dứt tái sanh. 


Tư thiện hay tư bất thiện hợp với năm tâm đổng lực giữa 
(đổng lực thứ hai đến đổng lực thứ sáu) là vai trò hậu báo 
nghiệp. Năm đổng lực giữa có mãnh lực trùng dụng duyên 
(aäsevanapaccaya) mạnh hơn đổng lực đầu và cuối, vì những 
đồng lực giữa vừa là năng vừa là sở trong trùng dụng duyên 
nên thành hậu báo nghiệp có mãnh lực trổ quả ở những kiếp 
luân hồi bất định cho đến khi níp-bàn mới hết... 

Do đó, nên biết rằng đời này được hạnh phúc hay bị tai ương 
có thể là do hậu báo nghiệp quá khứ xa xưa, ngay cả đức Phật 
và các đệ tử A-la-hán của ngài cũng bị hậu báo nghiệp quá 
khứ trổ quả khi các ngài còn thân cuối cùng chưa vô dư y níp- 
bàn. 


4. Ahosikamma - Vô hiệu nghiệp 
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Vô hiệu nghiệp tức là nghiệp mất hiệu quả không còn khả 
năng trổ quả nữa. 


Có 4 trường hợp vô hiệu nghiệp: 


a/ Vô hiệu nghiệp đối với hiện báo nghiệp. Tâm đổng lực thứ 
nhất trong mỗi lộ trình tâm là hiện báo nghiệp có hiệu lực 
trổ quả thời gian một đời sống hiện tại, vừa khi mệnh 
chung thì hiện báo nghiệp này hết hiệu lực, gọi là vô hiệu 
nghiệp. 


b/ Vô hiệu nghiệp đối với sanh báo nghiệp. Tâm đổng lực thứ 
bảy trong mỗi lộ trình tâm là sanh báo nghiệp có hiệu lực 
trổ quả trong thời gian kiếp sống kế tiếp đây. Hết kiếp 
sống đó thì sanh báo nghiệp không còn hiệu lực nữa, gọi 
là vô hiệu nghiệp. 

c/ Vô hiệu nghiệp đối với hậu báo nghiệp. Năm đổng lực giữa 
trong mỗi lộ trình tâm là hậu báo nghiệp có hiệu lực trổ 
quả suốt các kiếp sống luân hồi, kéo dài bất định thời gian, 
cho đến khi viên tịch níp-bàn mới hết hiệu lực. Hậu báo 
nghiệp hết hiệu lực khi chúng sanh ấy vô dư y níp-bàn gọi 
là vô hiệu nghiệp. 

d/ Vô hiệu nghiệp đối với đổng lực tố. Diễn trình tâm của bậc 
A-la-hán, bảy đổng lực trong lộ tâm là tâm vô ký tố 
(abyäkatakiriya). Tư - Cetana hợp tâm đồng lực tố không 
thành nghiệp dị thời bất cứ trường hợp nào (hiện báo 
nghiệp, hay sanh báo nghiệp, hay hậu báo nghiệp) vì bậc 
A-la-hán đã đoạn tận ái (tanha) - điều kiện tích lũy quả dị 
thục. Nên gọi đổng lực tố của vị A-la-hán là vô hiệu nghiệp. 
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D. Bốn loại nghiệp theo nơi trổ quả 
(Pakatthanavasena kammacatukkam) 


Tathàä qakusalam RamavacaraRusalam rũpavacarakusalam 
aripavacarakusalañceti pakatthanavasena cattari kammani 
namg. 


Nghiệp bất thiện, nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới, 
nghiệp thiện vô sắc giới, gọi là bốn loại nghiệp theo nơi trổ quả. 


Giải thích: 
1. Akusalakamma - Nghiệp bất thiện 


Nghiệp bất thiện là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý do Tư 
(cetana) hợp với 12 tâm bất thiện tạo thành. 


Thân nghiệp bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm được 
thực hiện qua thân biểu tri (käyaviññatti). 

Khẩu nghiệp bất thiện như là nói dối, nói ly gián, nói thô ác, 
nói nhảm nhí được thực hiện qua khẩu biểu tri (vaciviññatti). 
Ý nghiệp bất thiện như tham lam, sân nộ, tà kiến được thể 
hiện qua ý nghĩ (mang). 


Nghệp bất thiện trổ sanh danh uẩn quả 
(vipäkanaämakkhandha) và sắc nghiệp (kammajaripa) trong 
bốn cõi bất hạnh là địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, a-tu-]a. 


Danh uẩn quả do nghiệp bất thiện tạo đây là bảy quả bất 
thiện như nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện 
v.v... và tâm quan sát quả bất thiện làm việc tục sinh, hữu 
phần, tử cho hạng người khổ trong cõi bất hạnh 
(apayabhumi). 
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Sắc nghiệp do nghiệp bất thiện tạo đây là năm sắc thần kinh, 
hai sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền hình thành thân thể 
của người bốn cõi bất hạnh. 


2. KamavacarakusalaRamma - Nghiệp thiện dục giới 
Nghiệp thiện dục giới là tư (cetana) hợp với 8 tâm đại thiện, 
tạo thành thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp 
thiện. 
Thân nghiệp thiện như là thân hành kiêng tránh sát sanh, 
kiêng tránh trộm cắp, kiêng tránh tà dâm. 


Khẩu nghiệp thiện như là khẩu hành kiêng tránh nói dối, 
kiêng tránh nói ly gián, kiêng tránh nói thô ác, kiêng tránh 
nói nhảm nhí. 

Ý nghiệp thiện như là tâm suy nghĩ vô tham, suy nghĩ vô sân, 
suy nghĩ chánh kiến. 


Ngoài thập thiện nghiệp đạo (kusalakammapatha) này ra, 
thiện nghiệp dục giới còn thể hiện thập phước nghiệp sự hay 
phúc hành tông (puññakiriyavatthu) nữa, đó là: xả thí (dana), 
trì giới (sïla), tu tiến (bhãvang; tu chỉ: samathabhavanä; tu 
quán: vipassanabhavang), cùng kính (apacayang), phục vụ 
(veyyavacca), hồi hướng phước (pattidana), tùy hỷ phước 
(pattanumodang), thính pháp (dhammasavanad), thuyết 
pháp (dhammadesamg), cải chánh tri kiến (ditthujukamma). 
Như vậy có hai mươi pháp thành thiện nghiệp dục giới. 
Nghiệp thiện dục giới trổ sanh danh uẩn quả 
(vipäkanämakkhandha) và sắc nghiệp (kammajaripa) trong 
bảy cõi vui dục giới là cõi nhơn loại và sáu cõi thiên tiên dục 
giới. 

Danh uẩn quả do nghiệp thiện dục giới tạo đây, là 16 tâm quả, 
gồm 8 quả thiện vô nhân và 8 đại quả; Trong đó tâm ý thức 
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giới quả thiện vô nhân thọ xả và 8 tâm đại quả làm việc tục 
sinh, hữu phần và tử cho người trời cõi vui dục giới. 
Sắc nghiệp do nghiệp thiện dục giới tạo đây, là sắc thần kinh, 
sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền hình thành thân thể của 
nhân loại và chư thiên cối vui dục giới. 

3. Rũpävacarakusalakamma - Nghiệp thiện sắc giới 
Nghiệp thiện sắc giới là tư (cetana) hợp trong năm tâm thiền 
thiện sắc giới; thiện sắc giới chỉ là ý nghiệp, không phải là 
thân nghiệp hay khẩu nghiệp. 
Ý nghiệp thiện sắc giới là những tâm thiền chứng, thành tựu 
do tu chỉ (samathabhävanämaya) với đề mục sắc. 


Nghiệp thiện sắc giới tạo ra danh uẩn quả và sắc nghiệp tục 
sinh cõi phạm thiên sắc giới. 

Danh uẩn quả do nghiệp thiện sắc giới tạo đây, là năm tâm 
quả sắc giới cùng tâm sở phối hợp, năm tâm quả này làm việc 
tục sinh, hữu phần và tử cho các phạm thiên cõi sắc giới hữu 
tưởng. 


Sắc nghiệp do nghiệp thiện sắc giới tạo đây, là hai sắc thần 
kinh nhãn-nh†, sắc ý vật và sắc mạng quyền hình thành thân 
phạm thiên cõi sắc hữu tưởng. 
Nghiệp thiện sắc giới ngũ thiền còn tạo ra sắc nghiệp mạng 
quyền cho phạm thiên cõi vô tưởng nữa. 

4. AripävacaraRusalakamma - Nghiệp thiện vô sắc giới 
Nghiệp thiện vô sắc giới là tư (cetana) hợp với bốn tâm thiền 
thiện vô sắc giới; Thiện vô sắc giới cũng chỉ là ý nghiệp, 
không phải là thân nghiệp hay khẩu nghiệp. 
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Ý nghiệp thiện vô sắc giới là những tâm thiền chứng, được 
thành tựu do tu chỉ (samathabhavanamaya) với đề mục vô 
sắc. 


Nghiệp thiện vô sắc giới tạo ra danh uẩn quả tức bốn uẩn quả 
vô sắc làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi 
vô sắc. Nghiệp thiện vô sắc giới không tạo sắc nghiệp. 


Phụ giải về quả tái tục và quả bình nhật của bốn loại nghiệp: 
Nghiệp bất thiện, nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới, 
và nghiệp thiện vô sắc giới. 

1. Quả của nghiệp bất thiện 


Nghiệp bất thiện tạo ra 1 tâm quả tái tục và 7 tâm quả bình 
nhật. 


Nhưng, tư (cetana) trong 11 tâm bất thiện trừ tâm sỉ 
phóng dật, mới tạo ra tâm quả tái tục (patisandhi) trong 
cõi bất hạnh. Tư trong tâm sỉ phóng dật thì không tạo ra 
quả thức tục sinh vì quá yếu. 


Tư (cetana) hợp 12 tâm bất thiện đều tạo quả thời bình 
nhật (pavattikale) được cả; Và tâm quả bất thiện thời bình 
nhật hiện khởi trong 11 cõi dục (đủ 7 thứ tâm quả bất 
thiện), cũng hiện khởi trong 15 cõi sắc hữu tưởng (nhưng 
chỉ có 4 thứ tâm quả bất thiện là nhãn thức, nhĩ thức, tâm 
tiếp thâu, và tâm quan sát). 


2. Quả của nghiệp thiện dục giới 


Nghiệp thiện dục giới tạo ra 9 tâm quả tái tục, và 16 tâm 
quả bình nhật. Phân tích chỉ tiết như sau: 


- Nghiệp thiện dục giới hợp trí có tam tư, tạo 4 quả tái tục 
hợp trí sanh 7 cõi vui dục giới. Tạo 16 quả bình nhật 
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(trong đó bảy cõi vui dục giới được 16 quả, bốn cõi bất 
hạnh được 8 quả thiện vô nhân, mười lăm cõi sắc giới 
hữu tưởng được 5 quả thiện vô nhân trừ tỷ thức, thiệt 
thức và thân thức). 


- Nghiệp thiện dục giới hợp trí không tam tư và nghiệp 
thiện dục giới ly trí có tam tư, tạo 4 quả tái tục ly trí sanh 
7 cõi vui dục giới; Tạo 12 quả bình nhật (trong đó 7 cõi 
vui dục giới được 12 quả, bốn cõi bất hạnh được 8 quả 
thiện vô nhân, mười lăm cõi sắc giới hữu tưởng được 5 
quả thiện vô nhân trừ tỷ thức, thiệt thức và thân thức). 

- Nghiệp thiện dục giới ly trí không tam tư tạo 1 quả tái 
tục vô nhân sanh cõi nhân loại và Tứ đại thiên vương; 
Tạo 8 quả bình nhật là 8 quả thiện vô nhân trong 11 cõi 
dục giới, và 5 quả thiện vô nhân trong 15 cõi sắc giới hữu 
tưởng trừ tỷ thức, thiệt thức và thân thức. 

3. Quả của nghiệp thiện sắc giới 

- Nghiệp thiện sơ thiền sắc giới tạo 1 quả sơ thiền, là tâm 
tái tục, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi phạm chúng 
thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên (tùy theo pháp 
trưởng trợ lực). 


- Nghiệp thiện nhị thiền sắc giới tạo 1 quả nhị thiền và 
nghiệp thiện tam thiền sắc giới tạo 1 quả tam thiền, hai 
tâm quả này làm việc tái tục, hữu phần và tử cho phạm 
thiên cõi Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Biến 
quang thiên (tùy theo pháp trưởng trợ lực). 

- Nghiệp thiện tứ thiền sắc giới tạo 1 quả tứ thiền làm việc 
tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi Thiểu tịnh 
thiên, Vô lượng tịnh thiên và Biến tịnh thiên (tùy theo 
pháp trưởng trợ lực). 
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- Nghiệp thiện ngũ thiền sắc giới tạo 1 quả ngũ thiền, nếu 
là phàm tam nhân và hai bậc thánh Nhập lưu - Nhất lai 
chứng ngũ thiền này sẽ có quả ngũ thiền làm tâm tái tục, 
hữu phần và tử trong cõi Quảng quả thiên; Nếu là bậc 
thánh Bất lai chứng ngũ thiền thiện này sẽ có quả ngũ 
thiền làm tâm tái tục, hữu phần và tử trong cõi ngũ tịnh 
cư; Nếu người phàm tam nhân chứng ngũ thiền có sự 
chán ghét về tưởng, người ấy sẽ sanh vào cõi vô tưởng 
nhờ mãnh lực ngũ thiền tạo ra sắc nghiệp mạng quyền 
tái tục. 


Lại nữa, ngũ thiền thiện của bậc thánh Bất lai có quyền 
nào mạnh sẽ tùy đó mà bậc thánh Bất lai ấy sanh một 
trong năm cõi Tịnh cư (Suddhavasa): 
Ngũ thiền có tín quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư Vô 
phiền thiên (Aviha) 
Ngũ thiền có tấn quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư Vô 
nhiệt thiên (Atappa) 


Ngũ thiền có niệm quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư 
Thiện hiện thiên (Sudassa) 


Ngũ thiền có định quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư 
Thiện kiến thiên (Sudassï) 


Ngũ thiền có tuệ quyền mạnh sẽ tục sinh cõi tịnh cư Sắc 
cứu cánh thiên (Akanittha) 


4. Quả của nghiệp thiện vô sắc giới 
Nghiệp thiện vô sắc giới tạo 4 quả vô sắc tương ưng: 


- Nghiệp thiện Không vô biên xứ tạo 1 tâm quả Không vô 
biên xứ làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên 
cõi Không vô biên xứ. 
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- Nghiệp thiện Thức vô biên xứ tạo 1 tâm quả Thức vô biên 
xứ làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi 
Thức vô biên xứ. 

- Nghiệp thiện Vô sở hữu xứ tạo 1 tâm quả Vô sở hữu xứ 
làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên cõi Vô 
sở hữu xứ. 

- Nghiệp thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ tạo 1 tâm quả 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm việc tục sinh, hữu phần 
và tử cho phạm thiên cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tiến trình tử sanh 
(Cutipatisandhikkamo) 


1. Bốn trường hợp xảy ra cái chết 


Chết xảy ra do bốn trường hợp: do tuổi thọ tận (ayukkhayena), 
do nghiệp tận (kammakkhayena), do cả hai tận, tuổi thọ và 
nghiệp (ubhayakkhayena), do đoạn nghiệp 
(upacchedakakamma). 


Trường hợp chết do tuổi thọ tận (ayukkhayamarang) là chết 
đúng với thời kỳ tuổi thọ. Như thời kỳ nhơn loại tuổi thọ trung 
bình là 100 tuổi, người sống đến 100 tuổi thì chết... như vậy gọi 
là chết do tuổi thọ tận. 


Trường hợp chết do nghiệp tận (kammakkhayamarana) là chết 
đúng lúc sanh nghiệp (janakakamma) và trì nghiệp 
(upatthambhakakamma) hết hiệu lực. Như thiện nghiệp hay bất 
thiện nghiệp sản sanh mạng quyền cho một người sống chừng 
ấy tuổi, khi đến tuổi ấy người đó chết, gọi là trường hợp chết do 
nghiệp tận. 
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Trường hợp chết do cả hai đều tận (ubhayakkhayamarana) là 
chết đúng thời tuổi thọ và đúng lúc sanh nghiệp hết hiệu lực. 
Như thời kỳ nhơn loại là 70 hay 80 tuổi và nghiệp sanh mạng 
quyền cũng chừng ấy tuổi, đúng thời điểm 70 hay 80 tuổi thì 
chết, gọi là trường hợp chết do cả hai đều tận. 


Trường hợp chết do đoạn nghiệp (upacchedakakammamarana) 
là cái chết không đúng thời, chết đột ngột, chết do bị một nghiệp 
nặng nào đó xen vào khiến đoản mạng. Như bị tai nạn bất ngờ 
hay tự sát... gọi là chết do đoạn nghiệp. 


Bốn trường hợp chết có thể hiểu qua thí dụ bốn cách tắt của 
ngọn đèn dầu: tắt do cạn dầu, tắt do lụn tim, tắt do vừa cạn dầu 
vừa lụn tim, do bị thổi tắt dù chưa cạn dầu chưa lụn tim. Ngọn 
đèn tắt do cạn dầu thí dụ cho trường hợp chết do tuổi thọ tận; 
Ngọn đèn tắt do lụn tim thí dụ cho trường hợp chết do nghiệp 
tận; Ngọn đèn tắt do vừa cạn dầu vừa lụn tim thí dụ cho trường 
hợp chết do cả hai (tuổi thọ và nghiệp) đều tận; Ngọn đèn tắt do 
bị thổi thí dụ cho trường hợp chết do đoạn nghiệp. 


2. Ba cảnh hiện ra lúc sắp chết 


Vào lúc sắp chết, sẽ có một trong ba cảnh hiện ra cho lộ cận tử 
bắt lấy và dẫn đến cõi tái sanh tương ứng: cảnh nghiệp 
(kammna), cảnh nghiệp tướng (kammanimitta), cảnh thú tướng 
(gatinimitta). 


Cảnh nghiệp (kammag) là trạng lại hành động đã làm lúc bình 
nhật, nghiệp thiện hay bất thiện. Sự nhớ lại việc làm thiện hay 
ác đó thành cảnh cận tử trợ cho tâm tái tục. 

Cảnh nghiệp tướng (kammanimitta) là hiện ra dấu ấn liên quan 
hành động thiện hay ác, như người làm thiện thì thấy nghiệp 
tướng là lễ phẩm cúng dường hoặc thấy tăng ni đang nhận lễ 
phẩm cúng dường v.v... Còn người ác làm đồ tể hay thợ săn thì 
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thấy nghiệp tướng là con dao hay cung tên, lưới bắt v.v... Nghiệp 
tướng ấy làm cảnh cận tử trợ tâm thiện hay tâm bất thiện khởi 
lên để tạo quả tái tục. 


Cảnh thú tướng (gatinimitta) là thấy điềm báo cõi tái sanh, như 
người thiện thì thấy đền đài nguy nga, vườn hoa ngoạn mục, lễ 
hội đông vui v.v... Với người ác thì thấy chỗ tăm tối, ngọn lửa 
thiêu đốt, bãi rác bẩn thỉu v.v... Thú tướng ấy dẫn tâm tái tục vào 
cõi tương ứng. 


Ba cảnh hiện ra lúc sắp chết đều là do mãnh lực của nghiệp, chỉ 
phối tiến trình đổng lực cuối của kiếp sống hiện tại, và sẽ làm 
cảnh cho tâm tái tục, hữu phần và tử của kiếp sống kế tiếp v.v... 
Cũng nên hiểu rằng, trường hợp tái tục cõi dục giới thì cảnh cận 
tử “nghiệp tướng”, “thú tướng” là cảnh hiện tại hay quá khứ, và 
được thu bắt qua sáu môn; Nhưng cảnh cận tử là “nghiệp” thì 
chỉ là cảnh quá khứ, và được thu bắt qua ý môn. 

Trường hợp tái tục cõi sắc giới, thì cảnh cận tử chỉ là “nghiệp 
tướng - kammanimitta”, và là cảnh chế định (paññattibhutam), 
được thu bắt qua ý môn. 

Trường hợp tái tục cõi vô sắc, thì cảnh cận tử cũng chỉ là “nghiệp 
tướng - kammanimitta", và là cảnh chế định (paññattibhutam) 
hay cảnh đáo đại (mahaggatabhutam), được thu bắt qua ý môn. 


3. Tâm tái tục và cảnh 


Ngoài bậc lậu tận (khinasavo) tức là A-la-hán chết không còn tái 
sanh, những hạng thánh hữu học (sekha) và phàm nhân 
(puthujjana) thì chết còn tái sanh. 

Tâm sanh khởi nối tiếp với tâm tử (cuticitta) của đời sống cũ, 
mở đầu cho đời sống mới, gọi là tâm tái tục (patisandhicitta). 
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Tâm tái tục là quả của nghiệp hữu (bhavakammag) trong đời 
sống cũ tạo ra. Tâm tái tục đồng sanh với các tâm sở (cetasika) 
tương ưng; Nếu sự tái sanh xảy ra trong cõi ngũ uẩn 
(pañcavokara) thì sắc nghiệp ý vật (hadayavatthuripa) sẽ hiện 
khởi đồng thời với tâm tái tục để làm trú căn cho tâm tái tục; 
Còn nếu sự sống mới mà xảy ra trong cõi tứ uẩn (catuvokara) 
tức là cõi vô sắc thì sẽ không có sắc ý vật. 

Tâm tái tục bắt cảnh mà đổng lực cận tử (maranaäsannajavana) 
của kiếp sống trước đã thu bắt, gồm cảnh nghiệp (kamma) hay 
cảnh nghiệp tướng (kammanimitta) hay cảnh thú tướng 
(gatinimitta). Và tâm hữu phần trong kiếp sống mới cũng cùng 
bắt cảnh ấy. 

Cảnh của tâm tái tục sắc giới là cảnh nghiệp tướng 
(kammanimitta); Cảnh chế định là đề mục biến xứ đã xuất hiện 
ở lộ ý môn cận tử kiếp trước, gọi là cảnh nghiệp tướng của tâm 
tái tục sắc giới. 

Cũng vậy, cảnh của tâm tái tục vô sắc giới là cảnh nghiệp tướng 
(kammanimitta); Cảnh chế định như đề mục “không vô biên” và 
đề mục “vô sở hữu”, cảnh đáo đại như đề mục “Thiện không vô 
biên xứ” và đề mục “Thiện vô sở hữu xứ”, những đề mục ấy xuất 
hiện ở lộ ý môn cận tử kiếp trước, gọi là cảnh nghiệp tướng của 
tâm tái tục vô sắc giới. 


4. Cõi tái tục sau khi chết 


s Người khổ trong bốn cõi bất hạnh chết có thể tái sanh lại cõi 
bất hạnh, hay tái sanh cõi nhơn loại và cõi chư thiên dục giới, 
bằng một trong mười thức tái tục dục giới. 


- Người lạc vô nhân cõi nhơn loại và cõi Tứ đại thiên vương 
chết có thể tái sanh các cõi dục giới bằng mười thức tái tục 
dục giới. 
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- Người nhị nhân cõi vui dục giới chết có thể tái sanh cũng chỉ 
trong cõi dục giới bằng mười thức tái tục dục giới. 


- Người tam nhân cõi dục giới chết có thể tái sanh trong bất cứ 
cõi nào; vì nếu người ấy tu chứng thiền sẽ sanh vào cõi phạm 
thiên, nếu tạo phước sẽ sanh cõi vui dục, nếu làm các ác 
nghiệp sẽ sanh vào cõi bất hạnh. 


se Vị phạm thiên Vô tưởng chết sẽ tái sanh vào cõi vui dục giới, 
thân nhơn loại hay vị trời, nên tâm tái tục có thể là 8 tâm đại 
quả. 

- Vị phạm thiên cõi tịnh cư nếu chưa chứng A-la-hán níp-bàn 
mà chết thì sanh cõi tịnh cư cao hơn, nhưng cho đến cõi sắc 
cứu cánh thì nhất định phải viên tịch. 

- Phạm thiên cõi sắc giới ngoài cõi Vô tưởng và cõi Tịnh cư, vị 
ấy chết có thể tái tục trong bất cứ cõi nào tùy nghiệp duyên 
(trừ 4 cõi bất hạnh), bằng tâm tái tục nhị nhân và tam nhân, 
có thể bằng sắc tái tục mạng quyền nếu sanh cõi vô tưởng. 


« Vị phạm thiên Vô sắc chết có thể tái sanh lại cõi đó, hoặc cõi 
vô sắc cao hơn, hoặc sanh xuống cõi vui dục giới. Nghĩa là: 

- Sau khi tử ở cõi Không vô biên xứ, có thể tái tục cõi không vô 
biên xứ, hay tục sinh 3 cõi vô sắc cao hơn, hoặc sanh xuống 7 
cõi vui dục giới làm người tam nhân. 

- Sau khi tử ở cõi Thức vô biên xứ, có thể tái tục cõi thức vô 
biên xứ, hay tục sinh cõi Vô sở hữu xứ, cõi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ hoặc sanh xuống 7 cõi vui dục giới làm người tam 
nhân. 

- Sau khi tử ở cõi Vô sở hữu xứ, có thể tái tục cõi vô sở hữu xứ, 
hay tục sinh lên cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc sanh 
xuống 7 cõi vui dục giới làm người tam nhân. 


306 


Chương VII. Toát yếu đề tài ngoại lộ (Vithimuttacittasañgaha) 


- Sau khi tử ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể tái tục cõi 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc sanh xuống 7 cõi vui dục 
giới làm người tam nhân. 


5, Vòng luân hồi, tử-sanh sanh-tử 


Cuộc sống này như một cái vòng tròn, do nghiệp lực và sự trợ 
duyên không gián đoạn của tâm tử đời sống trước tạo ra tâm 
tục sinh (patisandhicitta), tâm tục sinh sanh rồi diệt, nối tiếp là 
tâm hữu phần (bhavanga) sinh diễn như một dòng chảy trong 
đời sống, chỉ tạm gián đoạn khi những tâm lộ (vithicitta) sanh 
khởi bắt cảnh mới rồi chìm vào tâm hữu phần lại. Cứ thế trôi 
chảy cho đến tâm hữu phần cuối cùng của đời sống, gọi đó là 
tâm tử (cuticitta). 


Tục sinh - hữu phần - tử; Tử rồi tục sinh lại... Như vậy là vòng 
luân hồi - sanh tử. 

Chính do vô minh làm mờ mắt nên chúng sanh không thấy con 
đường thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn đó. Ôm ấp phiền não (kilesa), 
tạo nghiệp (kamma), khiến sanh quả luân hồi (vipakavatta). 


6. Dứt vòng luân hồi 


Người tái tục bằng tâm quả tam nhân, là người có trí (sapañño), 
trong đời sống chứng kiến những cảnh khổ ải, người trí ấy nhận 
thức và nhàm chán. Sự nhàm chán ấy thôi thúc bậc trí tu tập, 
thực hành giới - định - tuệ. Qua thời gian, với tuệ quán 
(vipassanañaäna) họ thấy rõ chân tướng của danh sắc hữu vi là 
vô thường - khổ - vô ngã, làm sanh khởi đạo tuệ (maggañanga) 
và quả tuệ (phalañang), chứng ngộ níp-bàn là trạng thái tịch 
diệt pháp hữu vi. Bậc trí ấy đã khô cạn ái (tanha), cắt đứt mọi 
triền phược (samyojana), chết không còn tái sanh nữa. Đó gọi là 
dứt vòng luân hồi. 
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CHƯƠNG VI. 
TOÁT YẾU DUYÊN TRỢ 
(PACCAVASANGAHA) 


— €%@ —— 


Quy luật về điều kiện trợ sanh và ủng hộ, gọi là duyên (paccaya). 
Pháp nào trợ giúp pháp khác sanh ra, gọi pháp ấy là năng duyên 
(paccaya); pháp nào sanh ra nhờ pháp khác trợ giúp, gọi pháp 
ấy là sở duyên (paccayuppanna). Pháp năng duyên trợ pháp sở 
duyên bằng mãnh lực trợ sanh (janakasatti), hoặc mãnh lực ủng 
hộ (upatthambhakasatti), hoặc bằng cả hai mãnh lực. 


Đề cập đến duyên trợ (paccaya), Abhidhammatthasangaha 
trình bày 2 loại: 


1. Paticcasamuppada - Ÿ tương sinh 
2. Patthana - duyên hệ 


Y tương sinh là định luật nhân quả luân hồi. Những yếu tố luân 
hồi trợ sanh phụ thuộc vào nhau có trình tự như già chết do 
sanh làm duyên, sanh do hữu làm duyên, Hữu do thủ làm duyên, 
Thủ do ái làm duyên, Ái do thọ làm duyên, Thọ do xúc làm 
duyên, Xúc do lục nhập làm duyên, Lục nhập do danh sắc làm 
duyên, Danh sắc do thức làm duyên, Thức do hành làm duyên, 
Hành do vô minh làm duyên, đó là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn 
này. 

Duyên hệ là định lý về điều kiện trợ sanh pháp hữu vi. Pháp này 
duyên cho pháp kia sanh khởi; Một pháp sanh lên có nhiều điều 
kiện trợ sanh. Đó là qui luật tạo tác pháp hữu vi. Duyên hệ là 
công thức của duyên sinh. 

Trong Visuddhimagga, phần Tuệ, khi nói đến 12 y tương sinh 
(paticcasamuppada), ngài Buddhaghosa đã dùng 24 duyên hệ 
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để làm sáng tỏ mối liên quan giữa những cặp duyên sinh. Bởi lý 
do này nên ở đây sẽ trình bày trước 24 duyên hệ (patthanga) sau 
đó mới trình bày 12 duyên sinh. 


Phân I. Định lý duyên hệ 
(Patthananayo) 


Trong bộ Patthana (bộ Vị trí) của tạng Abhidhamma (Vi Diệu 
Pháp hay Thắng Pháp) trình bày duyên hệ, là những điều kiện 
trợ sanh các pháp hữu vi, gồm có 24 duyên: 


1. Hetupaccayo - Nhân duyên 
Ärammanapaccayo - Cảnh duyên 
Adhipatipaccayo - Trưởng duyên 
Anantarapaccayo - Vô gián duyên 
Samanantarapaccayo - Liên tiếp duyên 
Ssahajatapaccayo - Cầu sanh duyên 
Aññamaññapaccayo - Hỗ tương duyên 
Nissayapaccayo - Y chỉ duyên 
Upanissayapaccayo - Cận y duyên 

10. Purejätapaccayo - Tiền sanh duyên 

11. Pacchajaätapaccayo - Hậu sanh duyên 
12. Äsevanapaccayo - Trùng dụng duyên 
13. Kammapaccayo - Nghiệp duyên 

14. Vipakapaccayo - Quả duyên 

15. Ahãrapaccayo - Vật thực duyên 

16. Indriyapaccayo - Quyền duyên 

17. Jhänapaccayo - Thiền-na duyên 

18. Maggapaccayo - Đồ đạo duyên 

19. Sampayuttapaccayo - Tương ưng duyên 
20. Vippayuttapaccayo - Bất tương ưng duyên 
21. Atthipaccayo - Hiện hữu duyên 

22. Natthipaccayo - Vô hữu duyên 

23. Vigatapaccayo - Ly khứ duyên 


‡Ð Ø@mMOBUi®bO@° 1 
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24. Avigatapaccayo - Bất ly duyên 
Giải thích 24 duyên 


1. Nhân duyên 
(Hetupaccayo) 


Nhân duyên, là sự trợ giúp bằng cách làm gốc rễ vững chắc. Như 

rễ cây giúp thân cây. 

Chánh tạng giải thích: 
Hetu hetusampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca ruũpanam hetupaccayena paccayo tỉ 
hetupaccayo. Các nhân trợ các pháp tương ưng nhân và các 
sắc có nhân làm sở sanh bằng nhân duyên, như thế gọi là 
nhân duyên. 

Chú giải: 
Nhân (hetu) tức là nhân tương ưng, có 6 nhân tương ưng là 
tham (lobha), sân (dosa), sỉ (moha), vô tham (alobha), vô sân 
(adosa), và vô sỉ (amoha). Tham, sân, sỉ là ba nhân bất thiện 
(akusalahetu) hay căn bất thiện (akusalamula); Vô tham, vô 
sân, vô sỉ là ba nhân thiện (kusalahetu) hay căn thiện 
(kusalamuha); vô tham, vô sân, vô sỉ cũng là ba nhân vô ký 
(abyaRatahetu) hay căn vô ký (abyaRatamula). 


Các pháp tương ưng nhân (hetusampayuttakadhamma) là 
103 tâm hữu nhân với 52 tâm sở phối hợp tâm hữu nhân. 


Các sắc có nhân làm sở sanh (tamsamutthänarnpa) là 17 sắc 
tâm hữu nhân, những sắc do các nhân tương ưng tâm trợ tạo. 


Phân tích lời giải này, có ba trường hợp nhân duyên: 
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a. Ba nhân bất thiện trợ 12 tâm bất thiện với 27 tâm sở hợp 
tâm bất thiện, và trợ 17 sắc tâm hữu nhân bất thiện, bằng 
nhân duyên. 

b. Ba nhân thiện trợ 37 tâm thiện cùng 38 tâm sở hợp tâm 
thiện, và trợ 17 sắc tâm hữu nhân thiện, bằng nhân duyên. 

c. Ba nhân vô ký trợ 54 tâm vô ký hữu nhân cùng 38 tâm sở 
hợp tâm vô ký hữu nhân, và trợ 17 sắc tâm hữu nhân vô ký, 
bằng nhân duyên. 


2. Cảnh duyên 
(Arammanapaccayo) 
Cảnh duyên là sự trợ giúp bằng cách làm đối tượng tác động. 
Như ánh sáng cuối đường hầm giúp người đi tới, men theo lối 
ấy. 
Chánh tạng giải thích: 


Ärammanapaccayo ti-rũpäyatanam cakkhuviññänadhatuyäa 
tamsampayuttakanañca dhammanam Na đ.. 


paccayo - Saddayatanam Sotavifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaànam arammanapaccayena 
paccayo  - (0andhaàyatanam  ghaàngvifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammànam arammanapaccayena 
paccayo = Rasayatanam Jivhavifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammànam arammannapaccayena 
paccayo  -  Photthabbàayatanam  kayoavifñfñanadhatuya 


tamsampayuttakanañca dhammànam arammanapaccayena 
paccayo - Riũpayatanam saddayatanam gandhayatanam 


rasäyatanam photthabbayatanam manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammànam arammanapaccayena 
paccayo  - sSabbe dhamma  manovifñfñanadhatuya 


tamsampayuttakanañca dhammaànam arammanapaccayena 
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paccayo - Yam yam dhammam drabbha ye ye dhamma 
uppajjanti cittacetasika dhamma te te dhamma tesam tesam 
dhammanam ãrammannapaccayena paccayo. 


Gọi là cảnh duyên như sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp 
tương ưng bằng cảnh duyên - Thinh xứ trợ nhĩ thức giới và 
các pháp tương ưng bằng cảnh duyên - Khí xứ trợ tỷ thức 
giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên - Vị xứ trợ thiệt 
thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên - Xúc xứ 
trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng cảnh duyên - 
Sắc xứ, thỉnh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ ý giới và các pháp 
tương ưng bằng cảnh duyên - Tất cả pháp trợ ý thức giới và 
các pháp tương ưng bằng cảnh duyên - Những pháp nào 
sanh khởi, tức tâm và tâm sở, do bắt lấy pháp chỉ chỉ, thì pháp 
chỉ chỉ ấy trợ pháp tâm và tâm sở ấy bằng cảnh duyên. 


Chú giải: 
Sắc xứ (rũpäyatanam) tức là sắc cảnh sắc. 
Nhãn thức giới và các pháp tương ưng 
(cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanafñca 
dhammanam) tức là 2 tâm nhãn thức và 7 tâm sở tợ tha biến 
hành phối hợp tâm nhãn thức. 
Thinh xứ (saddäyatanam) tức là sắc cảnh thỉnh. 
Nhĩ thức giới và các pháp tương ưng (sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam) tức là 2 tầm nhĩ thức 
và 7 tâm sở tợ tha biến hành phối hợp tâm nhĩ thức. 
Khí xứ (gandhãyatanam) tức là sắc cảnh khí. 
Tỷ thức giới và các pháp tương ưng (ghanaviññaàngadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam) tức là 2 tâm tỷ thức 
và 7 tâm sở tợ tha biến hành phối hợp tâm tỷ thức. 


VỊ xứ (rasäyatanam) tức là sắc cảnh vị. 
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Thiệt thức giới và các pháp tương ưng (jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam) tức là 2 tâm thiệt 
thức và 7 tâm sở tợ tha biến hành phối hợp tâm thiệt thức. 


Xúc xứ (photthabbaäyatanam) tức là sắc cảnh xúc (đất, lửa, 
gió). 

Thân thức giới và các pháp tương ưng (kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam) tức là 2 tầm thần 
thức và 7 tâm sở tợ tha biến hành phối hợp tâm thân thức. 


Sắc, thinh, khí, vị, xúc xứ gom lại thành cảnh ngũ 
(pañcaärammanam) 


Ý giới và các pháp tương ưng (manodhäatuyä 
tamsampayuttakanañca dhammanam) tức là 2 tâm tiếp thâu, 
1 tâm khai ngũ môn, và 10 tâm sở tợ tha (trừ cần, hỷ, dục) 
phối hợp tâm ý giới. 

Tất cả pháp (sabbe dhamma) ở đây nói đến cảnh pháp 
(dhammarammana) tức là tất cả tâm, tâm sở, sắc thần kinh, 
sắc tế, níp-bàn và pháp chế định. 

Ý thức giới và các pháp tương ưng (manoviññãnadhãtuyã 
tamsampayuttakanañca dhammanam) tức là 108 tâm (trừ 
ngũ song thức và 3 ý giới) và 52 tâm sở phối hợp ý thức giới. 
Những pháp nào sanh khởi, tức tâm và tâm sở (ye ye dhamma 
uppajjanti cittacetasika dhammg) là 121 tầm và 52 tâm sở 
nói chung. 

Do bắt lấy pháp chỉ chi (yam yam dhammam ãrabbha) tức là 
nói đến sáu cảnh mà tâm biết, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh 
khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. 


Chi pháp tổng quát cảnh duyên là: 
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Năng duyên tức cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh níp- 
bàn, cảnh chế định, trợ sở duyên sanh tức là 121 tâm và 52 
tâm sở phối hợp. 


3. Trưởng duyên 
(Adhipatipaccayo) 


Trưởng duyên là sự trợ giúp bằng sức mạnh vượt trội, thế chủ 
lực, trọng điểm thu hút. Như trong bầy thú rừng, con đầu đàn 
mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn sẽ dẫn dắt đàn sinh tồn. 


Chánh tạng giải thích: 

Adhipatipaccayo tỉ -_ chandadhipoti 
chandasampayuttaRkanam dhammanam 
tamsamutthananañca rũpaänam adhipatipaccayena paccayo 
-_ Viriyadhipati  viriyasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rũpanam adhipatipaccayena paccayo 
-  Cittadhipati  cittasampoayuttaRanam  dhammanam 
tamsamutthananañca rũpänam adhipatipaccayena paccayo 
— Vimamsadhipati vimamsasampayuttaRanam dhammanam 
tamsamutthananañca rũpanam adhipatipaccayena paccayo 
- Yam yam dhammam garum katva ye ye dhamma upajjanti 
cittacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam 
dhammanam adhipaccayena paccayo. 


Gọi là trưởng duyên, như dục trưởng trợ các pháp tương ưng 
dục và các sắc tâm hữu dục trưởng bằng trưởng duyên - Cần 
trưởng trợ các pháp tương ưng cần và các sắc tâm hữu cần 
trưởng bằng trưởng duyên - Tâm trưởng trợ các pháp tương 
ưng tâm và các sắc tâm hữu trưởng bằng trưởng duyên - 
Thẩm trưởng trợ các pháp tương ưng thẩm và các sắc tâm 
hữu thẩm trưởng bằng trưởng duyên - Các pháp nào như 
tâm và tâm sở sanh khởi do lấy pháp chỉ chi làm trọng, thì 
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pháp chi chi ấy trợ pháp tâm và tâm sở ấy bằng trưởng 
duyên. 


Dục trưởng (chandadhipari) là tâm sở dục trong đồng lực đa 
nhân. 


Pháp tương ưng dục (chandasampayuttaRänarm 
dhammanam) là 84 tâm đồng lực đa nhân và 50 tâm sở (trừ 
hoài nghỉ và dục). 


Các sắc tâm hữu dục trưởng (tamsamutthänanañca 
rũpänam) là 17 sắc tâm có dục trưởng làm duyên. 


Cần trưởng (viriyädhipati) là tâm sở cần trong đổng lực đa 
nhân. 


Pháp tương ưng cần (viriyasampayuttakanam dhammanam) 
là 84 tâm đổng lực đa nhân và 50 tâm sở (trừ hoài nghỉ và 
cần). 


Các sắc tâm hữu cần trưởng (tamsamutthaänaänañca rũpam) 
là 17 sắc tâm có cần trưởng làm duyên. 


Tâm trưởng (cittadhipati) là 84 tâm đồng lực đa nhân (nhị 
nhân, tam nhân) gồm 8 tâm tham, 2 tâm sân, 8 tâm đại thiện, 
8 tâm đại tố, 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm tố đáo đại và 40 tâm 
siêu thế. 

Các pháp tương ưng tâm (cittasampayuttaRanam 
dhammanam) là 51 tâm sở hợp đổng lực đa nhân (trừ tâm 
sở hoài nghỉ). 

Các sắc tâm hữu trưởng (tamsamutthänanañca rũpänam) là 
17 sắc tâm đổng lực đa nhân làm trưởng. 


Thẩm trưởng (vimamsadhipati) là tâm sở trí tuệ trong đổng 
lực tam nhân (hợp trí). 
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Các pháp tương ưng thẩm (vimamsasampayuttakanam 
dhammanam) là 66 tâm đồng lực hợp trí và 37 tâm sở đồng 
sanh với trí tuệ. 


Các sắc tâm hữu thẩm trưởng (tamsamutthaänanañca 
rũpãnam) là 17 sắc tâm có thẩm trưởng làm duyên. 


Các pháp nào như tâm và tâm sở sanh khởi (ye ye dhamma 
uppajjanti cittacetasika dhamma) trong pháp duyên này là 8 
tâm tham, 8 tâm đại thiện, 4 tâm đại tố hợp trí, 40 tâm siêu 
thế (cả thảy 60 tâm), cùng 45 tâm sở phối hợp các tâm ấy. 


Do lấy pháp chỉ chỉ làm trọng (yam yam dhammam garum 
katva) tức là pháp cảnh trưởng như tâm (trừ 2 tâm sân, 2 
tâm si, thân thức thọ khổ) và tâm sở (trừ 4 sân phần, 1 hoài 
nghĩ) 18 sắc rõ thành cảnh tốt và níp-bàn. 


Theo lời giải thích trên, nên biết có 3 cách trưởng duyên: 


a. Câu sanh trưởng duyên. Chi pháp: năng duyên là dục 
trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng trợ sở 
duyên đồng sanh là 84 tâm đổng lực đa nhân cùng 51 tâm 
sở hợp đổng lực đa nhân, và 17 sắc tâm hữu trưởng. 


b. Cảnh trưởng duyên. Chi pháp: Năng duyên là 116 tâm và 
47 tâm sở thành cảnh trưởng, 18 sắc rõ thành cảnh tốt, 
níp-bàn, trợ cho sở duyên là 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 
4 tâm đại tố hợp trí, và 40 tâm siêu thế cùng 45 tâm sở 
hợp. 


c. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Chi pháp: Năng duyên là 
sắc ý vật cận tử thành cảnh trưởng trợ sở duyên là đổng 
lực lộ cận tử 8 tâm tham cùng 22 tâm sở tương ưng. 
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4. Vô gián duyên 
(Anantarapaccayo) 
Vô gián duyên là mãnh lực trợ sanh tiếp nối, liên tục, không cho 
gián đoạn. Như vua cha băng hà, Thái tử kế vị ngai vàng để 
truyền thừa dòng dõi vậy. Dòng tâm thức, sát-na tâm trước diệt 
trợ cho sát-na tâm sau sanh không gián đoạn, gọi là vô gián 
duyên. 


Chánh tạng giải thích: 


Anantarapaccayoti - Purima purima kusala dhamma 
pacchimanam pacchimanam kusalanam dhammanam 
anantarapaccayena paccayo - Purima purima Kusala 


dhammaà  pacchimanam  pacchimanam abyakatanam 
dhammanam anantarapaccayena paccayo - Purima purima 
akusala dhamma qakusalanam dhammanam 
anantarapaccayena paccayo - Purima purima aRusala 
dhammaà  pacchimanam  pacchimanam abyakatanam 
dhammanam anantara paccayena paccayo0 - Purima purima 
abyakata dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanam dhammanam anantarapaccayena paccayo0 - 
Purima  purima qabyakata  dhamma  pacchimanam 
pacchimanam kusalanam dhammanam anantarapaccayena 
paccayo - Purima purima abyakata dhamma akusalànam 
dhammanam anantarapaccayena paccayo - Yesam yesam 
dhammanam anantra ye ye dhamma uppajjanti 
cittacetaska dhamma te te dhamma tesam tesam 
dhammanam anatarapaccayena paccayo. 


Gọi là vô gián duyên, như các pháp thiện kế trước trợ các 
pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên - Các pháp thiện kế 
trước trợ các pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên - Các 
pháp bất thiện kế trước trợ các pháp bất thiện kế sau bằng 
vô gián duyên - Các pháp bất thiện kế trước trợ các pháp vô 
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ký kế sau bằng vô gián duyên - Các pháp vô ký kế trước trợ 
các pháp vô ký kế sau bằng vô gián duyên - Các pháp vô ký 
kế trước trợ các pháp thiện kế sau bằng vô gián duyên - Các 
pháp vô ký kế trước trợ các pháp bất thiện kế sau bằng vô 
gián duyên - Những pháp nào như tâm và tâm sở sanh khởi 
tiếp theo những pháp nào, thì những pháp ấy trợ các pháp 
tâm và tâm sở đó bằng vô gián duyên. 
Chú giải: 

Pháp tâm và tâm sở (cittacetasikaä dhammđ) là bốn danh uẩn 
đồng sanh trong một sát-na. Sát-na trước diệt đi trợ cho sát- 
na sau sanh nối tiếp gọi là vô gián duyên. 


Pháp thiện kế trước trợ pháp thiện kế sau bằng vô gián 
duyên, tức là trong lộ trình tâm có đổng lực thiện diễn tiến, 
sát-na đổng lực thiện sanh trước trợ cho sát-na đổng lực 
thiện sanh tiếp theo, gọi là thiện trợ thiện bằng vô gián 
duyên. 


Pháp thiện kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián 
duyên. Pháp thiện đây là sát-na đổng lực thiện trợ pháp vô 
ký là sát-na tâm mót cảnh hoặc sát-na hữu phần sanh tiếp nối 
đổng lực thiện; trong lộ đắc đạo, sát-na tâm đạo trợ sát-na 
tâm quả siêu thế, cũng gọi là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng 
vô gián duyên; Trong lộ nhập thiền diệt của bậc A-na-hàm, 
sát-na tâm thiền thiện phi tưởng phi phi tưởng trợ sát-na 
tâm tam quả khởi lên khi xuất thiền diệt, cũng gọi là pháp 
thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. 


Pháp bất thiện kế trước trợ pháp bất thiện kế sau bằng vô 
gián duyên tức là sát-na đổng lực bất thiện vừa diệt trợ cho 
sát-na đổng lực bất thiện sanh nối tiếp bằng vô gián duyên. 
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Pháp bất thiện kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián 
duyên tức là sát-na đổng lực bất thiện vừa diệt trợ cho sát- 
na tâm mót cảnh, hoặc tâm hữu phần, bằng vô gián duyên. 


Pháp vô ký kế trước trợ pháp vô ký kế sau bằng vô gián 
duyên, như là tâm hữu phần trợ tâm hữu phần, tâm hữu 
phần dứt dòng trợ tâm khai ngũ môn, tâm khai ngũ môn trợ 
tâm nhãn thức, hoặc nhĩ thức, hoặc tỷ thức hoặc thiệt thức, 
hoặc thân thức, tâm nhãn thức v.v... trợ tâm tiếp thâu, tâm 
tiếp thâu trợ tâm quan sát, tâm quan sát trợ tâm xác định, 
tâm xác định trợ tâm đổng lực tố, tâm khai ý môn trợ tâm 
đồng lực tố, đổng lực tố trước trợ đổng lực tố sau, tâm đổng 
lực tố trợ tâm mót cảnh, tâm mót cảnh trợ tâm hữu phần; 
Tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trợ tâm tứ quả khởi lên khi 
xuất thiền diệt; Tâm tử trợ tâm tái tục đời sống mới, gọi là vô 
ký trợ vô ký bằng vô gián duyên. 

Pháp vô ký kế trước trợ pháp thiện kế sau bằng vô gián 
duyên, như là sát-na tâm xác định trợ tâm đổng lực thiện, 
hoặc sát-na tâm khai ý môn trợ tâm đổng lực thiện trong lộ 
ý môn. 

Pháp vô ký kế trước trợ pháp bất thiện kế sau bằng vô gián 
duyên, như là sát-na tâm xác định trợ tâm đổng lực bất thiện 
trong lộ ngũ môn, sát-na tâm khai ý môn trợ tâm đổng lực 
bất thiện trong lộ ý môn. 


5, Liên tiếp duyên 
(Samanantarapaccayo) 


Liên tiếp duyên giống như vô gián duyên, chỉ khác tên gọi. Liên 
tiếp duyên cũng có nghĩa là sự trợ duyên tâm sanh tiếp nối của 
dòng tư tưởng. 
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Khi đức Phật thuyết vô gián duyên (anantarapaccaya) có một 
số chư thiên không hiểu kịp nên ngài thuyết lặp lại nhưng dùng 
từ khác cũng đồng nghĩa: Liên tiếp duyên hay đẳng vô gián 
duyên (samanantarapaccaya) theo chú giải đã giải thích. 


6. Câu sanh duyên 
(Sahajatapaccayo) 


Câu sanh duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách sanh cùng thời 
điểm. Như ngọn đèn được thắp lên thì ánh sáng đồng thời bừng 
tỏa. 


Chánh tạng giải thích: 


Sahajatapaccayo tỉ - Cattäro khandha aripino aññamaññam 
sahajàtapaccayena  paccayo -  cattäiro mahabhuta 
aññamaññam sahajatapaccayena paccayo - OkRkantikkhane 
namaripam aññamafññam sahajatapaccayena paccayo - 
Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rũpanam 
sahajätapaccayena paccayo - Mahabhuta upadaruipanam 
sahajatapaccayena paccayo. 


Gọi là câu sanh duyên, như bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng 
câu sanh duyên - Bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng câu sanh 
duyên - Vào thời điểm tục sinh, danh và sắc trợ lẫn nhau 
bằng câu sanh duyên - Các pháp tâm và tâm sở trợ sắc tâm 
bằng câu sanh duyên - Sắc đại hiển trợ sắc y sinh bằng câu 
sanh duyên. 
Chú giải: 

Bốn uẩn phi sắc (cattäro khandhã arnpino) tức là 4 danh uẩn 
- thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, và thức uẩn. Bốn danh uẩn 
này đồng sanh trong một sát-na trợ giúp lẫn nhau, một trợ 
ba, ba trợ một, hai trợ hai. Như thế gọi là câu sanh duyên. 
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Bốn đại hiển (cattäro mahabhuta) tức là 4 nguyên tố - đất, 
nước, lửa, gió. Bốn nguyên tố này đồng sanh trong một đơn 
vị vật chất, chúng trợ lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai 
trợ hai. Như thế gọi là câu sanh duyên. 


Vào thời điểm tục sinh danh và sắc trợ lẫn nhau. Tâm quả tái 
tục gọi là danh, sắc ý vật tái tục cõi ngũ uẩn gọi là sắc. Danh 
và sắc tái tục đồng sanh vào sát-na tục sinh, tâm tái tục trợ 
sắc ý vật tái tục, sắc ý vật tái tục là trú căn cho tâm tái tục. 
Như thế gọi là câu sanh duyên. 


Các pháp tâm và tâm sở trợ sắc tâm, tức là sát-na tâm tạo sắc 
tâm (cittäjaripa) bằng câu sanh duyên. 


Sắc đại hiển trợ sắc y sinh, tức là sắc tứ đại trợ sắc y sinh 
đồng sanh một bọn như bọn sắc nghiệp, bọn sắc tâm, bọn sắc 
quý tiết, bọn sắc vật thực bằng câu sanh duyên. 


7. Hỗ tương duyên 
(Aññamaññapaccayo) 


Hỗ tương duyên là mãnh lực trợ giúp có qua phải có lại; Năng 
giúp sở chỉ có một chiều, như tâm trợ sắc tâm... thì không gọi là 
hỗ tương, chỉ là đồng sanh thôi; Năng và sở giúp nhau song 
phương như thức uẩn trợ thọ uẩn, ngược lại thọ uẩn cũng trợ 
thức uẩn... gọi là câu sanh hỗ tương. 


Do đó câu sanh duyên có 5 trường hợp mà hỗ tương duyên thì 
chỉ có 3 trường hợp trong 5 của câu sanh duyên thôi. 


Chánh tạng giải thích: 


AññamaññapaccayotiL - Cattäro khandhaä  aripino 
aññamaññapaccayena paccayo - Cattäro mahabhuta 
añÑñamaññapaccayena paccayo -_ Okkantikkhane 


nhãmarupam afññamafññapaccayena paccayo. 


322 


Chương VIII Toát yếu duyên trợ (Paccayasangaha) 


Hỗ tương duyên, như là bốn uẩn phi sắc trợ nhau bằng hỗ 
tương duyên - Bốn đại hiển trợ nhau bằng hỗ tương duyên - 
Vào thời điểm tục sinh danh và sắc trợ nhau bằng hỗ tương 
duyên. 

Chú giải: 
Bốn uẩn phi sắc, tức là 4 danh uẩn - thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn, thức uẩn. Bốn danh uẩn này đồng sanh trong một sát-na 


trợ giúp lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai. Như thế 
gọi là hỗ tương duyên. 


Bốn đại hiển, tức là 4 nguyên tố vật chất - Đất, nước, lửa, gió. 
Bốn nguyên tố này đồng sanh trong một đơn vị vật chất trợ 
giúp lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai. Như thế gọi 
là hỗ tương duyên. 


Vào thời điểm tục sinh cõi ngũ uẩn có danh tái tục tức là 15 
tâm quả tái tục và 35 tâm sở hợp, sắc tái tục là sắc nghiệp ý 
vật. Tâm tái tục trợ sắc ý vật tái tục; sắc ý vật tái tục trợ tâm 
tái tục. Danh sắc tái tục trợ lẫn nhau gọi là hỗ tương duyên. 


8. Y chỉ duyên 
(Nissayapaccayo) 

Y chỉ duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách làm chỗ nương; 
Năng làm chỗ tựa cho sở. Như chiếc phao giúp người lội qua 
sông vậy. 

Có ba loại y chỉ duyên: Câu sanh y duyên 
(sahajatanissayapaccayo) vật tiền sanh y duyên 
(vatthupurejatanissayapaccayo), vật cảnh tiền sanh y duyên 
(vatthaärammannnpurejaätanissayapaccay0). 


Chánh tạng giải thích: 


323 


Toát yếu A-t)-đàm 


Nissayapaccayo tỉ - Cattäro khandha aripino aññamaññam 
nissayapaccayena  paccayo  -  Cattaro mahabhuta 
aññamaññam nissayapaccayena paccayo - OkRantikkhane 
nãmarupam aññamañfñam nissayapaccayena paccayo - 
Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rũpanam 
nissayapaccayena paccayo - Mahabhuta upaàdaripanam 


hissayapaccayena paccayo -_ Cakkhayatanam 
cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanafñca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo - Sotäyatanam 
Sotavifñfñanadhatuya tamsampayuttaRanafñca dhammanam 
hissayapaccayena paccayo = Ghaànayatanam 
ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanafñca 


dhammanam nissayapaccayena paccayo - jJivhaä yatanam 
hissayapaccayena paccayo = Kayayatanam 
kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanafñca dhammanam 
hissayapaccayena paccayo - Yam rupam nissaya manodhatu 
ca manoviññanadhatu ca vattanti tam rũpam manodhatuya 
ca  manoviññanadhatuyäa ca  tamsampayuttakanafñca 
dhammanam nissayapaccayena paccay0. 


Y chỉ duyên như là - Bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng y chỉ 
duyên - Bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên - Vào 
sát-na tục sinh danh sắc trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên - Các 
pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm sanh bằng y chỉ duyên - 
Sắc đại hiển trợ các sắc y sinh bằng y chỉ duyên - Nhãn xứ 
trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên 
- Nhĩ xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ 
duyên - Tỷ xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên - Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương 
ưng bằng y chỉ duyên - Thân xứ trợ thân thức giới và các 
pháp tương ưng bằng y chỉ duyên - Ý giới và ý thức giới sanh 
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diễn nương sắc nào, sắc ấy trợ ý giới và ý thức giới cùng các 
pháp tương ưng bằng y chỉ duyên. 


Bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên, nghĩa là trong 
một sát-na tâm sanh khởi có 4 danh uẩn (thọ, tưởng, hành, 
thức) đồng sanh làm chỗ nương cho nhau, một uẩn nương ba 
uẩn, ba uẩn nương một uẩn, hai uẩn nương hai uẩn, đây gọi 
là câu sanh y duyên (sahajatanissayapaccay90). 


Bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên, nghĩa là 4 nguyên 
tố đất, nước, lửa, gió đồng sanh trong một đơn vị vật chất làm 
chỗ nương cho nhau, một đại nương ba đại, ba đại nương 
một đại, hai đại nương hai đại, đây gọi là câu sanh y duyên. 


Vào sát-na tục sinh danh sắc trợ lẫn nhau bằng y chỉ duyên, 
nghĩa là danh uẩn quả tái tục cõi ngũ uẩn và sắc nghiệp ý vật 
tái tục đồng sanh trong thời điểm tái tục làm chỗ nương cho 
nhau, danh trợ sắc, sắc trợ danh, đây gọi là câu sanh y duyên. 


Các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm sanh bằng y chỉ 
duyên, nghĩa là trong thời bình nhật cõi ngũ uẩn tâm sanh 
tạo sắc tâm (cittajaripa) đồng sanh, sắc tâm nương tâm mà 
sanh khởi, đây gọi là câu sanh y duyên. 


Sắc đại hiển trợ sắc y sinh bằng y chỉ duyên, nghĩa là 4 sắc 
đất, nước, lửa, gió trợ cho sắc y đại sinh, làm chỗ nương cho 
sắc y đại sinh đồng sanh, đây gọi là câu sanh y duyên. 

Năm trường hợp kể trên, theo chú giải gọi là câu sanh y 
duyên (sahajätanissayapaccayo) vì năng giúp sở bằng cách 
vừa làm chỗ nương, vừa đồng sanh với sở. 

Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ 
duyên, nghĩa là sắc thần kinh nhãn hay nhãn vật làm chỗ 
nương trú cho 2 tâm nhãn thức cùng 7 tâm sở tợ tha biến 
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hành tương ưng tâm nhãn thức, đây gọi là vật tiền sanh y 
duyên. 


Nhĩ xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ 
duyên, nghĩa là sắc thần kinh nhĩ hay nhĩ vật làm chỗ nương 
trú cho 2 tâm nhĩ thức cùng 7 tâm sở tợ tha biến hành tương 
ưng tâm nhĩ thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. 


Tỷ xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ 
duyên, nghĩa là sắc thần kinh tỷ hay tỷ vật làm chỗ nương trú 
cho 2 tâm tỷ thức cùng 7 tâm sở tợ tha biến hành tương ưng 
tâm tỷ thức, đây gọi là vật tiền sanh y duyên. 


Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ 
duyên, nghĩa là sắc thần kinh thiệt hay thiệt vật làm chỗ 
nương trú cho 2 tâm thiệt thức cùng 7 tâm sở tợ tha biến 
hành tương ưng tâm thiệt thức, đây gọi là vật tiền sanh y 
duyên. 


Thân xứ trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng y chỉ 
duyên, nghĩa là sắc thần kinh thân hay thân vật làm chỗ 
nương trú cho 2 tâm thân thức cùng 7 tâm sở tợ tha biến 
hành tương ưng tâm thân thức, đây gọi là vật tiền sanh y 
duyên. 

Ý giới và ý thức giới sanh diễn nương sắc nào, sắc ấy trợ ý 
giới và ý thức giới cùng các pháp tương ưng bằng y chỉ duyên, 
nghĩa là sắc ý vật (hadayavatthu) làm chỗ nương trú cho 3 
tâm ý giới (2 tâm tiếp thâu, 1 tâm khai ngũ môn) cùng 10 tâm 
sở tợ tha (trừ cần, hỷ, dục) tương ưng tâm ý giới; Sắc ý vật 
làm chỗ nương trú cho 104 tâm ý thức giới sanh trong cõi 
ngũ uẩn cùng 52 tâm sở tương ưng ý thức giới ấy. Đây gọi là 
vật tiền sanh y duyên. 


Sáu trường hợp vừa kể, theo chú giải gọi là vật tiền sanh y 
duyên (vatthupurejatanissayapaccayo) vì năng duyên trong 
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trường hợp này là 6 sắc vật sanh trước già dặn rồi mới làm 
chỗ nương cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý giới và ý thức giới được. 

Trường hợp vật tiền sanh y duyên thứ sáu có thêm một 
duyên khác nữa, đó là vật cảnh tiền sanh y duyên 
(vatthaärammanapurejätanissayapaccayo), nghĩa là sắc ý vật 
thời bình nhật sanh trước trợ cho ý giới và ý thức giới bằng 
vật tiền sanh y duyên, nhưng có trường hợp lộ ý môn cận tử 
bắt lấy ý vật cận tử làm cảnh, do đó trường hợp này sắc ý vật 
cận tử vừa là trợ cho 43 tâm lộ ý môn cận tử và 44 tâm sở 
hợp bằng “vật tiền sanh y duyên”, cũng vừa là trợ cho 43 tâm 
ấy bằng “cảnh duyên”, gọi chung lại là trợ bằng “vật cảnh tiền 
sanh y duyên”. 


9. Cận y duyên 
(Upanissayapaccayo) 


Cận y duyên là mãnh lực trợ duyên bằng cách làm chỗ nương có 
sức ảnh hưởng lớn, năng là yếu tố trợ sanh cho sở một cách 
mạnh mẽ. 


Cận y duyên (upanissayapaccaydg) và y chỉ duyên 
(nissayapaccaya) khác nhau thế nào? Cận y duyên là giúp làm 
chỗ nương, như cha mẹ làm chỗ nương cho con cái; còn y chỉ 
duyên là giúp làm chỗ nương như bạn đồng hành nương nhau 
trong cuộc hành trình. 

Dựa vào chi pháp chánh tạng giải thích, chú giải phân tích cận y 
duyên có 3 trường hợp là Cảnh cận y duyên 
(arammanupanissayapaccayd) Vô gián cận y_ duyên 
(anantarupanissayapaccaya) Thường cận y duyên 
(pakatupanissayapaccayd). 


Chánh tạng giải thích: 
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Upanissayapaccayoti - Purima purima kusala dhamma 
pacchimanam pacchimanam kusalanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo - Purima purima Kusala 
dhammaà  pacchimanam  pacchimanam  akusalanam 
dhammanam kesañci upanissayapaccayena paccayo - Purima 
purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanam dhammanam upanissayapaccayena paccqy0 - 
Purima  purima  qkusada dhamma  pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo - Purima purima akusala 
dhamma pacchimanam pacchimanam kusalanam 
dhammanam kesañci upanissayapaccayena paccayo - Purima 
purima qakusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanam dhammanam upanissayapaccayena paccay0 - 
Purima  purima qbyakata  dhamma  pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo - Purima purima abyaRata 
dhamma pacchimanam pacchimanam kusalanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo - Purima purima 
abyakata dhamma pacchimanam pacchimanam akusalanam 
dhammanam upanissayapaccayena paccayo -Utubhojanampi 
Uupanissayapaccayena paccayo : Puggadlopi 
upanissayapaccayena paccayo - Senasanampi 
upanissaqyapaccayena paccaVo. 


Gọi là cận y duyên, như - Các pháp thiện sanh trước trước 
trợ các pháp thiện sanh sau sau bằng cận y duyên - Các pháp 
thiện sanh trước trước trợ một vài pháp bất thiện nào đó 
sanh sau sau bằng cận y duyên - Các pháp thiện sanh trước 
trước trợ các pháp vô ký sanh sau sau bằng cận y duyên - 
Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ các pháp bất thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên - Các pháp bất thiện sanh 
trước trước trợ một vài pháp thiện nào đó sanh sau sau bằng 
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cận y duyên - Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ các 
pháp vô ký sanh sau sau bằng cận y duyên - Các pháp vô ký 
sanh trước trước trợ các pháp vô ký sanh sau sau bằng cận y 
duyên - Các pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên - Các pháp vô ký sanh trước 
trước trợ các pháp bất thiện sanh sau sau bằng cận y duyên 
- Thời tiết, vật thực cũng trợ được bằng cận y duyên - Người 
cũng trợ được bằng cận y duyên - Trú xứ cũng trợ được bằng 
cận y duyên. 
Chú giải: 

- Các pháp thiện sanh trước trước trợ các pháp thiện sanh 
sau sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có 3 duyên phụ: 

a. Cảnh cận y duyên: như là sau khi bố thí, trì giới, tu 
thiền... sau nhớ lại khởi lên tâm thiện hoan hỷ. 

b. Vô gián cận y duyên: như là trong lộ tâm có đổng lực 
thiện, đổng lực kế trước trợ đổng lực kế sau tiếp nối... 

c. Thường cận y duyên: như người đã từng làm thiện, tâm 
thiện ấy trợ tâm thiện về sau dễ dàng. 

- Các pháp thiện sanh trước trước trợ một vài pháp bất thiện 
nào đó sanh sau sau bằng cận y duyên. Trường hợp này chỉ 
có hai duyên phụ: 

a. Cảnh cận y duyên: như là sau khi bố thí, trì giới, tu thiền, 
nhớ lại thích thú rồi khởi lên tham, tà kiến, mạn, lấy 
thiện làm cảnh trưởng. 

b. Thường cận y duyên: như là người có thói quen làm 
phước rồi tham muốn, tà kiến, mạn, nghi, hoặc sân hối 
sanh khởi. 

- Các pháp thiện sanh trước trước trợ các pháp vô ký sanh 
sau sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có 3 duyên phụ: 
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a. Cảnh cận y duyên: như là vị A-la-hán phản khán tâm tứ 
đạo đã chứng; Tâm tứ đạo là pháp thiện sanh trước 
trước làm cảnh trưởng trợ 4 tâm đại tố hợp trí. 


b. Vô gián cận y duyên: như là sát-na đổng lực thiện kết 
thúc trợ cho sát-na mót cảnh hay sát-na hữu phần kế 
sau. 


c. Thường cận y duyên: như là hành thiện bố thí, trì giới, 
tu thiền cũng trợ sanh thân thức thọ lạc hoặc thọ khổ 
V.V... 


- Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ các pháp bất thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có 3 duyên 
phụ: 


a. Cảnh cận y duyên: pháp bất thiện đã khởi lên làm cảnh 
trưởng cho tâm bất thiện sanh sau, như người tà dâm 
nhớ lại càng sanh tâm tham muốn. 


b. Vô gián cận y duyên: trong lộ tâm có đổng lực bất thiện, 
đổng lực trước trợ đổng lực sau sanh tiếp nối. 


c. Thường cận y duyên: nết quen tham, quen sân rồi trợ 
cho tâm tham, tâm sân sanh khởi dễ dàng. 


- Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ một vài pháp thiện 
nào đó sanh sau sau bằng cận y duyên. Trường hợp này chỉ 
là thường cận y duyên thôi vì pháp bất thiện không thể là 
cảnh trưởng của tâm thiện, và cũng không thể là vô gián 
duyên trong một lộ trình tâm được. 


Bất thiện trợ thiện bằng thường cận y duyên như là có 
người bị phiền não dày vò liền thức tỉnh tu tập làm các công 
đức, hay có người càng buồn khổ càng tỉnh tấn v.v... 
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- Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ các pháp vô ký 
sanh sau sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có hai duyên 
phụ: 


a. Vô gián cận y duyên: trong một lộ tâm có đổng lực bất 
thiện, sát-na đổng lực cuối trợ sát-na tâm mót cảnh hay 
tâm hữu phần sanh kế tiếp, gọi là bất thiện trợ vô ký 
bằng vô gián cận y duyên. 


b. Thường cận y duyên: như nghiệp bất thiện tạo ra tâm 
quả bất thiện, hay khi tham ái, sân hận sanh khởi cũng 
khiến sanh thân khổ, thân lạc được bằng thường cận y 
duyên. 


- Các pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp vô ký sanh 
sau sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ: 


a. Cảnh cận y duyên: tức là pháp vô ký làm cảnh trưởng 
trợ đổng lực vô ký. Như níp-bàn là cảnh trưởng trợ tâm 
quả siêu thế, hay như tâm tứ quả và níp-bàn là cảnh 
trưởng trợ tâm đại tố hợp trí khi vị A-la-hán phản khán 
(hồi quán)... 

b. Vô gián cận y duyên: tức là sát-na tâm vô ký trước diệt 
trợ sát-na tâm vô ký sau sanh lên, như là tâm khai ngũ 
môn trợ tâm nhãn thức, tâm nhãn thức trợ tâm tiếp 
thâu v.v... 


c. Thường cận y duyên: như thân thọ khổ hay thọ lạc có 
thể trợ sanh tâm tố, hoặc trợ duyên cho bậc thánh nhập 
thiền quả được. 

- Các pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp thiện sanh 
sau sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có ba duyên phụ: 

a. Cảnh cận y duyên: như các bậc hữu học phản khán tâm 
quả siêu thế đã đắc. Tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam 
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quả là cảnh trưởng trợ tâm đại thiện hợp trí của bậc 
hữu học. 


b. Vô gián cận y duyên: như trong lộ tâm, sát-na khai ý 
môn trợ đổng lực thiện sanh kế sau. 


c. Thường cận y duyên: như là khi thấy, nghe, ngửi, nếm, 
đụng, quen quán niệm vô thường, khổ, vô ngã nên sau 
mỗi khi tác ý đến tam tướng thì tâm thiện hợp trí khởi 
sanh dễ dàng. 


- Các pháp vô ký sanh trước trước trợ các pháp bất thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên. Trường hợp này có ba duyên 
phụ: 


a. Cảnh cận y duyên: tức là 6 cảnh vô ký (sắc, thinh, khí, vị, 
xúc, pháp) thành cảnh hấp dẫn trợ tâm tham sanh khởi 
v.V... 


b. Vô gián cận y duyên: như trong lộ tâm, sát-na tâm khai 
ý môn (hoặc tâm xác định) trợ sát-na đổng lực bất thiện 
sanh tiếp nối. 


c. Thường cận y duyên: như là do thường gặp cảnh sắc, 
thinh, khí, vị, xúc nên sanh tâm tham, tâm sân, tâm tà 
kiến v.v... 


- Thời tiết cũng trợ tâm sanh bằng thường cận y duyên. Như 
thời tiết mát mẻ dễ sanh tâm thiện; thời tiết nóng bức dễ 
sanh tâm bất thiện. 

- Vật thực cũng trợ tâm sanh bằng thường cận y duyên: Như 
ăn thức ăn hiền dễ sanh tâm tịnh hảo; ăn thức ăn không lành 
cũng dễ sanh tâm bất thiện. 


- Người thân cận cũng trợ tâm sanh bằng thường cận y 
duyên. Như thường gần bạn tốt sẽ giúp tiến hóa; thường giao 
du bạn xấu bị nhiễm thói hư v.v... 
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- Trú xứ cũng trợ tâm sanh bằng thường cận y duyên. Như 
chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát cũng dễ sanh tâm thiện; còn chỗ ở 
chật chội, bừa bãi, hôi hám cũng dễ sanh tâm bất thiện. 


10. Tiền sanh duyên 
(Purejatapaccayo) 


Tiền sanh duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách sanh trước. 
Như mặt trăng, mặt trời đã có từ lúc hình thành thái dương hệ, 
chúng tỏa sáng trợ sự sống của muôn loài trên trái đất. Mặt 
trăng mặt trời có trước trợ giúp muôn loài đang sống trên mặt 
đất là thí dụ ý nghĩa tiền sanh duyên. 


Dựa vào chi pháp chánh tạng giải thích, sớ giải phân tích tiền 
sanh duyên thành ba duyên phụ là cảnh tiền sanh duyên 
(arammanapurejatapaccaya) vật tiền sanh — duyên 
(vatthupurejatapaccaya) vật cảnh tiền sanh duyên 
(vatthaärammannnpurejaätapaccayg). 


Chánh tạng giải thích: 
Purejatapaccayofti - Ruipayatanam cakRhuviñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam purejaätapaccayena 


paccayo - Saddayatanam Sotavifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam purejaätapaccayena 
paccayo - Gandhayatanam  ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam purejaätapaccayena 
paccayo - Rasayatanam jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam purejaätapaccayena 
paccayo  - Photthabbayatanam kàyoavifñfñanadhatuya 


tamsampayuttakanañca dhammanam purejaätapaccayena 
paccayo - Riũpayatanam saddayatanam gandhayatanam 


rasäyatanam photthabbayatanam manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam - purejätapaccayena 
paccayo  - Cakkhayatanam  caRkhuvifñfñanadhatuya 
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tamsampayuttakanañ ca dhammanam purejaätapaccayena 


paccayo - Sotayatanam Sotavifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam purejaätapaccayena 
paccayo - Ghaànayatanam ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañ-ca dhammanam purejaätapaccayena 
paccayo - J]ivhayatanam jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam purejaätapaccayena 
paccayo - Kayayatanam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam purejaätapaccayena 
paccayo - Yam rủpam nissaya manodhatu ca 


manoviññanadhatu ca vattanti tam rũpam manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam pure jatapaccayena 
paccayo, manoviñfñanadhatuya  tamsampayuttaRanañca 
dhammanam kiñci kale purejatapaccayena paccayo kiñci kale 
na purejaätapaccayena paccayo. 


Gọi là tiền sanh duyên như - Sắc xứ trợ nhãn thức giới và các 
pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên - Thinh xứ trợ nhĩ 
thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên - Khí 
xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh 
duyên - Vị xứ trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng 
tiền sanh duyên - Xúc xứ trợ thân thức giới và các pháp 
tương ưng bằng tiền sanh duyên - Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị 
xứ, xúc xứ trợ ý giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh 
duyên - Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng 
bằng tiền sanh duyên - Nhĩ xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp 
tương ưng bằng tiền sanh duyên - Tỷ xứ trợ tỷ thức giới và 
các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên - Thiệt xứ trợ thiệt 
thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên - 
Thân xứ trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng tiền 
sanh duyên - Ý giới và ý thức giới sinh diễn nương vào sắc 
nào, thì sắc ấy trợ ý giới và các pháp tương ưng bằng tiền 
sanh duyên; Sắc ấy đôi khi có trợ ý thức giới và các pháp 
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tương ưng bằng tiền sanh duyên, cũng đôi khi không trợ 
bằng tiền sanh duyên. 


Sắc xứ là sắc cảnh sắc, thinh xứ là sắc cảnh thinh, khí xứ là 
sắc cảnh khí, vị xứ là sắc cảnh vị, xúc xứ là sắc cảnh xúc (tức 
là 3 sắc đại hiển trừ thủy đại). Năm cảnh này hiện khởi trước 
mới trợ cho ngũ song thức và 3 tâm ý giới, cùng các tâm sở 
tương ưng với ngũ song thức và ý giới. Đây gọi là cảnh tiền 
sanh duyên (ärammanapurejatapaccay90). 

Nhãn xứ là sắc nhãn vật, nhĩ xứ là sắc nhĩ vật, tỷ xứ là sắc tỷ 
vật, thiệt xứ là sắc thiệt vật, thân xứ là sắc thân vật, sắc trú 
căn của ý giới và ý thức giới cõi ngũ uẩn là sắc ý vật. Sáu sắc 
vật này đã sanh trước đến khoảng trung thọ (majjhimayu) 
mới trợ cho ngũ song thức, ý giới, và có thể trợ ý thức giới, 
bằng vật tiền sanh duyên (vatthupurejätapaccay9o). 

Trường hợp sắc ý vật cận tử trợ 43 tâm lộ ý môn cận tử, mà 
43 tâm lộ ấy bắt lấy sắc ý vật làm cảnh, thì đây gọi là vật cảnh 
tiền sanh duyên (vattharammanapurejatapaccay9). 


11. Hậu sanh duyên 
(Pacchajatapaccayo) 


Hậu sanh duyên là sự trợ duyên bằng mãnh lực sanh sau. Như 
nhà cửa được trang hoàng tươm tất vì sắp đến ngày tết. Ngày 
tết sẽ diễn ra là nguyên nhân (năng) trợ duyên cho việc trang 
hoàng nhà cửa (sở). 


Chánh tạng giải thích: 
Pacchajatapaccayoti - pacchajata cittacetasika dhamma 
purejatassa imassa käyassa pacchajatapaccayena paccayo. 
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Gọi là hậu sanh duyên - Như các pháp tâm và tâm sở sanh 
sau trợ cho thân sanh trước này bằng hậu sanh duyên. 


Các pháp tâm và tâm sở sanh sau, nghĩa là các sát-na tâm 
pháp sẽ tiếp nối sanh sau làm điều kiện duy trì sắc thân đã 
sanh không hư hoại bằng mãnh lực hậu sanh duyên. 


Cũng có nghĩa là nhãn thức giới sẽ sanh, trợ cho sắc nhãn vật 
sanh trước; Nhĩ thức giới sẽ sanh, trợ cho sắc nhĩ vật sanh 
trước; Tỷ thức giới sẽ sanh, trợ cho sắc tỷ vật sanh trước; 
Thiệt thức giới sẽ sanh, trợ cho sắc thiệt vật sanh trước; Thân 
thức giới sẽ sanh trợ cho sắc thân vật sanh trước; Ý giới và ý 
thức giới sẽ sanh, trợ cho sắc ý vật sanh trước... bằng mãnh 
lực hậu sanh duyên. 


12. Trùng dụng duyên 
(Asevanapaccayo) 


Trùng dụng duyên là mãnh lực trợ duyên trùng lặp nhiều lần 
một thứ tâm đổng lực thiện, hay bất thiện, hay tố trong lộ trình 
tâm. Được thí dụ như công việc làm được thuần thục nhờ thao 
tác lặp đi lặp lại nhiều lần. 


Trùng dụng duyên cũng là hình thức vô gián duyên; vô gián 
duyên của dòng tâm thức tiếp nối nhau đến chặng đổng lực thì 
gọi là trùng dụng duyên. 


Chánh tạng giải thích: 


Äsevanapaccayoti - Purima purimä kusalä dhamma 
pacchimanampacchimanam kusalanam dhammanam 
äsevanapaccayena paccayo - Purima purima aRusala 


dhammaà  pacchimanam  pacchimanam  akusalanam 
dhammanam asevanapaccayena paccayo - Purima purima 
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kiriyabyakata dhamma  pacchimanam pacchimanam 
kiriyabyakatanam dhammàngm aäsevanapaccayena paccayo. 


Gọi là trùng dụng duyên, như - Các pháp thiện sanh kế trước 
trợ các pháp thiện sanh kế sau bằng trùng dụng duyên - Các 
pháp bất thiện sanh kế trước trợ các pháp bất thiện sanh kế 
sau bằng trùng dụng duyên - Các pháp vô ký tố sanh kế trước 
trợ các pháp vô ký tố sanh kế sau bằng trùng dụng duyên. 
Chú giải: 
Trong lộ tâm có chặng đổng lực thiện, sát-na đổng lực trước 
làm năng duyên trợ sát-na đổng lực sau làm sở duyên, cùng 
giống thiện, gọi là thiện trợ thiện bằng trùng dụng duyên. 


Trong lộ tâm có chặng đổng lực bất thiện, sát-na đổng lực 
trước làm năng duyên trợ sát-na đổng lực sau làm sở duyên, 
cùng giống bất thiện, gọi là bất thiện trợ bất thiện bằng trùng 
dụng duyên. 


Trong lộ tâm có đổng lực tố, sát-na đổng lực trước làm năng 
duyên trợ sát-na đổng lực sau làm sở duyên, cùng giống vô 
ký tố, gọi là vô ký trợ vô ký bằng trùng dụng duyên. 


13. Nghiệp duyên 
(Kammapaccayo) 


Nghiệp duyên là sự trợ giúp bằng mãnh lực điều hành tạo tác. 
Chính cetana (tư tâm sở) là vai trò nghiệp (kamma), có Phật 
ngôn rằng: Cetanä "ham bhikkhave kammam vadaämi - Này chư 
tỳ-kheo, ta nói tư là nghiệp. Tư (cetana) được ví như người thợ 
cái trong cơ sở sản xuất, anh ta điều hành mọi người làm việc 
và tạo ra sản phẩm. 


Có ba loại nghiệp duyên: Dị thời nghiệp duyên 
(nanakkhaniRakammapaccayd) vô gián nghiệp duyên 
(anantarapaccayg), cầu sanh nghiệp duyên (sahajätapaccaya). 
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Chánh tạng giải thích: 
Kammapaccayoti - Kusalakusalam kammam vipakanam 
khandhanam katatta ca rũpänam Rammapaccayena paccay0 
- Cetana Sampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rũpanam kammapaccayena paccayo0. 


Gọi là nghiệp duyên, như là - Nghiệp thiện và bất thiện trợ 
tạo các danh uẩn quả và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên - 
Tư trợ các pháp tương ưng và các sắc tâm bằng nghiệp 
duyên. 
Chú giải: 

Tư tâm sở tương ưng 12 tâm bất thiện, chính là nghiệp bất 
thiện (akusalakamma). Nghiệp bất thiện này tạo ra bốn danh 
uẩn quả bất thiện, cùng 18 sắc nghiệp cõi khổ. Tư trợ quả 
danh sắc ấy gọi là dị thời nghiệp duyên. 


Tư tâm sở tương ưng 37 tâm thiện, chính là nghiệp thiện 
(kusalakamma). Nghiệp thiện dục giới và thiện sắc giới tạo 
ra bốn danh uẩn quả và sắc nghiệp tục sinh trong cõi vui ngũ 
uẩn; Nghiệp thiện vô sắc giới chỉ trợ tạo danh uẩn quả tục 
sinh cõi vô sắc, không tạo ra sắc nghiệp. Nghiệp thiện siêu 
thế, (Tư trong tâm thiện siêu thế) trợ sanh quả siêu thế, đây 
là trường hợp đặc biệt. Tâm đạo không phải là nghiệp luân 
hồi (kammavafta), tâm quả siêu thế không phải là quả luân 
hồi (vipakavafta). 


Vì rằng Tư (cetana) thiện siêu thế cũng trợ sanh quả siêu thế 
nên vẫn gọi là nghiệp duyên. Mặt khác, theo chú giải giải 
thích: Tâm đạo (maggacitta) trợ tâm quả (phalacitta) liền kề 
trong lộ tâm đắc đạo quả, gọi là vô gián nghiệp duyên 
(anantarakammapaccaya); Mãnh lực tâm đạo trợ tâm quả 
khởi lên về sau khi nhập thiền quả (phalasamapatti) thì đây 
gọi là dị thời nghiệp duyên (nanakkhanikaRkammapaccayd). 
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Tư tâm sở trong 121 tâm còn có vai trò điều hành tâm và tâm 
sở tương ưng với nó, và trợ tạo sắc tâm đồng sanh. Trường 
hợp này gọi là câu sanh nghiệp duyên (sahajatakamma- 
paccaygq). 


14. Quả duyên 
(VipaRapaccayo) 
Quả duyên là sự trợ giúp bằng vai trò dị thục của nghiệp. Nghiệp 
tạo ra tâm quả, bốn danh uẩn quả lại tương trợ lẫn nhau. Cũng 
ví như bốn người đi lạc trong rừng, họ đồng cảnh ngộ giúp nhau, 
nương tựa nhau vậy. 
Chánh tạng giải thích: 
Vipakapaccayoti vipaka cattaro khandhaà  grupino 
aññamaññam vipaRapaccayena paccay0. 
Gọi là quả duyên, tức bốn danh uẩn quả trợ giúp lẫn nhau 
bằng quả duyên. 
Chú giải: 
Bốn danh uẩn quả ở đây là 52 tâm quả và 38 tâm sở tương 
ưng. 
Trợ giúp lẫn nhau nghĩa là một uẩn trợ ba uẩn, ba uẩn trợ 
một uẩn, hai uẩn trợ hai uẩn. 


Đó là quả duyên phần chính, còn phần phụ là bốn uẩn quả 
trợ sắc tâm đồng sanh bằng quả duyên - Trong sát-na tục 
sinh cõi ngũ uẩn, uẩn quả tái tục trợ sắc nghiệp tái tục cũng 
bằng quả duyên. 
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15. Vật thực duyên 
(Aharapaccayo) 

Vật thực duyên là mãnh lực trợ duyên bằng cách nuôi lớn, làm 
điều kiện cho sở duyên sanh khởi và phát triển. Như đất nuôi 
cây cỏ vậy. 

Vật thực duyên có hai duyên chia theo chi pháp là sắc vật thực 
duyên (rũpaharapaccayda) và Danh vật thực duyên 
(namaharapaccayd). 


Chánh tạng giải thích: 


ÄAhãrapaccayoti - Kabalinkaro đhãro imassa kãyassa 
aharapaccayena paccayo - Arupino ahara sampayuttaRanam 
dhammanam tamsamutthananañca rupanam 


aharapaccayena paccayo. 
Gọi là vật thực duyên, như - Đoàn thực trợ thân này bằng vật 
thực duyên - Các phi sắc thực trợ các pháp tương ưng và các 
sắc tâm bằng vật thực duyên. 

Chú giải: 
Có 4 loại vật thực là đoàn thực (kabalinkarahara), xúc thực 
(phassahara), tư niệm thực (sañcetanahara) và thức thực 
(viññangharga). 
Đoàn thực là sắc vật thực; vật thực ngoại là cơm, bánh, rau, 
trái... để nhai ăn; vật thực nội là dưỡng tố (o/a) trong bọn sắc 
bất ly. Cả hai thứ sắc vật thực này là năng duyên trợ nuôi 
dưỡng thân sắc uẩn này, gọi là sắc vật thực duyên 
(rupaharapaccaya). 
Xúc thực là tâm sở xúc, là thức ăn cho thọ uẩn. 


Tư niệm thực là tâm sở tư, là thức ăn cho tâm quả. 
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Thức thực là tất cả tâm, là thức ăn cho các tâm sở tương ưng 
và sắc tâm. 


Tuy vậy, ba danh thực (nãmahara) này vẫn làm năng duyên 
trợ chung cho sở duyên là làm tâm, tâm sở, sắc tâm và sắc 
nghệp tái tục bằng danh vật thực duyên 
(namaharapaccayd). 


16. Quyền duyên 
(Indriyapaccayo) 


Quyền duyên là mãnh lực trợ giúp bằng chức năng quản lý. Cũng 
như vị bộ trưởng quản lý những bộ phận trong guồng máy cai 
trị, theo sở trường chuyên môn của họ vậy. 


Quyền duyên theo chi pháp chánh tạng giải thích thì phân thành 
ba duyên là vật tiền sanh quyền duyên 
(vatthupurejätindriyapaccaya), sắc mạng quyền duyên 
(rupajTvitindriyapaccaya) câu sanh quyền duyên 
(sahajatindriyapaccayg). 


Chánh tạng giải thích: 
Indriyapaccayo tỉ - Cakkhundriyam cakRhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam ïindriyapaccayena 
paccayo - Sotindriyam Sotavifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam ïindriyapaccayena 
paccayo - Ghanindriyam ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam jndriyapaccayena 
paccayo - Jivhindriyam jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam ïindriyapaccayena 
paccayo - Kayindriyam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam ïindriyapaccayena 
paccayo - Rũpdjivitindriyam katattarũpanam 
indriyapaccayena paccayo - Aripino indriya 


341 


Toát yếu A-t)-đàm 


sampayuttakanañca  dhammanam tamsamutthananañca 
ruũpanam indriyapaccayena paccay0. 


Gọi là quyền duyên, như - Nhãn quyền trợ nhãn thức giới và 
các pháp tương ưng bằng quyền duyên - Nhĩ quyền trợ nhĩ 
thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên - Tỷ 
quyền trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền 
duyên - Thiệt quyền trợ thiệt thức giới và các pháp tương 
ưng bằng quyền duyên - Thân quyền trợ thân thức giới và 
các pháp tương ưng bằng quyền duyên - Sắc mạng quyền trợ 
các sắc nghiệp bằng quyền duyên - Các quyền phi sắc trợ các 
pháp tương ưng và các sắc tâm sanh bằng quyền duyên. 
Chú giải: 

Trong 22 quyền (bävisatindriyani) ở chương VỊ - Toát yếu 
tương tập, hai sắc tính (nữ quyền và nam quyền) không 
thành quyền duyên. Các quyền ngoài ra hai sắc tính thì thành 
quyền duyên. 

Năm quyền: Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, 
thân quyền trợ cho 5 thức (nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ 
thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới) và 7 tâm sở phối 
hợp ngũ song thức bằng quyền duyên. Đây gọi là vật tiền 
sanh quyền duyên, vì nhãn quyền v.v... là năm sắc vật sanh 
trước đủ lực trợ ngũ song thức vào thời điểm trung thọ. 


Mạng quyền (Jïvitindriyam) trong 22 quyền là tâm sở mạng 
quyền (jiwitindriyacetasika) và sắc mạng quyền (tức sắc 
mạng - jivitaripa). 

Sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp đồng bọn (kalãpa) bằng 
quyền duyên. Đây gọi là sắc mạng quyền duyên. 

Các quyền phi sắc hay danh quyền (aripino-indriyä) gồm có 
15 quyền trong 22 quyền: 
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Mạng quyền tức tâm sở mạng quyền. 

Ý quyền tức 121 tâm. 

Lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền, 5 
quyền này chung chỉ pháp là tâm sở thọ. 

Tín quyền, tức tâm sở tín. 

Tấn quyền, tức tâm sở cần. 

Niệm quyền, tức tâm sở niệm. 

Định quyền, tức tâm sở nhất hành. 


Tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền, 
4 quyền này chung chỉ pháp là tâm sở trí tuệ. 
Mười lăm danh quyền có 8 chỉ pháp. 
Tám danh quyền trợ các danh pháp đồng sanh với chúng, và 
trợ các sắc tâm hữu quyền bằng quyền duyên. Đây gọi là câu 
sanh quyền duyên. 


17. Thiền-na duyên 
(hànapaccaya) 

Những pháp như tầm (vitakka), tứ (vicara), hỷ (piti), nhất hành 
(ekaggata), thọ hỷ (somanassa), thọ ưu (domanassa) và thọ xả 
(upekkha), những pháp này có đặc tính thiêu hủy pháp đối lập 
(paccanikajhapanam) gọi là thiền-na hay chỉ thiền (jhãnanga). 
Chánh tạng giải thích: 

Jhanapaccayoti  jhanangani  jhàngsampayuttaRanam 

dhammanam tamsamutthananañca rupanam 

Jjhänapaccayena paccayo. 


Gọi là thiền duyên, tức là những chỉ thiền trợ các pháp tương 
ưng thiền và các sắc tâm bằng thiền-na duyên. 
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Chú giải: 

Bảy chi thiền đây thuộc pháp hỗn hợp (missakasangaha) 
phối hợp cả tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký nên thiền- 
na duyên có cả chỉ thiền thiện trợ tâm thiện với tâm sở tương 
ưng, và sắc tâm thiện; chi thiền bất thiện trợ tâm bất thiện 
với tâm sở tương ưng, và sắc tâm bất thiện; chi thiền vô ký 
trợ tâm vô ký với tâm sở tương ưng, và sắc tâm vô ký, sắc 
nghiệp tái tục. 

Tâm sở thọ và tâm sở nhất hành trong 10 thức tâm không 
thành chi thiền và không có mãnh lực trợ pháp đồng sanh 
bằng thiền-na duyên. 


18. Đồ đạo duyên 
(Maggapaccayo) 
Những pháp như cần (viriya), nhất hành (ekaggata), tầm 
(vitakka), niệm (sati), chánh ngữ (sammavaca), chánh nghiệp 
(sammakammanta), chánh mạng (samma đjivo), trí tuệ 
(pañña), và tà kiến (ditthigata), những pháp này có đặc tính dẫn 
lối đưa đường, gọi là đồ đạo (magga) hay chỉ đạo (magganga). 
Chánh tạng giải thích: 
Maggapaccayoti - Maggangani maggasampayuttakanam 
dhammanam tamsamutthananañca rupanam 
maggapaccayena paccqyo. 


Gọi là đồ đạo duyên, tức là những chỉ đạo trợ các pháp tương 
ưng đạo và các sắc tâm bằng đồ đạo duyên. 

Chú giải: 
Chín chi đạo đây thuộc pháp hỗn hợp (missakasanñgaha) phối 
hợp cả tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký nên đồ đạo 
duyên có cả chi đạo thiện trợ tâm thiện với tâm sở tương 
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ưng, và sắc tâm thiện; Chi đạo bất thiện trợ tâm bất thiện với 
tâm sở tương ưng, và sắc tâm bất thiện; Chi đạo vô ký trợ tâm 
vô ký với tâm sở tương ưng, và sắc tâm vô ký, sắc nghiệp tái 
tục. 

Tâm sở nhất hành trong tâm vô nhân không thành chi đạo và 
không có mãnh lực trợ pháp đồng sanh bằng đồ đạo duyên. 
Tâm sở tầm và tâm sở cần trong tâm ý giới và ý thức giới vô 
nhân cũng không thành chỉ đạo và không có mãnh lực đồ đạo 
duyên. 


19. Tương ưng duyên 
(Sampayuttapaccayo) 


Tương ưng duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách hòa quyện với 
nhau, như ly trà sữa có vị của trà, vị của sữa, vị ngọt của đường 
và nước nóng hòa quyện lẫn nhau tạo nên món trà sữa thơm 
ngon. Chỉ có danh uẩn với danh uẩn mới tương ưng duyên với 
nhau thôi. 


Chánh tạng giải thích: 
Sampayuttapaccayo VÍ cattäro khandhà qrupino 
aññamaññam sampayuttapaccayena paccayo. 
Gọi là tương ưng duyên, tức là bốn uẩn phi sắc trợ giúp lẫn 
nhau bằng tương ưng duyên. 

Chú giải: 
Bốn uẩn phi sắc đây là bốn danh uẩn (thọ uẩn, tưởng uẩn, 
hành uẩn, và thức uẩn). 


Bốn danh uẩn này, thức uẩn là tâm ; thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn là tâm sở. Tâm và tâm sở đồng sanh, đồng diệt, đồng 
nương vật, đồng biết một cảnh nên chúng trợ lẫn nhau bằng 
cách tương ưng duyên. 
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20. Bất tương ưng duyên 
(Vippayuttapaccayo) 

Bất tương ưng duyên là sự trợ giúp nhau nhưng không hòa 
quyện nhau, tức là danh trợ sắc, sắc trợ danh, danh sắc trợ nhau 
mà không tương ưng. Như món đồ trang sức bằng vàng nạm đá 
quí, vàng làm nổi bật viên đá quý, các viên đá quý làm vàng óng 
ánh, nhưng vàng và đá quý không hòa tan với nhau được. 
Chánh tạng giải thích: 

Vippayuttapaccayotil - Rupino dhamma  rũpinam 

dhammanam vippayuttapaccayena paccayo - Aruipino 

dhamma rupinanm dhammanam vippayuttapaccayena 

paccayo. 


Gọi là bất tương ưng duyên, tức là các pháp sắc trợ các pháp 
phi sắc bằng bất tương ưng duyên - Các pháp phi sắc trợ các 
pháp sắc bằng bất tương ưng duyên. 

Chú giải: 
Các pháp sắc (rũpino dhammđ) là 28 sắc pháp. 
Các pháp phi sắc (aripino dhammđ) là danh pháp - tâm và 
tâm sở. 
Sắc pháp trợ danh pháp bằng bất tương ưng duyên, nói theo 
chỉ pháp thì bằng ba duyên là: 

a. Câu sanh bất tương ưng duyên 
(sahajãtavippayuttapaccaya) - vào sát-na tái tục, sắc 
nghiệp ý vật tái tục trợ tâm quả tái tục, gọi là sắc trợ 
danh bằng câu sanh bất tương ưng duyên. 


b Vật tiền sanh bất tương ưng duyên 
(vatthupurejatavippayuttapaccayg) - Nhẫn vật, nhĩ vật, 
tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật sanh trước đủ mạnh 
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trợ cho tâm và tâm sở nương sanh, đó gọi là sắc trợ 
danh bằng vật tiền sanh bất tương ưng duyên. 


c Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên 
(vatthaärammanapurejätavippayuttapaccaya) - Sắc ý 
vật cận tử sanh lần cuối trước tâm tử 17 sát-na, sắc ý 
vật ấy trợ 41 tâm và 44 tâm sở trong lộ ý môn cận tử, 
bắt sắc ý vật làm cảnh, đây gọi là sắc trợ danh bằng vật 
cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. 


Danh pháp trợ sắc pháp bằng bất tương ưng duyên, nói theo 
chỉ pháp thì bằng hai duyên là: 


g: Câu sanh bất tương ưng duyên 
(sahajatavippayuttapaccaya) - Tâm thiện, tâm bất 
thiện, tâm vô ký (trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc), 
cùng 52 tâm sở hợp tâm trợ 17 sắc tâm bình nhật, đây 
gọi là danh trợ sắc bằng câu sanh bất tương ưng duyên; 
Vào sát-na tái tục, tâm quả tái tục và 35 tâm sở hợp tâm 
quả trợ sắc ý vật tái tục, đây cũng là danh trợ sắc bằng 
câu sanh bất tương ưng duyên. 


b. Hậu sanh bất tương ưng duyên 
(pacchajatavippayuttapaccayg) - Trong thời bình nhật 
cõi ngũ uẩn, 117 tâm và 52 tâm sở trợ 4 loại sắc (sắc 
nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực), đây gọi là 
danh trợ sắc bằng hậu sanh bất tương ưng duyên. 


21. Hiện hữu duyên 
(Atthipaccayo) 


Hiện hữu duyên là mãnh lực trợ giúp bằng sự có mặt đồng thời. 
Như phù sa giúp cho đất mầu mỡ, chất phù sa theo nước tràn 
ngập đất vườn và lắng đọng mới làm cho đất tốt được. Cũng thế, 
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hiện hữu duyên là năng trợ giúp sở phải đồng thời năng sở cùng 
hiện hữu. 
Chánh tạng giải thích: 

Atthipaccayo tỉ. 


Cattäro khandha arupino qaññamaññam atthipaccayena 
paccayo - Cattaro mahabhuta aññamaññam atthipaccayena 
paccayo - (Okkantikkhane nàmarupam ññamaññam 
atthipaccayena  paccayo  -  Cittacetasika dhamma 
cittasamutthananam rũpanam atthipaccayena paccayo - 
Mahabhuta upadarupanam atthipaccayena paccay0 


Cakkhayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam atthipaccayena 
paccayo - Sotayatanam Sotavifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam  atthipaccayena 
paccayo - Ghaànayatanam ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam  atthipaccayena 
paccayo - J]ivhayatanam Jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam atthipaccayena 
paccayo - Kayayatanam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam atthipaccayena 
paccayo - Yam rủpam nissaya manodhatu ca 
manoviññanadhatu ca vattanti, tam rũpam manodhatuyä ca 
manoviññanadhatuya ca tam  sampayuttakanafñca 
dhammanam atthipaccayena paccay0. 


Rupayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam  atthipaccayena 
paccayo - Saddayatanam Sotavifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam atthipaccayena 
paccayo  - Gandhayatanam  ghangvifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam atthipaccayena 


348 


Chương VIII Toát yếu duyên trợ (Paccayasangaha) 


paccayo - Rasayatanam jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam atthipaccayena 
paccayo  - Photthabbayatanam kaàyoavifñfñanadhatuya 


tamsampayuttakanañca  dhammanam atthipaccayena 
paccayo - Riũpayatanam saddayatanam gandhayatanam 
rasäyatanam photthabbayatanam manodhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam atthipaccayena 
paccayo. 


Gọi là hiện hữu duyên, như bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng 
hiện hữu duyên - Bốn sắc đại hiển trợ lẫn nhau bằng hiện 
hữu duyên - Vào sát-na tục sinh, danh sắc trợ lẫn nhau bằng 
hiện hữu duyên - Các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm 
sanh bằng hiện hữu duyên - Sắc đại hiển trợ các sắc y sinh 
bằng hiện hữu duyên. 


Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên - Nhĩ xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng hiện hữu duyên - Tỷ xứ trợ tỷ thức giới và các pháp 
tương ưng bằng hiện hữu duyên - Thiệt xứ trợ thiệt thức giới 
và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên - Thân xứ trợ 
thân thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên 
- Ý giới và ý thức giới sinh diễn nương sắc nào sắc ấy trợ ý 
giới, ý thức giới, và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. 
Sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên - Thinh xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương 
ưng bằng hiện hữu duyên - Khí xứ trợ tỷ thức giới và các 
pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên - Vị xứ trợ thiệt thức 
giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên - Xúc xứ 
trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng hiện hữu 
duyên - Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ ý giới và 
các pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. 


Chú giải: 
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Theo chi pháp chánh tạng thì hiện hữu duyên phân rộng có 
7 duyên: 


350 


a. Câu sanh hiện hữu duyên (sahajatatthipaccaya), như 


bốn danh uẩn trợ giúp lẫn nhau; Bốn sắc đại hiển trợ 
giúp lẫn nhau; vào sát-na tục sinh, uẩn quả tái tục trợ 
sắc ý vật tái tục, sắc ý vật tái tục trợ uẩn quả tái tục; 
Tâm và tâm sở trợ sắc tâm đồng sanh; Bốn sắc đại hiển 
trợ các sắc y sinh đồng bọn. Những trường hợp đó gọi 
là câu sanh hiện hữu duyên. 


Vật tiền sanh hiện hữu duyên 
(vatthupurejatatthipaccayg), như nhẫn vật trợ tâm 
nhãn thức và tâm sở hợp; Nhĩ vật trợ tâm nhĩ thức và 
tâm sở hợp; Tỷ vật trợ tâm tỷ thức và tâm sở hợp; Thiệt 
vật trợ tâm thiệt thức và tâm sở hợp; Thân vật trợ tâm 
thân thức và tâm sở hợp; Sắc ý vật trợ 3 tâm ý giới, 104 
ý thức giới và các tâm sở hợp. Sáu vật sanh trước đến 
trung thọ trợ tâm nương sanh, đó gọi là vật tiền sanh 
hiện hữu duyên. 


Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên 
(ärammanapurejätatthipaccaya), như cảnh sắc trợ 
nhãn thức và tâm sở tương ưng; Cảnh thỉnh trợ nhĩ 
thức và tâm sở tương ưng; cảnh khí trợ tỷ thức và tâm 
sở tương ưng; Cảnh vị trợ thiệt thức và tâm sở tương 
ưng; cảnh xúc trợ thân thức và tâm sở tương ưng; Năm 
cảnh sắc thinh khí vị xúc trợ ba ý giới và các tâm sở 
tương ưng. Năm ngoại cảnh này có trước và tồn tại đến 
lúc trợ cho tâm và tâm sở sanh, gọi là cảnh tiền sanh 
hiện hữu duyên. 

Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên 
(vattharammannnpurejatatthipaccayag). Trong chỉ pháp 
vật tiền sanh hiện hữu duyên, có trường hợp sắc ý vật 
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trợ ý thức giới, nếu là sắc ý vật cận tử làm cảnh cho lộ 
tâm ý môn cận tử thì gọi là vật cảnh tiền sanh hiện hữu 
duyên. 


Trong chánh tạng giải thích chi pháp hiện hữu duyên 
không thấy trường hợp Hậu sanh hiện hữu duyên, Vật 
thực hiện hữu duyên, Quyền hiện hữu duyên. Nhưng 
trong luận giải Patthana có nói thêm 3 duyên năng trợ 
sở bằng cách hiện hữu: 


e. Hậu sanh hiện hữu duyên (pacchajatatthipaccaya), như 
là sắc pháp sanh trước và tồn tại được do nhờ tâm pháp 
sanh sau trợ giúp, và ở một thời điểm tâm ấy và sắc ấy 
cùng có mặt, như vậy gọi là hậu sanh hiện hữu duyên. 


f. Vật thực hiện hữu duyên (ãhãratthipaccaya), như là sắc 
vật thực trợ các sắc pháp đồng bọn bằng cách vật thực 
hiện hữu duyên. 

ø. Quyền hiện hữu duyên (indriyatthipaccaya), tức là sắc 
mạng quyền trợ các sắc nghiệp đồng bọn bằng cách 
quyền hiện hữu duyên. 


22. Vô hữu duyên 

(Natthipaccayo) 
Vô hữu duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách không hiện hữu, 
vắng mặt. Như sự vắng mặt của mặt trời làm điều kiện cho sự 
xuất hiện của mặt trăng; Sự băng hà của phụ vương là điều kiện 
cho sự lên ngôi của thái tử. 


Chánh tạng giải thích: 
Natthipaccayo tỉ Samanantaraniruddha cittacetasiRa 


dhamma patuppannanam cittacetasikanam dhammanam 
natthipaccayena paccayo. 
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Gọi là vô hữu duyên, như các pháp tâm và tâm sở vừa mới 
diệt trợ cho các pháp tâm và tâm sở sanh liền tức thì bằng vô 
hữu duyên. 
Chú giải: 

Trong lộ trình danh pháp, sát-na tâm và tâm sở kế trước vừa 
diệt có mãnh lực trợ sanh sát-na tâm và tâm sở kế sau không 
gián đoạn bằng vô gián duyên, cũng gọi là vô hữu duyên vì 
năng không có mặt nhưng có mãnh lực trợ sở sanh khởi. 


23. Ly khứ duyên 
(Vigatapaccayo) 
Ly khứ duyên là sự trợ giúp bằng cách lìa khỏi, vắng mặt. Ly khứ 
duyên (vigatapaccaya) đồng nghĩa với vô hữu duyên 
(natthipaccaya). 
Chánh tạng giải thích: 
Vigatapaccayoti samanantaravigata cittacetasika dhamma 
patuppannanam citta cetasikanam dhammanam 
Vigatapaccayena paccay0. 
Gọi là ly khứ duyên, như các pháp tâm và tâm sở vừa mất trợ 
cho các pháp tâm và tâm sở sanh tiếp nối tức thì bằng ly khứ 
duyên. 
Chú giải: 
Ly khứ duyên và vô hữu duyên đều đồng nghĩa với vô gián 
duyên (anantarapaccaya). 
Ly khứ duyên và vô hữu duyên chỉ áp dụng cho danh pháp. 
Trong danh pháp, sát-na tâm sau sanh khởi khi sát-na tâm 
trước diệt mất. 
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24. Bất ly duyên 
(Avigatapaccayo) 


Bất ly duyên là mãnh lực trợ giúp bằng cách không lìa mất, 
nghĩa là năng duyên đang có mặt trợ sở duyên cũng đang có 
mặt. Do đó, bất ly duyên đồng nghĩa với hiện hữu duyên 
(atthipaccaya). 


Chánh tạng giải thích: 
Avigatapaccayo tỉ. 


Cattäro khandhà aripino aññamafññam avigatapaccayena 
paccayo - Cattaäro mahabhuta aññamaññam 
avigatapaccayena paccayo - Okkantikkhane namaripam 
aÑññamaññam œvigatapaccayena paccayo - CittacetasiRa 
dhamma cittasamutthananam rũpaänam avigata paccayena 
paccayo - Mahabhuta upàdaripanam avigatapaccayena 
paccayo 


Cakkhayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo - Sotayatanam Sotavifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo - Ghaànayatanam ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo - J]ivhayatanam Jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo - Kayayatanam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo - Yam rủpam nissaya manodhatu ca 
manoviññanadhatu ca vattanti, tam rũpam manodhatuyä ca 
manoviññanadhatuya ca tamsampayuttakanafñca 
dhammanam avigatapaccayena paccay0. 
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Rupayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo - Saddayatanam Sotavifñfñanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo - Gandhayatanam  ghanaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo - Rasayatanam jivhaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo  - Photthabbayatanam kayoavifñfñanadhatuya 


tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo - Riũpayatanam saddayatanam gandhayatanam 
rasäyatanam photthabbayatanam manodhatuya 
tamsampayuttakanañca  dhammanam avigatapaccayena 
paccayo. 


Gọi là bất ly duyên, như bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng 
bất ly duyên - Bốn sắc đại hiển trợ lẫn nhau bằng bất ly 
duyên - Vào sát-na tái tục danh sắc trợ lẫn nhau bằng bất ly 
duyên - Các pháp tâm và tâm sở trợ các sắc tâm sanh bằng 
bất ly duyên - Sắc đại hiển trợ các sắc y sinh bằng bất ly 
duyên. 


Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng bất 
ly duyên - Nhĩ xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng bất ly duyên - Tỷ xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương 
ưng bằng bất ly duyên - Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và các 
pháp tương ưng bằng bất ly duyên - Thân xứ trợ thân thức 
giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên - Ý giới và ý 
thức giới sinh diễn nương sắc nào thì sắc ấy trợ ý giới, ý thức 
giới và các pháp tương ưng bằng bất ly duyên. 


Sắc xứ trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng bất ly 
duyên - Thinh xứ trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng 
bằng bất ly duyên - Khí xứ trợ tỷ thức giới và các pháp tương 
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ưng bằng bất ly duyên - Vị xứ trợ thiệt thức giới và các pháp 
tương ưng bằng bất ly duyên - Xúc xứ trợ thân thức giới và 
các pháp tương ưng bằng bất ly duyên - Sắc xứ, thinh xứ, khí 
xứ, vị xứ, xúc xứ trợ ý giới và các pháp tương ưng bằng bất ly 
duyên. 

Chú giải: 
Bất ly (avigata) là hiện hữu (atthï), nên bất ly duyên cũng có 
nghĩa như hiện hữu duyên. 
Hiện hữu duyên phân theo chỉ pháp, nói rộng có 7 duyên như 
thế nào thì bất ly duyên cũng nói rộng có 7 duyên như thế, 
chỉ khác danh từ gọi mà thôi. 
Bảy duyên rộng của bất ly duyên là: 

a. Câu sanh bất ly duyên (sahajãtävigatapaccaya) có chỉ 
pháp và ý nghĩa như câu sanh hiện hữu duyên. 

b. Vật tiền sanh bất ly duyên 
(vatthupurejataävigatapaccayg) có chỉ pháp và ý nghĩa 
như vật tiền sanh hiện hữu duyên. 

C. Cảnh tiền sanh bất ly duyên 
(arammanapurevigatapaccaya) có chỉ pháp và ý nghĩa 
như cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 

d Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên 
(vattharammannapurejataävigatapaccayad) có chỉ pháp 
và ý nghĩa như vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 

e. Hậu sanh bất ly duyên (pacchajãtãvigatapaccaya) có chỉ 
pháp và ý nghĩa như hậu sanh hiện hữu duyên. 

£. Vật thực bất ly duyên (ahäravigatapaccaya) có chỉ pháp 
và ý nghĩa như vật thực hiện hữu duyên. 
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ø. Quyền bất ly duyên (indriyavigatapaccaya) có chỉ pháp 
và ý nghĩa như quyền hiện hữu duyên. 
e 24 duyên phân tích thành 52 duyên 


Trong 24 duyên, có 14 duyên không chia, và 10 duyên chia 38 
duyên rộng mới ra 52 duyên. Như sau: 


1. (1) Nhân duyên - Hetupaccayo 

2. (2) Cảnh duyên - Ärammanapaccayo 

3. Trưởng duyên - Adhipatipaccayo. Chia 3 duyên: 
(3) Câu sanh trưởng duyên - Sahajatadhipatipaccayo 
(4) Cảnh trưởng duyên - Ärammanadhipatipaccayo 


(5) Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên - 
Vatthaärammanapurejatadhipatipaccayo 


4. (6) Vô gián duyên - Anantarapaccayo 
5. (7) Liên tiếp duyên - Samanantarapaccayo 
6. (8) Câu sanh duyên - Sahajatapaccayo 
7. (9) Hỗ tương duyên - Aññamaññapaccayo 
8. Y chỉ duyên - Nissayapaccayo. Chia 3 duyên: 
(10) Câu sanh y duyên - Sahajatanissayapaccayo 


(11) Vật tiền sanh y duyên - 
Vatthupurejatanissayapaccayo 


(12) Vật cảnh tiền sanh y duyên - 
Vatthaärammannnpurejätanissayapaccayo 


9. Cận y duyên - Upanissayapaccayo. Chia 3 duyên: 


(13) Cảnh cận y duyên - Ärammanũpanissayapaccayo 
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(14) Vô gián cận y duyên - Anantarupanissayapaccayo 
(15) Thường cận y duyên - Pakatipanissayapaccayo 
10. Tiền sanh duyên - Purejätapaccayo. Chia 3 duyên: 
(16) Vật tiền sanh duyên - Vatthupurejätapaccayo 
(17) Cảnh tiền sanh duyên - Ärammanapurejätapaccayo 


(18) Vật cảnh tiền sanh duyên - 
Vatthàärammannnpurejätapaccayo 


11.(19) Hậu sanh duyên - Pacchajatapaccayo 
12. (20) Trùng dụng duyên - Äsevanapaccayo 
13. Nghiệp duyên - Kammapaccayo. Chia 3 duyên: 
(21) Câu sanh nghiệp duyên - Sahajatakammapaccayo 


(22) DI thời nghiệp duyên - 
NanakkhaniRakammapaccayo 


(23) Vô gián nghiệp duyên - Anantarakammapaccayo 
14. (24) Quả duyên - Vipakapaccayo 
15. Vật thực duyên - Ahärapaccayo. Chia 2 duyên: 
(25) Sắc vật thực duyên - Rũpaharapaccayo 
(26) Danh vật thực duyên - Nảmaharapaccayo 
16. Quyền duyên - Indriyapaccayo. Chia 3 duyên: 
(27) Câu sanh quyền duyên - Sahajatindriyapaccayo 
(28) Tiền sanh quyền duyên - Purejatindriyapaccayo 
(29) Sắc mạng quyền duyên - Rũpajivitindriyapaccayo 
17. (30) Thiền-na duyên - Jhãnapaccayo 
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18. (31) Đồ đạo duyên - Maggapaccayo 
19. (32) Tương ưng duyên - Sampayuttapaccayo 


20. Bất tương ưng duyên - Vippayuttapaccayo. Chia 4 
duyên: 


(33) Câu sanh bất tương ưng duyên - 
Sahajatavippayuttapaccayo 


(34) Vật tiền sanh bất tương ưng duyên - 
Vatthupurejatavippayuttapaccayo 


(35) Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên - 
Vatthaärammannnpurejätavippayuttapaccayo 


(36) Hậu sanh bất tương ưng duyên - 
Pacchajatavippayuttapaccayo 


21. Hiện hữu duyên - Atthipaccayo. Chia 7 duyên: 
(37) Câu sanh hiện hữu duyên - Sahajatatthipaccayo 


(38) Vật tiền sanh hiện hữu duyên - 
Vatthupurejatatthipaccayo 


(39) Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên - 
Ärammanapurejätatthipaccayo 


(40) Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên - 
Vatthaärammanapurejatatthipaccayo 


(41) Hậu sanh hiện hữu duyên - Pacchajatatthipaccayo 
(42) Vật thực hiện hữu duyên - 4hãratthipaccayo 
(43) Quyền hiện hữu duyên - Indriyatthipaccayo 

22. (44) Vô hữu duyên - Natthipaccayo 

23. (45) Ly khứ duyên - Vigatapaccayo 
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24. Bất ly duyên - Avigatapaccayo. Chia 7 duyên 
(46) Câu sanh bất ly duyên - Sahajatãvigatapaccayo 


(47) Vật tiền sanh bất ly duyên - 
Vatthupurejataävigatapaccayo 


(48) Cảnh tiền sanh bất ly duyên - 
Ärammanapurejätävigatapaccayo 


(49) Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên - 
Vatthaärammannnpurejaätavigatapaccayo 


(50) Hậu sanh bất ly duyên - Pacchäajãtãvigatapaccayo 
(51) Vật thực bất ly duyên - Ahãräãvigatapaccayo 
(52) Quyền bất ly duyên - Indriyävigatapaccayo 


se 52 duyên phân theo 9 giống (jäti) 
Giống (/ari) là đặc tính của pháp duyên trợ. Có 9 giống duyên: 


1. Giống câu sanh (Sahajatujati) 


Các duyên có đặc tính năng duyên trợ sở duyên bằng cách đồng 
sanh cùng lúc, các duyên đó thuộc giống câu sanh. Có 15 duyên 
giống câu sanh là nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, câu sanh 
duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh nghiệp 
duyên, dị thục quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền 
duyên, thiền-na duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, câu 
sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh 
bất ly duyên. 


2. Giống cảnh (Arammangjati) 


Những duyên có đặc tính năng giúp sở bằng cách làm đối tượng 
sở tri cho sở duyên, gọi là những duyên thuộc giống cảnh. Có 12 
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duyên là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, 
cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền 
sanh bất ly duyên, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, vật cảnh 
tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh 
bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật 
cảnh tiền sanh bất ly duyên. 


3. Giống vô gián (Anantarajati) 


Những duyên có đặc tính, năng giúp sở bằng cách vắng mặt, trợ 
sanh tiếp nối không gián đoạn, những duyên ấy thuộc giống vô 
gián. Có 7 duyên là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y 
duyên, trùng dụng duyên, vô gián nghiệp duyên, vô hữu duyên, 
ly khứ duyên. 


4. Giống vật tiền sanh (Vatthupurejatajati) 


Những duyên có đặc tính, năng là sắc vật sanh trước đủ mạnh 
mới trợ cho sở là tâm pháp nương sanh, những duyên ấy thuộc 
giống vật tiền sanh. Có 6 duyên là vật tiền sanh duyên, vật tiền 
sanh y duyên, vật tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh bất 
tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh 
bất ly duyên. 


5, Giống hậu sanh (Pacchajatajati) 


Những duyên có đặc tính là năng giúp sở bằng mãnh lực sanh 
sau làm hậu thuẫn, gọi là những duyên thuộc giống hậu sanh. 
Có 4 duyên là hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương duyên, hậu 
sanh hiện hữu duyên, hậu sanh bất ly duyên. 


6. Giống vật thực (Ahãrajati) 


Duyên có đặc tính, năng giúp sở bằng cách làm thức ăn bồi 
dưỡng, năng duyên là sắc vật thực, đó gọi là duyên thuộc giống 
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vật thực. Có 3 duyên là sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu 
duyên, vật thực bất ly duyên. 


7. Giống sắc mạng quyền (Rũpajivitindriyajati) 


Giống duyên này chỉ là sắc mạng quyền làm năng trợ giúp. Có 3 
duyên là sắc mạng quyền duyên, quyền hiện hữu duyên, quyền 
bất ly duyên. 


8. Giống thường cận y (Pakatipanissayajati) 


Giống duyên này chỉ có 1 duyên là thường cận y duyên. Kể là 
một giống duyên bởi đặc tính trợ giúp không như các trường 
hợp khác, năng giúp sở bằng mãnh lực thói quen huân tập. 


9, Giống dị thời nghiệp duyên (Nanakkhanikakammadjati) 


Đây cũng chỉ có 1 duyên giống dị thời nghiệp, nhưng vẫn kể là 
một giống duyên vì đặc tính khác biệt với mọi trường hợp; năng 
duyên như hạt giống tốt xấu tạo ra sở duyên là quả. Một duyên 
ấy là dị thời nghiệp duyên. 


e 52 duyên phân theo mãnh lực (satti) 
Mãnh lực (sai) là sự tác động của năng duyên đối với sở duyên. 
Có 3 mãnh lực duyên: 
1. Mãnh lực trợ sanh (JanaRasotti) 


Trong 52 duyên, có 9 duyên là mãnh lực trợ sanh: Vô gián 
duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, vô hữu duyên, ly 
khứ duyên, thường cận y duyên, trùng dụng duyên, dị thời 
nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên. 
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2. Mãnh lực ủng hộ (Upatthambhakasatti) 
Trong 52 duyên, có 4 duyên là mãnh lực ủng hộ: Hậu sanh 
duyên, hậu sanh bất tương ưng duyên, hậu sanh hiện hữu 
duyên, hậu sanh bất ly duyên. 


3. Mãnh lực bảo tồn (Anupalakasatti) 
Trong 52 duyên có 3 duyên là mãnh lực bảo tồn: Sắc mạng 
quyền duyên, quyền hiện hữu duyên, và quyền bất ly duyên. 
Ngoài 16 duyên (9 duyên mãnh lực trợ sanh, 4 duyên mãnh lực 
ủng hộ, 3 duyên mãnh lực bảo tồn), 36 duyên còn lại trong 52 
duyên vừa là mãnh lực trợ sanh vừa là mãnh lực ủng hộ 
(janaRupatthambhakasotti) 


Phân II. Định lý y tương sinh 
(Paticcasamuppadanayo) 
Trong Thắng pháp tạng, bộ Phân tích (Vibhañga) trình bày phần 
phân tích duyên khởi (paccayakaravibhango) như sau: 
Tattha qavijjapaccayaä sañRhara, sankharapaccaya viññanam, 
viññaänapaccayä nãmarupam, nămarupapaccaya salayatanam, 


salayatanapaccayä phasso, phassapaccaya vedana, 
vedanapaccaya tanha, tanhapaccaya upadanam, 
upadanapaccaya bhavo, bhavapaccaya jdti jatipaccaya 
jaramaranam SoRkaparidevadukkhadomanassupayasa 
sambhavanti. Evametassa kevalassa 


dukkhakkhandhassasamudayo hotf tỉ. 


Ở đấy, do duyên vô minh có hành, do duyên hành có thức, do 
duyên thức có danh sắc, do duyên danh sắc có lục nhập, do 
duyên lục nhập có xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, 
do duyên ái có thủ, do duyên thủ có hữu, do duyên hữu có sanh, 
do duyên sanh có già chết - sầu - bi - khổ - ưu - não [hoặc, vô 
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minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh 
sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão tử - sầu - bi - khổ - ưu - não]. Như vậy là tập khởi 
của toàn bộ khổ uẩn này. 


Paccayakara, điều kiện trợ sanh - Chính là paticcasamuppada, 
Y tương sinh hay liên quan tương sinh. Có nghĩa là do nương 
vào nhau mà sanh khởi, pháp này làm duyên cho pháp kia, pháp 
kia có mặt do liên quan pháp này. Và, duyên sinh năng trợ sanh 
sở theo công thức duyên hệ (patthäananayena), mặc dù chỉ trình 
bày nguyên nhân và hậu quả mà không đề cập nhân trợ quả 
bằng cách nào, chỉ lý giải thôi. 


e Lý giải các mối y tương sinh 


1. Avijjapaccaya sañRkhara sambhavanti 

- Do duyên vô minh có hành (hay vô minh duyên hành) 
Lý giải: 
Vô minh (avi//đ) là không hiểu pháp đáng hiểu, không biết điều 
đáng biết, là sự ngu sỉ mê muội. Vô minh chính là si, tâm sở sỉ 
(mohacetasika) tương ưng với tâm bất thiện (akusalacitta). Vô 
minh hay sỉ là không nhận thức được đặc tính bản thể của pháp 
hữu vi vô thường, khổ, vô ngã, không biết khổ, nhân sanh khổ, 
sự diệt khổ và đạo lộ đến diệt khổ... 
Hành (sankhara) do vô minh trợ, là nghiệp hành 
(kammasankhara), hành vì xấu hay tốt. 
Vì si mê không biết nhân quả, chúng sanh tạo ra những nghiệp 
bất thiện, thực hiện thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp. 
Đây gọi là vô minh trợ cho phi phúc hành (apuññabhisankhara). 
Phi phúc hành là tư bất thiện (akusalacetanđ). 
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Vì mê muội, không biết luân hồi là khổ nên chúng sanh mong 
ước được sanh cõi vui: trời, người, hoặc thích có danh lợi, rồi 
làm phước bố thí, trì giới, tu chứng thiền sắc giới. Đây gọi là vô 
minh trợ phúc hành (puññabhisanñkhara). Phúc hành là tư thiện 
dục giới (kãmävacarakusalacetana) và tư thiện sắc giới 
(rũpaävacarakusalacetana). 


Vì mê muội, khao khát cõi phạm thiên vô sắc nên có người tu 
chứng thiền vô sắc giới. Đây gọi là vô minh trợ bất động hành 
(aneñjäbhisankhara). Bất động hành là tư thiện vô sắc giới 
(aripavacarakusalacetanđ). 

Xét về cách vô minh duyên hành theo duyên hệ 
(patthanapaccaya): 


- Vô minh duyên phi phúc hành. Sỉ tâm sở đồng sanh với tư 
tâm sở trong cùng sát-na tâm bất thiện, thì sỉ trợ tư bằng 
nhân duyên, hỗ tương duyên, tương ưng duyên, câu sanh 
duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu 
sanh bất ly duyên. 


Vô minh là sỉ trong sát-na đổng lực bất thiện kế trước và 
hành là tư trong sát-na đổng lực bất thiện kế sau, thì sỉ trợ 
tư bằng vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, 
vô hữu duyên, ly khứ duyên, và trùng dụng duyên. 


Vô minh là si trong tâm bất thiện sanh lúc trước làm đối 
tượng cho hành là tư hợp tâm bất thiện sau đó sanh khởi 
thì si trợ tư bằng cảnh duyên và cảnh trưởng duyên. 

Vô minh tiềm miên (avijjanusaya) được xem là duyên chính 
cho nghiệp hành (kammasankhara). Do đó vô minh là sỉ, trợ 
cho phi phúc hành là tư bất thiện, bằng thường cận y duyên. 


Nói tổng quát thì vô minh trợ phi phúc hành bằng 16 duyên. 
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- Vô minh duyên phúc hành. Vô minh là sỉ pháp bất thiện 
không thể đồng sanh tương ưng với tư thiện 
(kusalacetana), nhưng có hai trường hợp vô minh duyên 
phúc hành: 


Vô minh tiềm miên khiến chúng sanh chìm trong bóng tối 
mà tạo nghiệp hành, trong đó có phúc hành là tư thiện dục 
giới và tư thiện sắc giới. Trường hợp này, vô minh trợ phúc 
hành bằng thường cận y duyên. 


Vô minh là sỉ trong tâm bất thiện sanh lúc trước có thể làm 
cảnh cho tư thiện dục giới sanh khởi, trường hợp này vô 
minh duyên phúc hành dục giới bằng cảnh duyên. 


Tóm lại, vô minh duyên phúc hành chỉ bằng hai duyên là 
cảnh duyên và thường cận y duyên. 


- Vô minh duyên bất động hành. Vô minh tiềm miên trợ tư 
thiện vô sắc giới chỉ bằng một cách thường cận y duyên. 


2. Sañkharapaccaya viñfñanam sambhavati 
~ Do duyên hành có thức (hay hành duyên thức) 

Lý giải: 

Nhắc lại, hành (sañkhara) là nghiệp (kamma); tức là tâm sở tư 
(cetana) phối hợp trong tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế. Tư 
(cetana) là nghiệp, như Phật ngôn dạy: Cetana “ham bhikkhave 
kammam vadami nghĩa là “Này các tỳ-kheo, ta nói tư là nghiệp”. 
Thức (viññang) do duyên hành, thức ấy là quả thức 
(vipakaviññana) hay thức uẩn quả hiệp thế 
(lokiyavipakaviññana) gồm 32 thứ tâm. 

Thật ra, nghiệp quá khứ (hành) tạo ra danh uẩn quả (thức uẩn, 
thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn) cùng tạo ra sắc nghiệp 
(kammasamutthanarupa hay Kammajarupa hay Rafattaripa). 


365 


Toát yếu A-t)-đàm 


Như trong bộ Patthana đã nói: Kusalakusalam kammam 
vipakanam khandhanam katatta ca rũpanam kammapaccayena 
paccayo, nghĩa là nghiệp thiện và bất thiện trợ tạo các danh uẩn 
quả và các sắc nghiệp bằng cách nghiệp duyên. 


Tuy vậy, trong y tương sinh chỉ nói là hành duyên thức (nghiệp 
trợ tạo thức uẩn quả). Vì sao không nói hành duyên danh uẩn 
quả và sắc nghiệp trong khi ở thời điểm tái tục danh uẩn quả và 
sắc nghiệp cũng đã có mặt? 


Vấn đề này được ngài Nandamaälabhivamsa Sayadaw giải thích: 


Vấn đề thứ nhất, mặc dù bốn danh uẩn luôn luôn đồng sanh và 
tương ưng với nhau nhưng chỉ nói hành duyên thức, bởi vì nêu 
phần chính yếu tức là tâm quả (vipakacitta). Tâm có chức năng 
dẫn đầu tâm sở (pubbañgamarasamcittam); Tâm sở chỉ là thuộc 
tánh của tâm, phụ họa với tâm, các tâm sở có thể phối hợp với 
tâm bất thiện và tâm thiện, không riêng tâm quả. Nên khi nói 
nghiệp (hành) tạo quả thì chỉ cần nói hành duyên thức uẩn là 
đủ. 

Vấn đề thứ hai, mặc dù nghiệp có thể tạo sắc nhưng sắc nghiệp 
không gọi là quả (vipaka), không đồng tánh chất danh pháp 
(namg) với nghiệp. Nên khi nói nghiệp (hành) tạo quả (thức) 
thì chỉ nói hành duyên thức (danh) mà không nói duyên sắc. 


Nói về hành duyên thức có 4 trường hợp: 


- Phi phúc hành (apuññabhisankhara) duyên thức quả bất 
thiện (akusalavipakaviññana), tức là 12 tư bất thiện 
(akusalacetana) trợ sanh 7 tâm quả bất thiện 
(akusalavipakacitta). Trong 7 tâm quả ấy, có một tâm quan 
sát (santiranacitta) làm thức tái sanh cõi bất hạnh (ngoại 
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trừ tâm quan sát quả bất thiện do tâm sỉ phóng dật tạo ra). 
Thời bình nhật thì sanh khởi đủ 7 thức quả bất thiện. 


- Phúc hành dục giới (kãmavacarapuññabhisankhara) duyên 
thức quả thiện dục giới (kãmavacarakusalavipakaviññana), 
tức 8 tư thiện (kusalacetana) dục giới trợ sanh 16 tâm quả 
là 8 quả thiện vô nhân (kusalavipakahetukacitta) và 8 đại 
quả (mahavipakacitta). Trong đó có 9 tâm quả là thức tái 
sanh cõi vui dục giới, đó là 1 tâm quan sát quả thiện thọ xả 
và 8 tâm đại quả. Trong thời bình nhật sanh khởi đủ 16 thức 
quả thiện. 

- Phúc hành sắc giới (rũpävacarapuññäbhisankhara) duyên 
thức quả sắc giới (rũpävacaravipakaviññana), tức 5 tư 
thiện (kusalacetana) sắc giới trợ sanh 5 tâm quả sắc giới 
(rũpävacaravipakacitta). Tâm quả bậc thiền nào sẽ là thức 
tục sinh - hữu phần - tử cho cõi sắc bậc thiền ấy. 


- Bất động hành (äneñjãbhisankhara) duyên thức quả vô sắc 
giới (aripavacaravipakoaviññanag) tức 4 tư thiện 
(kusalacetana) vô sắc giới trợ sanh 4 tâm quả vô sắc giới 
(aripävacaravipäkacitta). Bốn tâm quả vô sắc làm thức tục 
sinh - hữu phần - tử cho cõi vô sắc, tâm nào cõi nấy. 


Xét theo duyên hệ (patthanapaccaya) thì hành duyên thức 
(nghiệp hành trợ cho quả thức) bằng hai duyên là dị thời nghiệp 
duyên và thường cận y duyên. 


Nói thêm, sự tục sinh cõi vô tưởng (asaññasatta). Cõi vô tưởng 
hay nhất uẩn hữu (ekavokarabhava) là cõi mà chúng sanh ở đó 
chỉ có sắc uẩn, không có danh uẩn, nên ở thời điểm tục sinh chỉ 
có hiện khởi bọn sắc nghiệp mạng quyền do nghiệp hành sắc 
giới ngũ thiền tạo ra. Gọi là hành duyên sắc. 
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3. Viññanapaccaya nămarupam sambhavati 
~Do duyên thức có danh sắc (hay thức duyên danh sắc) 


Lý giải: 
Thức (viññäna) đây là thức uẩn quả (vipakaviññãnakkhandha). 


Nghiệp hành trợ sanh 32 quả thức, trong đó có 19 tâm quả làm 
việc tái tục, khởi đầu một kiếp sống mới, gọi là kiết sanh thức 


Danh sắc có do thức làm duyên. Danh (nma) đây là thọ uẩn, 
tưởng uẩn và hành uẩn, tức 35 tâm sở đồng sanh với thức uẩn 
quả trong một sát-na. Sắc (rũpa) đây là 18 sắc nghiệp, gồm sắc 
nghiệp tứ đại và sắc nghiệp y sinh. 


Thức uẩn quả cõi ngũ uẩn mới trợ danh sắc; Thức uẩn quả cõi 
tứ uẩn, chỉ duyên danh thôi. 


Thức uẩn quả dục giới có 23 thứ tâm quả, trợ danh là 33 tâm sở 
(trừ giới phần và vô lượng phần); trợ sắc là 18 sắc nghiệp tái 
tục và bình nhật. 


Thức uẩn quả sắc giới có 5 thứ tâm quả, trợ danh là 35 tâm sở 
(trừ giới phần); trợ sắc là 13 sắc nghiệp tái tục và bình nhật (trừ 
tỷ, thiệt, thân, 2 sắc giới tính). 


Thức uẩn quả vô sắc giới có 4 thứ tâm quả chỉ trợ danh là 30 
tâm sở phối hợp (trừ tầm, tứ, hỷ, giới phần và vô lượng phần); 
không có trợ sắc. 
Xét theo duyên hệ (patthaänapaccayd): 
Thức duyên danh - thức uẩn trợ các tâm sở đồng sanh bằng 
chín duyên là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh 
hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sanh quyền 
duyên, danh vật thực duyên, hỗ tương duyên, tương ưng 
duyên và quả duyên. 
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Thức duyên sắc - thức uẩn quả tái tục trợ sắc nghiệp ý vật tái 
tục bằng chín duyên là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu 
sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu 
sanh bất ly duyên, câu sanh quyền duyên, hỗ tương duyên, 
danh vật thực duyên, và quả duyên. 


Thức duyên sắc - thức uẩn quả tái tục trợ sắc nghiệp tái tục, 
ngoài sắc ý vật, bằng tám duyên là bớt ra hỗ tương duyên. 
Bởi vào thời điểm tái tục chỉ có tâm tái tục và sắc ý vật mới 
trợ lẫn nhau, hỗ tương duyên; Đối với các sắc nghiệp khác thì 
tâm tái tục trợ duyên một chiều nên không có hỗ tương 
duyên. 


Thức duyên sắc - Thức uẩn quả bình nhật trợ sắc nghiệp 
bình nhật bằng bốn duyên là hậu sanh duyên, hậu sanh bất 
tương ưng duyên, hậu sanh hiện hữu duyên, và hậu sanh bất 
ly duyên. 


4. Namarupapaccayäa salayatanam sambhavati 

- Do duyên danh sắc có lục nhập (hay danh sắc duyên lục nhập) 
Lý giải: 

Khởi đầu một kiếp sống mới ở cõi ngũ uẩn, danh sắc khởi sanh 
đầy đủ; cõi tứ uẩn vào thời điểm tái tục chỉ có danh (nămg). 
Danh tái tục là bốn uẩn quả (thức, thọ, tưởng, hành); Sắc tái tục 
là sắc nghiệp (tứ đại và sắc y sinh). Thức uẩn quả là trọng tâm 
trợ cho thọ, tưởng, hành đồng sanh và trợ sắc nghiệp đồng sanh 
lúc tái tục, gọi là thức duyên danh sắc (đã nói mối tương quan 
thứ 3). 

Sau tâm tái tục, tiếp nối là 16 hữu phần (bhavanga) cũng là danh 
uẩn quả như tâm tái tục. Tâm hữu phần thứ 16 (hữu phần dứt 
dòng - bhavañgupaccheda) trợ cho tâm khai ý môn (không còn 
là danh uẩn quả mà là danh uẩn tố - kiriya); Tâm khai môn diệt 
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trợ tâm đổng lực tham (là danh uẩn bất thiện)... Tâm nối nhau 
sanh diệt suốt kiếp sống không gián đoạn. Sắc pháp trong đời 
sống bình nhật cũng tồn tại nương vào tâm pháp. Chính do danh 
sắc diễn biến này mà tạo nên các giác quan bắt cảnh sắc, thinh, 
khí, vị, xúc, pháp. 


^ ” 


Do đó, mối tương sinh thứ 4 “Danh sắc duyên lục nhập” được 
nói đến cần hiểu: 
Danh (nãma) gồm 52 tâm sở phối hợp tâm; Sắc (rñpa) gồm 
28 sắc pháp. 


Lục nhập (salayatana) tức sáu nội xứ (cha 
ajjhattikäyatanani): Nhãn xứ là sắc thần kinh nhãn, nhĩ xứ là 
sắc thần kinh nhị, tỷ xứ là sắc thần kinh tỷ, thiệt xứ là sắc thần 
kinh thiệt, thân xứ là sắc thần kinh thân, ý xứ là tất cả tâm 
(gồm nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức 
giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới). 

Danh sắc duyên lục nhập bằng cách duyên hệ 

(patthanapaccaya) như sau: 


- Danh là ba danh uẩn tâm sở trợ ý nhập (ý xứ) là tâm hay 
thức uẩn bằng sáu duyên căn bản: câu sanh duyên, câu sanh 
y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, 
hỗ tương duyên và tương ưng duyên. Ngoài ra, tùy theo 
danh năng duyên là gì mà thêm bảy duyên trợ khác như 
nhân duyên, câu sanh nghiệp duyên, dị thục quả duyên, 
danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, thiền-na 
duyên, đồ đạo duyên. 


- Danh là ba danh uẩn quả thời tái tục trợ ngũ nhập thô là 
nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ, bằng 6 duyên: 
Quả duyên, câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh bất 
tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, và câu sanh bất 
ly duyên. 
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- Danh là ba danh uẩn thời bình nhật trợ ngũ nhập thô bằng 
4 duyên: Hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương ưng duyên, 
hậu sanh hiện hữu duyên, và hậu sanh bất ly duyên. 


- Sắc là sắc nghiệp tứ đại trợ ngũ nhập thô là 5 sắc thần kinh 
đồng bọn, bằng 4 duyên: câu sanh duyên, câu sanh y duyên, 
câu sanh hiện hữu duyên, và câu sanh bất ly duyên. 


- Sắc là sắc nghiệp mạng quyền trợ ngũ nhập thô đồng bọn 
bằng 3 duyên: sắc mạng quyền duyên, quyền hiện hữu 
duyên, và quyền bất ly duyên. 


- Sắc là sắc nghiệp vật thực nội trợ ngũ nhập thô đồng bọn 
bằng 3 duyên: sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu duyên, 
và vật thực bất ly duyên. 


- Sắc là sắc nghiệp ý vật thời tái tục trợ ý nhập là tâm tái tục 
cõi ngũ uẩn bằng 6 duyên: Hỗ tương duyên, câu sanh duyên, 
câu sanh y duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh 
hiện hữu duyên, và câu sanh bất ly duyên. 


- Sắc là sắc nghiệp ý vật thời bình nhật trợ ý nhập là tâm ý 
giới, và ý thức giới (trừ quả vô sắc), bằng 5 duyên: vật tiền 
sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh bất tương 
ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, và vật tiền sanh 
bất ly duyên. 

- Sắc là sắc nghiệp thần kinh thời bình nhật trợ ý nhập là ngũ 
song thức, bằng 6 duyên: Tiền sanh quyền duyên, vật tiền 
sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh bất tương 
ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên và vật tiền sanh 
bất ly duyên. 


5. Salayatanapaccayad phasso sambhavati 
- Do duyên lục nhập có xúc (hay lục nhập duyên xúc) 


Lý giải: 
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Lục nhập đây là sáu nội xứ, tức nhẫn xứ (nhãn nhập), nhĩ xứ 
(nhĩ nhập), tỷ xứ (tỷ nhập), thiệt xứ (thiệt nhập), thân xứ (thân 
nhập), và ý xứ (ý nhập). 


Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập và thân nhập có chi 
pháp là năm sắc thần kinh. Năm nhập này gọi tên chung là ngũ 
nhập thô. Ý nhập hay ý xứ chi pháp là tất cả tâm (theo bộ 
Vibhanga, phần Paccayakäara) vì tâm nào cũng có xúc tương 
ưng. 
Xúc (phassa hay samphassa) là sự chạm mặt đối tượng, xúc 
cảnh, chi pháp là tâm sở xúc (phassacetasika) đồng sanh với 121 
tâm. Nói theo kinh tạng 6 xúc là (1) Nhãn xúc 
(cakkhusamphassa), (2) Nhĩ xúc (sotasamphassa), (3) Tỷ xúc 
(ghaànasamphassa), (4) Thiệt xúc (jivhasamphassa), (5) Thần 
xúc (kãyasamphassa), (6) Ý xúc (manosamphassa). 
(1) Nhãn xúc là xúc của nhãn thức, sanh khởi do mắt đối 
chiếu cảnh sắc. 
(2) Nhĩ xúc là xúc của nhĩ thức, sanh khởi do tai đối chiếu 
cảnh thinh. 
(3) Tỷ xúc là xúc của tỷ thức, sanh khởi do mũi đối chiếu cảnh 
khí. 
(4) Thiệt xúc là xúc của thiệt thức, sanh khởi do lưỡi đối 
chiếu cảnh vị. 
(5) Thân xúc là xúc của thân thức, sanh khởi do thân đối 
chiếu cảnh xúc. 
(6) Ý xúc là xúc của ý thức (manoviññãnam), sanh khởi do ý 
đối chiếu cảnh pháp. 
Sự hội tụ của ba yếu tố: căn, cảnh, và thức, gọi là xúc. Điều này 
cho thấy rằng sáu căn, sáu cảnh và sáu thức đều làm duyên cho 
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sáu xúc. Nhưng trong duyên sinh chỉ nói lục nhập (sáu căn) 
duyên xúc, vì lục nhập là cửa ngõ (dvara) của xúc. 


Nhãn nhập là mắt, cửa ngõ cho cảnh sắc hiện vào và nhãn thức 
khởi lên, khi ấy có nhãn xúc 

Nhĩ nhập... Ý nhập là ý căn, cửa ngõ cho cảnh pháp hiện vào và 
ý thức khởi lên, khi ấy có ý xúc. 

Lục nhập duyên xúc phân tích theo duyên hệ 
(patthanapaccaya) như sau: 


- Nhãn nhập là sắc thần kinh nhãn trợ nhãn xúc là danh uẩn, 
bằng sáu duyên là: tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh 
duyên, vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh bất tương ưng 
duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên và vật tiền sanh bất ly 
duyên. 


- Nhĩ nhập trợ nhĩ xúc cũng bằng sáu duyên. 

- Tỷ nhập trợ tỷ xúc cũng bằng sáu duyên. 

- Thiệt nhập trợ thiệt xúc cũng bằng sáu duyên. 
- Thân nhập trợ thân xúc cũng bằng sáu duyên. 


- Ý nhập là tất cả tâm (trừ ngũ song thức) trợ ý xúc là hành 
uẩn xúc hiệp trong các tâm ấy, bằng chín duyên là: câu sanh 
duyên, câu sanh y duyên, câu sanh quyền duyên, câu sanh 
hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, hỗ tương duyên, 
tương ưng duyên, danh vật thực duyên, và thêm quả duyên 
nếu ý nhập là 22 tâm quả hiệp thế (trừ ngũ song thức) trợ 
ý xúc. Ý nhập đây không kể ngũ song thức vì nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc đã có ngũ nhập thô (5 sắc 
thần kinh) trợ duyên phần chính rồi. 
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6. Phassapaccaya vedana sambhavati 

- Do duyên xúc có thọ (hay xúc duyên thọ) 
Lý giải: 
Trước đã nói có sáu xúc là nhãn xúc (cakkhusamphasso), nhĩ xúc 
(sotasamphasso), tỷ xúc (ghanasamphasso), thiệt xúc 
(jiuhasamphasso), thần xúc (kayasamphasso) và ý xúc 
(manosamphasso). 


Do sáu xúc ấy duyên cho sáu thọ: 
1/ Thọ sanh do nhãn xúc (cakkhusamphassajavedana) 
2/ Thọ sanh do nhĩ xúc (sotasamphassajavedanad) 
3/ Thọ sanh do tỷ xúc (ghanasamphassajavedana) 
4/ Thọ sanh do thiệt xúc (jivhasamphassajavedana) 
5/ Thọ sanh do thân xúc (kayasamphassajavedana) 
6/ Thọ sanh do ý xúc (manosamphassajavedand) 


Thọ sanh khởi do sáu xúc trợ, có hai trường hợp là tâm sở xúc 
trợ tâm sở thọ đồng sanh trong tâm ấy, và hai là do xúc sáu cảnh 
nên sanh khởi cảm thọ trong đời sống. 


- Thế nào là tâm sở xúc trợ tâm sở thọ đồng sanh trong tâm ấy? 


Khi mắt thấy cảnh sắc thì nhãn thức câu hành xả khởi lên, 
trong tâm nhãn thức ấy có xúc duyên thọ xả. 


Khi tai nghe tiếng thì nhĩ thức câu hành xả khởi lên, trong 
tâm nhĩ thức ấy có xúc duyên thọ xả. 

Khi mũi ngửi mùi thì tỷ thức câu hành xả khởi lên, trong tâm 
tỷ thức ấy có xúc duyên thọ xả. 


Khi lưỡi nếm vị thì thiệt thức câu hành xả khởi lên, trong tâm 
thiệt thức ấy có xúc duyên thọ xả. 
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Khi thân chạm cảnh xúc thì thân thức câu hành khổ và thân 
thức câu hành lạc khởi lên, trong tâm thân thức ấy có xúc 
duyên thọ khổ, có xúc duyên thọ lạc. 


Khi ý nghĩ cảnh pháp có ý thức câu hành ưu, ý thức câu hành 
hỷ, ý thức câu hành xả khởi lên, trong các tâm ấy có xúc 
duyên thọ ưu, xúc duyên thọ hỷ, xúc duyên thọ xả. 

Trường hợp này nói theo duyên hệ thì xúc duyên thọ bằng 
tám duyên là câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh 
hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, hỗ tương duyên, 
tương ưng duyên, danh vật thực duyên, dị thục quả duyên 
(bằng quả duyên nếu xúc hợp tâm quả). 


- Thế nào là do xúc sáu cảnh nên sanh khởi cảm thọ trong đời 
sống? 


Trong kinh Pháp môn đốt nóng (Adittapariyäyasutta) đức 
Phật thuyết: Sabbam bhikkhave đdittam.. yampi dam 
cakkhusamphassapaccayä updjjati vedayitamn sukham va 
dukkham và adukkhamasukham và tampi adittam v.v... 


Này chư tỳ kheo, tất cả bị đốt nóng... cảm thọ nào sanh khởi 
do duyên nhãn xúc như lạc, hoặc khổ hoặc phi khổ phi lạc, 
thọ ấy đều bị đốt nóng v.v... 


Theo Phật ngôn đây thì, nhãn xúc duyên thọ lạc, khổ và phi 
khổ phi lạc; Nhĩ xúc duyên thọ lạc, khổ và phi khổ phi lạc; Tỷ 
xúc duyên thọ lạc, khổ và phi khổ phi lạc; Thiệt xúc duyên thọ 
lạc, khổ và phi khổ phi lạc; Thân xúc duyên thọ lạc, khổ và phi 
khổ phi lạc; Ý xúc duyên thọ lạc, thọ khổ và thọ phi khổ phi 
lạc. 


Thật vậy, chúng sanh thấy sắc vừa lòng thì vui, gặp sắc không 
vừa lòng thì buồn bực, gặp sắc bình thường thì dửng dưng; 
cũng vậy, khi nghe tiếng... ngửi mùi... nếm vị... xúc chạm... ý 


375 


Toát yếu A-t)-đàm 


suy nghĩ cảnh vừa lòng thì vui, cảnh không vừa lòng thì buồn 
bực, cảnh bình thường thì dửng dưng. 


Trường hợp này, sáu xúc duyên thọ lạc hay thọ khổ hay thọ 
xả nói theo duyên hệ thì trợ bằng thường cận y duyên. 


7. Vedanapaccaya tanha sambhavati 
- Do duyên thọ có ái (hay thọ duyên úi). 


Lý giải: 
Thọ đây là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ khởi lên do nhãn 
xúc, nhĩ xúc v.v... 
Mắt thấy sắc dù thọ nào cũng duyên ái được. 
Ái do duyên sáu thọ nên cũng có sáu thứ ái là: sắc ái 
(ruũpatanha), thỉnh ái (saddatanha), khí ái (gandhatanha), vị ái 
(rasatanha), xúc ái (photthabbatanha) và pháp ái 
(dhammatanha). 
Ái cảnh sắc gọi là sắc ái; Ái cảnh thinh gọi là thinh ái; Ái cảnh khí 
gọi là khí ái; Ái cảnh vị gọi là vị ái; Ái cảnh xúc gọi là xúc ái; Ái 
cảnh pháp gọi là pháp ái. 
Nếu ái cảnh dục không liên quan tà kiến hoặc cầu tái sanh thì 
gọi là dục ái (kãmatanha); Nếu ái cảnh dục có liên quan chấp 
thường kiến hoặc khát vọng tái sanh ba cõi thì gọi là hữu ái 
(bhavatanha); Nếu ái cảnh dục có liên quan chấp đoạn kiến thì 
gọi là phi hữu ái (vibhavatanha). Có người hiểu lầm rằng hữu ái 
(bhavatanha) là ái cõi thiền sắc giới, phi hữu ái (vibhavatanha) 
là ái cõi thiền vô sắc giới. 
Dục ái (kãmatanha) và phi hữu ái (vibhavatanha) là lấy theo 
cảnh; Còn hữu ái (bhavatanha) là ái theo 5 cách: 

- Ái dục hữu (kãmabhava) khao khát sanh làm người, trời cõi 

dục giới. 
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- Ái sắc hữu (rũpabhava) khao khát sanh làm phạm thiên cõi 
sắc. 
- Ái vô sắc hữu (arũpabhava) khao khát sanh làm phạm thiên 
cõi vô sắc. 
- Ái thiền lạc (jhãnanikanti) ưa thích hạnh phúc thiền chứng. 
- Ái thường kiến (sassatadifthi) ái chấp ngũ uẩn có linh hồn, 
bản ngã vĩnh hằng; Sống hưởng thụ, chết đi tái sanh đều do 
linh hồn dẫn dắt. 
Trở lại vấn đề thọ duyên ái: Thọ lạc duyên ái là lẽ thường, chúng 
sanh khi gặp cảnh vừa lòng thì ưa thích say đắm, nhiễm cảnh, 
ngoại trừ bậc Tứ quả. Bậc Tam quả không còn dục ái nhưng 
cũng còn sắc ái và vô sắc ái. 
Thọ khổ duyên ái, trong đời cũng có những chúng sanh lấy khổ 
thân khổ tâm làm nguồn cảm hứng để sống mơ mộng khát vọng. 
Thọ phi khổ phi lạc tức là thọ xả duyên ái, chúng sanh có người 
sống vô tư lự, cho rằng là thanh nhàn rồi vui thú với đời sống 
thanh nhàn ấy. 
Nói theo duyên hệ thì thọ duyên ái bằng thường cận y duyên. 
8. Tanhapaccaya upadanam sambhavati 
~ Do ái có thủ (hoặc ái duyên thủ). 
Lý giải: 
Ái đây là ba ái tập đế (samudayasacca) tức dục ái, hữu ái và phi 
hữu ái, hay sáu ái theo cảnh là sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái 
và pháp ái. Chi pháp là tâm sở tham. 


Thủ (upadäng) là sự chấp cứng, bám víu vào những gì ưa thích. 
Có 4 thủ: 
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- Dục thủ (k&ãmupädäng) là sự bám víu cảnh khả ái như sắc, 
thinh, khí, vị, xúc và pháp hấp dẫn. Chi pháp là tâm sở tham. 


- Kiến thủ (ditthupadana) là sự bám chặt quan điểm sai lầm 
như thường kiến, đoạn kiến. Chi pháp là tâm sở tà kiến. 


- Giới cấm thủ (silabbatupadangd) là sự chấp cứng tà giới, nghỉ 
thức mê tín dị đoan. Chi pháp cũng là tâm sở tà kiến. 


- Ngã luận thủ (attavadupadaäangd) là sự chấp cứng thuyết bản 
ngã, cái tôi hiện hữu trong thân ngũ uẩn. Đồng nghĩa với 
thân kiến (sakkayaditthi). Ngã luận thủ có chi pháp cũng là 
tâm sở tà kiến. 

Giải về 4 trường hợp ái duyên thủ: 

a/ Ái duyên dục thủ - Ái là tâm sở tham, dục thủ cũng là tâm 
sở tham, không thể đồng sanh. Ái có trước trợ dục thủ có 
sau; dĩ nhiên phải ưa thích cái gì rồi mới dính mắc cái ấy, 
ví như thoa lớp keo rồi mới dán dính được vậy. Ái duyên 
dục thủ, nói theo duyên hệ thì trợ bằng cách thường cận y 
duyên. 


b/ Ái duyên kiến thủ - Do ái mà sanh chấp thường kiến hay 
đoạn kiến. Như người ưa thích cảnh khả ái rồi say đắm 
hưởng thụ với tâm quan niệm lạc này bất biến; hoặc say 
đắm hưởng thụ với quan niệm chết là hết nên phải tận 
hưởng. 

c/ Ái duyên giới cấm thủ - Như có người ước muốn sanh nơi 
lạc cảnh rồi chấp trì hạnh con bò, hạnh con chó, hạnh nằm 
trên gai, hạnh thờ lửa v.v... 

d/ Ái duyên ngã luận thủ - có người vì ái luyến bản thân nên 
đưa ra luận thuyết về ngã (atta), chấp “cái ta” trong thân 
ngũ uẩn. 
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Ái duyên kiến thủ, giới cấm thủ, và ngã luận thủ gọi chung là ái 
trợ cho tà kiến. 

Ái trợ sanh tà kiến nói theo duyên hệ (patthãnapaccaya), có hai 
trường hợp: 


Ái sanh trước trợ ba thủ tà kiến sanh sau bằng một duyên là 
thường cận y duyên. 


Nếu ái là tâm sở tham trợ cho ba thủ là tâm sở tà kiến cùng sanh 
trong sát-na tâm tham thì bằng bảy duyên là: nhân duyên, hỗ 
tương duyên, tương ưng duyên, câu sanh duyên, câu sanh y 
duyên, câu sanh hiện hữu duyên, và câu sanh bất ly duyên. 


9. Upaädanapaccaya bhavo sambhavati 

~ Do thủ có hữu (hoặc thủ duyên hữu) 
Lý giải: 
Thủ (upadana) có bốn thứ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và 
ngã luận thủ như đã trình bày trong pháp y tương sinh thứ tám. 


Hữu (bhava) có hai là nghiệp hữu (kammabhava) và sanh hữu 
(upapattibhava). Hữu trong y tương sinh thứ chín đây chỉ lấy 
nghiệp hữu. 


Nghiệp hữu (kammabhava) là điều kiện tác thành quả dị thục, 
tạo sanh hữu mới. Nghiệp hữu chỉ pháp là tâm sở tư (cetana) 
hợp tâm bất thiện và thiện hiệp thế. 
Chia theo môn (dvara) thì có ba: 
- Thân nghiệp hữu (kayakammabhava) là nghiệp hữu nương 
thân môn, tức tư bất thiện và tư thiện dục giới (20 tư tâm 
sở). 
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- Khẩu nghiệp hữu (vacikammabhava) là nghiệp hữu nương 


khẩu môn, tức tư bất thiện và tư thiện dục giới (20 tư tâm 
Sở). 


- Ý nghiệp hữu (manokammabhava) là nghiệp hữu nương ý 


môn, tức tư bất thiện và tư thiện hiệp thế (29 tư tâm sở). 


Giải bốn trường hợp thủ duyên hữu: 


a/ Dục thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do lòng tham muốn 


các dục lạc mà chúng sanh tạo bất thiện nghiệp như sát 
sanh, trộm cắp tà dâm v.v... Hoặc do ham muốn dục lạc cõi 
nhân thiên nên có người làm phước bố thí, trì giới, tu thiền 
để tạo quả vui. 


b/ Kiến thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do chấp tà kiến mà 


chúng sanh tạo nghiệp. Chấp thường kiến thì có thể tạo 
nghiệp bất thiện như giết sinh vật để cúng tế v.v... cũng có 
thể thực hiện các việc lành đối với người chấp thường 
kiến; Còn như chấp đoạn kiến thì chúng sanh chỉ tạo ác 
nghiệp bởi không tin nghiệp quả tái sanh. 


c/ Giới cấm thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do chấp trì một 


giáo điều hay giới cấm sai lạc nào đó dẫn tới hành động ác 
như quan niệm phụng thờ thần linh ấy thì phải tàn sát 
người dị giáo v.v... Đôi khi do chấp trì hạnh ăn rau quả 
hoặc uống nước lã để không sát sanh v.v... vô tình người 
ấy tạo thiện nghiệp. 


d/ Ngã luận thủ duyên nghiệp hữu. Ngã luận thủ chỉ có ở 
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Thủ duyên nghiệp hữu nói theo duyên hệ (patthanapaccaya) là 
bằng thường cận y duyên. 


Có sách giải thêm thủ duyên hữu bằng câu sanh duyên v.v... 
bằng vô gián duyên v.v... 

Xét cho cùng thì lời giải ấy bị hạn chế, bởi thủ là tham và tà kiến 
duyên nghiệp hữu là tư đồng sanh trong tâm tham thì làm sao 
lý giải thủ duyên cho thiện nghiệp hữu, hoặc thủ duyên cho bất 
thiện nghiệp hữu, hoặc thủ duyên cho bất thiện nghiệp khác 
ngoài tâm tham tương ưng tà kiến được? 


Hay nói thủ duyên nghiệp hữu bằng vô gián duyên, trùng dụng 
duyên v.v... cũng bị hạn chế, bởi tứ thủ trong đổng lực trước chỉ 
trợ đổng lực sau là tham nghiệp hữu, chứ không thể là sân 
nghiệp hữu, si nghiệp hữu, hoặc thiện nghiệp hữu được. 


Còn khi nói thủ duyên hữu bằng thường cận y duyên thì lý giải 
được bốn trường hợp dục thủ duyên thiện và bất thiện nghiệp 
hữu, kiến thủ duyên thiện và bất thiện nghiệp hữu, giới cấm thủ 
duyên thiện và bất thiện nghiệp hữu, ngã luận thủ duyên thiện 
và bất thiện nghiệp hữu. 


10. Bhavapaccaya jati sambhavati 
- Do duyên hữu có sanh (hoặc hữu duyên sanh) 
Lý giải: 
Hữu (bhava) đây chính là nghiệp hữu (kammabhavg), tức là 


thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nói cách khác là tư thiện hiệp 
thế (lokiyakusalacetana) và tư bất thiện (akusalacetanđd). 


Sanh (7ati) đây là sanh hữu (upapattibhava), sự hình thành kiếp 
sống mới, một cá thể mới (attabhäva) trong cuộc tái sanh luân 
hồi. 


Một cá thể được hình thành theo một trong ba trường hợp: 
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- Ngũ uẩn sanh (pañcakhandhgjati), sự tái sanh hiện khởi đủ 
năm uẩn, tức là tái sanh trong cõi dục giới và cõi sắc giới 
hữu tưởng. 

- Tứ uẩn sanh (catukhandhajari) là sự tái sanh chỉ hiện khởi 
bốn danh uẩn không có sắc uẩn, tức là tái sanh trong cõi vô 
sắc giới. 

- Nhứt uẩn sanh (ekakhandhajari) là sự tái sanh chỉ hiện khởi 
sắc uẩn không có bốn danh uẩn, tức là tái sanh trong cõi sắc 
giới vô tưởng. 

Phân tích ba trường hợp hữu duyên sanh: 


a/ Nghiệp hữu duyên ngũ uẩn sanh, (1) Nghiệp hữu dục giới 
duyên ngũ uẩn sanh dục giới, tức là tư bất thiện và tư thiện 
dục giới tạo ra 10 tâm tái tục cùng 33 tâm sở và sắc nghiệp 
tái tục cõi dục; tạo ra 23 tâm quả cùng 33 tâm sở hợp và 
sắc nghiệp bình nhật ở cõi dục. (2) Nghiệp hữu sắc giới 
duyên ngũ uẩn sanh sắc giới, tức là tư thiện sắc giới tạo 5 
quả sắc giới cùng 35 tâm sở hợp và 13 sắc nghiệp thời tái 
tục - bình nhật trong cõi sắc giới hữu tưởng. 

b/ Nghiệp hữu duyên tứ uẩn sanh, tức là tư thiện vô sắc giới 
tạo ra bốn tâm quả vô sắc giới cùng 30 tâm sở hợp làm 
việc tục sinh, hữu phần và tử cho phạm thiên vô sắc. 

c/ Nghiệp hữu duyên nhứt uẩn sanh, tức là tư thiện ngũ thiền 
sắc giới ly ái tưởng (saññaãvirãga) tạo bọn sắc mạng quyền 
tái tục cõi vô tưởng (asaññasatta). 

Nghiệp hữu (kammabhava) giống như hành (sañkhara), nhưng 
khác nhau ở vài điểm: 

Nghiệp hữu là nhân hiện tại, trợ sanh hữu là quả vị lai; Còn hành 
là nhân quá khứ, trợ thức - danh sắc là quả hiện tại. 
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Nghiệp hữu là quả của duyên thủ, do tham và tà kiến trợ duyên; 
còn hành là quả của vô minh, do sỉ trợ duyên. 


Nghiệp hữu duyên sanh hữu, nói theo duyên hệ thì bằng hai 
duyên là dị thời nghiệp duyên và thường cận y duyên. 


11. Jatipaccaya jaramaranam 
Sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti 
- Do duyên sanh có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não (hoặc sanh 
duyên lão tử sầu bi khổ ưu ai). 


Lý giải: 
Mối y tương sinh cuối cùng này nên hiểu theo hai ý nghĩa: Nghĩa 
chơn đế (paramatthasacca) và nghĩa tục đế (sammutisacca). 


Về phương diện chơn đế, mỗi pháp hữu vi (danh uẩn và sắc uẩn) 
đều có trạng thái sanh (uppađa), trụ (thiti) và diệt (bhanga). Do 
đó, sau sanh chắc chắn là trụ và diệt. Trạng thái sanh khởi của 
pháp hữu vi được gọi là sanh (/a£ï); Trụ của pháp hữu vi gọi là 
lão (/ara); Diệt hay sự tan rã của pháp hữu vi gọi là tử (marana). 
Như vậy lão và tử là hậu quả của sanh, do có sanh mới có lão tử. 
Vậy thì theo chơn đế, tất cả chúng sanh trong tam giới đều đang 
đối diện với sanh, lão, tử trong từng sát-na. 


Về phương diện tục đế, sanh (/4fï) là sự tái sanh luân hồi. Do có 
sự tái sanh hình thành thân ngũ uẩn dẫn đến sự già (jãra) và 
chết (marana). Trải qua kiếp sống theo thời gian thân xác này 
tiều tụy hao mòn gọi là già, có những loài hữu tình bị già, biểu 
hiện lông tóc bạc, da nhăn, tướng đổi khác, mất đi dáng vẻ tuổi 
trẻ. Rồi chết, là chấm dứt sự sống, kết thúc một đời, thức lìa khỏi 
xác. Lão tử là quả chánh yếu của sanh (/ati). 


Chúng sanh trong cõi dục giới, đời sống hiện khởi sầu, bi, khổ, 
ưu, não. Năm sự kiện này là quả thứ yếu (nissandaphala) của 
sanh, vì không có cho tất cả loài hữu tình. 
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Sầu (soka) là buồn rầu khi gặp cảnh quyến thuộc phân ly, tài sản 
tiêu tán, sức khỏe suy sụp, sầu là tâm thọ ưu. 


Bi (parideva) là khóc than, kêu thảm, thất vọng vì mất người 
thân, tiêu hao tài sản... Bi cũng do tâm thọ ưu nhưng tạo ra tiếng 
khóc. 


Khổ (dukkha) là đau đớn khó chịu bởi bệnh tật hoành hành, hay 
bị đánh đập, té ngã... đây là khổ thân (käyikadukkha). 


Ưu (domanassa) là bực bội, khó chịu trong lòng vì nghĩ đến điều 
bất hạnh. Đây là khổ tâm (cetasikadukkha). 


Não (upäyäsa) là áo não, ai oán, một trạng thái chịu khổ thân 
tâm tột độ. 


Do sanh ra nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, gọi là sanh 
duyên lão tử sầu bi khổ ưu não, nói theo cách duyên hệ thì trợ 
bằng thường cận y duyên. 


e Bảy vấn đề nên biết trong y tương sinh 


Trong y tương sinh, những điều cần được biết là mười hai chỉ 
(anga), ba thời (addha), bốn yếu lược (sañkhepa), hai mươi bốn 
thể (akara), ba tục đoan (sandhi), ba luân (vatta) và hai căn 
(mula). 
1. Mười hai chỉ (dvadasangani) 

Y tương sinh có 11 duyên trợ như vô minh duyên hành... sanh 
duyên lão tử. Nhưng cần được biết là có 12 chỉ (añga), đó là (1) 
Vô minh (avi//a), (2) Hành (sankhara), (3) Thức (viññang), (4) 
Danh sắc (nãmarnpa), (5) Lục nhập (salãäyatana), (6) Xúc 
(phassa), (7) Thọ (vedan3), (8) Ái (tanha), (9) Thủ (upãdãnga), 
(10) Hữu (bhava), (11) Sanh (/a£i), (12) Lão tử (jaramarana). 
Sầu (sokaäi)... là thứ yếu nên không kể. 
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2. Ba thời (tayo addha) 


Thời đây là nói theo thời kiếp sống. Kiếp sống trước gọi là quá 
khứ; kiếp sống này gọi là thời hiện tại; kiếp sống sau gọi là thời 
vị lai. 


Trong mười hai chỉ y tương sinh, vô minh và hành thuộc thời 
quá khứ. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu thuộc 
thời hiện tại. Sanh và lão tử thuộc thời vị lai. 
3. Bốn yếu lược (catusañkhepa) 

Yếu lược là tóm tắt y tương sinh theo nhân quả ba thời. 

(1) Nhân quá khứ, tức là vô minh và hành 

(2) Quả hiện tại, tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ 

(3) Nhân hiện tại, tức là ái, thủ và hữu 

(4) Quả vị lai, tức là sanh và lão tử. 

4. Hai mươi bốn thể (catuvisatakara) 


Thể hay còn gọi là hành tướng của y tương sinh, là tính chất hiện 
ẩn, hình bóng của nhân quả. 

Trong bốn yếu lược: Nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, 
quả vị lai. Nên biết chỉ pháp hiện và ẩn trong nhân quả ấy. 

Vô minh và hành hiển hiện là nhân quá khứ; tiềm ẩn trong vô 
minh và hành là ái, thủ và hữu. Như vậy, nhân quá khứ có năm 
hành tướng (hiện có hai và ẩn có ba). 

Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả hiện tại hiển hiện; 
Trong năm quả hiện tại có tiềm ẩn là sanh và lão tử. Như vậy, 
quả hiện tại có bảy hành tướng (hiện có năm và ẩn có hai). 
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Ái, thủ và hữu là nhân hiện tại hiển hiện; Trong ba nhân hiện tại 
ấy có tiềm ẩn là vô minh và hành. Như vậy, nhân hiện tại có năm 
hành tướng (hiện có ba và ẩn có hai). 


Sanh và lão tử là quả vị lai hiển hiện; Trong hai quả vị lai ấy có 
tiềm ẩn là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Như vậy, quả vị 
lai có bảy hành tướng (hiện có hai và ẩn có năm). 

Năm nhân quá khứ, bảy quả hiện tại, năm nhân hiện tại và bảy 
quả vị lai, tổng cộng có đến 24 hành tướng hay thể. 

Về vấn đề này, các vị a-xà-lê xưa chỉ nói có hai mươi (20) hành 
tướng. Tức là năm nhân quá khứ (hai pháp hiện và ba pháp ẩn), 
năm quả hiện tại (năm pháp hiện mà không kể hai pháp ẩn), 
năm nhân hiện tại (ba pháp hiện và hai pháp ẩn), và năm quả vị 
lai (không lấy hai pháp hiện mà chỉ kể năm pháp ẩn). 

Các ngài nói, năm nhân quá khứ là vô minh, hành, ái, thủ và hữu. 
Năm quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. 

Năm nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. 

Năm quả vị lai là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. 


5. Ba tục đoan (tisandhi) 
Tục đoan (sandhï) là mối nối giữa nhân và quả trong y tương 
sinh. Có ba mỗi nối: 

(1) Mối nối giữa nhân quá khứ với quả hiện tại, chính là mối 
hành duyên thức (sanñkharapaccayäa viñfñanam). Hành là 
nhân quá khứ; Thức là quả hiện tại. 

(2) Mối nối giữa quả hiện tại với nhân hiện tại, chính là mối 
thọ duyên ái (vedanapaccaya tanha). Thọ là quả hiện tại; 
Ai là nhân hiện tại. 
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(3) Mối nối giữa nhân hiện tại với quả vị lai, chính là mối hữu 
duyên sanh (bhavapaccaya jati). Nghiệp hữu là nhân hiện 
tại; Sanh là quả vị lai. 

Ở đây cần chú ý mối nối thứ hai: Quả hiện tại với nhân hiện tại, 
tức thọ duyên ái. Tu tập để dừng lại bánh xe luân hồi; Hành 
duyên thức, mối nối giữa nhân quá khứ với quả hiện tại, là điều 
tất nhiên không sửa chữa được; Hữu duyên sanh, mối nối giữa 
nhân hiện tại với quả vị lai, cũng không chận đứng được. 
Nhưng mối nối giữa quả hiện tại với nhân hiện tại thì không 
phải nhất định “Do thọ duyên ái”. Một người có tu tập, khi mắt 
thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm, ý suy nghĩ, do xúc cảnh phát sanh thọ, người ấy có chánh 
niệm khi thọ phát sanh, rồi khởi lên trí tuệ thẩm sát tính chất vô 
thường, khổ, vô ngã. Như vậy thay vì thọ duyên ái, vị tu tập 
chuyển thành thọ duyên trí, hoặc thọ duyên tín... Sự tu tập đối 
với duyên sinh là thế. 


6. Ba luân (tini vattani) 


Luân (vatta) là sự xoay vòng. Bánh xe luân hồi có ba đoạn nối 
nhau thành vòng tròn, gọi đó là ba luân. 


(1) Phiền não luân (kilesavatta) là chỉ vô minh, ái, thủ. 

(2) Nghiệp luân (kammavatfta) là chỉ hành và hữu. 

(3) Quả luân (vipäkavatta) là chi thức, danh sắc, lục nhập, 

xúc, thọ, sanh và lão tử. 

Bánh xe luân hồi được phân thành hai chặng: Nhân quá khứ quả 
hiện tại và nhân hiện tại quả vị lai. 
Chặng đầu: vô minh (phiền não luân) duyên hành (nghiệp luân); 
hành (nghiệp luân) duyên thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ 
(quả luân). 
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Chặng sau: ái, thủ (phiền não luân) duyên hữu (nghiệp luân); 
Hữu (nghiệp luân) duyên sanh và lão tử (quả luân). 

Phiền não luân và nghiệp luân là nhân; Quả luân là quả của 
nhân. 

Gọi là luân hồi của chúng sanh, khởi dậy phiền não thúc đẩy tạo 
nghiệp đưa đến quả; Rồi quả luân hồi tiếp tục tái khởi phiền não 
luân... Cứ như vậy xoay vòng mãi. 


7. Hai căn (dve mulaãnï) 
Căn (mũla) là gốc rễ, cội nguồn. Y tương sinh gồm hai chuỗi: 
Nhân quá khứ quả hiện tại và nhân hiện tại quả vị lai. 
Chuỗi nhân quá khứ quả hiện tại là vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc và thọ. Trong chuỗi này, vô minh (avi//a) là 
gốc, hay gọi là căn (mủla). 
Chuỗi nhân hiện tại quả vị lai gồm ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. 
Trong chuỗi này thì ái (tanha) là gốc. 
Như vậy, vô minh và ái là hai căn của y tương sinh. 
Khi nào hai gốc ấy được bứng nhổ, được phá hủy hoàn toàn bởi 
đạo tuệ ứng cúng (arahattamaggañanena) thì bánh xe luân hồi 
dừng lại. 


Bậc Đại Sĩ đã trình bày y tương sinh (paticasamuppađa) là vòng 
luân hồi rối rắm, không có khởi điểm. 

Không có khởi điểm (anädikam), vậy vô minh không phải là 
khởi điểm thì cái gì là tập khởi của vô minh? 

Ngài Sariputta trong kinh Chánh tri kiến (Sammaditthisutta) khi 
được hỏi về tập khởi của vô minh, ngài đã giải đáp: Lậu hoặc là 
tập khởi của vô minh (asavasamudaya avijjasamuday9o). 
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Thật vậy, chúng sanh bị ngâm chìm bởi tứ lậu (asava) là tham, 
tà kiến, và si nên sống trong bóng tối, từ bóng tối này đi đến 
bóng tối khác, khởi lên tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế dẫn 
tái sanh. 

Chỗ nào có tâm bất thiện sanh khởi thì chỗ ấy có vô minh, vì sỉ 
(moha) phối hợp với tất cả tâm bất thiện (akusalacitta). 

Dù là tâm thiện hiệp thế, tâm thiện ấy là nghiệp hữu 
(kammabhava) do ái, thủ làm duyên (tham và tà kiến) nên vô 
minh cũng từ dục lậu, hữu lậu, kiến lậu mà sanh ra. 


Tóm lại, duyên sinh hay y tương sinh là vòng luân hồi lấn quẩn, 
trừ khi chứng được đạo quả a-la-hán, đoạn diệt hai gốc (mũla) 
vô minh và ái thì mới chấm dứt luân hồi. 
Ø 
C 
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CHƯƠNG IX. 
TOÁT YẾU NGHIỆP XỨ 
(KAMMATTHÃNASANGAHA) 


_ _œWœ_ _ 
Danh từ kammatthanu, giải tự kamma: nghĩa là sự hành động, 
sự hoạt động, sự làm việc... đây ý nói việc hành thiền, công phu 
tu tập; Thang: chỗ, nơi chốn, vị trí... đây ý nói là cảnh hay đề 
mục. Kammatthana nghĩa là đề mục hành thiền, đề tài tu tập. 
Chương này sẽ trình bày tổng quát về các đề mục thiền. Gồm có 
đề mục tu tiến thiền chỉ và đề mục tu tiến thiền quán. 

Có hai sự tu tiến (bhavana) là tu tiến thiền chỉ 
(samathabhäavanđ) và tu tiến thiền quán (vipassanabhavanđ). 
Từ bhavana - tu tiến, nghĩa là sự phát triển, rèn luyện tâm pháp 
đạt đến trạng thái cao thượng, sự tu tập thiền chỉ và thiền quán. 


(1) Tu tiến thiền chỉ (samathabhavana) 


Danh từ samatha bắt nguồn từ căn sam, có nghĩa là yên tĩnh, 
an tịnh, tĩnh lặng, vắng lặng, cũng dịch là chỉ tịnh. 
Tu tiến thiền chỉ, là sự tu tập định làm cho lắng yên năm triền 
cái (nivarana) và lần lượt lắng yên các thiền chỉ thô thiển để 
đạt đến trạng thái tâm tĩnh lặng cao hơn, thù diệu hơn. 
Sự tu tiến thiền chỉ lấy định (samadhï) làm cứu cánh. 

(2) Tu tiến thiền quán (vipassanabhavanad) 
Danh từ vipassana bắt nguồn từ căn dis (passati = pasanga: 
thấy) có tiếp đầu ngữ vi. Vï + passana = vipassana. Giải tự: 
Visesena passdfT tỉ vipassana, nghĩa là thấy theo cách đặc biệt, 
thấy bằng trí, quán xét, minh sát... Ở đây là thiền thấy rõ tính 
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chất vô thường (aniccata), khổ (dukkhata), vô ngã (anattatäa) 
của danh sắc để chứng đắc đạo quả. 
Sự tu tiến thiền quán lấy tuệ (paññ4) làm cứu cánh. 
A. Chỉ nghiệp xứ 
(Samathakammmatthana) 
Chỉ nghiệp xứ nghĩa là đề mục của thiền chỉ. 
Đức Phật đã cho 40 đề mục tu tiến pháp chỉ tịnh (samatha). Bốn 
mươi đề mục ấy gọi là chỉ nghiệp xứ (samathakammatthanga). 
Gồm có 7 loại: 
(1) Kasina - 10 đề mục hoàn tịnh 
(2) Asubha - 10 đề mục bất mỹ 
(3) Anussati - 10 đề mục tùy niệm 
(4) Brahmavihara - 4 đề mục phạm trú 
(5) Ahaäre patikulasaññaä - 1 đề mục yếm tưởng thực 
(6) Catudhatuvavatthana - 1 đề mục phân biệt tứ đại 


(7) Äruppa - 4 đề mục vô sắc. 
e Giải thích bảy loại chỉ nghiệp xứ 


(1) Mười đề mục hoàn tịnh hay biến xứ (kasina) 

1. Biến xứ đất (pathavikasina) là đề mục lấy đất sét thuần tịnh, 
mặt tròn phẳng đường kính hơn gang tay, đặt trước tầm mắt 
khoảng cách hai hắc tay, nhìn vào đó mà niệm. 

2. Biến xứ nước (apokasina) đề mục lấy mặt nước ao hồ, hoặc 
nước chứa trong thau, chậu, bình bát, hẹp nhất là mặt nước 
rộng đường kính khoảng hơn gang tay, nhìn vào đó mà niệm. 
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3. Biến xứ lửa (tejokasina) là đề mục lấy ánh lửa từ ngọn đèn, 
ngọn nến, bếp lò hay đám cháy, lửa có tự nhiên hay lửa do 
tạo ra... nhìn vào đó mà niệm. 


4. Biến xứ gió (väyokasina) là đề mục lấy gió thổi lay động lá cây, 
ngọn cỏ hoặc gió thổi mát da trên thân... cảm nhận mà niệm. 


5. Biến xứ xanh (nïlakasina) là đề mục lấy màu xanh của lá cây, 
màu xanh của đám cỏ, hay màu xanh từ tấm vải... hiện ra 
trước mắt, chú ý rồi niệm. 

6. Biến xứ vàng (pïtakasina) là đề mục lấy màu vàng của lá cây 
mùa thu, hoặc cánh hoa vàng, hay tấm vải màu vàng, hoặc bất 
cứ đồ vật gì có màu vàng rồi chú ý niệm màu Ấy. 

7. Biến xứ đỏ (lohitakasina) là đề mục lấy màu đỏ của lá cây, 
cánh hoa đỏ, hay tấm vải đỏ, hoặc bất cứ vật gì có màu đỏ rồi 
chú ý niệm màu ấy. 

8. Biến xứ trắng (odätakasina) là đề mục lấy màu trắng của bông 
hoa, hoặc miếng vải trắng, hoặc bất cứ vật gì có màu trắng rồi 
chú ý niệm màu ấy. 

9. Biến xứ quang (alokakasina) là đề mục ánh sáng, lấy ánh sáng 
mặt trời hay ánh sáng mặt trăng xuyên qua lỗ hổng nóc nhà, 
vách nhà tạo thành vòng tròn sáng, chăm chú nhìn vào vòng 
tròn sáng ấy mà niệm. 

10. Biến xứ hư không (ãkãsakasina) là đề mục hư không giới 
hạn (paricchannakasa) tức là khoảng không qua lỗ trống 
trên vách, hoặc khe hở cửa sổ cửa đi... chú tâm niệm hư 
không ấy. 


Mười đề mục hoàn tịnh (kasina) này là căn bản của thiền chỉ, 
các thần thông thắng trí (abhiññaä) cũng dựa trên nền tảng mười 
đề mục này. 
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(2) Mười đề mục bất mỹ (asubha) 


Đề mục bất mỹ là đề mục niệm tử thi. Xác chết vô thức không 
mỹ miều, không sạch sẽ, xấu xí, đáng ghê tởm, đáng gớm ghiếc... 
nên tử thi là bất mỹ (asubha). 


Tử thi có 10 hiện tướng: 


1. 


Xác phình trương (uddhumataka) là xác chết đã qua nhiều 
ngày, phồng to mặt, bụng, tay, chân. 


. Xác xanh tái (vinilaka) là xác chết đổi màu từ trắng xanh 


thành tím tái, không giống màu da người sống. 


. Xác tràn dịch (vipubbaka) là xác chết có nước vàng rỉ ra từ 


cửu khiếu. 


. Xác nứt nẻ (vicchiddaka) là xác chết sình trương nứt da chỗ 


này, chỗ kia. 


5. Xác bị gặm nhấm (vikkhayitaka) là xác chết đã bị thú rừng hay 


chim kên quạ cắn xé, mổ moi, mất thịt chỗ này chỗ kia. 


6. Xác bị rời rạc (vikkhittaka) là xác chết không nguyên thân, tìm 


thấy chỗ này là cái đầu, chỗ kia là hai cánh tay, chỗ nọ là hai 
cái chân... 


. Xác bị phân đoạn (hatavikkhittaka) là xác chết của người bị 


xẻo thịt, bị chặt khúc, bị phân thây ném cho thú ăn, cho kên 
qua ăn. 


8. Xác bê bết máu (lohitaka) là xác chết của người bị đâm chém, 


bị bắn tên đạn, lấm dính máu me. 


. Xác có dòi đục (puluvaka) là xác chết sình thối ruồi lằng bu 


sanh ra dòi, chỗ nào da thịt bị thối rữa thì có lúc nhúc dòi ăn. 
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10. Xác chỉ là hài cốt (atthika) là xác chết đã phân hủy da thịt, 
chỉ còn lại là bộ xương, với sọ đầu, xương sống, xương sườn, 
xương tay, xương chân... 


Mười đề mục bất mỹ (đề mục tử thi) này, đức Phật dạy cho đệ 
tử xuất gia quán niệm để nhằm dẹp bỏ ái luyến xác thân của 
mình hay của người khác. Đó là thiền án tốt nhất cho hành giả 
nặng lòng tham ái. 


Ở Ấn-độ thời xưa, hạng quý tộc chết được thiêu xác thành tro 
than, còn các hạng dân thường thì lâm táng (bỏ xác trong rừng 
hay bãi đất trống xa làng), hoặc thủy táng (bỏ xác trôi trên sông 
nước tự hủy), do đó thường gặp 10 loại tử thi nói trên, và được 
lấy làm đề mục tu tập luyện tâm. 


(3) Mười đề mục tùy niệm (anussati) 


Tùy niệm (anussati) là nhớ lại, suy ngẫm, hay niệm liên tục 
“anussaratT ti anussati”. Có 10 đề mục niệm là: 


1. Niệm Phật (buddhanussati) là niệm tưởng về ân đức của Phật: 
“Đức Thế Tôn là bậc đáng cúng dường (araham), bậc chánh 
biến tri (sammasambuddho) bậc minh hạnh túc 
(vijjacaranasampanno), bậc thiện thệ (sugato), bậc thế gian 
giải (lokavidu), bậc vô thượng sĩ (anuttaro), bậc điều ngự 
trượng phu (purisadammasaratthi), bậc thiên nhơn sư 
(sattha devamanussanam), bậc giác giả (buddho), bậc tôn quý 
(bhagava)”. Hành giả chọn một trong mười ân đức Phật mà 
mình có cảm hứng và niệm lặp đi lặp lại. Ví dụ: “So bhagava 
araham!... So bhagava araham!... So bhagava araham!..” Hay 
“Araham... Araham... Araham...". Đang lúc niệm, hành giả 
hình dung ân đức ấy như: “Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng 
được cúng dường bởi ngài đã đoạn trừ phiền não”. Tâm suy 
niệm như vậy cho đến khi nhập tâm. 
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2. Niệm Pháp (dhammanussati) là niệm tưởng về ân đức của 
giáo pháp: “Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn 
(svakkhato bhagavatä dhammo) Pháp thiết thực 
(sanditthiko), pháp vượt thời gian (akaliko), pháp đến để 
thấy (ehipassiko), pháp hướng thượng (opanayiko), pháp tự 
chứng nghiệm bởi bậc trí (paccattam veditabbo viññuhï)”. 
Hành giả chọn một trong sáu ân đức pháp mà mình dễ có cảm 
hứng và niệm lặp đi lặp lại. Ví dụ: “Svakkhảto bhagavata 
dhammo!l Svakkhato bhagavata dhammol SvaRkhato 
bhagavata dhammo!...” Trong lúc niệm, hành giả nghĩ đến 
“giáo pháp được khéo thuyết vì văn nghĩa đầy đủ, vì đưa đến 
quả tốt đẹp, vì được tuyên bố chính đáng, vì nêu rõ đạo lộ và 
cứu cánh”. Hành giả suy niệm cho đến khi nhập tâm... 


3. Niệm Tăng (Sañnghanussafi) là niệm tưởng về ân đức của 
chúng tăng, phẩm chất của thánh chúng: “Chúng đệ tử Thế 
Tôn là bậc thiện hạnh (supatipanno  bhagavato 
savaRasangho), bậc trực hạnh (ujupatipanno), bậc như lý 
hạnh (ñayapafipanno), bậc chân chánh hạnh 
(sãmicipatipanno), bậc đáng hiến dâng (ahuneyyo), bậc đáng 
hiến tặng (pahuneyyo), bậc đáng hiến cúng (dakkhineyyo), 
bậc đáng lễ bái (añj/alikaranTyo), là phước điền vô thượng 
cho đời (anuttaram puññakkhettam lokassa)”. Hành giả có 
thể chọn một trong chín ân đức Tăng mà mình dễ có cảm 
hứng và niệm lặp đi lặp lại. Ví dụ: “Supatipanno bhagavato 
sãvakasangho ! Supatipanno ! Supatipamno ! Chúng đệ tử Thế 
Tôn là bậc thiện hạnh vì các vị ấy đã hành trình đạo lộ tốt đẹp 
tức là thánh đạo v.v...” Suy niệm cho đến khi nhập tâm. 

4. Niệm giới (silanussati) là niệm tưởng giới hoàn hảo của mình, 
không bị tỳ vết, không bị đứt đoạn... Hành giả cảm hứng với 
giới thanh tịnh. 
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5. Niệm thí (caganussati) là niệm tưởng hạnh thí xả của mình, 
tâm rộng mở, không bị ô nhiễm bởi keo kiết, bủn xỉn... Hành 
giả cảm hứng với sự xả tài có nhiều công đức. 

6. Niệm thiên (devatanussati) là niệm tưởng các công hạnh của 
chư thiên nhờ đức tin, giữ giới, nghe pháp, bố thí và trí tuệ 
mà sanh cõi trời, rồi đối chứng với các công hạnh của mình 
cũng có đức tin, giữ giới, nghe pháp, bố thí và trí tuệ như chư 
thiên... Hành giả cảm hứng với công hạnh chư thiên và công 
hạnh của mình. 


7. Niệm tịch tịnh (upasamanussafi) là suy niệm đặc tính níp-bàn 
“lắng yên mọi đau khổ” (sabbadukkhipasama). Hành giả tiếp 
tục ghi nhận: “Mọi đau khổ luân hồi xảy ra do ái, mạn, kiến. 
Níp-bàn lắng yên mọi đau khổ vì níp-bàn tiêu trừ khát ái 
(pipäsavinayo), nhổ bỏ luyến ái (älayasamugghato), đoạn tận 
tham ái (ftanhakkhayo) dẹp sạch kiêu mạn 
(maddanimmaddano)...". 


8. Niệm tử (maranänussati) là suy ngẫm về sự chết của tất cả 
chúng sanh gồm cả mình. Hành giả suy ngẫm sự chết có nhiều 
cách, như “Maranam bhavissati sự chết sẽ xảy đến” hoặc 
“Iivitindriyam upacchijjissati Mạng sống sẽ chấm dứt”, hoặc 
“Maranantam hi jTvitam chắc chắn mạng sống có kết cuộc là 
chết” v.v... 


9. Thân hành niệm (käyagatäsati) là niệm ba mươi hai thể trược 
trong thân. Hành giả ghi nhận trong thân này từ đỉnh đầu đến 
gót chân chứa đựng 32 thể trược như: tóc (kesa), lông (lom3), 
móng (nakhđ), răng (danta), da (taco), thịt (mamsam), gần 
(naharu), xương (afthi), tủy (atthimiñjam), thận (vakkam), 
tim (hadayam), gan (yanakam), hoành cách mô (kilomakam), 
dạ dày (pihakam), phổi (papphaãsam), ruột già (antam), ruột 
non (antagunam), thức ăn mới (udariyam), phần (karisam), 
óc não (matthalungam), mật (pittam), đàm (semham), mủ 
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(pubbo), máu (lohitam), mồ hôi (sedo), mỡ (medo), nước mắt 
(assu), dầu da (vasa), nước miếng (khejlo), nước mũi 
(singhanika), nước nhờn (lasika), nước tiểu (muttam). 


10. Nhập xuất tức niệm (ãnapanassati) là chú ý theo hơi thở ra 
vào, gọi tắt là niệm hơi thở. Hành giả tỉnh táo đặt niệm (sai) 
ở chót mũi, nơi mà hơi thở đi vào đi ra chạm, rồi ghi nhận 
“đây là hơi thở vào... đây là hơi thở ra”; Khi hơi thở vô dài, vị 
ấy biết “hơi thở vô dài”, khi hơi thở ra dài, vị ấy biết “hơi thở 
ra dài”; Khi hơi thở vô ngắn, vị ấy biết “hơi thở vô ngắn”; Khi 
hơi thở ra ngắn, vị ấy biết “hơi thở ra ngắn”... Nhập xuất tức 
niệm là đề mục chủ yếu, căn bản được đức Phật dạy cho tu 
tập, vì hơi thở là thân hành (kayasankhara) hiện hữu mọi lúc 
mọi nơi, ở oai nghỉ nào cũng tác ý niệm hơi thở được. Niệm 
hơi thở có thể đắc định được và có thể đắc tuệ đạo quả được. 


(4) Bốn đề mục phạm trú (brahmavihara) 


Phạm trú (brahmavihara) là sự an trú trong trạng thái cao quý, 
hay sự an trú với phạm thể (brahma). Phạm thể là tâm thái của 
Phạm thiên, vị phạm thiên không có sân hận, thù địch, ganh ghét 
vì phạm thiên không có sân tâm do mãnh lực thiền định. Người 
tu tập bốn vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) dẹp bỏ sân, an trú với 
tâm mát mẻ, hiền hòa, cởi mở... một trạng thái tâm thánh thiện. 
Đề mục tu tập để đạt đến trạng thái an trú ấy gọi là đề mục phạm 
trú. 
Bốn đề mục phạm trú: 
1.Từ (metta) là trạng thái tâm an vui, không nóng giận đối với 
tất cả chúng sanh. Hành giả tu tập tâm từ là tác ý dẹp bỏ sân 
tâm nóng nảy tức giận, rồi tâm niệm “ta hãy an vui, đừng có 
khổ tâm (sukho homi niddukkho)”... Hành giả hướng tâm đến 
bất cứ chúng sanh nào và nghĩ: “Mong các chúng sanh an vui, 
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đừng có khổ tâm (sabbe sattäã sukhitã hontu niddukkha)" ... 
Trú tâm như vậy suốt buổi, suốt ngày, suốt tuần. 


2. Bì (karuna) là trạng thái tâm thương cảm nỗi khổ của chúng 
sanh, không ác ý, không não hại loài hữu tình nào. Hành giả 
tu tập tâm bi trước hết làm lắng dịu ác ý, dã tâm tự nơi mình, 
rồi dấy lên niềm thương cảm đối với chúng sanh đang đau 
khổ, sẽ đau khổ, còn đau khổ: “Mong chúng sanh được thoát 
khỏi khổ (sabbe sattãä dukkha pamuñicantu)”... Trú tâm như 
vậy suốt buổi, suốt ngày, suốt tuần. 


3. Hỷ (mudita) là trạng thái tâm bằng lòng, hài lòng với hạnh 
phúc của chúng sanh khác, không ganh ty, không ghen ghét, 
không khó chịu khi nghĩ tới chúng sanh được thành công. 
Hành giả tu tập tâm hỷ, trước hết bằng cách suy xét tánh đê 
tiện của lòng ganh ty và tánh cao thượng của lòng vị tha để 
khởi tâm vui theo thành công của người khác; Rồi hành giả 
nghĩ đến nguyên nhân người ấy thành đạt là nhờ thiện hạnh 
mà nó đã làm trong quá khứ, và khởi tâm mong ước: “mong 
cho chúng sanh này thành tựu hạnh phúc, đừng mất hạnh 
phúc đã có được (aqyam satto sampattihi samijjhatu, ma 
sampattasukhato vinassatu)”... Trú tâm như vậy khi thấy 
nghe người khác thành công. 


4. Xả (upekkha) là trạng thái tâm bình thản, không thiên lệch, 
không nghiêng về phía nào; Xả nằm giữa bi và tùy hý, thái độ 
của xả là không bận lòng với chúng sanh khổ và chúng sanh 
vui. Hành giả tu tập tâm xả suy ngẫm rằng: “tất cả chúng sanh 
có nghiệp là sở hữu, có nghiệp là tài sản (sabbe satta 
Rammassaka Kammadayadg). 


(5) Một đề mục yểm tưởng thực (ahare patikulasañña) 


Yểm tưởng thực (ahãre patikilasañña) là tưởng nhờm gớm 
thức ăn, cũng kể như một đề mục tu tập vì giúp ngăn chận tham 
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đắm vị ngon của vật thực. Hành giả khi ăn suy tưởng vật thực 
đáng nhờm gớm: Do vất vả tìm kiếm, do đưa vào miệng, do nhai 
nát, do đường nuốt, do tiết dịch, do chỗ chứa, do nghiền trộn, 
do tiêu hóa, do bài tiết, do vấy bẩn... Thấy vật thực đáng nhờm 
gøớm kể từ lúc tìm kiếm cho đến lúc bài tiết ra ngoài sau một 
ngày chất chứa trong bụng, nhờ vậy hành giả không tham ái 
cảnh vị, chỉ gắng gượng ăn để duy trì sự sống. Ví như người mẹ 
đi qua sa mạc, đứa con nhỏ do đói khát mà chết, người mẹ lấy 
xác đứa con làm thức ăn, lúc ăn người mẹ gắng gượng nhai ăn 
chứ không thích thú, tham đắm. 


(6) Một đề mục phân biệt tứ đại (catudhatuvavatthana) 


Tứ đại là bốn nguyên tố vật chất, là bốn sắc nền tảng tạo ra các 
sắc pháp khác, cũng gọi là 4 sắc đại hiển (mahäbhũta). Tứ đại là 
đất (pathavr), nước (ãpo), lửa (tejo) và gió (vayo). 


Hành giả khám phá trong thân này do bốn đại hiệp thành, phân 
biệt bốn đại xuyên qua các hiện tượng vật chất như sau: 


- Phân biệt thể đất trong thân này như: tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột già, ruột non, dạ dày, phẩn, óc não... bất cứ thứ gì có 
thể cứng, thô phù. Đó là phân biệt địa giới (pathavidhatu) 
trong thân. 


- Phân biệt thể nước trong thân này như: mật, đàm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước 
nhờn, nước tiểu. Đó là phân biệt thủy giới (ãpodhatu) trong 
thân. 

- Phân biệt thể lửa trong thân này như: chất đốt tạo thân nhiệt, 
chất đốt làm lão hóa, chất đốt làm bệnh nóng sốt, chất đốt làm 
tiêu hóa thức ăn. Đó là phân biệt hỏa giới (tejodhatu) trong 
thân. 
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- Phân biệt thể gió trong thân này như: gió thổi lên, gió thổi 
xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió quạt các chỉ thể, hơi 
thở ra vô. Đó là phân biệt phong giới (vayodhatu) trong thân. 


Hoặc hành giả tu tập đề mục phân biệt tứ đại theo tánh thể như 
Sau: 


“Trong thân này - Cái gì thuộc tánh thô phù là địa đại - Cái gì 
thuộc tánh lỏng, ướt, dính là thủy đại - Cái gì thuộc tánh đốt 
nóng là hỏa đại - Cái gì thuộc tánh chuyển động là phong đại. 
Thân này chỉ là bốn đại hợp thành, rỗng tuếch, không có thực 
thể linh hồn hay bản ngã”. 


(7) Bốn đề mục vô sắc (äruppa) 


Đề mục vô sắc là những đề mục tu tiến đạt đến thiền chứng vô 

sắc giới (arũpaävacarajhäna). 

Bốn đề mục vô sắc đó là: 

1. Không vô biên xứ (4kãsãnañcäyatana) 
Hành giả sau khi đắc năm bậc thiền sắc giới 
(rupavacarajhäna) với các đề mục biến xứ (kasina), trong đó 
có đề mục hư không (ãkäãsakasina), nhập ngũ thiền sắc giới 
bằng đề mục hư không này rồi hành giả thấy rằng hư không 
biến xứ bị hạn cuộc (paricchannakasakasinam) nên nhàm 
chán, bèn tác ý vượt qua biến xứ hư không, nghĩ rằng: “4kãso 
ananfo - không gian không giới hạn, hư không không cùng 
tận”. Đây gọi là đề mục “không vô biên xứ” trong bốn đề mục 
vô sắc. 

2. Thức vô biên xứ (Viññanañcayatana) 
Sau khi chứng được thiền Không vô biên xứ, hành giả lấy tâm 
thiền chứng ấy làm đề mục để tu tiến bậc thiền thứ hai. Hành 
giả khám phá rằng chính tâm thiền biết đối tượng không vô 
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biên, tâm thiền ấy (thức) mới thực là không cùng tận (vô 
biên) vì nó biết được cái “không vô biên”, rồi hành giả tác ý 
đến tâm đệ nhất thiền vô sắc, niệm: “Anantam viññãnam - 
Thức là không giới hạn, thức là không cùng tận.” Đây gọi là 
đề mục “Thức vô biên xứ” trong bốn đề mục vô sắc. 
3. Vô sở hữu xứ (Äkiñcaññãyatana) 

Sau khi chứng được thiền Thức vô biên xứ, hành giả nhận ra 
tâm thiền vô sắc thứ hai vẫn còn đeo níu đối tượng “thức vô 
biên”, cũng như tâm thiền vô sắc thứ nhất đeo bám đối tượng 
“Hư không vô biên”, chưa an tịnh thù thắng. Nên bây giờ 
hành giả từ bỏ những khái niệm đối tượng ấy bằng cách phủ 
nhận: “Natthi kiñci! Natthi kiñci! - Không có gì cả! Không có 
øì cả!” và chứng thiền thứ ba Vô sở hữu xứ. Đây gọi là đề mục 
“vô sở hữu xứ” trong bốn đề mục vô sắc. 


4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññaänasaññayatana) 


Sau khi chứng đắc thiền Vô sở hữu xứ, hành giả lấy thiền 
chứng này làm đề mục cho sự tu tiến bậc thiền thứ tư. Hành 
giả nhận thấy ở thiền chứng vô sở hữu xứ là an tịnh tỉnh 
lương đến mức tỉnh tế không phải là tưởng nhưng chẳng phải 
là phi tưởng rồi tác ý rằng: “Santä santä! An tịnh, An tịnh!” và 
chứng thiền vô sắc thứ tư; do đề mục “Phi tưởng phi phi 
tưởng” nên gọi là tâm thiền thứ tư là thiền phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Lại nữa, tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ là 
một trạng thái tâm vô cùng tỉnh tế, một danh uẩn có cũng 
như không có, không có nhưng cũng không phải là không có. 
Bởi thế, vị nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng mới có mãnh 
lực làm ngưng sự hoạt động của tâm pháp, gọi là thiền diệt 
thọ tưởng định (saññavedayitanirodhasamapatti). Đề mục 
phi tưởng phi phi tưởng xứ nên hiểu là vậy. 


402 


Chương IX. Toát yếu nghiệp xứ (Kammma{thanasangaha) 
e Các vấn đề liên quan đến chỉ nghiệp xứ 


(1)Nghiệp xứ phân theo tánh nết 
Có sáu loại tánh nết (carita, cariyđ): 


1. Tánh ái (ragacarita) là người sống nặng về tình cảm, ham 
thích, tham đắm, ái luyến. 


2. Tánh sân (dosacarita) là người nóng tính, dễ giận dữ, dễ nổi 
quạu, cộc cằn, thô lỗ... 


3. Tánh sỉ (mohacarita) là người đờ đẫn, chậm hiểu, không 
thông minh. 


4. Tánh tín (saddhacarita) là người dễ tin, dễ phát khởi niềm tin, 
dễ xu hướng. 


5. Tánh giác (buddhicarita) là người có trí, thông minh, sống 
thiên về lý trí, biết suy nghĩ cân nhắc. 

6. Tánh tầm (vitakkacarita) là người hay nghĩ ngợi, nói nhiều và 
nói lạc đề, hay bỏ dở công việc đang làm, thiếu sự tập trung. 


Hành giả trước khi tu tiến thiền định cần phải chỉnh sửa tánh 
nết cho chánh hướng, nếu không sẽ trở ngại sự tiến tu chứng 
đắc thiền. 


1. Người có tánh ái nặng cần phải khắc phục bằng cách quán 
niệm 10 đề mục bất mỹ (asubha) tức niệm tử thi và quán 
thân hành niệm (kãyagatäsati) tức niệm thể trược. 

2. Người có tánh sân nặng cần phải khắc phục bằng cách tu tập 
4 phạm trú (brahmavihara), và 4 biến xứ màu (vannakasina) 
là xanh, vàng, đỏ, trắng. 

3. Người có tánh si và tánh tầm, cả hai tánh nết này cần được 
khắc phục bằng cách niệm hơi thở hay nhập xuất tức niệm 
(anãpanassati). Người tánh sỉ và tánh tầm, tâm lơ lãng, 
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không tập trung do phóng dật, hoài nghi và suy tầm, nên cách 
chú ý vào hơi thở ra vô luyện tâm tập trung rất hiệu quả. 


4. Người có tánh tín, nếu không khéo an lập niềm tin chánh tín 
sẽ sanh ra mê tín, cuồng tín... Nên phải chỉnh đốn bằng cách 
tu tập 6 tùy niệm (anussafi) là niệm phật, niệm pháp, niệm 
tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. Khi đó tâm hành giả 
chỉ khởi lên niềm tin tam bảo và tin các thiện hạnh thôi. 

5. Người có tánh giác hay tánh thông minh, nếu không khéo tư 
duy sẽ dẫn đến lý luận, biện luận và tranh luận vô ích, nên 
phải chấn chỉnh bằng cách suy nghĩ về sự chết hay niệm tử 
(marananussati), suy nghĩ về níp-bàn hay niệm tịch tịnh 
(upasamanussafi), suy tưởng nhờm gớm vật thực (ahare 
patiRulasañña) và suy tư phân biệt tứ đại 
(catudhatuvavafthana). Khi hành giả tư duy về các đề tài vi 
tế thâm sâu như vậy, trí tuệ được khơi dậy chánh hướng. 


Sau khi đã sửa chữa tánh nết thích nghi với tâm lý tu tập, hành 
giả mới bắt đầu tu tiến theo bất cứ đề mục nào trong 40 đề mục. 
Nói như vậy có nghĩa là không có sự cấm kị nào cho hành giả tu 
tiến nghiệp xứ khi mà hành giả đã khắc phục được nhược điểm 
tánh nết; Hơn nữa, sự phân loại đề mục theo tánh nết là ý kiến 
của các vị giáo thọ, trong kinh luật chánh tạng không có nói đến. 


(2) Nghiệp xứ phân theo giai đoạn tu tiến 
Có ba giai đoạn tu tiến (bhãvanđ): 


1. Bước tu chuẩn bị (parikammabhavanđ) là giai đoạn tu tập 
khởi đầu sắp đặt đề mục, dán tâm trên đề mục để làm quen. 
Nhất hành tâm (ekaggatacetasika) ở giai đoạn chuẩn bị này 
gọi là sát-na định (khanikasamadlhi). 
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Bốn mươi nghiệp xứ (đề mục chỉ) đều bước qua giai đoạn 
khởi sự tu tập này, tức là bước tu chuẩn bị 
(parikammabhavanđ). 


2. Bước tu cận hành (upacarabhavanđ) là giai đoạn tu tập đề 
mục thuần thục hơn, tiến gần thiền định, cận kề với sự đắc 
chứng. Nhất hành tâm (ekaggatacetasika) ở giai đoạn hai này 
gọi là cận định (upacarasamadhi). 


Bốn mươi nghiệp xứ được tu tập nghiêm mật sẽ bước qua 
giai đoạn cận định này; Nhưng trong đó có 10 đề mục tu tập 
chỉ đạt đến cận định là đỉnh cao, tức là 8 tùy niệm (niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm 
tử, niệm tịch tịnh), 1 tưởng nhờm gớm vật thực, 1 phân biệt 
tứ đại. Còn 30 đề mục khác thì không dừng lại ở cận định mà 
tiến xa hơn nữa, tức là bước qua giai đoạn chứng thiền định. 


3. Bước tu tiến an chỉ (appanabhavan3) là giai đoạn chứng đắc 
thiền định. Các tâm đổng lực đáo đại (mahaggatäjavana) và 
đồng lực siêu thế (lokuttarajavang) gọi là đồng lực an chỉ hay 
đồng lực kiên cố (appanajavana); Nếu tu tiến với chỉ nghiệp 
xứ (samathakammatthana) thì đắc thiền (jhäna) hay đổng 
lực đáo đại Nếu tu tiến với quán nghiệp xứ 
(vipassanaäkammatthana) thì đắc đạo quả (maggaphala) hay 
đồng lực siêu thế. 


Trong 40 đề mục (chỉ nghiệp xứ), có 30 đề mục đạt tới chứng 
thiền hay an chỉ định (appanasamadhi), là 10 đề mục biến xứ 
(kasina), 10 đề mục bất mỹ (asubha), + đề mục phạm trú 
(brahmavihara), 1 đề mục thân hành niệm (kãyagatasati), 1 
đề mục nhập xuất tức niệm (ãnãpänassotfi), và + đề mục vô 
sắc (aruppa). 
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(3) Nghiệp xứ phân theo thiền chứng 


Có 30 đề mục đưa đến chứng thiền hay an chỉ định, trong đó có 
những đề mục chứng thiền sắc giới, có những đề mục chứng 
thiền vô sắc giới, có những đề mục chỉ chứng sơ thiền, có những 
đề mục chứng bốn thiền sắc giới thọ hỷ, có đề mục chỉ chứng 
ngũ thiền sắc giới. Như sau: 


- 10 đề mục biến xứ (kasina) và đề mục nhập xuất tức niệm 
(ãnãpänassati), là 11 đề mục chứng năm bậc thiền sắc giới. 


- 10 đề mục bất mỹ (asubha) và đề mục thân hành niệm 
(kãyagatäsati), là 11 đề mục chỉ chứng sơ thiền sắc giới. 


- 3 đề mục phạm trú (brahmavihara): từ (metta), bì (karunđ), 
hỷ (muditäa) là 3 đề mục chỉ chứng sắc giới sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền và tứ thiền. 


- 1 đề mục xả phạm trú (upekkhäbrahmavihara) chỉ chứng sắc 
giới ngũ thiền. 

- 4 đề mục vô sắc (ãrupä), là + đề mục chứng thiền vô sắc giới 
(arupajhana). 


(4) Ba ấn chứng tu thiền (bhãvananimitta) 
Có 3 ấn chứng (nimitta) khởi lên khi tu tiến nghiệp xứ: 


1. Ấn chứng sơ khởi, hay sơ tướng (parikammanimitta) là ấn 
tượng đề mục được ghi nhận vào giai đoạn ban đầu của thiền, 
giai đoạn tu tiến, chuẩn bị tu tiến (parikammabhävang). Tất 
cả đề mục khi khởi sự tu tập đều là ấn chứng sơ khởi. 

2. Ấn chứng khắc ghi hay thủ tướng (uggahanimitta) là đề mục 
hiện rõ trong tâm sau khi niệm sơ tướng sâu đậm. Thí dụ sơ 
tướng đề mục đất (pathavikasina), hành giả nhìn chăm chú 
đĩa đất tròn đến lúc nhập tâm dù mắt nhắm lại vẫn hiện ra 
màu sắc của đĩa đất tròn; cảnh đề mục được ghi nhớ ấy gọi là 
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thủ tướng (uggahanimitta). Ấn chứng này vẫn còn trong giai 
đoạn tu tiến chuẩn bị (parikammabhaävanđ) và cũng khởi lên 
cho tất cả đề mục. 


3. Ấn chứng tái hiện, hay tợ tướng (patibhäganimitta), khi định 
tiến bộ, tại thời điểm ấy thủ tướng (uggahanimitta) thay đổi 
thành tướng sáng chói, rõ ràng và vững vàng. Tướng sáng 
chói ấy tợ như sơ tướng nên gọi là tợ tướng 
(patibhäganimitta), nhưng nó sáng hơn, rõ hơn nhiều lần so 
với sơ tướng (parikammanimita) và thủ tướng 
(uggahanimitta). Tợ tướng hoàn toàn không có những khiếm 
khuyết tì vết. Thí dụ đề mục biến xứ đất. Khi đạt đến tợ tướng 
thì những khuyết điểm như mặt đất sần sùi, lằn nứt, tì vết... 
không còn nữa. Ngay khi tợ tướng hay ấn chứng này phát 
sanh thì hành giả đạt đến cận định (upacarasamadhi) bước 
vào giai đoạn tu tiến cận hành (upacarabhavanđ). Tợ tướng 
không hình thành đối với 18 đề mục là 8 tùy niệm đầu, 4 
phạm trú, 4 vô sắc, yểm tưởng vật thực, phân biệt tứ đại,. Tợ 
tướng có thể xuất hiện với 22 đề mục là 10 biến xứ, 10 bất 
mỹ, 1 thân hành niệm, và 1 nhập xuất tức niệm. 


(5) Sự chứng đắc sơ thiền 


Hành giả chăm chú trên tợ tướng (patibhäganimitta), tiếp tục 
niệm - niệm đề mục cho đến khi tợ tướng ấy được vững trú và 
được làm cho lan tỏa thì lúc ấy đạt đến cận hành định 
(upacarasamadhi) khiến năm triền cái (nivarana) lắng yên; 
Hành giả đạt đến an chỉ định hay kiên cố định (appanasamadhi) 
sơ thiền với năm chỉ thiền hiện khởi là tầm, tứ, hở, lạc, và nhất 
hành. 
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(6) Sự chứng đắc thiền thứ hai và cao hơn 


Hành giả đã chứng đắc sơ thiền muốn chứng nhị thiền cần phải 
có năm pháp tự tại (vasĩ hay vasita) là: 


1. Hướng tâm tự tại (avajjanavasï) tức là thuần thục trong việc 
hướng tâm đến chi thiền đã chứng, hướng tâm dễ dàng, 
không khó khăn. 


2. Nhập thiền tự tại (samapajjanavasï) tức là thuần thục trong 
việc nhập định với thiền đã chứng, nhập định bất cứ lúc nào 
mình muốn, không khó khăn. 


3. Trú thiền tự tại (adhitthanavasï) tức là quyết định an trú 
trong thiền ấy bao lâu tùy ý muốn. 


4. Xuất thiền tự tại (vutthänavasï) tức là thuần thục trong việc 
xuất khỏi định đúng vào thời gian đã trù tính. 


5. Phản khán tự tại (paccavekkhanavasï) tức là thuần thục trong 
việc xét lại chi thiền của tâng thiền đã chứng. 


Khi hành giả có năm pháp tự tại đối với sơ thiền, tu tiến ly tầm 
(vitakkaviraägabhavana), nhìn vào tính thô thiển của tâm 
(vitakka), loại bỏ tầm, chứng và trú nhị thiền. Tầng thiền thứ hai 
chỉ có bốn chỉ thiền là tứ, hỷ, lạc, và nhất hành. 


Tiếp đến, hành giả phát triển năm pháp tự tại (vasï) đối với nhị 
thiền, nhìn vào tính thô thiển của tứ (vicära), loại bỏ tứ, tu tiến 
ly tứ (vicãraviragabhavanđ), chứng và trú tam thiền, trạng thái 
thiền chỉ còn ba chỉ là hỷ, lạc và nhất hành. 


Hành giả tiếp tục phát triển năm pháp tự tại (vasï) đối với tam 
thiền, nhìn vào tính thô thiển của hỷ (pïri), loại trừ hỷ, tu tiến ly 
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hỷ (pitiviragabhavanad), chứng và trú tứ thiền, một trạng thái 
thiền chỉ còn hai chỉ là lạc và nhất hành. 


Và rồi, hành giả phát triển năm pháp tự tại (vasr) đối với tứ 
thiền, thấy được tính thô thiển của lạc (sukha), loại trừ chỉ lạc, 
trú thiền thứ năm chỉ có hai chỉ thiền là xả và nhất hành. 


Không dừng lại ở đây, hành giả phát triển năm pháp tự tại (vasi) 
đối với ngũ thiền sắc giới, vị ấy nhập và xuất ngũ thiền sắc giới 
với chín đề mục biến xứ (ngoại trừ hư không biến xứ, 
äkãsakasina), xét thấy những khuyết điểm của sắc pháp (rñpa) 
để không dính mắc vào sắc pháp, rồi hướng tâm đến sự tĩnh lặng 
tinh tế của vô sắc. 


Trước hết, hành giả chú tâm vào không gian (akãsđ) và niệm 
“Äkäso ananto... äkãso ananto... Hư không vô biên... hư không 
vô biên”. Đó là chuẩn bị tu tiến (parikammabhaäavanđ). Khi vị ấy 
tiếp tục niệm “hư không vô biên”, vượt qua sắc tưởng, không 
còn mảy may sự khao khát thiền sắc giới, hành giả đạt đến cận 
hành tu tiến (upacarabhavanđ). Hành giả tiếp tục niệm đề mục 
không vô biên một cách nghiêm mật sẽ đạt đến an chỉ tu tiến 
(appanaäbhaävanđ), như vậy gọi là chứng đắc đệ nhất thiền vô sắc 
không vô biên xứ (aäkasanañcayatana). 


Kế đến, hành giả làm cho tỉnh thục đệ nhất thiền vô sắc bằng 
năm pháp tự tại (vasï), rồi chú tâm đến “thiền không vô biên xứ” 
thấy rằng tâm thiền này là không cùng tận và niệm: “Thức là vô 
biên, thức là vô biên”, đây là bước chuẩn bị tu tiến 
(parikammabhavanđ) cho thiền thứ hai. Khi niệm thức vô biên 
đã nhập tâm, không còn vương vẫn thiền không vô biên nữa, vị 
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ấy đạt đến cận hành tu tiến (upacarabhavand). Tiếp tục trú 
niệm và vươn tới an chỉ tu tiến (appanäbhävanđ) chứng đắc đệ 
nhị thiền vô sắc, gọi là thiền thức vô biên xứ 
(viññãnañcãyatana). 


Thế rồi, khi đã tinh thục bằng năm pháp tự tại (vasï) đối với nhị 
thiền vô sắc, hành giả bước vào giai đoạn chuẩn bị tu tiến cho 
thiền thứ ba, thấy không có gì là thức vô biên. Hành giả niệm: 
“không có gì, không có gì” và đạt đến cận hành tu tiến với đề 
mục vô sở hữu xứ. Từ cận hành, vị ấy đạt đến an chỉ tu tiến, 
chứng đắc đệ tam thiền vô sắc, gọi là thiền vô sở hữu xứ 
(akiñcaññayatana). 


Cuối cùng hành giả sau khi tỉnh thục thiền vô sắc thứ ba, chuẩn 
bị tu tiến với đệ tứ thiền vô sắc bằng cách lấy tâm thiền vô sở 
hữu xứ làm cảnh. Thầm niệm “tâm này an tịnh, tâm này tinh 
lương” (santametam, panitametam) cho đến khi đạt cận hành 
tu tiến... rồi đạt tới an chỉ tu tiến, chứng đắc đệ tứ thiền vô sắc 
gọi là thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasafññanasaññayatang). 


Thiền chứng với chỉ nghiệp xứ (samathakammatthana) có hai 
loại tâm: thiền thiện (kusalajhanacita) và thiền tố 
(kiriyajhanacitta). Hành giả phàm tam nhân và thánh hữu học 
tu chỉ nghiệp xứ sẽ chứng tâm thiền thiện; Bậc A-la-hán tu chỉ 
nghiệp xứ sẽ chứng tâm thiền tố, hoặc vị ấy tu chứng thiền thiện 
rồi sau đó đắc A-la-hán sẽ chuyển thành thiền tố. 
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(7) Năng lực siêu nhiên của thiền định 


Năng lực siêu nhiên, hay còn gọi là thắng trí, thần thông 
(abhiñña). 

Khi hành giả đã đắc chứng thiền sắc giới (rũpävacarajhäna) và 
thiền vô sắc giới (arũpävacarajhäna), với tâm thuần tịnh, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vị ấy hướng tâm đến các năng lực siêu 
nhiên và thành tựu thần thông dựa trên mười đề mục biến xứ 
(kasina). 


Có 5 loại thần thông hiệp thế: 


1. Biến hóa thông (iddhividha) là năng lực hóa ra những vật theo 
ý muốn, hoặc biến ra nhiều thân, hoặc đi trên hư không, đi 
ngang mặt nước, đi xuyên qua núi, qua tường, độn thổ v.v... 


2. Thiên nhĩ thông (dibbasota) là năng lực nghe được những âm 
thanh thô tế, gần xa... Mà người thường không nghe được. 
Như tiếng nói chư thiên, ma quỷ v.v... 


3. Tha tâm thông (cetopariyañana hay paracittavijanana) là 
năng lực biết tâm của người khác, hiểu được ý nghĩ của người 
khác nghĩ gì. 


4. Túc mạng thông (pubbenivasanussatfi) là năng lực nhớ được 
các đời sống quá khứ của mình, từng nét đại cương và chỉ 
tiết. 

5. Thiên nhãn thông (dibbacakkhu) là năng lực thấy được cảnh 
sắc vi tế hay ở xa hoặc bị giấu kín. Thiên nhãn thông còn bao 
gồm khả năng thấy biết sự chết và tái sanh tùy duyên nghiệp 
của chúng sanh, gọi là sanh tử trí (cutũpapatañanga) hay tùy 
nghiệp sở vãng trí (yathakammupagañana). Thêm nữa, thiên 
nhãn thông còn là khả năng tiên tri những điều sẽ xảy ra ở 
tương lai, gọi là vị lai phần trí (anagatamsañana). 


411 


Toát yếu A-t)-đàm 


Mặc dù nói rằng hành giả phải chứng đắc thiền sắc giới và thiền 
vô sắc giới mới thành tựu năng lực thần thông, là vì khi chứng 
thiền như vậy tâm mới thuần tịnh nhu nhuyến; Nhưng cụ thể là 
hành giả phải tu chứng năm thiền sắc giới với mười đề mục biến 
xứ (kasina), rồi nhập ngũ thiền sắc giới làm nền tảng 
(padakapañcamajhana), xuất thiền cơ mới hiện thông. Đây là 
phương thức. 


B. Quán niệm xứ 
(Vipassanakammmatthana) 

Đề mục để tu tập thiền minh sát, gọi là quán nghiệp xứ. 
Trong kinh, đức Phật dạy bốn niệm xứ (cattaro satipatthana) 
là: 

1. Thân quán niệm xứ (kayänupassanasatipatthanam) 

2. Thọ quán niệm xứ (vedananupassanasatipatthanam) 

3. Tâm quán niệm xứ (cittaänupassanasatipatthanam) 

4. Pháp quán niệm xứ (dhammanupassanasatipatthanam) 


Bốn niệm xứ này lấy ngũ uẩn hay danh sắc làm đề tài quán niệm. 
Thân quán niệm xứ là niệm sắc uẩn. Thọ quán niệm xứ là niệm 
thọ uẩn. Tâm quán niệm xứ là niệm thức uẩn. Pháp quán niệm 
xứ là niệm tưởng uẩn và hành uẩn; Thật ra pháp quán niệm xứ 
là niệm cả năm uẩn vì là quán năm triền cái, năm thủ uẩn, mười 
hai xứ, bảy giác chi, bốn thánh đế. 

Quán niệm thân cũng có nghĩa là quán sắc. Quán niệm thọ, quán 
niệm tâm nghĩa là quán danh. Quán niệm pháp nghĩa là quán 
danh sắc. 


Bốn niệm xứ này là đề mục tu quán, gọi là quán nghiệp xứ 
(vipassanakammatthamgd). 
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Tu quán tức là tu tuệ (paññ4), tuệ thấy rõ thực tướng của danh 
sắc vô thường, khổ não và vô ngã (tilakkhana). 


Tu quán dựa trên nền tảng giới (sila) - định (samadhi) - tuệ 
(pañña). Tức là tăng thượng giới (adhisila), tăng thượng tâm 
(adhicitta), và tăng thượng tuệ (adhipañña). 


Tu quán là cửa ngõ đi vào giải thoát (vimokkhamukha)... 
Giải thích chỉ tiết trong tu quán nghiệp xứ 


a. Danh (nãmd) và sắc (rủpa) là đề mục tu quán 


Danh (nãma) là pháp thực tính bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, 
hành uẩn, và thức uẩn. Sắc (rñpa) là sắc uẩn. Đây là danh sắc 
phân theo ngũ uẩn (pañcakkhandha), nhưng đề mục tu quán chỉ 
giới hạn trong phạm vi ngũ thủ uẩn (pañcupäadanakkhandha). 


Danh sắc phân theo thập nhị xứ (dvädasayatana). Danh là ý xứ 
và pháp xứ tâm sở. Sắc là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân 
xứ, sắc xứ, thỉnh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, và pháp xứ sắc tế. Danh 
sắc theo thập nhị xứ thành đề mục tu quán ở đây giới hạn xứ 
hiệp thế (lokiyayatana). 


Danh sắc phân theo thập bát giới (atthärasadhatu). Danh là 
nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân 
thức giới, ý giới, ý thức giới và pháp giới tâm sở. Sắc là nhãn 
giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, thinh giới, khí 
giới, vị giới, xúc giới và pháp giới thuộc sắc tế. Danh sắc theo 
thập bát giới thành đề mục tu quán ở đây chỉ lấy giới hiệp thế 
(lokiyadhatu). 

Danh sắc phân theo pháp hữu vi (sankharäa hay 
sankhatadhamma). Danh là tâm và tâm sở. Sắc là sắc pháp. 
Danh sắc theo pháp hữu vi thành đề mục tu quán ở đây giới hạn 
pháp hiệp thế (lokiyadhamma). 
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b. Tùy quán tam tướng (tilakkhananupassana) là phương pháp 
tu quán 


Tam tướng (tilakkhana) là ba đặc tính, ba tướng trạng của pháp 
hữu vi (danh sắc hữu vi). Ba tướng là vô thường tướng, khổ 
tướng và vô ngã tướng. 


Vô thường tướng (aniccalakkhana) có 4 ý nghĩa: 
- Diễn tiến sanh diệt (uppädavayavattito) 
- Biến đổi (viparinamato) 
- Tạm thời (tavakaliRato) 
- Trái nghĩa thường còn (niccapatikkhepato) 
Khổ tướng (dukkhalakkhang) có 4 ý nghĩa: 
- Luôn bức xúc (abhinhasampatipilanato) 
- Khó chịu đựng (dukkhamato) 
- Căn nguyên đau khổ (dukkhavatthuto) 
- Trái nghĩa với lạc (sukhapatikkhepato) 
Vô ngã tướng (anattalakkhana) có 4 ý nghĩa: 
- Trống rỗng (suññato) 
- Không sở hữu chủ (assamikato) 
- Không diễn tiến theo quyền năng (avasavattito) 
- Trái nghĩa với ngã (attapatikkhepato) 


Tam tướng có ba ý nghĩa chính: vô thường nghĩa là hoại tiêu 
(aniccam khayatthena). Khổ nghĩa là kinh khiếp (dukkham 
bhayatthend). Vô ngã nghĩa là không kiên thực (anatta 
asarattheng). 
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Tùy quán tam tướng là tùy quán vô thường (aniccaänupassanđ), 
tùy quán khổ não (dukkhanupassan3), tùy quán vô ngã 
(anattanupassang). 


Thế nào là tùy quán vô thường? 


Hành giả quán xét bằng trí tuệ, thấy rằng thân danh sắc này 
là giả tạm, luôn biến đổi, diễn tiến sanh rồi diệt; Thấy rõ thực 
tướng của các pháp hữu vi là vô thường. Như vậy gọi là tùy 
quán vô thường. 


Thế nào tùy quán khổ não? 


Hành giả quán xét bằng trí tuệ, thấy rằng thân danh sắc này 
luôn biến đổi, biến diệt, bị bức xúc, không kham nổi; Thấy rõ 
thực tướng của các pháp hữu vi là khổ. Như vậy gọi là tùy 
quán khổ não. 
Thế nào là tùy quán vô ngã? 
Hành giả quán xét bằng trí tuệ, thấy rằng thân danh sắc này 
tự sanh tự diệt, không có chủ quyền, không theo sự sắp đặt; 
Thấy rõ các pháp hữu vi là vô ngã. Như vậy gọi là tùy quán vô 
ngã. 
Tu tập tùy quán tam tướng là ba lối dẫn đến sự giải thoát, ba 
cửa ngõ đi vào giải thoát. Gọi là tam giải thoát môn 
(vimokkhamukha). 


Có ba sự giải thoát (vimokkha): vô tướng giải thoát 


(animittavimokkha), vô nguyện giải thoát 
(appanihitavimokkha), không tánh giải thoát 
(suññatavimoRkha). 


Vô tướng giải thoát là gì? 
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Sự thoát khỏi phiền não bằng thánh đạo mà bắt cảnh níp-bàn 
ở khía cạnh vô tướng (không hiện tượng sanh diệt). Đây gọi 
là vô tướng giải thoát. 

Vô nguyện giải thoát là gì? 

Sự thoát khỏi phiền não bằng thánh đạo mà bắt cảnh níp-bàn 
ở khía cạnh vô nguyện (không ước vọng). Đây gọi là vô 
nguyện giải thoát. 

Không tánh giải thoát là gì? 

Sự giải thoát khỏi phiền não bằng thánh đạo mà bắt cảnh níp- 
bàn ở khía cạnh tánh không (tính rỗng không, không có thực 
ngã). Đây gọi là không tánh giải thoát. 

Ba sự giải thoát này đắc chứng được do ba tùy quán tam tướng: 
Hành giả có tín mạnh (sung mãn thắng giải, 
adhimokkhabahula) tu tập tùy quán vô thường, vị ấy sẽ đắc 
vô tướng giải thoát (animittavimokkha). 

Hành giả có định mạnh (sung mãn tịnh an, passaddhibahulo) 
tu tập tùy quán khổ não, vị ấy sẽ chứng vô nguyện giải thoát 
(appanihitavimokkRha). 

Hành giả có tuệ mạnh (sung mãn mẫn tiệp, vedabahulo) tu 
tập tùy quán vô ngã, vị ấy sẽ chứng không tánh giải thoát 
(suññatavimoRkha). 

Do đó, ba pháp tùy quán được gọi là tam giải thoát môn 

(vimokRkhamukRha). 

(1) Tùy quán vô thường (aniccanupassang) là vô tướng giải 

thoát môn (animittavimokkhamukRha). 

(2) Tùy quán khổ não (dukkhanupassana) là vô nguyện giải 

thoát môn (appanihitavimokkhamukRha). 
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(3) Tùy quán vô ngã (anattaänupassanđ) là không tánh giải thoát 
môn (suññatavimokkhamukRha). 


Khi tu tiến ba pháp tùy quán này lần lượt sẽ phát sanh mười tuệ 
quán (vipassanañana). Không lâu sau, khi tuệ quán cuối cùng 
sanh khởi thì đạo tuệ (maggañang) và quả tuệ (phalañana) 
cũng sanh. 


c. Mười tuệ quán (vipassanañang) là trí sanh khởi trình tự 
trong tu tiến minh sát 


(1) Thẩm sát tuệ (sammasanañaäng) là trí quán xét ba tướng phổ 
thông (vô thường, khổ não, vô ngã) của danh sắc ngũ thủ uẩn. 
Quán thấy tướng vô thường là thấy danh sắc có tính chất tạm 
bợ, sanh rồi diệt; Quán thấy tướng khổ não là thấy danh sắc 
có tính chất đáng sợ, luôn bị bức xúc, bất an vì liên tục sanh 
diệt; Quán thấy tướng vô ngã là thấy danh sắc có tính chất 
rỗng không, vô năng, không chủ quyền. 


(2) Sanh diệt tuệ (udayabbayañana) là tuệ thấy rõ danh sắc 
sanh và danh sắc diệt, thấy rõ sự biến đổi của các pháp hiện 
tại đang diễn ra. Tuệ này khởi lên có hai giai đoạn: Giai đoạn 
đầu, tuệ mới mẻ non nớt, sẽ phát sanh 10 ấn chứng tùy phiền 
não [10 tùy phiền não là ánh sáng (obhaso), tiệp tuệ (ñãnam), 
hoan hỷ (piri), tịnh an (passadđhi), an lạc (sukham), xác tín 
(adhimokkho), cần dõng (paggaho) cường niệm 
(upatthanam), xả nhiên (upekkhäa), khát vọng (nikanti)] dễ 
sanh ngộ nhận, giai đoạn này gọi là sơ cơ sanh diệt tuệ 
(tarunudayabbayañangd). Giai đoạn sau, tuệ đến mức độ 
mạnh mẽ, sắc xảo, vượt qua tùy phiền não, không thể bị ngăn 
ngại bởi kiến chấp, mạn chấp và ái chấp, giai đoạn này gọi là 
dõng lực sanh diệt tuệ (balavudayabbayañana). 


(3) Hoại tán tuệ (bhangañäãnga) là tuệ thấy hiện trạng danh sắc 
biến hoại, tan rã. Khi hành giả ghi nhận sự sanh và sự diệt 
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của danh sắc càng lúc càng nhanh, đến nỗi không còn kịp ghi 
nhận hiện tượng sanh nữa mà chỉ thấy hiện tượng diệt thôi. 
Ví như người ngồi xe, lúc đầu xe chạy chậm thì còn thấy cây 
bên đường đến rồi đi qua, nhưng khi xe chạy nhanh thì chỉ 
thấy hàng cây vụt qua thôi. 


(4) Kinh úy tuệ (bhayañana) là tuệ thấy tính chất đáng sợ của 
danh sắc, vì chúng hoại diệt quá nhanh và không ngừng nghỉ. 


(5) Nguy hại tuệ (ađïnavañana) là tuệ thấy sự nguy hiểm trong 
danh sắc hữu vi. Cũng như kinh úy tuệ, nguy hại tuệ đều là 
thấy khuyết điểm của pháp hữu vi; Trước là thấy danh sắc 
đáng sợ (kinh úy tuệ), sau là thấy danh sắc nguy hiểm (nguy 
hại tuệ). Như người đứng nhìn xuống hố chông với những 
mũi chông nhọn hoắt chĩa lên, trước người ấy thấy những 
chông nhọn đáng sợ, sau đó thấy hố chông nguy hiểm. 


(6) Yếm ố tuệ (nibbidañana) là tuệ nhàm chán, chán ghét đối 
với danh sắc hữu vi bởi vì danh sắc sanh diệt, biến hoại thật 
đáng sợ và thật nguy hiểm. Như người dân quê mò tay vào 
cái nơm bắt cá, tứm nhằm con rắn, khi lôi ra thấy đó là con 
rắn hổ đáng sợ và nguy hiểm, anh ta chán ghét, không thích 
cầm nó trong tay nữa. 


(7) Dục thoát tuệ (muñcitukamyatañanga) là tuệ quán chán danh 
sắc và muốn thoát khỏi hệ lụy các pháp hữu vi. Như anh nhà 
quê túm nhằm con rắn hổ, ớn nó, muốn vứt bỏ ngay, muốn 
nhanh chóng thoát khỏi nó. 


(8) Giản trạch tuệ (patisankhañana) là tuệ hồi quán tam tướng, 
phản chiếu các hành vô thường khổ não vô ngã để củng cố 
tuệ mạnh hơn hầu thoát khỏi các pháp hữu vi hệ lụy. Như 
người nhà quê khi muốn thoát khỏi con rắn, muốn quẳng nó 
đi, bèn nắm đuôi con rắn quay tít hai ba vòng và buông tay, 
con rắn văng ra xa. 
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(9) Hành xả tuệ (sankharupekkhañang) là tuệ quán đã tỉnh thục 
già dặn, nhìn tướng sanh diệt của danh sắc một cách bình 
thản, dửng dưng, không thấy sợ, không chán ghét, xem đó là 
vận hành tự nhiên của pháp hữu vi. 


(10) Thuận thứ tuệ (anulomañang) là tuệ thuận theo trước và 
sau. Thuận theo trước là cũng cái nhìn danh sắc qua khía 
cạnh tam tướng như chín tuệ quán trước; Thuận theo sau 
pháp giác phần thể nhập thánh đạo. 


Tuệ thuận thứ khởi lên trong lộ đắc đạo (maggavithï). Tuệ này 
diễn ra vài sát-na tâm, đầu tiên có tên là sát-na chuẩn bị 
(parikammakhanga), thứ hai là sát-na cận hành (upacarakhana), 
thứ ba là sát-na thuận thứ (anulomakhanga). 


Hành giả nếu hợp duyên chứng níp-bàn ngay trong kiếp hiện tại 
thì sau khi đạt đến hành xả tuệ, tín - tấn - niệm - định trở nên 
mạnh mẽ thì tuệ thuận thứ sẽ khởi lên tạo thành lộ đắc đạo, cứu 
cánh của quá trình tu tiến tuệ quán. Nếu hành giả tu quán nhưng 
chưa hợp duyên đắc đạo hiện thế, thì chỉ đạt tới hành xả tuệ 
(sankharupekkhañana) rồi dừng lại đó. 


* 


Mười tuệ quán hay tuệ minh sát (vipassanañanga) là những tuệ 
tu tiến lấy tam tướng (tilakkhana) làm cảnh. Nếu kể mười sáu 
tuệ trong tăng thượng tuệ (adhipañña) thì kể thêm sáu tuệ nữa 
là hai tuệ lấy danh sắc làm cảnh (phân định danh sắc tuệ, Hiển 
duyên danh sắc tuệ), ba tuệ lấy níp-bàn làm cảnh (chuyển tộc 
tuệ, đạo tuệ, quả tuệ), một tuệ lấy đạo quả níp-bàn và phiền não 
đã trừ làm cảnh (phản khán tuệ). 


Mười sáu tuệ thứ tự như sau: 


(1) Phân định danh sắc tuệ (nãmaripaparicchedañana) 
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(2) Hiển duyên danh sắc tuệ 

(namarupapaccayapariggahañana) 

(3) Thẩm sát tuệ (sammasanañana) 

(4) Sanh diệt tuệ (udayabbayañana) 

(5) Hoại tán tuệ (bhangañaänga) 

(6) Kinh úy tuệ (bhayañanga) 

(7) Nguy hại tuệ (adinavañana) 

(8) Yếm ố tuệ (nibbidañana) 

(9) Dục thoát tuệ (muñcitukamyatañana) 

(10) Giản trạch tuệ (patfisañkhañanga) 

(11) Hành xả tuệ (sankharupekkhañana) 

(12) Thuận thứ tuệ (anulomañana) 

(13) Chuyển tộc tuệ (gotrabhuñana) 

(14) Đạo tuệ (maggañänga) 

(15) Quả tuệ (phalañanga) 

(16) Phản khán tuệ (paccavekkhanañana) 

d. Thất tịnh (visuddhi) là bảy giai đoạn thanh tịnh của hành 

trình giải thoát 

Trong kinh Trạm xe (Rathavinitasutta), Trung bộ kinh, bài số 24 
- bảy tịnh pháp được thí dụ như bảy trạm xe. Nhà vua đi từ 
Sãvatthi đến Säketa, chặng đường dài được bố trí mỗi quãng 
đường có một trạm dừng chân để thay đổi xe và ngựa. Từ thành 
Savatthi đến thành Säketa có bảy trạm. Vua phải đi qua tuần tự 


bảy trạm xe mới đến nơi. Cũng vậy, hành trình tu tập đến giải 
thoát, vị hành giả phải tuần tự thực hành bảy pháp tịnh là giới 
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tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghỉ tịnh, đạo phi đạo tri kiến 
tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến tịnh. 


(1) Giới tịnh (silavisudđhi) là sự thanh tịnh về giới hạnh, nghiêm 
trì giới luật làm cho thân khẩu ý được trong sạch. Hành giả, 
là vị tu sĩ phải thực thi tứ thanh tịnh giới (biệt giải thoát thu 
thúc giới, lục căn thu thúc giới, dưỡng mạng thanh tịnh giới, 
nhu yếu thọ dụng giới). Hành giả là cư sĩ phải thực thi một 
trong bốn loại giới tại gia (ngũ giới, bát quan trai giới, thập 
giới, huợt mạng đệ bát giới - äjIvatthamakasila). 

Khi hành giả có giới tịnh mới an trú tâm bất hối, không nóng 
nảy, và tiến hành tâm tịnh được. 

(2) Tâm tịnh (cittavisuddhi) là an định nội tâm, tâm được vắng 
lặng năm triền cái (nĩvarana). Có ba loại định tâm (samadhi) 
là kiên cố định (appanasamadhi) cận hành định 
(upacarasamadlhi), và sát-na định (khanikasamadhi). 


Có hai hạng hành giả tu tiến quán nghiệp xứ: Hạng "chỉ thừa” 
(samathayaniRa), hạng “quán thừa” (vipassanayanika). 


Hạng hành giả chỉ thừa (samathayanika) là người có thiền 
chỉ làm phương tiện, tức là tu tiến thiền chỉ trước, đắc kiên 
cổ định (appanasamadhi) hoặc cận hành định 
(upacarasamadhi) rồi dùng định này làm phương tiện để tu 
tiến thiền quán. 

Hạng hành giả quán thừa (vipassanayanika) cũng gọi là hành 
giả quán khô (sukkhavipassaka), hạng hành giả này không tu 
thiền chỉ, mà nhiếp tâm chánh niệm vào đề mục minh sát, tập 
trung trên đối tượng quán và đè nén các triền cái, gọi là sát- 
na định (khanikasamadhi), lấy sát-na định làm phương tiện 
tu tiến thiền quán. Vì hành giả tu quán này “khô thiền”, không 
có thiền chỉ làm phương tiện nên gọi là “quán khô” 
(sukkhavipassakRa). 
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(3) Kiến tịnh (ditthivisuddhi) là sự thanh tịnh tri kiến, chánh 
kiến sanh khởi. 


Giai đoạn kiến tịnh là giai đọan khởi lên tuệ phân định danh 
sắc (nämaripaparicchedañana). 

Hành giả có cái nhìn phân định “đây là danh, đây là sắc”; thấy 
danh sắc qua năm uẩn (khandha), thấy danh sắc qua 12 xứ 
(ãyatana), thấy danh sắc qua mười tám giới (dhãtu). 


Tuệ là chánh kiến về danh sắc, đó gọi là kiến tịnh. 


(4) Đoạn nghỉ tịnh (kankhavitaranavisuddhi) là sự thanh tịnh 
của trí tuệ vượt qua sự hoài nghỉ tam thế: phá tan hoài nghi 
quá khứ, phá tan hoài nghỉ vị lai, phá tan hoài nghĩ hiện tại. 


Giai đoạn đoạn nghỉ tịnh là giai đoạn khởi lên tuệ hiển duyên 
danh sắc (nämarũpapaccayapariggahañana). 


Hành giả nghiệm ra tứ thực (ahara) là duyên trợ sanh danh 
sắc; Hoặc nghiệm ra căn, cảnh, thức và nghiệp là duyên trợ 
sanh danh sắc; Hoặc nghiệm ra y tương sinh là duyên sanh 
ra danh sắc; Hoặc nghiệm ra ba luân là duyên sanh ra danh 
sắc... 


Chính nhờ trí nghiệm ra duyên sanh danh sắc mà hành giả 
đẹp tan các mối nghi hoặc nên gọi là đoạn nghỉ tịnh. 


(5) Đạo phi đạo tri kiến tỉnh (maggämaggañana- 
dassanavisuddhï) là sự thanh tịnh tri kiến do trí biết rõ đạo 
(magga) và phi đạo (amagga). 


Thế nào? 


Giai đoạn tịnh này là hành giả sanh khởi thẩm sát tuệ 
(sammasanañana) và sanh diệt tuệ (udayabbayafñana). 


Hành giả tùy quán ba tướng phổ thông đối với danh sắc ngũ 
uẩn; Thấy danh sắc là vô thường (anicca) vì tính chất tạm bợ, 
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diễn biến sanh rồi diệt, có rồi mất; Thấy danh sắc là khổ vì 
tính chất biến hoại không ngừng, bức xúc, bất toại; Thấy 
danh sắc là vô ngã vì tính chất rỗng không, vô quyền năng. 
Đây gọi là thẩm sát tuệ. 


Sau khi tùy quán tam tướng, hành giả nhận thấy danh sắc rốt 
ráo chỉ là hiện tượng sanh diệt, từ hiện tượng sanh diệt của 
danh sắc mà có tính chất vô thường, khổ, vô ngã, nên hành 
giả tác ý đến sanh diệt thôi. Đây gọi là sanh diệt tuệ. 


Chính trong giai đoạn này mười tùy phiền não quán sẽ hiện 
ra nơi hành giả [tùy phiền não quán (vipassanupakilesa) là 
ánh sáng, tiệp tuệ, hoan hỷ, yên tịnh, an lạc, xác tín, cần dõng, 
cường niệm, xả nhiên và khát vọng] và do đó dễ bị vướng 
mắc ngộ nhận. Nếu hành giả giữ vững lập trường, không chú 
ý tới ánh sáng v.v... thì đạo và phi đạo sẽ phân ranh rõ ràng, 
nên giai đoạn này được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. 


(6) Hành lộ tri kiến tịnh (patipadañanadassanavisuddhi) là sự 

thanh tịnh tri kiến do hành trình tuệ quán tuần tự dẫn đến 
đích điểm. Cũng ví như một người đi vào thạch động để khám 
phá, sau khi đi qua các ngõ ngách, cuối cùng hiện ra một lối 
đi dẫn tới điểm sáng phía trước. Cũng vậy cuối hành lộ tri 
kiến tịnh là điểm sáng giải thoát. 
Hành lộ tri kiến tịnh là giai đoạn sanh khởi chín thứ tuệ quán 
tuần tự: Dõng lực sanh diệt tuệ (balavudayabbayañana), hoại 
tán tuệ (bhangañanga), kinh úy tuệ (bhayañang), nguy hại tuệ 
(adinavañana), yếm ð tuệ (nibbidañana), dục thoát tuệ 
(muñcitukamyatañang), giản trạch tuệ (patisañkhañang), 
hành xả tuệ (saúkharupekkhañang), và thuận thứ tuệ 
(anulomañana). 
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Từ tuệ thẩm sát (sammasanañana) đến tuệ thuận thứ 
(anulomañana) là mười tuệ quán (vipassanañana) lấy tam 
tướng là cảnh. 


(7) Tri kiến tịnh (ñãnadassanavisuddhi) là sự thanh tịnh tri 
kiến, giai đoạn cuối cùng của hành trình minh sát, đạt tới giải 
thoát (vimokkha). 


Giai đoạn tri kiến tịnh có bốn tuệ là chuyển tộc tuệ 
(gotrabhuñana), đạo tuệ (maggañanga), quả tuệ (phalañang), 
và phản khán tuệ (paccavekkhanañana). Đến đây đã đủ mười 
sáu tuệ. 


Chuyển tộc tuệ (gotrabhuñana) là tuệ chấm dứt phàm chủng 
tánh (puthujjanagottam abhibhuyoti) để bước qua thánh 
chúng tánh (ariyagotta). 


Chuyển tộc tuệ lấy níp-bàn làm cảnh nhưng vẫn còn là tuệ 
hiệp thế (trí đổng lực thiện dục giới). Trong lộ đắc đạo, sát- 
na chuẩn bị, sát-na cận hành, sát-na thuận thứ và sát-na 
chuyển tộc đồng một thứ tâm là tâm thiện dục giới hợp trí. 


Chuyển tộc tuệ là giao điểm giữa phàm phu tánh và thánh 
tánh, dẫn xuất minh sát và dẫn nhập thánh đạo. 


Đạo tuệ (maggañanga) chính là sát-na tâm đạo tiếp nối sát-na 
chuyển tộc trong lộ đắc đạo (maggavithi). Tuệ thánh đạo 
thuộc lãnh vực siêu thế (lokuttarabhumi). 


Có bốn thứ đạo tuệ: 


a. Sơ đạo tuệ (pathamamaggañana) là thánh đạo thứ nhất, 
tức là dự lưu đạo hay tu-đà-hườn đạo (sotapattimagg0a). 
Thánh đạo này có mãnh lực tuyệt trừ ba kiết sử thấp là 
thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, đồng thời tuyệt trừ 
tham dẫn đọa xứ (apäyagamaniyaräga) và sân dẫn đọa xứ 
(apaäyagamaniyapatigha). 
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b. Nhị đạo tuệ (dutiyamaggañana) là thánh đạo thứ hai, tức 
là nhất lai đạo hay tư-đà-hàm đạo (sakadãgãmimagga). 
Thánh đạo này có mãnh lực làm suy yếu dục tham kiết sử, 
phẫn nộ kiết sử, đồng thời làm hoại chủng tử tái sanh cõi 
dục quá hai đời. 

c. Tam đạo tuệ (tatiyamaggañang) là thánh đạo thứ ba, tức 
là bất lai đạo hay a-na-hàm đạo (anãgãmimagga). Thánh 
đạo này có mãnh lực tuyệt trừ hai kiết sử đã muội lược là 
tham dục kiết sử và phẫn nộ kiết sử, đồng thời làm hoại 
chúng tử tái sanh dục giới. 


d. Tứ đạo tuệ (catutthamaggañanga) là thánh đạo thứ tư, đạo 
tột bực, tức là ứng cúng đạo hay a-la-hán đạo 
(arahattamagga). Thánh đạo này tuyệt trừ năm thượng 
phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, mạn, phóng dật và vô minh, 
đồng thời triệt tiêu chủng tử tái sanh luân hồi. 

Đạo tuệ khởi lên trong lộ đắc đạo chỉ một sát-na. Sát-na sơ 

đạo thì sanh tiếp nối sát-na chuyển tộc (gotrabhu). Sát-na nhị 

đạo, tam đạo, tứ đạo thì sanh tiếp nối sát-na khiết hóa 

(vodäna) - Tâm vodäng thay thế tâm gotrabhũ. Thay vì là tâm 

chuyển tộc (chuyển hóa từ phàm chủng tánh sang thánh 

chủng tánh) thì đắc ba đạo cao, tâm nhị đạo, tam đạo và tứ 
đạo tiếp nối tâm khiết hóa (tỉnh khiết hơn, từ thánh tánh 
thấp lên thánh tánh cao). 


Khi sát-na tâm đạo diệt trợ liên tiếp sát-na tâm quả siêu thế 
sanh khởi, gọi là quả tuệ. 


Quả tuệ (phalañäna) chính là sát-na tâm quả siêu thế sanh 
tiếp nối tâm đạo trong lộ đắc đạo (maggavithï). Quả tuệ cũng 
thuộc lãnh vực siêu thế (lokuttarabhumi). 


Có bốn thứ quả tuệ: 
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a. Sơ quả tuệ (pathamaphalañana) là thánh quả thứ nhất, tức 


là dự lưu quả hay tu-đà-hườn quả (sotäpattiphala). Sơ quả 
tuệ sanh khởi tiếp nối sơ đạo trong lộ đắc sơ đạo; Sơ quả 
tuệ khởi lên hai hay ba sát-na. Khi đắc sơ đạo hành giả 
được gọi là người đạo Dự lưu (sotãpattimaggapuggadla), 
và khi tâm sơ quả khởi lên, vị ấy trở thành bậc thánh quả 
Dự lưu (sotãpattiphalapuggala) Sơ đạo tuệ cắt đứt ba hạ 
phần kiết sử; Sơ quả tuệ lắng yên ba kiết sử ấy. 


b. Nhị quả tuệ (dutiyaphalañang) là thánh quả thứ hai, tức là 


nhất lai quả hay tư-đà-hàm quả (sakadagamiphala). Nhị 
quả tuệ sanh khởi tiếp nối Nhị đạo tuệ trong lộ đắc nhị 
đạo; Nhị quả tuệ khởi lên hai hay ba sát-na. Khi đắc nhị 
đạo gọi là người đạo Nhất lai (sakadagaämimaggapuggala) 
và khi tâm nhị quả khởi lên gọi là người quả Nhất lai 
(sakadägämiphalapuggala). Nhị quả tuệ tạm lắng yên Dục 
ái và phẫn nộ, hai kiết sử mà nhị đạo tuệ đã làm suy yếu. 


c. Tam quả tuệ (tatiyaphalañanga) là thánh quả thứ ba, tức là 


bất lai quả hay a-na-hàm quả (anagãmiphala). Tam quả 
tuệ sanh khởi tiếp nối tam đạo tuệ trong lộ đắc tam đạo, 
tam quả tuệ khởi lên hai hay ba sát-na. Khi đắc tam đạo 
gọi là người đạo Bất lai (anagãmimaggapuggala) và khi 
tâm tam quả khởi lên gọi là người quả Bất lai 
(anägämiphalapuggala). Tam quả tuệ lắng yên dục ái và 
phẫn nộ, hai kiết sử mà tam đạo tuệ đã cắt đứt. 


d. Tứ quả tuệ (catutthaphalañanga) là thánh quả thứ tư, tức 
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(Arahattaphalapuggala). Tứ quả tuệ lắng yên sắc ái, vô sắc 
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ái, mạn, phóng dật và vô minh, là năm thượng phần kiết 
sử mà tứ đạo tuệ đã cắt đứt. 


Cũng nên biết rằng, đạo tuệ (maggañaäna) là đoạn tận trí 
(khayeñaänam) bởi cắt đứt phiền não (kilesasamucchedana); 
Quả tuệ (phalañäng) là vô sanh trí (uppädenanam) bởi lắng 
yên phiền não (kilesapassambhana). 


Bây giờ nói đến phản khán tuệ (paccavekkhanañanga). 


Phản khán tuệ là tuệ thứ 16, và được kể là tuệ thuộc tri kiến 
tỉnh. 


Hành giả sau khi chứng đạo tuệ và quả tuệ liền quán xét lại 
những gì mình đã chứng và những gì mình đã đoạn trừ, tuệ 
quán xét ấy gọi là phản khán tuệ (paccavekkhanañanga). 


Phản khán tuệ khởi lên trong lộ tâm ý môn thông thường với 
bảy sát-na đổng lực thiện dục giới hợp trí, và lộ tâm làm việc 
phản khán ấy sẽ diễn ra vô số lộ tâm. Sau lộ đắc đạo 
(maggavithi) và lộ nhập thiền quả (phalasamapattivithi) 
thường diễn ra lộ phản khán. 


Các bậc thánh hữu học có năm tuệ phản khán là phản khán 
đạo tuệ đã chứng (maggapaccavekkhana), phản khán quả 
tuệ đã đắc (phalapaccavekkhana), phản khán níp-bàn đã thể 
nhập (nibbaänapaccavekkhana), phản khán phiền não đã trừ 
(pahinakilesapaccavekkhana), và phản khán phiền não còn 
dư sót (avasitthakilesapaccavekkhang). Hai tuệ phản khán 
phiền não có thể có, và có thể không đối với các bậc thánh 
hữu học. 

Bậc thánh vô học (A-la-hán) có bốn tuệ phản khán là phản 
khán đạo tuệ đã chứng, phản khán quả tuệ đã đắc, phản khán 
níp-bàn đã thể nhập, và phản khán phiền não đã trừ. 
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Tóm lại, tri kiến tịnh là giai đoạn tịnh pháp cuối cùng trong 
thất tịnh, được kể là có bốn tuệ: chuyển tộc tuệ, đạo tuệ, quả 
tuệ, và phản khán tuệ. Thật ra, đạo tuệ và quả tuệ mới là 
chính trong Tri kiến tịnh vì đó là hai tuệ siêu thế. Còn chuyển 
tộc tuệ và phản khán tuệ là hai tuệ hiệp thế; Nhưng chuyển 
tộc tuệ vì bắt cảnh níp-bàn nên cũng được kể là tri kiến tịnh; 
Phản khán tuệ sanh nơi cơ tánh của bậc thánh nên cũng được 
kể là tri kiến tịnh. 


e. Bốn hạng thánh nhân (ariyapuggala) 


Trong giáo pháp này, người diệt trừ được phiền não, đắc đạo 
quả siêu thế, giác ngộ níp-bàn, gọi là thánh nhân (ariyapuggala). 


Có bốn hạng thánh nhân: Thánh Dự lưu (SotapannapuggdÌa), 
thánh Nhất lai (Sakadäagamipuggdla) thánh Bất lai 
(Anagamipuggala), và thánh A-la-hán (Arahattapuggala). 


(1) Thánh Dự lưu (Sotapannapuggala) là người chứng được 
tâm đạo dự lưu (sotãpattimaggacitta) hay sơ đạo 
(pathamamaggacitta) và chứng được tâm quả dự lưu 
(sotãpattiphalacitta) hay sơ quả (pathamaphalacitta). Kể từ 
sát-na sơ quả trở đi gọi là thánh Dự lưu hay thánh Tu-đà- 
hườn (Sotapanng). 


Được gọi là thánh Dự lưu vì vị ấy đã nhập vào dòng chảy dẫn 
đến níp-bàn. Dòng chảy (sota) là bát thánh đạo. 


Bậc Dự lưu đã đoạn tận hai phiền não nghiêm trọng đó là tà 
kiến (thân kiến, giới cấm thủ) và hoài nghi. Vị ấy cũng đoạn 
trừ những đặc tính thô của những phiền não còn lại, là những 
đặc tính mà có thể dẫn xuống cõi khổ. Do đó bậc thánh Dự 
lưu nhất định không sanh vào khổ cảnh nữa. 


Bậc dự lưu có niềm tin bất động đối với Phật (buddha), Pháp 
(dhamma), Tăng (sangha); Vị ấy tuân thủ kiên định năm giới 
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và không vi phạm bất cứ điều nào trong mười bất thiện 
nghiệp đạo (akusalakammapatha). Bốn tâm tham căn tương 
ưng tà kiến và tâm sỉ căn tương ưng hoài nghi không sanh 
khởi nơi vị ấy nữa. 

Thánh Dự lưu có ba hạng: 


a. Hạng Dự lưu còn bảy lần tái sanh 
(sattakkhattuparamasotapanna) 


b. Hạng Dự lưu còn tái sanh hai ba đời 
(kolankolasotapanna) 


c. Hạng Dự lưu chỉ một kiếp này hoặc sanh một lần nữa rồi 
níp-bàn (ekabijisotapanna) 


(2) Thánh Nhất lai (Sakadagamipuggala) là người chứng được 
tâm đạo nhất lai (sakadãagãmimaggacitta) hay nhị đạo 
(dutiyamaggacitta) và chứng được tâm quả nhất lai 
(sakadagamiphalacitta) hay tầm nhị quả (dutiyaphalacitta). 
Kể từ sát-na nhị quả trở đi gọi là thánh Nhất lai hay thánh 
Tư-đà-hàm (sakadaàgam!]). 

Được gọi là thánh nhất lai vì vị ấy nếu còn sanh lại cõi dục thì 
chỉ một lần thôi, chắc chắn sẽ chứng a-la-hán trong kiếp sống 
ấy. 

Bậc Nhất lai thanh tịnh hơn bậc Dự lưu, dù rằng chưa đoạn 
tuyệt bảy kiết sử cũng giống như bậc Dự lưu nhưng dục ái 
triền và phẫn nộ triền bậc Nhất lai đã làm suy yếu, nhẹ đi 
tánh ái, sân và si so với bậc dự lưu. 

Bậc Dự lưu (Sotapanna) tu tiến pháp quán (vipassana) thêm 
nữa thì sẽ đạt đến đạo quả nhất lai. 


Bốn hạng thánh Nhất lai: 
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a. Hạng Nhất lai đắc ở cõi này rồi viên tịch cõi này (idha patvä 
idha parinibbayl). 

b. Hạng Nhất lai đắc ở cõi này rồi sanh cõi khác viên tịch ở 
đấy (idha patva tattha parinibbay]). 

c. Hạng Nhất lai đắc ở cõi khác rồi viên tịch ở đấy (tattha 
patva tattha parinibbay]). 

d. Hạng Nhất lai đắc ở cõi khác sanh lại cõi này rồi viên tịch 
ở đây (tattha patva idha parinibbayl). 

(3) Thánh Bất lai (Anagamipuggala). Bậc Nhất lai tu tiến pháp 
quán thêm nữa sẽ chứng đạt đến thánh Bất lai. Thánh Bất lai 
là người chứng được tâm đạo bất lai (anagãmimaggacitta) 
hay tam đạo (tatiyamaggacitta) và chứng được tâm quả bất 
lai (anagamiphalacitta) hay tâm tam quả (tatiyaphalacitta). 
Kể từ sát-na tam quả trở đi gọi là thánh Bất lai hay A-na-hàm 
(Anagami). 


Được gọi là thánh Bất lai vì vị ấy không còn sanh lại cõi dục 
giới nữa; Nếu trong đời này chưa chứng a-la-hán, vị ấy sẽ 
sanh vào cõi phạm thiên, nhất là cõi tịnh cư (suddhavasa) và 
chắc chắn sẽ níp-bàn tại đấy. 


Bậc thánh Bất lai hoàn toàn đoạn tận hai kiết sử là dục ái 
(kämarägasamyojana) và phẫn nộ (patighasamyojana), một 
vị A-na-hàm sẽ không có lòng ham muốn lạc thú cảnh trần, 
và không có sự tức giận, âu lo, sợ hãi hay thọ ưu nào. 


Tâm của vị ấy an tịnh, nếu đã chứng thiền sắc và vô sắc, vị ấy 
cũng có thể nhập thiền diệt (nirodhasamapotti), tức là diệt 
thọ tưởng định (vedayitasaññanirodhasamapotti, làm 
ngừng sự hoạt động của tâm pháp. 


Năm hạng thánh Bất lai: 
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a. Hạng Bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư khoảng 
giữa đời thì đắc a-la-hán, gọi là Trung thọ viên tịch 
(antaraparinibbay!). 


b. Hạng Bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư đến 
quá nửa đời sắp chết mới đắc a-la-hán, gọi là Mãn thọ viên 
tịch (upahaccaparinibbay!). 


c. Hạng Bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư, không 
cần gắng sức cũng dễ dàng đắc a-la-hán, gọi là Vô trợ viên 
tịch (asankharaparinibbay]). 


d. Hạng bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư, phải 
gắng sức mới đắc a-la-hán gọi là Hữu trợ viên tịch 
(sasankharaparinibbay]). 


e. Hạng bất lai sanh lên cõi tịnh cư, từ cõi vô phiền thiên, sanh 
tiếp cõi vô nhiệt thiên, rồi tiếp thiện hiện thiên, thiện kiến 
thiên, tới cuối cùng đến sắc cứu cánh thiên mới đắc a-la- 
hán gọi là Thượng lưu sắc cứu cánh 
(uddhamsotakanitthagaml). 


(4) Thánh A-la-hán (Araham). Bậc Bất lai tiếp tục phát triển 
pháp quán sẽ chứng đạt a-la-hán. Thánh A-la-hán là người 
chứng được tâm đạo a-la-hán (arahattamaggacitta) hay tâm 
tứ đạo (catutthamaggacitta), và chứng được tâm quả a-la- 
hán (arahattaphalacitta) hay tâm tứ quả 
(catutthaphalacitta). Kể từ sát-na tứ quả trở đi gọi là thánh 
A-la-hán (Araham). 


Vị A-la-hán là bậc đáng được trời người kính lễ và cúng 
dường để hưởng quả phước thù thắng. Nên cũng gọi Araham 
là bậc “Ứng cúng”. 

Vị A-la-hán là bậc đã phá vỡ bánh xe luân hồi sanh tử, không 
còn tái sanh nữa. Nên cũng gọi vị A-la-hán là bậc “Vô sanh”. 
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Vị A-la-hán là bậc Vô học (asekho) vì không cần trải qua bất 
cứ sự tu tập nào nữa. Một vị đã quăng bỏ gánh nặng, việc nên 
làm đã làm xong. Bậc Dự lưu (sotãpanmna), bậc Nhất lai 
(sakadagami) và bậc Bất lai (anagami) còn là bậc hữu học 
(sekho) vì còn phải tu tập thêm. 


Vị A-la-hán là bậc hoàn toàn thanh tịnh vì đã đoạn trừ tất cả 
phiền não (kilesa), mọi kiết sử (samyojana) đã cắt đứt. Vị ấy 
không có tâm bất thiện (akusalacitta), kể cả tâm thiện cũng 
không. Tâm sanh (cittuppada) của bậc A-la-hán chỉ là tâm tố 
hay tâm duy tác (kiriyacitta). 


Có sáu hạng A-la-hán: 


a. Hạng A-la-hán tín giải thoát (saddhavimutto). Đầy là bậc A- 
la-hán không có thiền, chỉ nhờ tu quán có tín quyền mạnh 
mà đạt được giải thoát, đoạn tận khổ. 


b. Hạng A-la-hán Tuệ giải thoát (paññavimutto). Đầy là bậc 
A-la-hán cũng không có thiền, nhờ tu quán có tuệ quyền 
mạnh mà đạt được giải thoát, đoạn tận khổ. 


c. Hạng A-la-hán câu phần giải thoát (ubhatobhagavimutto), 
là bậc A-la-hán có chứng thiền định trước mới đắc quả giải 
thoát sau. Cũng gọi là bậc A-la-hán tâm giải thoát 
(cetovimutto). 


d. Hạng A-la-hán tam minh (£evij/o), là vị A-la-hán đắc đạo 
quả hữu thiền, chứng ba minh là túc mạng minh, sanh tử 
minh và lậu tận minh. 

e. Hạng A-la-hán lục thông (chalabhiñño) là vị A-la-hán đắc 
đạo quả hữu thiền, chứng được sáu thông là biến hóa 
thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, 
thiên nhẫn thông, và lậu tận thông. 
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£. Hạng A-la-hán tứ đạt thông (patisambhidapabhedappotto), 
là vị A-la-hán vừa khi chứng đạo quả A-la-hán đồng thời 
đắc bốn tuệ phân tích là pháp đạt thông, nghĩa đạt thông, 
ngữ đạt thông và biện tài đạt thông. 


=—- 
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PHẦN KẾT 


Abhidhammatthasangaha, Toát yếu A-t)-đàm có thể được xem 
là Vi diệu pháp nhập môn, vì ai muốn nghiên cứu tạng Vi diệu 
pháp (abhidhammapitaka) thì nên nắm bắt nội dung tâm 
(citta), tâm sở (cetasika), sắc pháp (rũpa), níp-bàn (nibbaãna); 
cùng với sự tương quan giữa danh và sắc; cũng như các vấn đề 
về người (puggala), cõi (bhumï), nghiệp (kamma). 


Abhidhammatthasangaha cũng giải thích về duyên sinh 
(paticcasamuppada) và duyên hệ (patthanapaccaya) rõ ràng. 


Abhidhammatthasangaha còn trình bày về những công án tu 
tập mà Kinh tạng (suttantapitaka) đã đề cập đến là thiền 
(/hana), thiền chỉ (samatha), và thiền quán (vipassanđ). 

Không thể hiểu tạng Vi diệu pháp nếu không biết nội dung Toát 
yếu A-tỳ-đàm, nên mới nói Abhidhammatthasangaha là Nhập 
môn Vi diệu pháp. 

Vi diệu pháp (abhidhamma) là tỉnh hoa của Phật pháp, là triết 
học của Phật giáo, là giáo pháp của đức Phật (Buddha- 
abhidhammn). 

Người hiểu biết Vi diệu pháp là người có trí tuệ chánh kiến 
(sammaditthi), không sợ lạc phương hướng trong biển cả triết 
lý (nayasagara). 
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